
 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG  

HUYỆN BÙ ĐĂNG 
-------------- 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT  

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG  

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ “XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP 

CHẤT THẢI SINH HOẠT CHO CỤM XÃ ĐAK NHAU – 

ĐƢỜNG 10 TẠI THÔN ĐAK XUYÊN, XÃ ĐAK NHAU,  

HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƢỚC” 
  

Địa chỉ: Thôn Đak Xuyên, Xã Đak Nhau, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phƣớc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Phƣớc, tháng 11 năm 2022





i 

 

MỤC LỤC 
 

MỤC LỤC .......................................................................................................................i 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ........................................... v 

DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................vi 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ....................................................................................... x 

CHƢƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ ...................................... 1 

1.1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ ............................................................................... 1 

1.2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƢ ........................................................................................ 1 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ ................ 2 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tƣ ........................................................................... 2 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tƣ ............................................................................................... 3 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ ............................................................................ 5 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU ĐIỆN NĂNG, HÓA 

CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƢỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ .. 6 

1.4.1. Thành phần chất thải sinh hoạt ...................................................................... 6 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng hóa chất ............................................................................. 7 

1.4.3. Nhu cầu về điện, nƣớc ................................................................................... 7 

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƢ ..................... 8 

1.5.1. Vị trí địa lý ..................................................................................................... 8 

1.5.2. Các hạng mục công trình của dự án đầu tƣ ................................................. 11 

1.5.3. Biện pháp tổ chức thi công .......................................................................... 13 

1.5.4. Tiến độ thực hiện dự án đầu tƣ .................................................................... 16 

1.5.5. Tổng mức đầu tƣ thực hiện dự án ................................................................ 16 

CHƢƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH,  KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG .................................................................. 19 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƢỜNG: .... 19 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƢỜNG: ............................................................................................... 20 

CHƢƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG  NƠI THỰC HIỆN DỰ 

ÁN ĐẦU TƢ ................................................................................................................. 21 

3.1. DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

 ................................................................................................................................... 21 

3.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng khu vực thực hiện dự án ........................ 21 

3.1.2. Tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện dự án ............................................. 21 



ii 

 

3.2. MÔ TẢ VỀ MÔI TRƢỜNG TIẾP NHẬN NƢỚC THẢI CỦA DỰ ÁN .......... 22 

3.2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải ..................... 22 

3.2.2. Chất lƣợng nguồn tiếp nhận nƣớc thải ........................................................ 26 

3.3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƢỜNG ĐẤT 

NƢỚC, KHÔNG KHÍ NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN .................................................. 26 

3.3.1. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí .............................................. 26 

3.3.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nƣớc dƣới đất ........................................ 28 

3.3.3. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng đất ......................................................... 29 

CHƢƠNG 4. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,  BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG ..................................................................................................................... 30 

4.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ 

ÁN ĐẦU TƢ ............................................................................................................. 30 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động..................................................................... 30 

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện................. 49 

4.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH .. 64 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động..................................................................... 64 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện................. 80 

4.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MOI TRƢỜNG GIAI ĐOẠN ĐÓNG CỬA BÃI CHÔN LẤP .............. 103 

4.3.1. Đánh giá tác động giai đoạn đóng cửa bãi chôn lấp .................................. 103 

4.3.2. Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn đóng cửa bãi 

chôn lấp ............................................................................................................... 104 

4.4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG ................................................................................................................ 105 

4.5. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO ............................................................................................ 106 

CHƢƠNG 5. PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG, PHƢƠNG 

ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC ................................................................. 109 

5.1. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CẢI TẠO MÔI TRƢỜNG ..................................... 109 

5.2. NỘI DUNG CẢI TẠO MÔI TRƢỜNG ........................................................... 109 

5.2.1. Cải tạo môi trƣờng bãi chôn lấp chất thải ................................................. 109 

5.2.2. Công tác duy tu, bảo trì các công trình cải tạo môi trƣờng ....................... 113 

5.2.3. Công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng khác .............................................. 113 

5.2.4. Tổng hợp công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng....................................... 113 



iii 

 

5.2.5. Nhu cầu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ công tác cải tạo, phục 

hồi môi trƣờng ..................................................................................................... 114 

5.2.6. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình cải tạo 

môi trƣờng ........................................................................................................... 115 

5.3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ............................................................................... 117 

5.3.1. Tổ chức quản lý thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng........................... 117 

5.3.2. Tiến độ thực hiện cải tạo môi trƣờng và kế hoạch giám sát chất lƣợng công 

trình ...................................................................................................................... 117 

5.3.3. Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo môi trƣờng để kiểm tra, 

xác nhận hoàn thành các nội dung của phƣơng án cải tạo môi trƣờng ............... 122 

5.3.4. Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo môi trƣờng sau khi kiểm 

tra, xác nhận ......................................................................................................... 123 

5.4. DỰ TOÁN CHI PHÍ CẢI TẠO MÔI TRƢỜNG ............................................. 123 

5.4.1. Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng ............................................ 123 

5.4.2. Chi phí cải tạo môi trƣờng bãi chôn lấp chất thải ..................................... 124 

5.4.3. Chi phí phục vụ công tác duy tu, bảo trì các công trình cải tạo môi trƣờng

 ............................................................................................................................. 131 

5.4.4. Chi phí giám sát môi trƣờng trong quá trình cải tạo ................................. 132 

5.4.5. Tổng hợp các chi phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng ................................... 133 

5.4.6. Chi phí hành chính cho việc lập dự án ...................................................... 138 

5.4.7. Chi phí dự phòng do yếu tố khối lƣợng phát sinh ..................................... 138 

5.4.8. Tổng dự toán đầu tƣ xây dựng công trình ................................................. 139 

5.4.9. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ ..................................... 139 

5.4.10. Đơn vị nhận tiền ký quỹ .......................................................................... 141 

CHƢƠNG 6. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG .......... 142 

6.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI .......................... 142 

6.1.1. Nội dung đề nghị cấp phép xả nƣớc thải ................................................... 142 

6.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý nƣớc thải .................. 142 

6.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI .............................. 144 

6.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG ......... 144 

6.3.1. Nội dung đề nghị cấp phép tiếng ồn, độ rung ........................................... 144 

6.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với tiếng ồn, độ rung .............................. 145 

6.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG 

NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG .................................................... 145 

6.4.1. Nội dung đề nghị cấp phép về quản lý chất thải ....................................... 145 

6.4.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng .............................. 146 



iv 

 

6.5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP VỀ CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG ....................................................................................................... 146 

6.5.1. Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trƣờng ................................................... 146 

6.5.2. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trƣờng .......................................................... 148 

CHƢƠNG 7. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH  XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC  MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ 

ÁN ............................................................................................................................... 149 

7.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ ................................................................................ 149 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm ................................................... 149 

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải .......................................................................................... 149 

7.2. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA 

PHÁP LUẬT ........................................................................................................... 150 

7.2.1. Chƣơng trình quan trắc chất thải định kỳ .................................................. 150 

7.2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải .................................... 150 

7.2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở

 ............................................................................................................................. 151 

7.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG HẰNG NĂM ........ 151 

CHƢƠNG 8. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ ......................................... 152 

8.1. CAM KẾT VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TRUNG THỰC CỦA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG ......................................................................... 152 

8.2. CAM KẾT VIỆC XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐÁP ỨNG CÁC QUY CHUẨN, TIÊU 

CHUẨN KỸ THUẬT VỀ MÔI TRƢỜNG VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN ....................................................................... 152 

PHỤ LỤC ................................................................................................................... 154 

 

  



v 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 
 

BCL : Bãi chôn lấp 

BTCT : Bê tông cốt thép 

BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

BVMT : Bảo vệ môi trƣờng 

 CBCNV : Cán bộ công nhân viên  

CNCH : Cứu nạn cứu hộ  

CTR : Chất thải rắn  

CTRCN : Chất thải rắn công nghiệp  

CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt  

CTNH : Chất thải nguy hại  

GPMT : Giấy phép môi trƣờng  

HTXLNT : Hệ thống xử lý nƣớc thải  

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

 QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

 QĐ : Quyết định 

STNMT : Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

UBND : Ủy ban nhân dân 
 

  



vi 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG 
 

Bảng 1.1. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án đầu tƣ ............................................... 4 

Bảng 1.2. Thành phần chất thải sinh hoạt ....................................................................... 6 

Bảng 1.3. Khối lƣợng hóa chất sử dụng của dự án.......................................................... 7 

Bảng 1.4. Tọa độ điểm giới hạn của dự án ...................................................................... 8 

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình của dự án đầu tƣ ................................................... 11 

Bảng 1.6. Các loại máy móc, thiết bị thi công xây dựng Dự án.................................... 15 

Bảng 1.7. Tổng hợp kinh phí thực hiện dự án đầu tƣ .................................................... 17 

Bảng 3.1. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm Phƣớc Long qua các năm ............... 23 

Bảng 3.2. Độ ẩm các tháng và cả năm của tỉnh Bình Phƣớc đo tại trạm Phƣớc Long . 23 

Bảng 3.3. Số giờ nắng các tháng và cả năm của tỉnh Bình Phƣớc tại trạm Phƣớc Long

 ....................................................................................................................................... 24 

Bảng 3.4. Lƣợng mƣa trung bình tại trạm Phƣớc Long qua các năm ........................... 24 

Bảng 3.5. Vị trí lấy mẫu khu vực dự án ........................................................................ 26 

Bảng 3.6. Kết quả quan trắc và phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí khu vực dự 

án ................................................................................................................................... 27 

Bảng 3.7. Kết quả quan trắc và phân tích chất lƣợng môi trƣờng nƣớc dƣới đất ......... 28 

Bảng 3.8. Kết quả phân tích hiện trạng chất lƣợng đất tại khu vực Dự án ................... 29 

Bảng 4.1. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh ra từ các phƣơng tiện vận 

chuyển thực bì ............................................................................................................... 31 

Bảng 4.2. Hệ số phát thải và nồng độ bụi ƣớc tính phát sinh trong quá trình san nền .. 31 

Bảng 4.3. Tải lƣợng các chất ô nhiễm bụi, khí thải sinh ra từ các phƣơng tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng các hạng mục của dự án .......................................... 34 

Bảng 4.4. Tải lƣợng ô nhiễm bụi, khí thải đối với các loại máy móc tham gia thi công 

các hạng mục công trình của dự án ............................................................................... 35 

Bảng 4.5. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại ....................... 36 

Bảng 4.6. Số lƣợng, khối lƣợng và hàm lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh của từng loại 

que hàn trong suốt thời gian thi công xây dựng ............................................................ 36 

Bảng 4.7. Tải lƣợng và nồng độ khí thải que hàn phát sinh trong 1 ngày thi công. ..... 37 

Bảng 4.8. Hệ số ô nhiễm do mỗi ngƣời hàng ngày sinh hoạt đƣa vào môi trƣờng ....... 38 

Bảng 4.9. Tải lƣợng chất ô nhiễm sinh ra từ nƣớc thải sinh hoạt (chƣa qua xử lý) ...... 39 

Bảng 4.10. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sinh hoạt ............................. 39 

Bảng 4.11. Khối lƣợng và thành phần nƣớc thải cho các hoạt động thi công xây dựng 

phát sinh ......................................................................................................................... 40 

Bảng 4.12. Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn triển khai xây dựng

 ....................................................................................................................................... 41 



vii 

 

Bảng 4.13. Mức ồn tối đa từ các thiết bị, máy móc, phƣơng tiện thi công tại nguồn ... 42 

Bảng 4.14. Mức rung của một số máy móc thi công điển hình ..................................... 43 

Bảng 4.15. Hệ số chảy tràn của nƣớc mƣa .................................................................... 44 

Bảng 4.16. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn qua diện tích khu đất 

Dự án ............................................................................................................................. 44 

Bảng 4.17. Kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ của Dự án ....................................................... 51 

Bảng 4.18. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh ra từ các phƣơng tiện vận 

chuyển chất thải của dự án ............................................................................................ 64 

Bảng 4.19. Nồng độ các chất ô nhiễm do phƣơng tiện vận chuyển chất thải của dự án

 ....................................................................................................................................... 65 

Bảng 4.20. Thành phần các khí của ô chôn lấp ............................................................. 67 

Bảng 4.21. Dữ liệu điển hình về chất lƣợng nƣớc rỉ rác từ ô chôn lấp mới và ô đã đóng

 ....................................................................................................................................... 70 

Bảng 4.22. Các chất hữu cơ độc hại trong nƣớc rỉ rác tại bãi rác đô thị ....................... 71 

Bảng 4.23. Mức độ ồn ảnh hƣởng đến cơ thể ............................................................... 75 

Bảng 4.24. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn qua diện tích khu đất 

Dự án ............................................................................................................................. 76 

Bảng 4.25. Tóm tắt các sự cố từ hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải của dự án . 78 

Bảng 4.26. Hiệu suất xử lý của HTXLNT công suất 30 m
3
/ngày đêm của Dự án ........ 89 

Bảng 4.27. Chi tiết các hạng mục công trình của HTXLNT của Dự án ....................... 91 

Bảng 4.28. Danh mục máy móc, thiết bị của HTXLNT của Dự án .............................. 92 

Bảng 4.29. Hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nƣớc thải của Dự án ..................... 96 

Bảng 4.30. Chi phí đầu tƣ các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng của Dự án trong 

giai đoạn vận hành ....................................................................................................... 106 

Bảng 4.31. Tổ chức quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng .................. 106 

Bảng 5.1. Số lƣợng cây trồng trên ô chôn lấp số 1 của Dự án .................................... 110 

Bảng 5.2. Số lƣợng cây trồng trên ô chôn lấp số 2 của Dự án .................................... 111 

Bảng 5.3. Số lƣợng cây trồng trên ô chôn lấp số 3 của Dự án .................................... 113 

Bảng 5.4. Tổng hợp các công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng của Dự án ................ 113 

Bảng 5.5. Nhu cầu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sử dụng phục vụ công tác cải 

tạo, phục hồi môi trƣờng của dự án ............................................................................. 114 

Bảng 5.6. Kế hoạch kiểm tra định kỳ các hạng mục công trình của dự án ................. 115 

Bảng 5.7. Tiến độ thực hiện cải tạo môi trƣờng và kế hoạch giám sát chất lƣợng công 

trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng của dự án ............................................................... 118 

Bảng 5.8. Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo môi trƣờng của dự án . 122 

Bảng 5.9. Khối lƣợng thực hiện công tác phủ lớp chống thấm HDPE tại ô chôn lấp 

chất thải của dự án ....................................................................................................... 124 



viii 

 

Bảng 5.10. Định mức chi phí thực hiện công tác phủ lớp chống thấm HDPE tại 03 ô 

chôn lấp chất thải của Dự án ....................................................................................... 125 

Bảng 5.11. Khối lƣợng thực hiện công tác phủ lớp đệm tại 03 ô chôn lấp chất thải của

 ..................................................................................................................................... 125 

Bảng 5.12. Định mức chi phí thực hiện công tác phủ lớp đệm tại 03 ô chôn lấp chất 

thải của Dự án .............................................................................................................. 125 

Bảng 5.13. Khối lƣợng thực hiện công tác phủ lớp đất thổ nhƣỡng trồng cây xanh tại 

03 ô chôn lấp chất thải của Dự án ............................................................................... 126 

Bảng 5.14. Định mức chi phí thực hiện công tác phủ lớp đất thổ nhƣỡng trồng cây 

xanh tại 03 ô chôn lấp chất thải của Dự án .................................................................. 126 

Bảng 5.15. Định mức lao động trồng cây keo lá tràm trong 3 năm đầu ..................... 127 

Bảng 5.16. Chi phí nhân công trồng cây (đ/cây) ......................................................... 129 

Bảng 5.17. Định mức vật tƣ sản xuất 1.000 cây keo lá tràm....................................... 130 

Bảng 5.18. Định mức sử dụng công cụ thủ công ........................................................ 130 

Bảng 5.19. Đơn giá cây Keo lá tràm ........................................................................... 131 

Bảng 5.20. Chƣơng trình giám sát chất lƣợng môi trƣờng trong thời gian cải tạo, phục 

hồi môi trƣờng của dự án và dự trù kinh phí thực hiện dự kiến .................................. 132 

Bảng 5.21. Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng cải tạo, phục hồi môi trƣờng của Dự án

 ..................................................................................................................................... 134 

Bảng 5.22. Chi phí hành chính phục vụ dự án cải tạo, phục hồi môi trƣờng tại dự án

 ..................................................................................................................................... 138 

Bảng 5.23. Tổng hợp dự toán công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng không bao gồm 

yếu tố trƣợt giá ............................................................................................................. 139 

Bảng 5.24. Bảng tổng hợp số tiền ký quỹ hằng năm (không bao gồm yếu tố trƣợt giá) 

của Chủ dự án .............................................................................................................. 140 

Bảng 6.1. Các chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trong 

dòng nƣớc thải trong quá trình vận hành thử nghiệm ................................................. 143 

Bảng 6.2. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn của dự án (*) .................................... 144 

Bảng 6.3. Giới hạn tối đa cho phép về độ rung của dự án (**) ................................... 144 

Bảng 6.4. Khối lƣợng, chủng loại chất thải công nghiệp cần thực hiện phân định, phân 

loại theo quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT tại Dự án ........................... 145 

Bảng 6.5. Các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng và kinh phí, thời gian 

thực hiện ...................................................................................................................... 147 

Bảng 7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án .. 149 

Bảng 7.2. Kế hoạch quan trắc nƣớc thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý nƣớc thải của dự án ................................................................................ 150 

Bảng 7.3. Tổng kinh phí dự toán cho chƣơng trình giám sát môi trƣờng hàng năm của 

dự án ............................................................................................................................ 151 

 



ix 

 

  



x 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 
 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình hoạt động của dự án đầu tƣ .................................................... 3 

Hình 1.2. Sơ đồ vị trí thực hiện dự án đầu tƣ .................................................................. 9 

Hình 1.3. Sơ đồ vị trí thực hiện dự án với các đối tƣợng xung quanh .......................... 10 

Hình 1.4. Sơ đồ bố trí các hạng mục công trình của Dự án .......................................... 11 

Hình 4.1. Hình ảnh mẫu nhà vệ sinh di động đƣợc lựa chọn cho giai đoạn thi công ... 55 

Hình 4.2. Sơ đồ tổ chức triển khai ứng cứu sự cố cháy nổ trong giai đoạn thi công .... 62 

Hình 4.3. Các con đƣờng di chuyển chất ô nhiễm từ BCL đến con ngƣời ................... 78 

Hình 4.4. Sơ đồ quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác ........................... 84 

Hình 4.5. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa của dự án ..................................... 98 

Hình 4.6. Bảng hƣớng dẫn an toàn lao động trong quá trình thu gom vận chuyển .... 100 

Hình 5.1. Sơ đồ quản lý công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng của dự án ................. 117 



1 

 

CHƯƠNG 1.  
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1.1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HUYỆN BÙ ĐĂNG 

 Địa chỉ văn phòng: Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phƣớc. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông). Phạm Văn Thành - Chức 

vụ: Giám đốc. 

 Điện thoại: 0919242838. 

 Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng huyện Bù Đăng đƣợc thành lập theo Quyết 

định số 426/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND huyện Bù Đăng. 

 

1.2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI SINH HOẠT CHO CỤM XÃ ĐAK 

NHAU – ĐƢỜNG 10 TẠI THÔN ĐAK XUYÊN, XÃ ĐAK NHAU,  

HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƢỚC 

 

 Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ: Thôn Đak Xuyên, Xã Đak Nhau, Huyện Bù 

Đăng, Tỉnh Bình Phƣớc. 

 Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng của dự án đầu tƣ: 

+  Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND huyện Bù Đăng về 

việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng huyện Bù Đăng (đính kèm tại Phụ 

lục 1); 

+  Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện Bù Đăng về 

việc Thuận quy hoạch vị trí đất để xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm 

xã Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phƣớc (đính kèm tại Phụ lục 1); 

+  Thông báo số 246/TB-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Bù Đăng về 

việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho 

cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phƣớc (đính kèm tại Phụ lục 1); 

+  Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phƣớc 

về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thƣờng khi Nhà nƣớc thu hồi đất thực 

hiện dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 

10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc (đính kèm 

tại Phụ lục 1); 

+  Quyết định số 5184/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Bù Đăng 

về việc phê duyệt hệ số hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với 

việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

để thực hiện Dự án: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau 
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– Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc 

(đính kèm tại Phụ lục 1); 

+  Quyết định số 5185/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Bù Đăng 

phê duyệt Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ Dự án: Xây dựng bãi chôn lấp 

chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak 

Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc (đính kèm tại Phụ lục 1); 

+  Quyết định số 5186/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Bù Đăng 

về việc phê duyệt thu hồi đất do hộ ông (bà) Phạm Văn Dũng – Bùi Thị Doanh đang 

sử dụng để thực hiện Dự án: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã 

Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phƣớc (đính kèm tại Phụ lục 1); 

+  Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện 

Bù Đăng về việc thông qua điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn đầu tƣ công trung 

hạn giai đoạn 2021 – 2025 (đính kèm tại Phụ lục 1); 

+  Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND huyện Bù Đăng về 

việc giao kế hoạch vốn danh mục chuẩn bị đầu tƣ năm 2023 (đính kèm tại Phụ lục 1);  

+  Biên bản về việc kiểm tra, xác minh khoảng cách từ Dự án “Xây dựng bãi chôn 

lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak 

Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc” đến khu vực lân cận ngày 08/11/2022 (đính 

kèm tại Phụ lục 1).  

 Quy mô của dự án đầu tƣ: 4.000.000.000 VNĐ (Bốn tỷ đồng) thuộc dự án 

“Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác” nên căn cứ vào 

phân loại pháp luật về đầu tƣ công thì thuộc dự án nhóm C (căn cứ vào khoản 2 Điều 

10 Luật đầu tƣ công); ngoài ra, dự án đầu tƣ thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng theo Phụ lục II Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

(thuộc phân loại Mức II tại mục số 9, Phụ lục II Nghị định 08/2022/NĐ-CP) và dự án 

đầu tƣ thuộc phân loại nhóm II (mục số 1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP). Do đó, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi 

trƣờng số 72/2020/QH14 thì thẩm quyền cấp GPMT đối với dự án đầu tƣ “Xây dựng 

bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak 

Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc” là UBND tỉnh Bình Phƣớc.  

 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tƣ 

 

 Dự án đầu tƣ “Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak 

Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phƣớc” hoạt động với công suất là 9 – 13,5 tấn/ngày. 

− Khu vực thực hiện dự án đầu tƣ có diện tích 18.300 m
2
, Chủ dự án sẽ thực hiện 

đầu tƣ các hạng mục công trình bao gồm: Ô chôn lấp rác; Đƣờng giao thông nội bộ; 

Dải cây xanh cách ly; Đất dự phòng phát triển cây xanh; Khu xử lý nƣớc thải nhằm 

mục đích giải quyết vấn đề về chất thải sinh hoạt của huyện Bù Đăng và giảm thiểu tác 

động của rác thải cho Xã Đak Nhau – Đƣờng 10 và các vùng lân cận. 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tƣ 

 

1.3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

 

Sơ đồ quy trình hoạt động của dự án đầu tƣ đƣợc mô tả tại Hình 1.1. 

 

 
 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình hoạt động của dự án đầu tƣ 

 

Thuyết minh quy trình: 

 Chất thải sinh hoạt đƣợc thu gom về bãi chôn lấp đƣợc chở lên hố chôn lấp và 

đổ chất thải vào hố, tại đây chất thải đƣợc phun hóa chất diệt ruồi, EM thứ cấp hoặc 

tƣơng tự, Bokashi… tại đây chất thải đƣợc đầm nén đạt tỷ trọng 0,85 tấn/m
3
 thành lớp 

2 m. 

 Khi chất thải đƣợc đầm nén đƣợc chiều dày 2,0m. Dùng xe ủi san phẳng đất, xe 

lu nén tạo độ dốc thoát nƣớc mƣa. Phủ bạt để hạn chế nƣớc mƣa xâm nhập. Mỗi hố 

chôn lấp sẽ dự kiến chôn 6 -11 lớp rác, tùy theo địa chất của hố chôn. 

 Độ dốc mặt bên bãi chôn lấp phải đảm bảo cho việc thoát nƣớc tốt và không 

gây sạt lở. Nƣớc rỉ rác đƣợc thu gom qua hệ thống ống HDPE Ф150, bố trí hình xƣơng 

cá tại lớp đáy bãi chôn lấp. Nƣớc thải từ bãi chôn lấp đƣợc thu hồi qua hệ thống đƣờng 

Chất thải sinh hoạt 

Xe chở rác lên hố chôn lấp 

San ủi, đầm nén rác đạt 

chiều dày 2,0m 

Tiếp tục lớp rác 2,3,…,n 

đến khi đầy hố 

Lớp phủ đỉnh 1,0m trồng cỏ 

Hệ thống 

XLNT 

Nƣớc  

rỉ rác 

Phủ bạt tạm tránh 

 nƣớc mƣa 

Hóa chất diệt 

ruồi EM thứ cấp 

hoặc tƣơng tự 
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ống thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải của dự án để xử lý đạt quy chuẩn cho 

phép trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

 Đối với khu vực mới đổ đƣợc đầm chặt sau đó phủ lớp HDPE nhằm chống lại 

sự phát tán mùi hôi, hạn chế lƣợng nƣớc mƣa thấm vào làm tăng lƣợng nƣớc rỉ rác. 

 Sau khi hoàn thành chôn lấp lớp rác cuối cùng tiến hành phủ lớp đỉnh đóng bãi 

hố chôn lấp bằng lớp đất thịt dầm chặt 0,6m; lớp HDPE 1,0mm; lớp thoát nƣớc dày 

0,2m và trên cùng là lớp đất thổ nhƣỡng dày 20cm có trồng cỏ. 

 Sử dụng vôi bột, hóa chất diệt ruồi, EM thứ cấp hoặc tƣơng tự, bokashi. Khi 

mƣa nhiều thì tăng lƣợng phun xịt lên. 

 

Danh mục máy móc, thiết bị của dự án đầu tƣ đƣợc trình bày cụ thể tại Bảng 1.1. 

 

Bảng 1.1. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án đầu tƣ 

 

TT 
Tên máy móc,  

thiết bị 
Đơn vị 

Số 

lƣợng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

Năm 

sản 

xuất 

I Thu gom và vận chuyển chất thải 

1 Xe vận chuyển Chiếc 2 Hàn Quốc 100% 2022 

II Hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 30 m
3
/ngày đêm 

1 Bể thu gom      

1.1 Bơm chìm nước thải Cái 2 Đài Loan 100% 2022 

1.2 Phao báo mức nước Bộ 1 Đài Loan 100% 2022 

2 Bể điều hòa      

2.1 Giỏ chắn rác thô Bộ 1 Việt Nam 100% 2022 

2.2 Bơm chìm nước thải Cái 2 Đài Loan 100% 2022 

2.3 Phao báo mức nước Bộ 1 Đài Loan 100% 2022 

2.4 Hệ thống phân phối khí thô Bộ 1 Đức 100% 2022 

3 Cụm hóa lý      

3.1 Bơm định lượng hoá chất Cái 3 Hàn Quốc 100% 2022 

3.2 
Bồn pha hóa chất + Phao 

chống cạn 
Bộ 3 Việt Nam 100% 2022 

3.3 Máy khuấy Cái 2 Đài Loan 100% 2022 

3.4 Bồn khuấy trộn Bộ 2 Việt Nam 100% 2022 

4 Bể thiếu khí      

4.1 Máy khuấy chìm Cái 2 Đài Loan 100% 2022 

4.2 Bơm định lượng hoá chất Cái 1 Hàn Quốc 100% 2022 

4.3 Bồn pha hóa chất Bộ 1 Việt Nam 100% 2022 

5 Bể hiếu khí      
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TT 
Tên máy móc,  

thiết bị 
Đơn vị 

Số 

lƣợng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

Năm 

sản 

xuất 

5.1 Máy thổi khí cạn Cái 2 Đài Loan 100% 2022 

5.2 
Hệ thống phân phối khí 

tinh 

Bộ 
1 Đức 100% 2022 

5.3 Máy đo pH tự động Bộ 1 Hàn Quốc 100% 2022 

5.4 Bơm định lượng hoá chất Cái 1 Hàn Quốc 100% 2022 

5.5 
Bồn pha hóa chất+ Phao 

chống cạn 
Cái 1 Việt Nam 100% 2022 

5.6 
Khung chắn giá thể (lớp 

dưới + lớp trên) 
Hệ 1 Việt Nam 100% 2022 

5.7 Bơm chìm nước thải Cái 2 Đài Loan 100% 2022 

6 Bể lắng sinh học      

6.1 Bơm chìm nước thải Cái 2 Đài Loan 100% 2022 

6.2 Ống lắng trung tâm Bộ 1 Việt Nam 100% 2022 

6.3 
Tấm răng cưa + Tấm chắn 

bọt 

Bộ 
1 Việt Nam 100% 2022 

7 Bể trung gian 1      

7.1 Bơm trục ngang 
Bộ 

1 
Trung 

Quốc 
100% 2022 

7.2 Phao báo mức nước Bộ 1 Đài Loan 100% 2022 

8 Cụm fenton      

8.1 Bơm định lượng hoá chất Cái 4 Hàn Quốc 100% 2022 

8.2 
Bồn pha hóa chất + Phao 

chống cạn 

Cái 
4 Việt Nam 100% 2022 

8.3 Máy khuấy Cái 2 Đài Loan 100% 2022 

Nguồn: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đăng, năm 2022 

 

1.3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ của dự án đầu tư 

 

Quy trình thu gom và chôn lấp chất thải sinh hoạt của dự án đầu tƣ “Xây dựng 

bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đường 10 tại thôn Đak 

Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước” đƣợc thực hiện bằng công 

nghệ chôn lấp hợp vệ sinh trong ô chôn lấp của bãi chôn lấp giải quyết tình trạng ô 

nhiễm môi trƣờng và sức ép đối với một lƣợng lớn chất thải sinh hoạt phát sinh trên 

địa bàn hiện nay và cũng nhƣ trong tƣơng lai. 

 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

 

Dự án thực hiện dịch vụ thu gom và chôn lấp chất thải sinh hoạt trên địa bàn xã 

Đak Nhau – Đƣờng 10 và vùng lân cận với công suất khoảng 9 – 13,5 tấn/ngày (theo 



6 

 

Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án) với thời gian hoạt động của dự án là 

20 năm (2022 – 2042) phù hợp với các quy định hiện hành về môi trƣờng, đáp ứng yêu 

cầu phát triển đô thị và định hƣớng phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam đã 

đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. 

 

Dự án hoạt động với công suất nhỏ (khoảng 9 – 13,5 tấn/ngày), Chủ dự án sẽ sử 

dụng xe có tải trọng 15 tấn để vận chuyển chất thải từ điểm thu gom về bãi chôn lấp. 

Do đó, tần suất phƣơng tiện ra vào bãi chôn lấp rất thấp với 01 chuyến/ngày.  

 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU ĐIỆN NĂNG, HÓA 

CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƢỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1.4.1. Thành phần chất thải sinh hoạt   

 

Chất thải sinh hoạt của ngƣời dân trên địa bàn xã Đak Nhau – Đƣờng 10 và khu 

vực lân cận có thành phần và tính chất khá tƣơng đồng với các tỉnh khác ở khu vực 

Đông Nam bộ có hàm lƣợng chất hữu cơ dễ phân hủy trong chất thải sinh hoạt khá cao 

> 60% sẽ chôn lấp tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Tham khảo báo cáo ĐTM của dự án 

“Đầu tƣ nâng công suất khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt – công nghiệp – 

nguy hại” tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH TM 

DV Phúc Thiên Long năm 2018, thành phần chất thải sinh hoạt đƣợc trình bày cụ thể 

tại Bảng 1.2.  

 

Bảng 1.2. Thành phần chất thải sinh hoạt 

 

TT Phân loại Thành phần Tỷ lệ (%) 
Tỷ lệ phần 

trơ (%) 

1 Giấy 
Sách, báo, tạp chí và các 

vật liệu giấy khác 
6,54% 3% 

2 Thủy tinh Thủy tinh 1,82% 14% 

3 Kim loại 
Lon sắt, lon nhôm, hợp 

kim các loại 
1,03% 8% 

4 Nhựa 
Chai nhựa, bao nylon các 

loại 
14,50% 11% 

5 Chất hữu cơ 
Thức ăn thừa, rau trái, các 

chất hữu cơ khác 
62,55% 25% 

6 Các chất độc hại 
Pin, ắc quy, sơn, bệnh 

phẩm 
0,03% 0% 

7 Xà bần Sành sứ, bê tông, đá, vỏ sò 4,52% 35% 

8 
Chất hữu cơ khó 

phân hủy 
Cao su, da, giả da 3,75% 3% 

9 
Các chất có thể 

đốt cháy 

Cành cây, gỗ, vải vụn, 

lông gia súc, tóc 
5,27% 1% 

TỔNG CỘNG 100,00 
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Nguồn: Báo cáo ĐTM của dự án “Đầu tư nâng công suất khu liên hiệp xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt – công nghiệp – nguy hại” tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai của Công ty TNHH TM DV Phúc Thiên Long, năm 2018 

 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

 

 Hóa chất sử dụng chủ yếu trong dự án nhằm mục đích khử mùi hôi, diệt côn 

trùng tại bãi chôn lấp và khử trùng nƣớc thải sau xử lý tại HTXLNT trƣớc khi thải ra 

môi trƣờng. Khối lƣợng hóa chất sử dụng của dự án đƣợc trình bày trong Bảng 1.3. 

 

Bảng 1.3. Khối lƣợng hóa chất sử dụng của dự án 

 

Stt 
Tên nguyên,  

vật liệu  
Đơn vị 

Khối 

lƣợng 
Nguồn gốc Ghi chú 

1 
EM thứ cấp hoặc 

tƣơng đƣơng 
lít/tháng 60 Trung Quốc 

Khử mùi hôi, diệt 

côn trùng tại ô 

chôn lấp 

2 PAC kg/tháng 60 Việt Nam HTXLNT 

3 H2O2 kg/tháng 15 Việt Nam HTXLNT 

4 Fe
2+

 kg/tháng 15 Việt Nam HTXLNT 

5 H2SO4 kg/tháng 105 Việt Nam HTXLNT 

6 NaOH kg/tháng 105 Việt Nam HTXLNT 

Nguồn: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Bù Đăng, năm 2022 

 

1.4.3. Nhu cầu về điện, nƣớc 

 

1.4.3.1. Nhu cầu sử dụng điện  

 

 Nguồn điện cung cấp cho dự án đƣợc lấy từ lƣới điện quốc gia thông qua hệ 

thống phân phối điện trên địa bàn huyện Bù Đăng với nhu cầu sử dụng khoảng 500 

kWh/tháng.  

 

1.4.3.2. Nhu cầu sử dụng nước 

 

 Do đặc thù Dự án là bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt, Chủ dự án chỉ thực hiện 

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ các điểm tập kết về đổ tại ô chôn lấp của dự án, 

công nhân viên làm việc tại dự án chủ yếu là lái xe, vận hành HTXLNT với số lƣợng 

khoảng 05 ngƣời, công nhân không thƣờng xuyên có mặt tại dự án; do đó, dự án 

không có nhu cầu sử dụng nƣớc cho mục đích sinh hoạt trong quá trình vận hành dự án 

mà chỉ phát sinh từ hoạt động tƣới cây xanh trong khuôn viên dự án. Theo QCXDVN 

01:2021/BXD định mức lƣợng nƣớc tƣới cây xanh, thảm cỏ 3 lít/m
2
/ngày. Diện tích 

cây xanh của Dự án khoảng 5.220 m
2
 thì nhu cầu sử dụng nƣớc tƣới cây, thảm cỏ 
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khoảng 15,7 m
3
/ngày. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ thực hiện phƣơng án tƣới với tần suất 2 

ngày/lần nên lƣợng nƣớc tƣới cây xanh thực tế cho Dự án ƣớc tính khoảng 8 – 10 

m
3
/ngày. Do đó, lƣợng nƣớc sau xử lý từ HTXLNT của Dự án hoàn toàn đảm bảo khả 

năng đáp ứng cho mục đích tƣới cây xanh trong khu vực Dự án.  

  Nguồn cấp nƣớc tƣới cây: nƣớc sau xử lý của HTXLNT công suất 30 m
3
/ngày 

đêm của Dự án.  

 

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1.5.1. Vị trí địa lý 

 

Vị trí dự án đầu tƣ “Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak 

Nhau – Đường 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước” có tổng diện tích 18.300 m
2
 đƣợc thực hiện tại khu vực xã Đak Nhau – Đƣờng 

10, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phƣớc gần ĐT 760, đƣờng đi về UBND xã Bom Bo. 

Khu vực dự án chủ yếu là đất trồng cây lâu năm (cây điều) có địa hình tƣơng đối dốc, 

xa khu dân cƣ; xung quanh khu vực dự án là vƣờn điều của ngƣời dân. Xung quanh 

khu vực dự án chủ có vƣờn điều và đất nông nghiệp của các hộ dân trong bán kính 

1000m từ Dự án, bên cạnh đó, xung quanh Dự án không có các hạng mục công trình 

công cộng, sông suối. Các hộ dân sống lân cận khu vực dự án đều đồng thuận với việc 

xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 theo quy 

hoạch đã đƣợc phê duyệt (Biên bản về việc kiểm tra, xác minh khoảng cách từ Dự án 

“Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đường 10 tại 

thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước” đến khu vực lân cận 

ngày 08/11/2022). Do đó, việc thực hiện Dự án tại địa điểm này là tƣơng đối phù hợp. 

 

Tọa độ điểm giới hạn của dự án đƣợc trình bày tại Bảng 1.4.  

Bảng 1.4. Tọa độ điểm giới hạn của dự án 

Kí hiệu 
Tọa độ VN2000 (kinh tuyến trục 106

o
15', múi chiếu 3

o
) 

X(m) Y(m) 

1 1321562,78 609349,81 

2 1321406,31 609495,56 

3 1321333,97 609442,38 

4 1321478,86 609297,30 

5 1321521,46 609346,53 

6 1321552,96 609341,90 

1 1321562,78 609349,81 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án, năm 2022 

 

Sơ đồ vị trí khu vực thực hiện Dự án đƣợc thể hiện tại Hình 1.2 và Hình 1.3. 
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Hình 1.2. Sơ đồ vị trí thực hiện dự án đầu tƣ 
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Hình 1.3. Sơ đồ vị trí thực hiện dự án với các đối tƣợng xung quanh 

Đất trồng điều 

Đất 

trồng 

điều 

Đất trồng điều 

Đất 

trồng 

điều 

Đƣờng đất 
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1.5.2. Các hạng mục công trình của dự án đầu tƣ 

 

Các hạng mục công trình của dự án đầu tƣ đƣợc trình bày tại Bảng 1.5. 

 

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình của dự án đầu tƣ 

 

TT Hạng mục Diện tích (m
2
) Tỷ lệ (%) 

1 Đƣờng giao thông nội bộ 740 4,0 

2 Ô chôn lấp rác 4.800 26,2 

3 Đất dự phòng phát triển cây xanh 1.430 41,0 

4 Dải cây xanh cách ly 5.220 28,5 

5 Khu xử lý nƣớc thải 40 0,2 

Tổng cộng 18.300 100,00 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án, năm 2022 

 

 
 

Hình 1.4. Sơ đồ bố trí các hạng mục công trình của Dự án 
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1.5.2.1. Đường giao thông nội bộ  

 

(1). Đường giao thông 

 

Đƣợc thiết kế nhô ra mép bãi chôn lấp khoảng cách 1,2m. Mặt đƣờng thiết kế 

bằng BTCT dày 20cm và đặt trên hệ dầm BTCT 20x30cm. 

 Tổng chiều dài: 5m; 

 Vận tốc tính toán: 20 Km/h; 

 Bề rộng mặt đƣờng: 18m;                                        

 Độ dốc ngang mặt đƣờng: 2,00 %; 

 Độ dốc ngang lề đƣờng: 4,00 %; 

 Kết cấu đƣờng tính từ trên xuống: 

+  Lớp bê tông đá 1x2, M250, dày 20cm; 

+  Hệ dầm BTCT M250 kích thƣớc 20x30cm; 

+  Lớp đá 4x6 dày 10cm, E ≥ 100Mpa, K ≥ 0,98;  

+  Bù vênh nền đƣờng bằng đất cấp 3, lu lèn đạt K ≥ 0,95. 

 

(2). Bãi đậu xe và quay đầu 

 

Thiết kế kết cấu bãi với các chỉ tiêu kỹ thuật sau: 

 Kích thƣớc bãi: Rộng 18m x dài 18m                                                           

 Độ dốc ngang: 3,00 %. 

 Kết cấu bãi tính từ trên xuống: 

+  Lớp bê tông đá 1x2, M250, dày 16cm. 

+  Lớp đá 4x6 dày 10cm, E ≥ 100Mpa, K ≥ 0,98.  

+  Bù vênh nền đƣờng bằng đất cấp 3, lu lèn đạt K ≥ 0,95. 

 

(3). Gờ chắn bánh  
 

Để thuận tiện cho việc khai thác bãi thiết kế đƣờng vào bãi đổ CTR với các chỉ 

tiêu kỹ thuật sau: 

 Gờ chắn bánh: Tại vị cuối của đƣờng vão bãi đổ thiết kế gờ chắn bánh KT 

Rộng 18m x cao 0,5m.  

 Bề mặt gờ chắn bánh đƣợc sơn phản quang.  

 

1.5.2.2. Ô chôn lấp rác 

 

 Hình dạng ô chôn lấp theo dạng hình chóp cụt với kích thƣớc nhƣ sau: 

 Phần đáy ô chôn lấp: 
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+  Bề dài ô: L= 68m.                                                           

+  Bề rộng ô: B= 48m.                                                          

 Phần đỉnh ô chôn lấp: 

+  Bề dài ô: L= 80m.                                                           

+  Bề rộng ô: B= 60m.             

+  Độ dốc mái taluy ô chôn lấp: M=1:0,75. 

 Kết cấu lớp bảo vệ ô chôn lấp: 

+  Đất san nền dầm chặt.                                                           

+  Đất chống thấm đầm chặt  dày 60cm.           

+  Bạt lót HDPE dày 1,5mm chống thấm.    

 

1.5.2.3. Đất dự phòng phát triển cây xanh 

 

Hạng mục đất dự phòng phát triển cây xanh của Dự án có diện tích khoảng 1.430 

m
2
 nhằm tăng thêm mảng xanh cho Dự án trong tƣơng lai; khi thực hiện Dự án, khu 

vực này vẫn đƣợc giữ nguyên hiện trạng sau khi đƣợc san nền. Trong tƣơng lai, nếu 

Chủ dự án có đủ điều kiện kinh tế và nhu cầu thực hiện trồng thêm diện tích cây xanh 

cho Dự án thì Chủ dự án sẽ bố trí thực hiện.  

 

1.5.2.4. Dải cây canh cách ly 

 

Dự án sẽ bố trí diện tích cây xanh khoảng 5.220 m
2
,
 
đạt tỷ lệ 28,5 % nhằm ngăn 

cách với khu vực xung quanh. Nhƣ vậy, diện tích cây xanh tại Dự án tuân thủ đúng 

theo quy định của QCXDVN 01:2021/BXD về tỷ lệ diện tích cây xanh trong dự án 

(≥20%).  

 

1.5.2.5. Khu xử lý nước thải 

  

Dự án sẽ thực hiện đầu tƣ xây dựng 01 hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 30 

m
3
/ngày đêm để thu gom và xử lý toàn bộ lƣợng nƣớc rỉ rác từ bãi chôn lấp và đƣợc 

bố trí ở cuối khu đất, dự kiến bố trí khoảng 40 m
2
.     

 

1.5.3. Biện pháp tổ chức thi công 

 

1.5.3.1. Trình tự thi công 

 

Căn cứ vào điều kiện địa hình, địa chất, đặc điểm thuỷ văn khí tƣợng và bố trí 

công trình, dự án sẽ đƣợc tiến hành nhƣ sau: 

 Giai đoạn chuẩn bị: Từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 2 thu dọn mặt bằng, định vị 

tim tuyến, mốc, lƣới khống chế... 

 Giai đoạn 1: Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 4 tiến hành thi công phần san lấp 

mặt bằng và thi công HTXLNT;  
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 Giai đoạn 2: Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6, thi công các hạng mục còn lại của 

dự án. 

1.5.3.2. Biện pháp thi công đào đất đá 

 

(1). Đào đất đá 

 Khối lƣợng đào đất đá chủ yếu tập trung ở vị trí của các hạng mục: San nền, ô 

chôn lấp, HTXLNT. Đào đất đá chủ yếu sử dụng các thiết bị nhƣ máy đào 1,25- 2,5m
3
, 

xe tự đổ 8- 15 tấn và máy xúc lật (Loader) bánh xích.  

 Khi kết thúc việc đào một phần móng hoặc toàn bộ phần móng của một hạng 

mục của công trình phải lập biên bản ghi nhớ hiện trạng miêu tả hố móng. Nếu có khác 

biệt hoặc thay đổi về địa chất, hình dạng, kích thƣớc, vị trí so với thiết kế Nhà thầu 

phải báo cáo với Tƣ vấn giám sát và Chủ đầu tƣ để tìm biện pháp xử lý. Chỉ khi đƣợc 

nghiệm thu mới tiếp tục tiến hành thi công tiếp theo. 

 

(2). Đắp đất 
 

Sử dụng đất đắp tại bãi vật liệu dự kiến để đắp phần San nền, dùng xe tự đổ 8- 15 

tấn để vận chuyển tập kết vật liệu, có thể kết hợp thi công bằng cơ giới kết hợp thủ 

công, trƣớc khi đắp đất phải tiến hành đầm thí nghiệm tại hiện trƣờng với loại đất tại 

dự án và từng loại máy đem sử dụng. 

 

(3). Công tác vận chuyển đất thừa ra bãi thải 

 

Đất đào san nền, ô chôn lấp, HTXLNT…sau khi sử dụng vào công việc đắp còn 

thừa đƣợc nhà thầu vận chuyển ra bãi thải bằng bằng đội ngũ công nhân kết hợp với 

đoàn ôtô tải vận chuyển 5- 7 tấn. Dự kiến vị trí bãi thải là các vị trí trũng thấp cách cự 

ly đào <300m. 

 

1.5.3.3. Biện pháp thi công bê tông 

 Hạng mục bê tông chủ yếu là sân bê tông, HTXLNT.  

 Các khối bê tông đổ tại chỗ có thể thi công độc lập. Thời gian đổ phù hợp với 

yêu cầu kỹ thuật có liên quan. 

 Đối với cấu kiện bê tông đúc sẵn có thể đƣợc tiến hành thi công tại khu vực 

xây dựng. 

 Sản xuất và lắp đặt cốt thép đƣợc nhân viên kỹ thuật tại hiện trƣờng lập ra bảng 

quy trình thực hiện. Trƣớc khi hàn cốt thép phải làm sạch ván khuôn, sau đó đo đạc 

cao trình, kích thƣớc biên để định vị. 

 Các loại ván khuôn nhƣ ván khuôn nhỏ có thể dựng tại hiện trƣờng, liên kết bởi 

các thanh chốt, chống đỡ bằng các cột ống thép đứng, ngang, cần kéo cố định và đƣợc 

tháo dỡ theo độ tăng cao của bê tông đó đổ và độ tuổi chịu lực quy định của bê tông. 

 Công việc làm sạch bề mặt đổ bê tông trong giai đoạn đổ bê tông đƣợc tiến 

hành làm 02 giai đoạn:  

+  Làm sạch ban đầu: Tiến hành làm sạch bề mặt bê tông phần chuẩn bị, trƣớc khi 
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lắp dựng cốt thép, ván khuôn phải làm sạch bề mặt đổ bê tông, loại bỏ những vật bẩn 

và nƣớc cặn đọng, bao gồm loại bỏ các vết dầu mỡ;  

+  Làm sạch bƣớc thứ 2: Tiến hành sau khi lắp cốt thép ván, khuôn một lần nữa 

làm sạch cốt thép ván khuôn và bề mặt bê tông. Cuối cùng dùng nƣớc áp lực phun rửa 

và khí ép để thổi khô bề mặt đổ bê tông. 

 

1.5.3.4. Công tác Xây - Trát 

 Công việc xây- trát của công trình là xây các tƣờng, rãnh. Trát tƣờng bằng 

VXM75 phải tạo các mặt phẳng có gờ, cạnh, nét đảm bảo phẳng.  

 Nhân lực của nhà thầu là các thợ nghề bậc cao để thi công công tác này. 

 

1.5.3.5. Danh mục máy móc, thiết bị chính phục vụ quá trình thi công xây dựng Dự 

án. 

 

Các loại máy móc, thiết bị thi công xây dựng Dự án đƣợc trình bày trong Bảng 

1.6. 

 

Bảng 1.6. Các loại máy móc, thiết bị thi công xây dựng Dự án 

 

Stt Loại thiết bị, máy móc 
Đơn 

vị  
Số lƣợng 

Nguồn 

gốc 

Tình 

trạng  

1. 
Máy đào một gầu, bánh xích dung 

tích 0,80m
3
 

Chiếc 01 Hàn Quốc 80% 

2. Máy ủi - công suất 108CV Cái 01 Nhật Bản 70% 

3. Máy đầm rung tự hành 18T Cái 01 Nhật Bản 80% 

4. Ô tô tự đổ - trọng tải 10T
 

Cái 01 Hàn Quốc 80% 

5. 
Máy trộn bê tông - dung tích 250 

lít 
Cái 01 Hàn Quốc 80% 

6. 
Máy đầm bê tông, đầm bàn - 

1,0kW 
Cái 01 Việt Nam 80% 

7. 
Máy đầm bê tông, dầm dùi - 

1,5kW 
Cái 01 Thái Lan 80% 

8. 
Máy khoan bê tông cầm tay - 

công suất 1,50kW 
Cái 01 Hàn Quốc 70% 

9. Các thiết bị, máy móc khác 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án, năm 2022 

 

Tổng nhu cầu công nhân dự kiến phục vụ công tác thi công xây dựng và lắp đặt 

các thiết bị, máy móc dự kiến khoảng 20 ngƣời. Trong giai đoạn này, toàn bộ công 

nhân bố trí làm việc chỉ trong giờ hành chính (buổi sáng từ 7-11h, buổi chiều từ 13h-

17h), ăn trƣa và nghỉ tại dự án, sau giờ làm thì về nhà. Do đó, Chủ đầu tƣ sẽ không bố 

trí lán trại cho công nhân trong giai đoạn này.  
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1.5.4. Tiến độ thực hiện dự án đầu tƣ 

 

1.5.4.1. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư 

 

 Tháng 9/2022 – 12/2022: Hoàn thành thủ tục pháp lý. 

 Tháng 01/2023 – 03/2023: Tiến hành thi công xây dựng các hạng mục công 

trình của dự án. 

 Tháng 04/2023 – 05/2023: Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

của dự án.  

 Tháng 06/2023: Dự án chính thức đi vào hoạt động. 

 

1.5.4.2. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

 

Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý thực hiện dự án, tuân thủ theo các quy định hiện 

hành. Việc quản lý, triển khai dự án cũng nhƣ điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt 

động của dự án do Ban lãnh đạo của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Bù Đăng thực 

hiện. Cụ thể: 

 

(1). Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

 

Chủ đầu tƣ ký hợp đồng với các đơn vị tƣ vấn lập HSMT cho dự án. 

 

(2). Giai đoạn đầu tư 

 

 Liên hệ các nhà thầu thực hiện xây dựng các hạng mục công trình của dự án. 

 Nghiệm thu khối lƣợng và chất lƣợng công tác thi công xây dựng các hạng 

mục công trình cũng nhƣ lắp đặt máy móc, thiết bị.  

 Tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình. 

 

(3). Quản lý vận hành sau đầu tư 

 

Hình thức quản lý dự án: Việc quản lý, triển khai dự án cũng nhƣ điều hành và 

quản lý toàn bộ các hoạt động thu gom, chôn lấp chất thải sinh hoạt của dự án do Ban 

lãnh đạo Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Bù Đăng thực hiện. 

 

(4). Nhu cầu sử dụng lao động 

 

Khi dự án đi vào hoạt động, số lƣợng cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án 

khoảng 5 ngƣời, chủ yếu là lái xe và nhân viên vận hành HTXLNT. Công nhân không 

thƣờng xuyên có mặt tại dự án, vì đặc thù dự án là vận chuyển chất thải về đổ tại bãi 

chôn lấp của dự án, lao động chính của dự án là lái xe của các phƣơng tiện vận chuyển.  

 

1.5.5. Tổng mức đầu tƣ thực hiện dự án 
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Tổng vốn đầu tƣ của dự án ƣớc tính khoảng 4.000.000.000 đồng; trong đó, kinh 

phí sử dụng cho xây dựng công trình bảo vệ môi trƣờng khoảng: 393.045.613 đồng. 

Cụ thể đƣợc trình bày tại Bảng 1.7. 

 

 

 

 

Bảng 1.7. Tổng hợp kinh phí thực hiện dự án đầu tƣ  

 

TT Nội dung chi phí Ký hiệu 
Giá trị  

trƣớc thuế 
Thuế GTGT 

Giá trị  

sau thuế 

1 Chi phí xây dựng  GXD 2.442.728.878 244.272.888 2.687.001.766 

1.1 Bãi chôn lấp   2.155.049.638 215.504.964 2.370.554.602 

1.2 
Khu xử lý nƣớc 

thải 
  287.679.240 28.767.924 316.447.164 

2 Chi phí thiết bị  GTB 835.339.509 92.815.501 928.155.010 

3 
Chi phí quản lý dự 

án 
 GQLDA 95.096.764   95.096.764 

4 
Chi phí tư vấn đầu 

tư xây dựng 
GTV     293.561.798 

4.1 Chi phí khảo sát GTV1 51.104.105 5.110.410 56.214.515 

4.2 
Chi phí lập báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật 
GTV2 136.357.141 13.635.714 149.992.855 

4.3 

Chi phí thẩm tra 

Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật, Theo 

TT12/2021/TT-

BXD 

GTV3 4.812.176 481.218 5.293.393 

4.4 

Chi phí Lập hồ sơ 

mời thầu, đánh giá 

hồ sơ dự thầu thi 

công xây dựng 

GTV4 9.477.788 947.779 10.425.567 

4.5 

Chi phí thẩm định 

hồ sơ mời thầu, hồ 

sơ yêu cầu (Nghị 

định 63/2014/NĐ-

CP) 

GTV5 1.221.364 122.136 1.343.501 

4.6 

Chi phí thẩm định 

kết quả lựa chọn 

nhà thầu (Nghị 

định 63/2014/NĐ-

CP) 

GTV6 1.221.364 122.136 1.343.501 

4.7 
Chi phí giám sát thi 

công xây dựng 
GTV7 62.680.423 6.268.042 68.948.465 

5 Chi phí khác GK     45.803.485 



18 

 

TT Nội dung chi phí Ký hiệu 
Giá trị  

trƣớc thuế 
Thuế GTGT 

Giá trị  

sau thuế 

5.1 

Phí thẩm định 

BCKTKT theo 

TT12/2021/TT-

BXD 

GK1 721.826 72.183 794.009 

5.2 

Chi phí thẩm tra, 

phê duyệt quyết 

toán 

GK2 7.968.756 796.876 8.765.632 

5.3 
Chi phí kiểm toán 

độc lập 
GK3 26.842.126 2.684.213 29.526.339 

5.4 

Phí bảo hiểm công 

trình (Phụ lục 7 - 

Thông tƣ 

329/2016/TT-BTC) 

GK4 6.106.822 610.682 6.717.504 

6 Chi phí dự phòng Gdp     45.477.942 

6.1 Chi phí dự phòng Gdp 41.343.583 4.134.358 45.477.942 

  Tổng cộng   3.636.363.636 363.636.364 4.000.000.000 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án, năm 2022 
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CHƯƠNG 2.  
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 
 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƢỜNG: 

 

 Dự án đầu tƣ “Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau 

– Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc” 

đã đƣợc quy hoạch theo Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND 

huyện Bù Đăng về việc Thuận quy hoạch vị trí đất để xây dựng bãi chôn lấp chất thải 

sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đường 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (đính kèm Phụ lục 1) nên không ảnh hƣởng đến 

quy hoạch chung của khu vực.  

 Bên cạnh đó, dự án đầu tƣ đƣợc tiến hành trên khu đất đã đƣợc UBND huyện 

Bù Đăng tiến hành thu hồi từ hộ dân: hộ ông (bà) Phạm Văn Dũng – Bùi Thị Doanh 

theo Thông báo số 246/TB-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Bù Đăng về 

việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho 

cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phƣớc (đính kèm Phụ lục 1); 

 Ngoài ra, Dự án đƣợc thực hiện dựa trên cơ sở các văn bản pháp lý của UBND 

tỉnh Bình Phƣớc và UBND huyện Bù Đăng nhƣ sau:  

+  Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phƣớc 

về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thƣờng khi Nhà nƣớc thu hồi đất thực 

hiện dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 

10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc (đính kèm 

tại Phụ lục 1); 

+  Quyết định số 5184/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Bù Đăng 

về việc phê duyệt hệ số hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với 

việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

để thực hiện Dự án: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau 

– Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc 

(đính kèm tại Phụ lục 1); 

+  Quyết định số 5185/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Bù Đăng 

phê duyệt Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ Dự án: Xây dựng bãi chôn lấp 

chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak 

Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc (đính kèm tại Phụ lục 1); 

+  Quyết định số 5186/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Bù Đăng 

về việc phê duyệt thu hồi đất do hộ ông (bà) Phạm Văn Dũng – Bùi Thị Doanh đang 

sử dụng để thực hiện Dự án: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã 

Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phƣớc (đính kèm tại Phụ lục 1); 
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 Dự án đầu tƣ đƣợc tiến hành phù hợp với Danh mục và kế hoạch vốn đầu tƣ 

công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đƣợc điều chỉnh theo Nghị quyết số 07/NQ-

HĐND ngày 28/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng về việc thông qua điều 

chỉnh danh mục và kế hoạch vốn đầu tƣ công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (đính 

kèm tại Phụ lục 1) và kế hoạch vốn danh mục chuẩn bị đầu tƣ năm 2023 tại Quyết 

định số 1945/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND huyện Bù Đăng (đính kèm tại 

Phụ lục 1); 

 Dự án đã đƣợc các hộ dân lân cận khu vực Dự án đồng thuận về việc “Xây 

dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak 

Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc” theo Biên bản về việc kiểm 

tra, xác minh khoảng cách từ Dự án “Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho 

cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phƣớc” đến khu vực lân cận ngày 08/11/2022 (đính kèm tại Phụ lục 1).  

 

Nhƣ vậy, việc thực hiện Dự án đầu tƣ “Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt 

cho cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phƣớc” đƣợc thực hiện tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phƣớc là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch của địa phƣơng. 

 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƢỜNG: 

 

Nƣớc thải phát sinh từ dự án đƣợc xử lý qua HTXLNT công suất 30 m
3
/ngày 

đêm của dự án xử lý đạt QCVN 25:2009/BTNMT, cột A sau đó sẽ đƣợc tái sử dụng 

cho mục đích tƣới cây trong khu vực dự án không thải ra ngoài môi trƣờng. 

 

Nhƣ vậy, quá trình hoạt động của dự án là hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu 

tải của môi trƣờng khu vực thực hiện dự án đầu tƣ.  
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CHƯƠNG 3.  
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG  

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 
3.1. DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT 

 

3.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng khu vực thực hiện dự án 

 

Khu vực dự kiến thực hiện dự án đầu tƣ “Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh 

hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phƣớc” đƣợc thực hiện tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phƣớc có địa hình tƣơng đồi dốc, xa khu dân cƣ, phần lớn đất đang 

đƣợc trồng điều với năng suất rất thấp. Do đó việc lựa chọn khu vực để thực hiện xây 

dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 là hoàn toàn 

hợp lý nhằm giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trƣờng do rác thải gây ra.  

 

Để đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu vực thực hiện dự án, Chủ đầu tƣ đã phối 

hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng & Môi trƣờng Đại Phú (Đơn vị đủ điều kiện hoạt 

động quan trắc môi trƣờng theo giấy chứng nhận VIMCERTS 292) để tiến hành khảo 

sát và lấy mẫu, phân tích, đánh giá hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí, nƣớc, 

đất khu vực Dự án (kết quả được trình bày tại mục 3.3). 

 

3.1.2. Tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện dự án 

 

Hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là đất trồng cây điều của hộ dân (ông Phạm 

Văn Dũng). Theo kết quả khảo sát trong vùng dự án không có loài động, thực vật quý 

hiếm nào có tên trong sách đỏ Việt Nam. Dự án có tài nguyên sinh vật đƣợc đánh giá 

là nghèo nàn, không có đa dạng sinh học hay động thực vật quý hiếm cần bảo tồn nên 

vị trí này rất thuận lợi để phát triển dự án, hoàn toàn phù hợp với chủ trƣơng phát triển 

của tỉnh nói chung và của huyện Bù Đăng nói riêng. 

 

3.1.2.1. Thực vật 

 Trong khu vực Dự án, thảm thực vật ở đây chủ yếu là vƣờn điều. Nơi đây là 

nơi sinh sống của các loài động vật nhỏ nhƣng khá ít. Qua khảo sát trong vùng dự án 

không có loài thực vật nào quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam.  

 Tại diện tích xây dựng dự án, hệ sinh thái nghèo về tài nguyên sinh vật, có giá 

trị không cao về mặt đa dạng sinh học nên việc xây dựng dự án không gây ảnh hƣởng 

tiêu cực đến tài nguyên sinh học tại khu vực. 

 

3.1.2.2. Động vật 

 Khu vực triển khai dự án đã đƣợc dân khai phá sinh sống đã lâu năm, do đó 

động vật tại khu vực không đa dạng, chủ yếu là các loại bò sát, côn trùng và vật nuôi: 

bò, gà, chó. 
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 Kết quả khảo sát cho thấy khu hệ động vật ở đây không có những loài động vật 

quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam. Một số loài thú nhỏ có thể bắt gặp nhƣng khá hiếm 

nhƣ chồn, chuột rừng, sóc, dơi... 

Nhận xét: tài nguyên sinh học tại khu vực thực hiện dự án không đa dạng và 

phong phú. Không có loại động thực vật nào quý hiếm cần đƣợc bảo vệ. Nhƣ vậy, khi 

dự án đi vào hoạt động sẽ không ảnh hƣởng đáng kể đến đa dạng sinh học tại khu vực.   

 

3.2. MÔ TẢ VỀ MÔI TRƢỜNG TIẾP NHẬN NƢỚC THẢI CỦA DỰ ÁN 

 

Nƣớc thải của dự án phát sinh sau khi xử lý đạt QCVN 25:2009/BTNMT (cột A) 

đƣợc tái sử dụng cho mục đích tƣới cây trong khu vực dự án không thải ra ngoài môi 

trƣờng.  

 

3.2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải 

 

3.2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

 

Vị trí dự án đầu tƣ “Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak 

Nhau – Đường 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước” có tổng diện tích 18.300 m
2
 đƣợc thực hiện tại khu vực Đak Nhau – Đƣờng 

10, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phƣớc gần ĐT 760, đƣờng đi về UBND xã Bom Bo. 

Khu vực dự án chủ yếu là đất trồng cây lâu năm (cây điều) có địa hình tƣơng đối dốc, 

xa khu dân cƣ; xung quanh khu vực dự án là vƣờn điều của ngƣời dân. 

  

Vị trí công trình nằm trên khu vực vùng đồi là vùng đất phát triển trên đá bazan 

nền đất tự nhiên khá tốt. Nhìn chung, địa chất khu vực tuyến tƣơng đối ổn định, không 

ảnh hƣởng lớn đến việc thi công xây dựng công trình trong quá trình đào đắp nền 

móng. 

 

3.2.1.2. Điều kiện về khí tượng - thủy văn 

 

Khu vực dự án nằm trong vùng có khí hậu 02 mùa rõ rệt, đặc trƣng là vùng khí 

hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa mƣa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô bắt đầu 

từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Đỉnh mƣa tập trung vào tháng 8 và tháng 9 hàng 

năm.  

 

Tỉnh Bình Phƣớc nằm trong vùng vĩ tuyến thấp nên khá an toàn về bão. Theo 

thống kê khoảng 100 năm qua, khả năng bão đổ bộ vào tỉnh rất hiếm xảy ra. 

(1). Điều kiện về khí tượng 

1). Nhiệt độ 

Khu vực Dự án thuộc vùng có nhiệt độ cao và ổn định giữa các tháng trong năm. 

Diễn biến nhiệt độ trung bình qua các năm tại trạm Phƣớc Long đƣợc trình bày trong 

Bảng 3.1. 
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Bảng 3.1. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm Phƣớc Long qua các năm 

(
o
C) 

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 

Trung bình năm 26,6 26,9 27,0 27,1 26,6 

Tháng 1 25,8 26,3 26,2 26,3 24,7 

Tháng 2 26,0 26,0 27,4 26,3 25,7 

Tháng 3 26,8 27,2 28,2 28,4 28,0 

Tháng 4 27,8 28,0 29,0 28,5 27,9 

Tháng 5 27,3 27,2 28,3 29,2 27,9 

Tháng 6 27,2 26,8 27,4 27,4 27,4 

Tháng 7 26,2 26,3 26,6 27,4 27,0 

Tháng 8 26,4 26,8 26,2 27,0 26,9 

Tháng 9 27,3 26,3 25,8 26,5 26,2 

Tháng 10 26,5 27,9 26,8 26,0 25,9 

Tháng 11 26,1 26,7 26,0 26,2 26,3 

Tháng 12 25,6 26,7 25,5 25,5 25,3 

Nguồn: Niên giám thống kê Bình Phước 2021 

 

Qua Bảng 3.1 cho thấy, nhiệt độ trung bình năm 2021 tại trạm Phƣớc Long 

khoảng 26,6
0
C; Nhiệt độ tháng cao nhất trong năm đƣợc ghi nhận là vào tháng 3 với 

nhiệt độ trung bình 28
0
C và nhiệt độ trung bình thấp nhất vào tháng 1 với 24,7

0
C. 

2). Độ ẩm không khí 

Độ ẩm thay đổi tùy theo các mùa trong năm. Diễn biến độ ẩm tƣơng đối trung 

bình các tháng và cả năm của tỉnh Bình Phƣớc đo tại trạm Phƣớc Long đƣợc trình bày 

tại Bảng 3.2.  

 

Bảng 3.2. Độ ẩm các tháng và cả năm của tỉnh Bình Phƣớc đo tại trạm Phƣớc Long 

(%) 

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 

Trung bình năm 78,4 77,8 75,1 74,6 78,0 

Tháng 1 71,0 70,0 67,0 66,0 66,0 

Tháng 2 66,0 61,0 65,0 61,0 67,0 

Tháng 3 70,0 71,0 60,0 67,0 67,0 

Tháng 4 76,0 71,0 72,0 71,0 75,0 

Tháng 5 84,0 81,0 74,0 73,0 81,0 

Tháng 6 83,0 82,0 83,0 80,0 82,0 

Tháng 7 87,0 87,0 84,0 81,0 82,0 

Tháng 8 89,0 88,0 87,0 81,0 85,0 

Tháng 9 84,0 90,0 87,0 84,0 88,0 

Tháng 10 82,0 80,0 82,0 85,0 89,0 

Tháng 11 81,0 78,0 74,0 77,0 84,0 
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Năm 2017 2018 2019 2020 2021 

Tháng 12 68,0 75,0 66,0 69,0 70,0 

Nguồn: Niên giám thống kê Bình Phước 2021 

Qua Bảng 3.2 cho thấy, độ ẩm trung bình năm 2021 tại trạm Phƣớc Long là 

78,0%; độ ẩm trung bình tháng cao nhất đƣợc ghi nhận là vào tháng 10 với 89% và độ 

ẩm trung bình tháng thấp nhất là vào tháng 1 với 66%. 

3). Số giờ nắng 

Số giờ nắng các tháng và cả năm của tỉnh Bình Phƣớc đo tại trạm Phƣớc Long 

đƣợc trình bày tại Bảng 3.3.  

 

Bảng 3.3. Số giờ nắng các tháng và cả năm của tỉnh Bình Phƣớc tại trạm Phƣớc Long 

(giờ) 

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 

Tổng số giờ nắng 2.516 2.632 2.831 2.751 2.629 

Tháng 1 240 235 243 306 260 

Tháng 2 240 269 206 276 218 

Tháng 3 252 246 243 265 251 

Tháng 4 242 243 263 256 249 

Tháng 5 204 257 270 213 244 

Tháng 6 219 186 240 236 222 

Tháng 7 160 147 211 230 215 

Tháng 8 191 139 179 207 233 

Tháng 9 159 186 154 179 152 

Tháng 10 184 265 263 132 139 

Tháng 11 191 228 251 239 190 

Tháng 12 234 231 308 212 256 

Nguồn: Niên giám thống kê Bình Phước 2021 

 

Qua Bảng 3.3 cho thấy, tổng số giờ nắng bình quân năm 2021 tại trạm Phƣớc 

Long là 2.629 giờ; Số giờ nắng trung bình tháng cao nhất đƣợc ghi nhận là vào tháng 1 

với 260 giờ và thấp nhất là vào tháng 10 với 139 giờ. 

4). Lƣợng mƣa  

Mùa mƣa thƣờng bắt đầu khoảng trung tuần tháng V, kết thúc vào khoảng tháng 

XI hàng năm. Lƣợng mƣa trong mùa mƣa chiếm khoảng 89% tổng lƣợng mƣa cả năm. 

Diễn biến lƣợng mƣa trung bình các năm tại trạm Phƣớc Long đƣợc trình bày tại Bảng 

3.4.  

 

Bảng 3.4. Lƣợng mƣa trung bình tại trạm Phƣớc Long qua các năm 

 (mm) 

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 

Tổng lƣợng mƣa 3.235,3 2.536,6 2.721,2 2561,7 2.254,8 



25 

 

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 

Tháng 1 51,7 40,3 - - 9,0 

Tháng 2 16,6 10,4 - - 12,0 

Tháng 3 19,2 69,7 - - 40,0 

Tháng 4 228,6 20,7 115,8 114,4 158,5 

Tháng 5 645,2 459,1 344,1 104,6 211,0 

Tháng 6 367,9 208,8 365,7 391,5 220,2 

Tháng 7 425,8 377,6 369,0 386,4 369,7 

Tháng 8 363,4 389,1 643,8 362,9 311,6 

Tháng 9 374,2 505,8 485,9 730,8 294,5 

Tháng 10 409,4 346,7 283,6 323,3 321,4 

Tháng 11 317,0 88,5 113,3 127,1 276,6 

Tháng 12 16,3 19,9 - 20,7 30,3 

Nguồn: Niên giám thống kê Bình Phước 2021 

 

Qua Bảng 3.4 cho thấy, tổng lƣợng mƣa trung bình năm 2021 tại trạm Phƣớc 

Long đạt khoảng 2.254.8 mm; Lƣợng mƣa trung bình tháng cao nhất đƣợc ghi nhận là 

vào tháng 10 khoảng 321,4 mm, thấp nhất đƣợc ghi nhận là tháng 1 với khoảng 9 mm. 

5). Gió và hƣớng gió 

 Gió là một nhân tố quan trọng trong quá trình phát tán và lan truyền các chất 

trong khí quyển. Khi vận tốc gió càng lớn, khả năng lan truyền bụi và chất ô nhiễm 

càng xa, khả năng pha loãng với không khí sạch càng lớn. Vì vậy khi tính toán và thiết 

kế các hệ thống xử lý ô nhiễm cần tính trong trƣờng hợp tốc độ gió nguy hiểm. 

 Khu vực thực hiện Dự án nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa vì vậy có hai 

mùa gió chính là gió mùa mùa khô (gió mùa mùa đông, từ tháng XI đến tháng IV) và 

gió mùa mùa mƣa (gió mùa mùa hè, từ tháng V đến tháng X). Do tác động của điều 

kiện địa hình nên hƣớng gió không phản ánh đúng cơ chế của hoàn lƣu, tuy nhiên 

hƣớng gió thịnh hành vẫn biến đổi theo mùa rõ rệt. 

 Tốc độ gió trung bình năm biến đổi trong khoảng từ 1,0 – 2,0 m/s, lớn nhất 

2,1m/s (tháng III), nhỏ nhất 1,5 m/s (tháng X).  

 Vào tháng 12, gió Đông Bắc bắt đầu hoạt động mạnh. Ở nửa cuối mùa khô, khi 

cƣờng độ và tần suất gió mùa Đông Bắc giảm, ngày nắng ấm, khô ráo về đêm trời 

quang mây, thời kỳ này xuất hiện gió khô nóng.  

 Vào tháng 5, gió Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh báo hiệu mùa mƣa ẩm kéo 

dài. Tháng VI - IX, tần suất gió Tây Nam kéo dài 33 - 44%. 

(2). Điều kiện thủy văn 

Theo kết quả khảo sát tại Dự án thì khu vực dự án và lân cận không có sông, 

suối, ao, hồ. Do đó, khi thực hiện Dự án, Chủ dự án sẽ tái sử dụng toàn bộ nƣớc thải 

sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 25:2009/BTNMT (cột A) cho mục đích tƣới cây trong 

khu vực dự án không thải ra ngoài môi trƣờng.  
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3.2.2. Chất lƣợng nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

 

Nƣớc thải của dự án phát sinh sau khi xử lý đạt QCVN 25:2009/BTNMT (cột A) 

đƣợc tái sử dụng cho mục đích tƣới cây trong khu vực dự án không thải ra ngoài môi 

trƣờng. Do đó, báo cáo sẽ không trình bày nội dung này.  

 

3.3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƢỜNG ĐẤT 

NƢỚC, KHÔNG KHÍ NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

Hiện trạng môi trƣờng khu đất thực hiện dự án tại thời điểm lấy mẫu phân tích: 

thời tiết nắng, gió nhẹ, trời quang mây. Nhìn chung thời tiết thuận lợi, không có trở 

ngại và có các yếu tố bất lợi gây ảnh hƣởng đến việc lấy mẫu và kết quả phân tích các 

mẫu đánh giá chất lƣợng môi trƣờng.  

 

Để đánh giá hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng khu vực Dự án, ngày 10, 11 và 12 

tháng 11 năm 2022, Chủ Dự án đã phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng & Môi 

trƣờng Đại Phú (Đơn vị đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trƣờng theo giấy chứng 

nhận VIMCERTS 292) để tiến hành khảo sát và lấy mẫu, phân tích, đánh giá hiện 

trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí, nƣớc, đất khu vực Dự án. Kết quả đƣợc trình 

bày chi tiết dƣới đây. 

 

Bảng 3.5. Vị trí lấy mẫu khu vực dự án 

 

TT 
Ký 

hiệu 

Loại 

mẫu 

Tọa độ VN2000 
Mô tả vị trí 

X Y 

I Không khí 

1 KK01 

Không 

khí 

1321441,96 609385,47 
Vị trí dự kiến bố trí ô chôn lấp rác 

của dự án 

2 KK02 1321940,61 609218,85 
Vị trí cách dự án khoảng 500m về 

phía Bắc 

3 KK03 1320952,13 609455,88 
Vị trí cách dự án khoảng 500m về 

phía Nam 

II Nƣớc dƣới đất  

1 NN01 

Nƣớc 

dƣới 

đất 

1320795,05 609701,11 

Giếng khoan của hộ dân cách 

ranh giới phía Nam của dự án 

khoảng 700 m. 

III Đất  

1 Đ01 Đất 1321465,01 609367,74 
Vị trí dự kiến bố trí ô chôn lấp rác 

của dự án 

Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng & Môi trường Đại Phú, tháng 11/2022. 

 

3.3.1. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí  

 

Kết quả quan trắc và phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí khu vực dự án 

đƣợc trình bày tại Bảng 3.6. 
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Bảng 3.6. Kết quả quan trắc và phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí khu vực dự án 

 

TT Thông số Đơn vị 
Ngày 10/11/2022 Ngày 11/11/2022 Ngày 12/11/2022 Giới hạn 

cho phép 

QCVN  

so sánh KK01 KK02 KK03 KK01 KK02 KK03 KK01 KK02 KK03 

1 Nhiệt độ 
o
C 32,8 32,6 32,9 32,4 32,9 33 33 32,7 32,6 - - 

2 Độ ẩm
 

%
 

65,4 64,2 67 67,2 66 66,5 66,4 66,7 67,2 - - 

3 Tốc độ gió
 

m/s
 

0,8 0,7 0,8 1,1 0,9 0,9 1,2 1 1 - - 

4 Tiếng ồn
 

dBA
 

58,3 57,5 59,6 57 59 56,8 59,3 59,2 57,9 70 
QCVN 

26:2010/B

TNMT 

5 Rung
 

dB
 

41 40,2 41,3 39,4 39,8 40,6 41,6 39,8 40,1 70 
QCVN 

27:2010/B

TNMT 

6 TSP µg/m
3
 92 95 98 86 90 102 89 94 107 300 

QCVN 

05:2013/B

TNMT 

7 NO2 µg/m
3
 36 34 32 35 31 37 36 33 31 200 

8 SO2 µg/m
3
 39 37 38 40 35 41 39 37 38 350 

9 H2S µg/m
3
 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 42 QCVN 

06:2009/B

TNMT 10 NH3 µg/m
3
 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 200 

11 CO µg/m
3
 <9.000 <9.000 <9.000 <9.000 <9.000 <9.000 <9.000 <9.000 <9.000 30.000 

QCVN 

05:2013/B

TNMT 

Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng & Môi trường Đại Phú, tháng 11/2022. 

Ghi chú: 

 (-): quy chuẩn không quy định. KPH: Không phát hiện. 
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Nhận xét: Theo Bảng 3.6 cho thấy, qua 03 đợt quan trắc, các thông số đều đạt 

các QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT và 

QCVN 27:2010/BTNMT. Nhƣ vậy, chất lƣợng môi trƣờng không khí khu vực Dự án 

còn khá tốt và chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

 

3.3.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nƣớc dƣới đất  

 

Kết quả quan trắc và phân tích chất lƣợng môi trƣờng nƣớc dƣới đất khu vực dự 

án đƣợc trình bày tại Bảng 3.7. 

 

Bảng 3.7. Kết quả quan trắc và phân tích chất lƣợng môi trƣờng nƣớc dƣới đất  

khu vực dự án 

 

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 09-

MT:2015/

BTNMT 
Ngày 

10/11/2022 

Ngày 

11/11/2022 

Ngày 

12/11/2022 

1 pH - 6,77 6,7 6,7 5,5 ÷ 8,5 

2 TDS mg/L 153 161 161 1.500 

3 
Độ cứng tổng 

số 
mg/L 53,2 49,2 49,5 500 

4 NH4
+
 mg/L KPH  <0,1 <0,1 1 

5 NO2
-
 mg/L KPH  KPH KPH 1 

6 NO3
-
 mg/L 0,64 0,68 0,68 15 

7 PO4
3-

 mg/L KPH  KPH KPH - 

8 Fe mg/L 0,16 0,15 0,15 5 

9 Cl
-
 mg/L 12,8 13,8 13,5 250 

10 SO4
2-

 mg/L 12,43 <12 <12 400 

11 E.Coli CFU/100mL KPH KPH KPH KPHT 

12 Coliform CFU/100mL KPH KPH KPH 3 

13 As µg/L KPH KPH  KPH 50 

14 Zn mg/L KPH KPH  KPH 3 

15 Mn mg/L KPH KPH  KPH 0,5 

16 Hg µg/L KPH KPH  KPH 1 

17 
Chỉ số 

Pecmanganat 
mg/L 0,83 0,8 0,83 4 

18 Pb mg/L KPH KPH KPH 0,01 

Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng & Môi trường Đại Phú, tháng 11/2022. 

 

Ghi chú: 

 QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

dưới đất; 

 KPH: Không phát hiện; 

 (-): Không quy định. 
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Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích chất lƣợng dƣới đất ở Bảng 3.7 cho thấy, 

tất cả các chỉ tiêu tại 03 đợt quan trắc đều đạt QCVN 09-MT:2015/BTNMT, Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc dƣới đất. 

 

3.3.3. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng đất  

 

Kết quả phân tích hiện trạng chất lƣợng đất tại khu vực Dự án đƣợc trình bày tại 

Bảng 3.8. 

 

Bảng 3.8. Kết quả phân tích hiện trạng chất lƣợng đất tại khu vực Dự án 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 03-MT: 

2015/BTNMT 

(Đất công 

nghiệp) 

Ngày 

10/11/2022 

Ngày 

11/11/2022 

Ngày 

12/11/2022 

1 As mg/kg KPH KPH KPH 25 

2 Cr mg/kg
 

6,63 6,01 6,51 250 

3 Cu mg/kg
 

16,6 14,6 14,8 300 

4 Zn mg/kg
 

13,2 15,2 15,5 300 

5 Cd mg/kg
 

KPH KPH KPH 10 

6 Pb mg/kg
 

8,1 7,9 7,9 300 

Nguồn: Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng & Môi trường Đại Phú, tháng 11/2022. 

 

Ghi chú: 

 QCVN 03MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 

của kim loại nặng trong đất, Cột đất công nghiệp; 

 KPH – Không phát hiện; 

 

Nhận xét: So sánh kết quả phân tích ở Bảng 3.8 với Quy chuẩn QCVN 03-

MT:2015/BTNMT - Cột đất công nghiệp, cho thấy nồng độ của các chỉ tiêu đều nằm 

trong giới hạn cho phép. Do đó, hiện trạng môi trƣờng đất khu vực Dự án chƣa có dấu 

hiệu ô nhiễm kim loại nặng. 
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CHƯƠNG 4.  
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

 
4.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ 

ÁN ĐẦU TƢ 

 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

 

4.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất  

 

Căn cứ theo các kết quả đánh giá về hiện trạng sử dụng đất, khối lƣợng và quy 

mô đền bù giải phóng mặt bằng của dự án nhƣ trình bày trong chƣơng 1 của báo cáo, 

tổng diện tích chiếm đất của dự án khoảng 18.300 m
2
 chủ yểu gồm đất nông nghiệp 

trồng điều của hộ dân (ông (bà) Phạm Văn Dũng – Bùi Thị Doanh) thuộc thôn Đak 

Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc. Việc thu hồi, chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất của dự án sẽ gây ra những tác động chủ yếu đối với môi trƣờng kinh 

tế - xã hội của khu vực dự án:  

− Công tác đền bù giải phóng mặt bằng đƣợc triển khai trƣớc khi tiến hành các 

hoạt động khác, tuy nhiên các tác động do đền bù chiếm dụng đất nông nghiệp có thể 

kéo dài sau tác động và quy mô tác động đến các đối tƣợng đƣợc trình bày cụ thể dƣới 

đây:  

  Việc thu hồi đất nông nghiệp sẽ phát sinh các tác nhân gây ra những tác động 

môi trƣờng xã hội, bao gồm: Suy giảm diện tích đất nông nghiệp; Mất đất canh tác, 

thay đổi việc làm và gia tăng thất nghiệp; Phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp cộng đồng 

và tệ nạn xã hội....  

  Khi bị thu hồi đất, ngƣời dân đƣợc đền bù bằng tiền và các chính sách hỗ trợ 

chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, không tránh khỏi việc số ít lao động không có khả 

năng hoặc không thích hợp cho việc chuyển đổi nghề nghiệp dẫn đến gia tăng tình 

trạng thất nghiệp của địa phƣơng. 

  Vấn đề giải phóng mặt bằng và đền bù đất đai nếu không có chính sách hợp lý 

và đền bù thoả đáng sẽ gây mâu thuẫn, tranh chấp giữa cảc bên liên quan. Dẫn đến 

tranh chấp, mâu thuẫn cộng đồng gây ảnh hƣởng đến an ninh trật tự xã hội của địa 

phƣơng. 

  Việc đền bù đất nông nghiệp bằng tiền, kèm theo một số ít lao động không có 

việc làm rất có thể trở thành nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội nhƣ cờ bạc, rƣợu 

chè, ma túy, ... gây ảnh hƣởng không nhỏ đến trật tự an ninh xã hội địa phƣơng. 

 

4.1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động có liên quan đến chất thải 

(1). Tác động đến môi trường không khí 

1). Bụi, khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển thực bì 
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Hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển thực bì trong quá trình phát quang 

Dự án với khối lƣợng khoảng 15 tấn, với thời gian vận chuyển khoảng 15 ngày. Nhà 

thầu thi công sử dụng các xe vận tải có trọng tải trung bình 15 tấn sử dụng nhiên liệu 

là dầu DO. Nhƣ vậy, tổng số lƣợt xe (trọng tải 15 tấn) để vận chuyển lƣợng thực bì 

trên là khoảng 2 lƣợt xe. Khoảng cách vận chuyển trung bình cho 1 lƣợt xe ƣớc tính 

khoảng 3 km. Trên cơ sở hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập 

đối với loại xe vận tải sử dụng dầu DO có tải trọng 3,5 - 16,0 tấn, thì tổng tải lƣợng 

các chất ô nhiễm trong khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển đƣợc ƣớc tính theo 

Bảng 4.1. 

 

Bảng 4.1. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh ra từ các phƣơng tiện vận 

chuyển thực bì 

TT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm  

(kg/1000 km) 

Tổng tải lƣợng 

(kg) 

Tải lƣợng trung 

bình (kg/ngày) 

1 Bụi 1,3 0,008 0,001 

2 SO2 6,1 0,037 0,002 

3 NOx 19,4 0,116 0,008 

4 CO 3,1 0,019 0,001 

5 THC 2,4 0,014 0,001 

Nguồn: Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993. 

Theo các kết quả thu đƣợc từ Bảng 4.1 cho thấy tải lƣợng bụi, khí thải do các 

phƣơng tiện vận chuyển thực bì phát sinh không lớn, mức độ tác động ô nhiễm đối với 

môi trƣờng không khí khu vực đƣợc đánh giá là không đáng kể. Ngoài ra, hiện tại khu 

vực dự án có không gian thoáng, rộng lớn nên khả năng pha loãng ô nhiễm cao. Mặc 

dù vậy, mức độ gia tăng ô nhiễm bụi, khí thải do hoạt động của các phƣơng tiện vận 

chuyển có khả năng gây ra những tác động cục bộ đối với sức khỏe của công nhân lao 

động trên công trƣờng đặc biệt đối với những khu vực thi công khuất gió. 

2). Ô nhiễm bụi do việc đào đắp đất san nền 

Theo cân bằng khối lƣợng đất cát đào đắp phục vụ cho công đoạn san nền đƣợc 

tính toán thì khối lƣợng đất đào khoảng là 17.200 m
3
 (toàn bộ lƣợng đất này đƣợc tận 

dụng hoàn toàn để san nền cho dự án), tỷ trọng đất trung bình là 1,45 tấn/m
3
, nên tổng 

khối lƣợng đất cát đào san nền là 24.940 tấn. Với hệ số ô nhiễm trung bình là 0,134 

kg/tấn đất cát đào đắp thì tổng lƣợng bụi phát sinh trung bình do việc đào đắp trong 

thời gian thu dọn, đào đắp, san lấp là 3.342 kg bụi/tổng thời gian thực hiện. Tổng thời 

gian thực hiện cho giai đoạn này là 90 ngày. Nhƣ vậy tải lƣợng bụi do quá trình đào 

đắp là 37,1 kg/ngày. 

 

Bảng 4.2. Hệ số phát thải và nồng độ bụi ƣớc tính phát sinh trong quá trình san nền 

Tải lƣợng* 

(kg/ngày) 

Hệ số phát thải bụi bề 

mặt** (g/m
2
.ngày) 

Nồng độ bụi trung 

bình*** (mg/m
3
) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(TB 24h, mg/m
3
) 

37,1 2,03 8,45 0,2 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 
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Ghi chú: 

 

(*): Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg)/ Số ngày thi công (ngày). Số 

ngày thi công 90 ngày; 

(**): Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m
2
.ngày ) = Tải lượng (kg/ngày) x 10

3
/Diện 

tích (m
2
); 

Diện tích tổng mặt bằng khu đất dự án là  18.300 m
2
; 

(***): Nồng độ bụi trung bình (mg/m
3
) = Tải lượng (kg/ngày) x 10

6
/24/V (m

3
). 

Thể tích tác động trên mặt bằng khu đất dự án là: V = S x H với S = 18.300 m
2
 và H = 

10 m (vì chiều cao đo các thông số khí tượng là 10 m). 

 

Nhận xét: 

 

Bụi phát sinh bao gồm bụi lơ lửng và bụi lắng. Theo kết quả tính toán, nồng độ 

bụi phát sinh trong san nền là rất lớn 8,45 mg/m
3
; cao gấp 42 lần quy chuẩn cho phép 

QCVN 05:2013/BTNMT (0,2 mg/m
3
). Các tác động của bụi do hoạt động san nền 

nhƣ:  

− Bụi tác động trực tiếp đến hệ hô hấp của ngƣời dân xung quanh và 20 công 

nhân trực tiếp thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị và nếu không đƣợc trang bị đầy đủ 

các đồ bảo hộ lao động có thể gây ra các bệnh nhƣ ho, ngứa, nhiễm trùng chỗ da đang 

bị tổn thƣơng, các bệnh về mắt nhƣ đau mắt đỏ, tổn thƣơng niêm mạc mắt,... 

− Bụi còn gây tác động bất lợi đến Hệ sinh thái (HST) khu vực làm giảm khả 

năng quang hợp của thực vật, giảm khả năng sinh trƣởng và phát triển của cây. Ngoài 

ra, bụi phát tán vào diện tích mặt nƣớc tại các mƣơng, ao hồ chứa nƣớc tại khu vực sẽ 

làm gia tăng độ đục, bồi lắng tại thủy vực ngăn cản khả năng thoát nƣớc tự nhiên của 

lƣu vực.  

− Nhƣ vậy, có thể thấy hoạt động san nền trong giai đoạn chuẩn bị có gây tác 

động lớn đến con ngƣời, HST trên cạn và nƣớc xung quanh khu vực Dự án. Chủ dự án 

và nhà thầu thi công sẽ đƣa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động đƣợc trình 

bày tại mục 4.1.2 của báo cáo này. 

− Bụi đất cát phát sinh trong quá trình đắp đất, đã làm phá vỡ trạng thái ban đầu 

của lớp đất mặt, vì thế một lƣợng bụi từ mặt đất bị gió cuốn bay lên và phát tán ra các 

vùng xung quanh. Tuy nhiên, đặc trƣng của loại bụi này kích thƣớc lớn và độ ẩm cao, 

nên khả năng phát tán không xa gây ô nhiễm cục bộ trong khu vực thi công công trình, 

nhƣng với khối lƣợng san lấp lớn sẽ làm ảnh hƣởng đến sức khỏe của ngƣời dân vùng 

xung quanh dự án và công nhân làm việc. 

3). Ô nhiễm do khí thải từ các phƣơng tiện giao thông vận tải và các thiết bị thi công 

cơ giới 

Khí thải từ các phƣơng tiện giao thông vận tải và các thiết bị thi công cơ giới sử 

dụng các loại nhiên liệu (xăng, dầu DO,…) có chứa bụi, SOx, NOx, COx, THC và 

aldehyt gây tác động trực tiếp đến công nhân thi công và môi trƣờng không khí xung 

quanh. 

(a). Tác động môi trƣờng do khí thải từ các phƣơng tiện giao thông, vận chuyển nhiên 
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liệu, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị và từ các máy móc, thiết bị xây dựng 

−  Ô nhiễm bụi và khí thải từ phƣơng tiện giao thông phần lớn là do hoạt động 

vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho thi công. Các bụi phát sinh từ mặt đƣờng, từ 

phƣơng tiện và từ chính nguyên vật liệu vận chuyển phát tán vào khu vực dân cƣ gây 

ảnh hƣởng đến sức khỏe của ngƣời dân, bám vào thân cây, lá ảnh hƣởng đến hệ thực 

vật tại khu vực dự án.  

−  Dựa trên khối lƣợng nguyên vật liệu (đá, sắt, thép, xi măng…) sử dụng xây 

dựng các hạng mục công trình chính của dự án đƣợc Nhà thầu thi công ƣớc tính thì 

tổng khối lƣợng nguyên vật liệu cần cung cấp là 1.373 tấn nguyên vật liệu. Nguyên vật 

liệu đƣợc vận chuyển đến khu vực dự án bằng các xe tải có tải trọng trung bình 10 tấn 

(áp dụng cho loại xe có tải trọng 3,5 – 16 tấn), sử dụng nhiên liệu là dầu DO. Tổng số 

lƣợt xe (trọng tải 10 tấn) ra vào công trƣờng để vận chuyển lƣợng nguyên vật liệu trên 

là khoảng 275 lƣợt xe. Khoảng cách vận chuyển trung bình cho 1 lƣợt xe ƣớc tính 

khoảng 5 km. Do đó, tổng chiều dài của quãng đƣờng vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng khoảng 1.375 km. 

−  Trên cơ sở hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với 

loại xe vận tải sử dụng dầu DO có tải trọng 3,5 – 16,0 tấn, thì tổng tải lƣợng các chất ô 

nhiễm trong khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển đất đƣợc ƣớc tính theo Bảng 4.3. 

 

Bảng 4.3. Tải lƣợng các chất ô nhiễm bụi, khí thải sinh ra từ các phƣơng tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng các hạng mục của dự án 

TT 

Chất 

ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(kg/1000 

km) 

Tổng chiều 

dài tính 

toán  

(1.000 km) 

Tổng 

tải 

lƣợng 

(kg) 

Tải lƣợng 

trung bình 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/m
3
) 

QCVN 

05:2013/

BTNMT 

(mg/m
3
) 

1 Bụi 1,3 

1,375 

1,8 0,020 0,005 0,2 

2 SO2 6,1S 0,4 0,005 0,001 0,125 

3 NOx 19,4 26,7 0,296 0,067 0,1 

4 CO 3,1 4,3 0,047 0,011 - 

5 THC 2,4 3,3 0,037 0,008 - 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 

 

Ghi chú:  

- S là hàm lượng lưu huỳnh (%) trong dầu DO, với S = 0,05%; thời gian thi công 

xây dựng 90 ngày. 

- Nồng độ trung bình (mg/m
3
) = Tải lượng (kg/ngày) x 10

6
/24/V (m

3
). Thể tích 

tác động trên mặt bằng khu đất dự án là: V = S x H với S = 18.300 m
2
 và H = 10 m (vì 

chiều cao đo các thông số khí tượng là 10 m). 

(b). Tác động môi trƣờng do bụi, khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện, máy móc, trang 

thiết bị thi công 
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Các căn cứ tính toán, dự báo tải lƣợng phát sinh bụi, khí thải từ các phƣơng tiện, 

trang thiết bị tham gia thi công bao gồm: 

−  Chủng loại máy móc, thiết bị và định mức sử dụng nhiên liệu đƣợc huy động 

trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình của dự án. 

−  Hệ số phát thải bụi đƣợc tính đối với 1 lít dầu diezen tƣơng ứng với bụi và một 

số loại khí thải độc hại gồm: VOC: 2,83 g/l; CO: 3,40 g/l; NOx: 7,25 g/l; TSP: 1,80 g/l; 

SO2: 2,80 g/l (Theo nguồn: US-EPA, Locomotive Emissions Standard, Regulatory 

Support Document, April, 1998). 

−  Định mức mức tiêu hao năng lƣợng của các trang thiết bị thi công chủ yếu 

đƣợc lấy theo Thông tƣ số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 về việc hƣớng dẫn 

phƣơng pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công của Bộ Xây Dựng. 

−  Kết quả tính toán dự báo tải lƣợng ô nhiễm đối với các phƣơng tiện, máy móc 

tham gia thi công các hạng mục công trình của dự án đƣợc trình bày theo Bảng 4.4. 

 

Bảng 4.4. Tải lƣợng ô nhiễm bụi, khí thải đối với các loại máy móc tham gia thi công 

các hạng mục công trình của dự án 

TT Loại máy 
Nhiên liệu 

(lít/ca) 

Tổng lƣợng (kg/h) 

TSP SO2 NOx CO 

1 Máy đào 0,8 m
3
 113,22 0,025 0,040 0,048 0,103 

2 Máy ủi 108 CV 46,20 0,010 0,016 0,020 0,042 

3 Máy đầm dùi 18T 54,60 0,012 0,019 0,023 0,050 

4 Xe tải 10T 30,00 0,015 0,018 0,026 0,056 

5 Máy trộn bê tông 250l 45,90 0,010 0,016 0,020 0,042 

6 
Máy đầm bê tông, đầm 

bàn - 1,0kW 
12,50 0,020 0,031 0,012 0,040 

7 
Máy đầm bê tông, dầm 

dùi - 1,5kW 
15,00 0,012 0,014 0,023 0,050 

8 
Máy khoan bê tông cầm 

tay - công suất 1,50kW 
3,57 0,001 0,001 0,002 0,003 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 

 

Ghi chú: Mỗi ca máy được tính bằng 8h làm việc. 

−  Căn cứ vào dự báo tải lƣợng ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động của các loại 

máy móc, thiết bị tham gia thi công là rất nhỏ, hơn nữa các thiết bị máy móc loại này 

hoạt động không liên tục và nhiều loại máy móc sử dụng điện lƣới để vận hành nên 

các tác động đối với môi trƣờng không khí là không đáng kể. Tuy nhiên, những tác 

động trực tiếp do công nhân vận hành, công nhân lao động tại công trƣờng khi tiếp xúc 

lâu dài đƣợc kể đến là những tác động về tâm lý, sức khỏe công nhân lao động trên 

công trƣờng. Những đánh giá tác động đối với sức khỏe công nhân lao động do khí 

thải gây ra đƣợc đánh giá cụ thể trong phần tiếp theo của báo cáo này. 
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(c). Tác động môi trường do khói hàn và khí thải từ công tác hàn thi công 

−  Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án nhƣ hệ 

thống cấp điện, nƣớc và hệ thống thoát nƣớc thải,… dự án sử dụng một lƣợng lớn các 

mối hàn. 

−  Đặc trƣng phát sinh khí thải trong hoạt động thi công gia nhiệt nhƣ hàn, cắt, 

đốt nóng,… chủ yếu là các khí độc độc hại (CO, CO2, NO2, SO2,…) và bụi có trong 

khói hàn. Theo nghiên cứu của tác giả Phạm Ngọc Đăng (Ô nhiễm môi trường không 

khí, NXB KHK, 2004) tải lƣợng khí thải phát sinh trong công tác hàn đƣợc trình bày 

theo Bảng 4.5. 

 

Bảng 4.5. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm 

khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng - Ô nhiễm môi trường không khí, năm 2004. 

−  Khối lƣợng tổng thể que hàn dự kiến sử dụng là 0,5 tấn trong suốt quá trình thi 

công. Từ khối lƣợng tổng que hàn đã tính toán đƣợc và kết hợp Bảng 4.5, khối lƣợng, 

số lƣợng và hàm lƣợng phát sinh các chất ô nhiễm của từng loại que hàn sử dụng theo 

Bảng 4.6. 

 

Bảng 4.6. Số lƣợng, khối lƣợng và hàm lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh của từng loại 

que hàn trong suốt thời gian thi công xây dựng 

Đƣờng kính que (mm) 2,5 3,25 4 5 6 

Tỷ lệ sử dụng (%) 50% 20% 15% 10% 5% 

Khối lƣợng sử dụng (kg) 250 100 75 50 25 

Khối lƣợng 1 que (kg) 0,056 0,073 0,090 0,112 0,134 

Số lƣợng (que) 4.464 1.370 833 446 187 

Khói hàn (có chứa các 

chất ô nhiễm khác) (g) 
1.272 696 588 491 294 

CO (g) 44,64 20,55 20,83 15,63 9,33 

NOx (g)  53,57 27,40 25,00 20,09 13,06 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 
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−  Dựa vào Bảng 4.6, tải lƣợng khí thải que hàn phát sinh trong 1 ngày thi công 

xây dựng đƣợc thể hiện theo Bảng 4.7. 

 

Bảng 4.7. Tải lƣợng và nồng độ khí thải que hàn phát sinh trong 1 ngày thi công. 

 

Đƣờng kính que (mm) 2,5 3,25 4 5 6 

Tỷ lệ sử dụng (%) 50% 20% 15% 10% 5% 

Khối lƣợng sử dụng (kg) 250 100 75 50 25 

Khối lƣợng 1 que (kg) 0,056 0,073 0,090 0,112 0,134 

Số lƣợng (que) 4.464 1.370 833 446 187 

Khói hàn (có chứa các chất 

ô nhiễm khác) (g/ngày) 
1.272 696 588 491 294 

CO (g/ngày) 44,64 20,55 20,83 15,63 9,33 

NOx (g/ngày)  53,57 27,40 25,00 20,09 13,06 

Khói hàn (có chứa các chất 

ô nhiễm khác) (mg/m
3
) 

0,290 0,158 0,134 0,112 0,067 

CO (mg/m
3
) 0,010 0,005 0,005 0,004 0,002 

NOx (mg/m
3
)  0,012 0,006 0,006 0,005 0,003 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 

Nồng độ trung bình (mg/m
3
) = Tải lượng (g/ngày) x 10

3
/24/V (m

3
). Thể tích tác 

động trên mặt bằng khu đất dự án là: V = S x H với S = 18.300 m
2
 và H = 10 m (vì 

chiều cao đo các thông số khí tượng là 10 m). 

 

−  Những kết quả nghiên cứu thực tế về tác động tiêu cực đối với môi trƣờng 

xung quanh do khí thải từ công tác hàn gây ra là không đáng kể so với tác động của 

bụi, khí thải do hoạt động của các phƣơng tiện giao thông trong khu vực dự án. 

−  Tuy nhiên, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có 

chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng và ảnh hƣởng trực tiếp đến 

sức khỏe công nhân trực tiếp tham gia thi công hàn. 

(2). Tác động đến môi trường nước 

Các tác nhân gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc trong giai đoạn triển khai xây dựng 

dự án là: 

 Số lƣợng cán bộ, công nhân xây dựng khoảng 20 ngƣời. Trung bình 1 ngƣời sử 

dụng 120 lít nƣớc/ngày, nhƣ vậy tổng lƣợng nƣớc thải là 2,4 m
3
/ngày (khoảng 100% 

khối lƣợng nƣớc đƣợc sử dụng). 

 Ngoài ra, lƣợng thải phát sinh từ các nhu cầu cấp nƣớc cho các hoạt động thi 

công xây dựng chiếm khối lƣợng khá lớn và khối lƣợng đƣợc Nhà thầu thi công ƣớc 

tính từ các công trình thi công thực tế và có tính chất tƣơng tự nhƣ sau: hoạt động thi 

công xây lắp các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của công trình của dự án; hàn, cắt, sơn, xì 
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kim loại… với lƣu lƣợng phát sinh 5 m
3
/ngày.đêm. 

1). Ô nhiễm do nƣớc thải sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trƣờng 

−  Tác động đến môi trƣờng nƣớc do quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu 

do nƣớc thải sinh hoạt của các công nhân xây dựng. Thành phần các chất ô nhiễm chủ 

yếu trong nƣớc thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp 

chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dƣỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, 

E.coli). Nƣớc thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa hàm lƣợng lớn 

các vi khuẩn E.coli và các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nƣớc 

mặt và nƣớc ngầm nếu không đƣợc xử lý. 

−  Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính toán trên cơ sở định mức nƣớc thải và 

số lƣợng công nhân. Theo tiêu chuẩn xây dựng 33:2006 của Bộ Xây dựng, định mức 

nƣớc cấp sinh hoạt tại dự án là 120 lít/ngƣời.ngày. Định mức phát sinh nƣớc thải sinh 

hoạt là 120 lít/ngƣời/ngày.đêm (tƣơng đƣơng khoảng 100% nƣớc cấp theo Nghị định 

số 80/2014/NĐ-CP – Nghị định về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải). Số lƣợng công nhân 

xây dựng dự án trung bình một ngày khoảng 20 ngƣời. Nhƣ vậy, tổng lƣu lƣợng nƣớc 

thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là khoảng 2,4 

m
3
/ngày. 

−  Theo TCXDVN 51:2008 của Bộ Xây dựng thì hệ số ô nhiễm do mỗi ngƣời 

hàng ngày đƣa vào môi trƣờng (nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý) đƣợc trình bày 

theo Bảng 4.8. 

 

Bảng 4.8. Hệ số ô nhiễm do mỗi ngƣời hàng ngày sinh hoạt đƣa vào môi trƣờng  

(nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý) 

TT Chất ô nhiễm Hệ số (g/ngƣời/ngày) 

1 Chất rắn lơ lửng (SS) 60 65 

2 BOD5 30 35 

3 Amoni (N-NH4) 8 

4 Phosphat (PO4
3-

) 3,3 

5 Clorua (Cl
-
) 10 

6 Chất hoạt động bề mặt 2,0 2,5 

7 Coliform (*) 10
6
 

Nguồn: TCXDVN 51:2008; (*): WHO, 1993 

−  Dựa vào hệ số ô nhiễm có thể dự báo tải lƣợng các chất ô nhiễm sinh ra từ 

nƣớc thải sinh hoạt công nhân xây dựng nhƣ đƣợc trình bày theo Bảng 4.9. 
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Bảng 4.9. Tải lƣợng chất ô nhiễm sinh ra từ nƣớc thải sinh hoạt (chƣa qua xử lý) 

TT Chất ô nhiễm Tải lƣợng (kg/ngày) 

1 Chất rắn lơ lửng (SS) 1,2 1,3 

2 BOD5 0,6 0,7 

3 Amoni (N-NH4) 0,16 

4 Phosphat (PO4
3-

) 0,07 

5 Clorua (Cl
-
) 0,2 

6 Chất hoạt động bề mặt 0,04 0,05 

7 Coliform 2x10
4
 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 

−  Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính toán dựa trên tải 

lƣợng ô nhiễm, lƣu lƣợng nƣớc thải đƣợc trình bày theo Bảng 4.10. 

 

Bảng 4.10. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/L) 

Không qua xử lý 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(cột B) 

1 Chất rắn lơ lửng (SS) 500 550 50 

2 BOD5 250 292 30 

3 Amoni (N-NH4) 66,7 5 

4 Phosphat (P2O5) 27,5 6 

5 Clorua (Cl
-
) 88,3 - 

6 Chất hoạt động bề mặt 16,7 20,8 5 

7 Coliform 8.000 3.000 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 

 

Ghi chú: Quy chuẩn áp dụng là QCVN 14:2008/BTMNT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B, quy định giá trị tối đa cho phép của nước thải 

sinh hoạt khi thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích sinh hoạt).  

Nhận xét: So sánh với quy chuẩn có thể thấy rằng, khi nƣớc thải chƣa qua xử lý 

thì các thông số ô nhiễm đều vƣợt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B. Nếu lƣợng nƣớc 

thải này không đƣợc xử lý sẽ gây tác động rất lớn đến môi trƣờng xung quanh. 

2). Tác động do nƣớc thải thi công xây dựng 

−  Nƣớc thải thi công dự án chủ yếu là nƣớc thải phát sinh từ quá trình rửa xe, 

làm mát máy móc, rửa cốt liệu trộn bê tông,… nƣớc thải loại này có thành phần ô 

nhiễm chủ yếu gồm các loại cặn bùn đất lơ lửng dễ lắng cặn. Nếu xả trực tiếp nƣớc 
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thải loại này vào môi trƣờng khi chƣa đƣợc xử lý cặn có khả năng gây ra những tác 

động môi trƣờng bao gồm: ô nhiễm độ đục nguồn tiếp nhận, ô nhiễm môi trƣờng đất. 

 

Bảng 4.11. Khối lƣợng và thành phần nƣớc thải cho các hoạt động thi công xây dựng 

phát sinh 

Loại nƣớc thải 

Lƣu lƣợng 

phát sinh 

(m
3
/ngày) 

Thành phần nƣớc thải 

Nƣớc thải từ các hoạt động khác nhƣ: hoạt 

động thi công xây lắp các hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật, hàn, cắt, sơn,… 

5 

Cặn lở lửng, cặn kim 

loại, tạp chất bẩn nhƣ: 

đất, cát, rác,… 

Nguồn: Chủ dự án cung cấp, năm 2022 

 

Nhƣ vậy, khối lƣợng nƣớc thải phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng là 

không lớn khoảng 5 m
3
/ngày (lượng nước thải phát sinh từ hoạt động thi công xây 

dựng được chủ đầu tư tham khảo từ số liệu của các dự án đã xây dựng trước đó trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước). Tuy nhiên, nƣớc thải phát sinh từ công đoạn này ít mang 

tính chất độc hại và thành phần ô nhiễm dễ bị loại bỏ qua các biện pháp đơn giản nhƣ: 

lắng, gạn vật chất bẩn, đồng thời nƣớc thải từ các hoạt động này đều đƣợc tận dụng lại 

cho công trình hoặc mục đích sử dụng cho làm mát sau khi đã loại bỏ các thành phần ô 

nhiễm. Vì vậy khả năng ảnh hƣởng đến môi trƣờng và sức khỏe của con ngƣời do 

nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng này là không lớn.  

(3). Đánh giá tác động của các nguồn phát sinh chất thải rắn 

Trong quá trình thi công xây dựng, chất thải rắn sẽ đƣợc thải phát sinh từ công 

trƣờng xây dựng các hạng mục công trình chính và công trình phụ trợ, bao gồm: xi 

măng, gạch, cát, đá, gỗ, vụn nguyên liệu,... và phế thải (vụn kim loại, sơn, dung 

môi,...) từ hoạt động hàn, cắt, sơn xì kim loại hoặc việc tập trung nhiều công nhân xây 

dựng làm phát sinh rác thải sinh hoạt tại khu vực công trƣờng. 

1). Chất thải rắn phát sinh từ thu dọn thực bì 

−  Khối lƣợng phát sinh: Chủ dự án và Nhà thầu thi công thực hiện công tác phát 

quang các bụi cây cỏ dại mọc hoang để chuẩn bị công đoạn thi công xây dựng dự án. 

Đối với các bụi cây cỏ dại, quá trình phát quang sẽ tạo ra lƣợng khá lớn chất thải rắn. 

Chất thải rắn tạo ra trong quá trình phát quang đƣợc gọi là sinh khối, Theo kết quả 

khảo sát hiện trạng khu vực dự án ƣớc tính khối lƣợng thực bì cần dọn dẹp khoảng 15 

tấn.  

−  Đánh giá tác động: Với khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn giải 

phóng mặt bằng là khá lớn, nếu không đƣợc xử lý sẽ gây cản trở cho quá trình thi công 

xây dựng về sau. Tuy nhiên, vì hoạt động chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (khoảng 15 

ngày) nên khả năng gây tác động không thƣờng xuyên. Các chất thải rắn phần lớn là 

các thực vật cây cỏ dễ phân hủy không có chứa các chất độc hại hoặc khó phân hủy 

nên khả năng gây tác động đến hệ sinh thái (đất, nƣớc) là không đáng kể. 
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2). Chất thải rắn xây dựng 

−  Trong quá trình xây dựng, chất thải rắn xây dựng phát sinh gồm: xi măng, 

gạch, cát, đá, gỗ, giấy, vụn nguyên liệu rơi vãi,...  

−  Chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng công trình là không nhiều. 

Theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng định mức hao hụt vật liệu trong 

thi công xây dựng từ 1 – 3% khối lƣợng nguyên vật liệu sử dụng. Do đó, khối lƣợng 

chất thải xây dựng phát sinh ƣớc tính khoảng 13,73 – 41,19 tấn. 

−  Với khối lƣợng chất thải rắn xây dựng phát sinh nhƣ trên, nếu không đƣợc thu 

gom sẽ gây ảnh hƣởng trực tiếp đến các hoạt động khu vực thi công và vùng lân cận 

của dự án. 

3). Chất thải rắn sinh hoạt 

−  Chất thải rắn sinh hoạt phần lớn phát sinh từ công nhân viên lao động tại công 

trƣờng nhƣ: bao bì nilon, hộp nhựa, hộp xốp, thực phẩm thừa, chai lọ. 

−  Hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt ƣớc tính 0,5 kg/ngƣời/ngày. Do đó, với 

20 công nhân lao động tại công trƣờng mỗi ngày thì tổng lƣợng rác thải sinh hoạt phát 

sinh trong quá trình xây dựng dự án sẽ khoảng 10 kg/ngày. 

−  Mặc dù khối lƣợng rác thải sinh hoạt không quá lớn nhƣng nếu không có biện 

pháp thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời gian xây dựng ngày càng 

nhiều và gây tác động đến chất lƣợng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ gây mùi 

hôi. Ngoài ra, việc tồn đọng rác còn tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát 

triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

công nhân thi công và các khu dân cƣ lân cận. 

4). Chất thải nguy hại 

−  Các chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình bảo trì, sửa chữa máy móc 

nhƣ: giẻ lau dính dầu mỡ, dầu thải, bóng đèn huỳnh quang, ắc quy hỏng của trang thiết 

bị thi công, vận tải. 

 

Bảng 4.12. Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn triển khai xây dựng 

TT Tên chất thải 
Mã  

CTNH 

Trạng thái 

tồn tại 

Khối lƣợng 

(kg/tháng) 

1 Dầu nhớt thải 17 02 03 Lỏng 30 

2 Giẻ lau, găng tay dính dầu 18 02 01 Rắn 45 

3 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 01 Rắn 30 

4 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 Rắn 15 

5 Ắc quy thải 16 01 12 Rắn 10 

Tổng 130 

Nguồn: Công ty CP ĐT Xây dựng & Môi trường Việt Đô dự báo, 2022. 
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4.1.1.3. Nguồn gây tác động có không liên quan đến chất thải 

(1). Ô nhiễm do tiếng ồn các phương tiện giao thông, thiết bị thi công 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các nguồn: 

 Máy móc, thiết bị san ủi, đầm nén; 

 Máy trộn bê tông, máy khoan; 

 Xe tải vận chuyển nguyên vật liệu,… 

 

Tiếng ồn gây ra do phƣơng tiện vận tải từ việc chuyên chở đất dùng cho san lấp 

mặt bằng, bốc dỡ vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị phục vụ thi công trên công 

trƣờng xây dựng. Tiếng ồn có tần số cao khi các phƣơng tiện máy móc sử dụng nhiều, 

hoạt động liên tục, nhất là vào khoảng thời gian ban ngày trong giờ làm việc. Với mức 

cƣờng độ tác động mạnh và thƣờng xuyên có thể ảnh hƣởng đến sức khỏe của ngƣời 

thi công và ngƣời dân xung quanh khu dự án, đồng thời có khả năng tác động làm ảnh 

hƣởng đến các loài động vật tại khu vực dự án. 

Theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc thì giới hạn cho phép tiếng ồn tại khu vực lao 

động là 85dBA (làm việc 8 giờ liên tục). Tham khảo các tài liệu kỹ thuật, báo cáo thu 

thập đƣợc số liệu về độ ồn phát sinh do các phƣơng tiện vận chuyển và thiết bị thi 

công phục vụ công trình nhƣ sau: 

Bảng 4.13. Mức ồn tối đa từ các thiết bị, máy móc, phƣơng tiện thi công tại nguồn 

 

Stt Thiết bị 
Mức ồn (dBA), cách nguồn ồn 15 m 

Tài liệu (1) Tài liệu (2) 

1 Xe nâng - 87,0 - 88,5 

2 Máy cắt - 82,0 - 94,0 

3 Máy hàn 75,0 75,0 - 88,0 

4 Xe tải  82,0 – 94,0 

Nguồn: Tài liệu (1)- Nguyễn Đình Tuấn và các cộng sự; Tài liệu (2)- Mackernize, 

L.da, năm 1985 

(2). Độ rung trong quá trình thi công xây dựng. 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các nguồn: 

 Máy móc, thiết bị san ủi, đầm nén; 

 Máy trộn bê tông; 

 Máy đóng cọc, máy khoan; 

 Xe tải vận chuyển nguyên vật liệu. 
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Độ rung đặc trƣng của thiết bị máy móc sử dụng trong thi công đƣợc trình bày 

trong Bảng 4.14. Đây cũng chính là mức rung nguồn đƣợc tạo ra từ các hoạt động của 

các thiết bị, máy móc trong thi công các hạng mục công trình của dự án. 

 

Bảng 4.14. Mức rung của một số máy móc thi công điển hình 

TT Hoạt động 
Mức rung tham khảo, dB 

Cách nguồn 5m Cách nguồn 10m 

1 Máy đào đất 80,0 71,0 

2 Máy ủi đất 66,0 57,0 

3 Xe tải 15 tấn 65 56 

4 Xe lu 37,0 28,0 

5 Máy trộn bê tông 54,0 45,0 

Nguồn: D.J.Martin.1980, J.F.Wiss. 1974, J.F.Wiss. 1967, David A. Towers. 1995. 

Theo QCVN 27:2010/BTNMT về mức gia tốc rung, thì quy định mức rung cho 

phép trong hoạt động xây dựng không đƣợc vƣợt quá 75 dB. Bên cạnh đó, xung quanh 

khu vực dự án có dân cƣ sinh sống rất thƣa thớt và cách xa khu vực dự án, cũng không 

có các công trình xây dựng công cộng, do đó, độ rung sinh ra trong quá trình hoạt 

động của máy móc là không có sự tác động đáng kể và nghiêm trọng. 

(3). Nước mưa chảy tràn 

Trong quá trình thi công, lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên diện tích dự án có 

thể gây nên các tác động tiêu cực nhƣ: 

 Nƣớc mƣa gây ứ đọng, ngập úng và sình lầy cục bộ trên khu đất dự án; 

 Nƣớc mƣa cuốn theo rác thải, cặn dầu mỡ, bụi, đất đá,… xuống các kênh 

mƣơng xung quanh khu vực nằm gần khu đất dự án làm tăng độ đục, tăng khả năng ô 

nhiễm nguồn nƣớc mặt, tăng khả năng bồi lắng. 

Bản chất của nƣớc mƣa chảy tràn là sạch. Theo WHO (1993), nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nƣớc mƣa nhƣ sau: 

−  Tổng Nito: 0,5 – 1,5mg/l; 

−  Photpho: 0,004 – 0,03mg/l; 

−  COD: 10 – 20mg/l; 

−  SS: 10 – 20mg/l. 

 Lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực của dự án đƣợc tính toán theo 

công thức sau:  

Qmax = 0,278 K.I.A (m
3
/s) 

 

Trong đó:  

  A: diện tích khu đất dự án, km
2
 (diện tích khu vực dự án là 18.300 m

2
) 
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  I: Cƣờng độ mƣa của tháng có lƣợng mƣa cao nhất năm 2021 là tháng 10 (theo 

Niên giám thống kê tỉnh Bình Phƣớc năm 2021) với lƣợng mƣa: 321,4 mm/tháng ≈ 7,8 

mm/giờ (ƣớc tính trung bình mỗi tháng mƣa 20,9 ngày, mỗi ngày 02 tiếng).  

  K: Hệ số chảy tràn = 0,5 (áp dụng cho vùng nhà dân riêng lẻ).  

Bảng 4.15. Hệ số chảy tràn của nƣớc mƣa 

 

Stt Đặc điểm bề mặt K 

1 Vùng thị tứ 0,70 – 0,95 

2 Vùng dân cƣ (khu tập thể) 0,50 – 0,70 

3 Vùng nhà dân riêng lẻ 0,30 – 0,70 

4 Khu công viên nghĩa trang 0,10 – 0,25 

5 Đƣờng có lát nhựa 0,80 – 0,90 

6 Bãi cỏ, phụ thuộc vào độ dốc và tầng 0,10 – 0,25 

Nguồn: Lê Trình, Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật, 1997 

 Vậy lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên diện tích khu đất Dự án là: 

Qmax = 0,278 K.I.A = 0,278 x 0,5 x 7,8 x 0,018 = 0,02 m
3
/s. 

 Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn qua diện tích khu đất Dự 

án đƣợc trình bày tại Bảng 4.16.  

 

Bảng 4.16. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn qua diện tích khu đất 

Dự án 

 

Stt Thông số Nồng độ (mg/l) Tải lƣợng (g/s) 

1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 0,01 – 0,03 

2 Tổng Photpho 0,004 – 0,03 0,0001 – 0,0006 

3 Nhu cầu oxy hoá học (COD) 10 – 20 0,2 – 0,4 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 – 20 0,2 – 0,4 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 

Trong quá trình chảy tràn, nƣớc mƣa sẽ cuốn trôi theo đất cát (từ mặt bằng đang 

thi công) và các chất thải xây dựng rơi vãi trên mặt bằng công trƣờng gây ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng môi trƣờng tại những nơi nƣớc mƣa chảy qua; nếu chảy qua các khu 

vực trũng thấp trong phạm vi dự án sẽ gây lắng đọng các chất ô nhiễm gây ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng môi trƣờng đất và đời sống của hệ sinh thái thủy sinh tiếp nhận nƣớc 

mƣa chảy tràn của dự án. 

Nhìn chung, lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn tại khu vực dự án trong giai đoạn thi 

công xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực tƣơng đối lớn. Lƣợng nƣớc mƣa này 

không chứa các thành phần ô nhiễm cao, chủ yếu chứa các chất rắn vô cơ lơ lửng và 

mức độ ô nhiễm trong giai đoạn này có phần giảm thiểu hơn, do khu vực thi công đã 

đƣợc san nền, hạn chế rửa trôi các lớp đất. Lƣợng nƣớc mƣa này nếu không đƣợc khơi 
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thông sẽ gây ngập úng trong khu vực dự án gây ảnh hƣởng đến hoạt động xây dựng và 

sinh hoạt của công nhân. 

(4). Đánh giá tác động của các nguồn ô nhiễm đến môi trường đất 

Việc xây dựng dự án với tổng diện tích 18.300 m
2
 sẽ tác động chủ yếu là tăng 

diện tích bê tông hóa, giảm lƣợng nƣớc thấm vào đất làm cho cây cối chậm phát triển. 

Trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng đất chủ 

yếu là: 

 Sự hình thành và xây dựng dự án trƣớc hết làm thay đổi mục đích sử dụng đất 

của khu vực dự án, phá bỏ thảm thực vật tại khu vực dự án do các hoạt động phát 

quang, đào, đắp, san lấp mặt bằng, làm tăng nguy cơ xói mòn đất; 

 Hoạt động của máy móc thiết bị thi công xây dựng; việc tập kết, lƣu trữ nhiên, 

nguyên vật liệu; hoạt động vận hành thử các hạng mục thiết bị và sinh hoạt của công 

nhân tại công trƣờng sẽ làm phát sinh các chất thải gây ô nhiễm môi trƣờng đất nhƣ: 

nƣớc thải, chất thải rắn, nguyên nhiên vật liệu, dầu mỡ rơi vãi, rò rỉ,...; 

 Việc xảy ra sự cố cháy nổ nhiên liệu trên khu vực dự án có thể lan truyền ảnh 

hƣởng ô nhiễm môi trƣờng đất nghiêm trọng đến các khu vực lân cận của dự án; 

 Việc đào móng và đào mƣơng có thể thay đổi cấu tạo đất: Đất bị kết rắn lại, 

giảm khả năng thẩm thấu và thông thoáng do thay đổi địa hình bề mặt. San ủi, đổ bỏ 

đất đá lớp bóc (gồm đất, đá, rễ cây) không hợp lý sẽ làm mất cảnh quan khu vực, gây 

xói lở và có thể làm trôi bùn đất (vào mùa mƣa). Đất đá rơi vãi trên đƣờng chuyên chở 

ngoài việc gây khó khăn cho các lái xe còn có thể gây hiện tƣợng trôi bùn vào mùa 

mƣa xuống các khu đất thấp; 

 Chất thải trong quá trình xây dựng nhƣ vật liệu thừa, giẻ lau vứt bỏ bừa bãi hay 

thu gom chất thải rắn chƣa tốt, chôn lấp ngay tại chỗ,... sẽ gây ảnh hƣởng xấu đến môi 

trƣờng đất và cảnh quan khu vực; 

 Nƣớc thải trong quá trình xây dựng bao gồm các loại nƣớc súc rửa và nƣớc làm 

mát các thiết bị máy móc thi công, có chứa dầu mỡ rò rỉ, đất cát, nƣớc trộn vữa hồ, 

trộn bê tông,… cùng với nƣớc mƣa chảy tràn trong khu vực thi công vốn có khả năng 

nhiễm dầu mỡ cao sẽ góp phần làm ô nhiễm chất lƣợng đất khu vực dự án; 

 Ngoài ra, đất còn bị ảnh hƣởng bởi sự cố chảy tràn nhiên liệu, dầu nhờn của 

các phƣơng tiện thi công. 

(5). Tác động đến hệ sinh thái 

−  Khu vực dự án có diện tích 18.300 m
2
, trong giai đoạn triển khai xây dựng có 

hoạt động thu dọn thực bì, san nền làm mất đi hệ thảm thực vật tự nhiên vốn có tại khu 

vực dự án, làm di cƣ một số loài chim, côn trùng. Tuy nhiên, các tác động đƣợc xem là 

quy mô nhỏ, dự án có thảm thực, động vật nghèo nàn phần lớn là cây điều, cỏ bụi mọc 

hoang, một số loài hiện diện phần lớn là các loài chim có khả năng di cƣ sang các 

vùng khác khi dự án phá bỏ thảm thực vật tại khu vực. 

(6). Tác động về kinh tế xã hội, trật tự an ninh, giao thông đến người dân địa phương 
và dân cư khu vực lân cận 
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1). Tác động tích cực 

Giai đoạn thi công xây dựng dự án có một số tác động tích cực đến kinh tế - xã 

hội địa phƣơng nhƣ sau: 

 Huy động một lƣợng lao động có sẵn ở địa phƣơng; 

 Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho ngƣời lao động;  

 Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ ăn uống, sinh hoạt, giải trí khác 

nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại khu vực dự án. 

2). Tác động tiêu cực 

 Sự hình thành và phát triển dự án sẽ làm xáo trộn phần nào đời sống văn hóa 

tinh thần của ngƣời dân trong khu vực; 

 Việc tập trung một lực lƣợng công nhân xây dựng khá lớn (khoảng 20 công 

nhân xây dựng mỗi ngày) trong thời gian thi công xây dựng kéo dài, có thể gây ra 

nguy cơ tác động tiêu cực tới an ninh trật tự và các vấn đề xã hội tại khu vực; 

 Trong giai đoạn hoạt động thi công xây dựng thì mật độ giao thông tăng đột 

xuất do các phƣơng tiện vận chuyển nguyên, vật liệu, máy móc, thiết bị, các loại máy 

cơ giới thi công, hoạt động đi lại của công nhân xây dựng có thể gây cản trở, ách tắc 

cục bộ cho ngƣời dân đi đƣờng. 

 

4.1.1.4. Dự báo những rủi ro, sự cố môi trường 

  

Trong giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án có thể xảy ra các sự cố 

nhƣ sau: 

(1). Sự cố cháy nổ 

1). Nhận diện các sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trƣờng hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu, 

hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về ngƣời 

và tài sản trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể nhƣ sau: 

 Cháy nổ do sự cố về nhiên liệu: Các bồn chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục 

vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ thuật (sơn, xăng, dầu DO, dầu FO) là các nguồn 

gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về ngƣời, kinh tế và 

môi trƣờng; 

 Cháy nổ do sự cố về điện: 

 Cháy nổ do dùng điện quá tải: Quá tải là hiện tƣợng tiêu thụ điện quá mức tải 

của dây dẫn. Nếu dùng thêm nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác mà không đƣợc tính 

trƣớc, điện phải cung cấp nhiều, cƣờng độ của dây dẫn lên cao và gây hiện tƣợng quá 

tải; 

 Cháy nổ do chập mạch điện: Chập mạch là hiện tƣợng các pha chập vào nhau, 

dây nóng chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất nhỏ, 

dòng điện trong mạch tăng rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và làm cháy 
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thiết bị tiêu thụ điện; 

 Cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở): ở mối nối lỏng, hở sẽ có hiện tƣợng 

phóng điện qua không khí. Hiện tƣợng tia lửa điện thƣờng xuất hiện ở những vị trí có 

tiếp giáp không chặt nhƣ ở điểm nối dây, cầu chì, cầu dao, công tắc,… Tia lửa điện có 

nhiệt độ 1.500
o
C đến 2.000

o
C, điểm phát quang bị oxy hóa nhanh, thiết bị dễ bị hƣ 

hỏng. Các chất dễ cháy ở gần nhƣ xăng, dầu,… có thể bị cháy. Tia lửa điện thƣờng 

xuất hiện trong trƣờng hợp đóng mở cầu dao, công tắc, máy móc nối dây với nhau; 

 Cháy do tia lửa tĩnh điện: Tĩnh điện phát sinh ra do sự ma sát giữa các vật cách 

điện với nhau hoặc giữa các vật cách điện và vật dẫn điện, do va đập của các chất lỏng 

cách điện (xăng, dầu) hoặc va đập của chất lỏng cách điện với kim loại. 

 Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (đun nóng chảy, rải nhựa 

đƣờng) có thể gây ra cháy, bỏng hay tai nạn lao động nếu nhƣ không có các biện pháp 

phòng ngừa. 

 Cháy nổ do sét đánh: Sự cố do sét đánh là một trƣờng hợp tự nhiên và thƣờng 

xảy ra vào mùa mƣa. 

2). Tác động do các sự cố cháy nổ 

 Sự cố cháy nổ về nhiên liệu (sơn, xăng, dầu DO, dầu FO),... khi xảy ra sự cố 

cháy nổ trƣớc hết có thể gây thiệt hại về kinh tế và tổn hại về sức khỏe và tính mạng 

của ngƣời lao động, với mức độ quy mô sự cố lớn, đám cháy có thể lan rộng và ảnh 

hƣởng đến các hộ dân xung quanh khu vực dự án nhƣ khu dân cƣ xã Đak Nhau. Ngoài 

các thiệt hại về ngƣời và của, sự cố cháy nổ nhiên liệu có thể dẫn đến phát tán, rò rỉ 

nhiên liệu ra môi trƣờng đất, nƣớc gây ô nhiễm trầm trọng. Các nhiên liệu cháy sẽ phát 

sinh lƣợng lớn khí thải gây hại nhƣ CO2, SO2, NOx,... 

 Sự cố về điện: việc rò rỉ điện, giật điện cũng sẽ gây nguy hiểm về sức khỏe và 

tính mạng của con ngƣời, nhất là vào mùa mƣa có thể gây ảnh hƣởng liên hoàn đe dọa 

tính mạng của nhiều ngƣời thi công trên công trƣờng. 

 Sự cố về thiết bị gia nhiệt có thể gây bỏng cho một hoặc nhiều ngƣời và mức 

độ nặng nhẹ còn tùy thuộc vào tính chất và quy mô của sự cố. 

 Sự cố sét đánh đƣợc xem là trƣờng hợp tự nhiên, sự cố xảy ra sẽ gây tác động 

rất lớn và thƣờng chết ngƣời. 

Do các trƣờng hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên Chủ đầu tƣ và Nhà 

thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn 

chế tối đa các tác động tiêu cực này. 

(2). Tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

1). Nhận diện sự cố 

Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra bất kì lúc nào trong quá trình thi công. Các 

trƣờng hợp có thể xảy ra tai nạn bao gồm: 

 Hoạt động thi công xây dựng và vận chuyển nguyên vật liệu có thể gây ảnh 

hƣởng xấu đến hoạt động đi lại của ngƣời dân tại xã Đak Nhau và các xã lân cận dự 

án. 
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 Do công nhân bất cẩn trong lao động, thiếu ý thức chấp hành an toàn lao động; 

an toàn giao thông, không đƣợc trang bị các thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ. 

 Thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong quá trình thi công. 

2). Tác động do các sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

Khi có sự cố lao động xảy ra có thể gây ra các tác động sau: 

 Gây thiệt hại về tài sản của ngƣời lao động và tài sản của Chủ dự án. 

 Gây tổn thƣơng nhẹ, thƣơng tật hoặc chết ngƣời cho công nhân lao động tại dự 

án, ngƣời đi đƣờng tại gần khu vực dự án có tính chất do hoạt động dự án gây nên. 

 Gây tâm lý hoang mang cho cán bộ, công nhân và ngƣời dân trong khu vực. 

(3). Sự cố ngập úng 

1). Nhận diện sự cố 

Trong giai đoạn thi công do khu vực dự án chƣa có hệ thống thoát nƣớc mƣa 

chảy tràn do đó không tránh khỏi ngập úng cục bộ tại khu vực dự án mỗi khi có trận 

mƣa lớn xảy ra. Nhất là trong giai đoạn san nền sẽ tạo nên các địa hình không bằng 

phẳng giữa khu vực dự án với khu vực xung quanh do đó nƣớc mƣa chảy tràn từ khu 

san nền của dự án sang các khu đất xung quanh làm ngập úng cục bộ. 

2). Tác động do sự cố ngập úng 

Việc ngập úng cục bộ sẽ gây cản trở hoạt động đi lại, sinh hoạt của công nhân lao 

động, ngƣời dân đi đƣờng, ăn mòn các công trình xây dựng. Đồng thời việc ngập úng 

lâu ngày phát sinh ruồi, muỗi, mùi hôi gây ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời lao động và 

ngƣời dân xung quanh, mất thẩm mỹ về môi trƣờng. 

 

Vì vậy Chủ đầu tƣ và Nhà thầu thi công cần có các biện pháp khắc phục sự cố 

trên nhằm giảm thiểu ảnh hƣởng tới các hoạt động thi công cũng nhƣ sinh hoạt các hộ 

dân dọc các tuyến đƣờng tại khu vực dự án. 

(4). Sự cố rửa trôi, sạt lở, sụt lún 

1). Nhận diện sự cố 

Vào những ngày mƣa lớn kéo dài sẽ gây rửa trôi đá, cát,… thải xuống khu vực 

nhà dân, đất canh tác,…  

2). Tác động do sự cố rửa trôi, sạt lở, sụt lún 

Gây hƣ hại cho công trình đƣờng, sạt lở, sụt lún... dẫn đến việc thay đổi địa hình 

khu vực, tác động xấu đến tài nguyên đất, tài nguyên nƣớc, tài nguyên sinh vật và cảnh 

quan môi trƣờng, đặc biệt là ảnh hƣởng đến hoạt động trồng lúa và hoa màu tại khu 

vực. 

(5). Sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất 
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1). Nhận diện sự cố 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, các nhiên liệu nhƣ xăng, dầu DO, các dung 

môi hữu cơ đƣợc chứa tại kho chứa nguyên, nhiên, vật liệu có thể xảy ra sự cố về rò rỉ 

ra bên ngoài nhƣ: 

 Do sự bất cẩn trong quá trình lƣu chứa thùng bị nghiêng làm đổ tràn nhiên liệu, 

hóa chất ra ngoài. 

 Thùng chứa bị va đập mạnh dẫn đến bị vỡ, thủng rò rỉ ra ngoài. 

 Thùng chứa bị tác động của các vật thể sắc nhọn va vào gây thủng rò rỉ nhiên 

liệu, hóa chất ra ngoài. 

 Cháy nổ cũng có thể gây rò rỉ. 

 Các thiên tai tự nhiên nhƣ: sét đánh, bão lũ,... 

2). Tác động do sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất 

 Sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất nhất là các nhiên liệu, hóa chất dễ cháy nổ có 

thể gây nguy hiểm cho con ngƣời lao động và ngƣời dân xung quanh khu vực dự án, 

gây thiệt hại lớn về tài sản của dự án. 

 Nhiên liệu, hóa chất rò rỉ phát tán thấm vào môi trƣờng đất, cuốn trôi theo 

nƣớc mƣa chảy ra khu vực lân cận dự án gây ảnh hƣởng đến sinh thái tại của khu vực. 

 

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

 

4.1.2.1. Biện pháp tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng 

 

Đền bù giải phóng mặt bằng của dự án đƣợc tổ chức thực hiện do UBND huyện 

Bù Đăng chủ trì thực hiện trên cơ sở thành lập Ban giải phóng mặt bằng của dự án, 

theo đó: 

−  Trách nhiệm của Ban giải phóng mặt bằng: Lập phƣơng án đền bù giải phóng 

mặt bằng trình UBND huyện phê duyệt. Sau khi toàn bộ phƣơng án đền bù GPMB 

đƣợc phê duyệt, công bố công khai và tiến hành thực hiện các nội dung: 

  Thông báo đến hộ gia đình thuộc diện đền bù, giải tỏa và tổng hợp ý kiến, 

nguyện vọng từ hộ gia đình thuộc diện này; 

  Niêm yết công khai phƣơng án bồi thƣòƣg chi tiết, tiếp thu ý kiến và giải quyết 

các thắc mắc của ngƣời dân trong diện có đất bị thu hồi. 

−  Trách nhiệm của chủ dự án và các đơn vị thi công: Tuân thủ các văn bản thống 

nhất về phạm vi giải phóng mặt bằng đƣợc lập và có thông báo công khai về phạm vi, 

thời gian thực hiện các hoạt động chuẩn bị mặt bằng, thi công dự án. 

−  Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có đất, tài sản thuộc diện đền bù giải 

phóng mặt bằng: Giám sát giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất do mình quản lý 

và tuân thủ các quy định nhà nƣớc về chính sách pháp luật liên quan. 
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−  Chi phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng cho toàn bộ diện tích 18.300 m
2
 đƣợc 

thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nƣớc với chi phí bồi thƣờng đƣợc thực 

hiện theo: 

  Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/1/2018 của UBND tỉnh Bình 

Phƣớc về việc ban hành quy định đơn giá bồi thƣờng, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây 

trồng khi Nhà nƣớc thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc; 

  Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bình 

Phƣớc về việc ban hành quy định bảng giá trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc, giai đoạn từ 

năm 2020 đến năm 2024; 

  Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phƣớc 

về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thƣờng khi Nhà nƣớc thu hồi đất thực 

hiện dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 

10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc (đính kèm 

tại Phụ lục 1); 

 Quyết định số 5184/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Bù Đăng 

về việc phê duyệt hệ số hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với 

việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

để thực hiện Dự án: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau 

– Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc 

(đính kèm tại Phụ lục 1); 

  Quyết định số 5185/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Bù Đăng 

phê duyệt Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ Dự án: Xây dựng bãi chôn lấp 

chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak 

Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc (đính kèm tại Phụ lục 1); 

  Quyết định số 5186/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Bù Đăng 

về việc phê duyệt thu hồi đất do hộ ông (bà) Phạm Văn Dũng – Bùi Thị Doanh đang 

sử dụng để thực hiện Dự án: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã 

Đak Nhau – Đƣờng 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phƣớc (đính kèm tại Phụ lục 1); 

−  Tổng số kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ và tổ chức thực hiện dự án là 

2.355.988.652 đồng, trong đó:  

  Kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ là 2.309.792.796 đồng;   

  Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thƣờng = Tổng số kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ x 

2% = 2.309.792.796 x 2% = 46.195.856 đồng. 

−  Kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ của Dự án đƣợc trình bày tại Bảng 4.17. 
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Bảng 4.17. Kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ của Dự án 

 

TT 
Diện tích 

(m
2
) 

Loại 

đất 
Họ và tên 

Giá trị bồi thƣờng, hỗ trợ 

(VNĐ) 

Tổng cộng (VNĐ) 

Về đất 
Về nhà ở  

và CTP 
Về cây trồng Hỗ trợ khác 

1 19.265,2 
Đất 

CLN 

Phạm văn Dũng – 

Bùi Thị Doanh 
2.104.337.796 0 187.080.000 18.375.000 2.309.792.796 

Nguồn: Quyết định số 5185/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Bù Đăng phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư Dự án: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đường 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước. 
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4.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm liên quan đến chất thải 

 

(1). Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 
 

1). Giảm thiểu tác động môi trƣờng do bụi, khí thải từ các phƣơng tiện phục vụ thi 

công 

 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng do bụi khuếch tán trong giai đoạn 

thi công dự án đƣợc thực hiện gồm: 

 Che phủ bạt khi vận chuyển: Giảm thiểu bụi khuếch tán từ các phế thải trên 

tuyến đƣờng vận chuyển đất đá từ các vị trí phát sinh đến các vị trí san lấp. Toàn bộ 

các phƣơng tiện khi vận chuyển đổ thải đều đƣợc phủ bạt, ƣu tiên sử dụng các phƣơng 

tiện có thùng kín. 

 Thu dọn vật liệu, đất cát rơi vãi khi vận chuyển trên tuyến: Thu dọn toàn bộ 

các loại đất cát, nguyên vật liệu rơi vãi do các hoạt động vận chuyển đổ đất thừa, 

nguyên vật liệu thi công nhằm hạn chế bụi khuếch tán mặt đƣờng do di chuyển của các 

phƣơng tiện. 

 Bố trí hợp lý đƣờng vận chuyển và đi lại: Tránh đƣờng vận chuyển đi ngang 

qua khu vực dân cƣ, cấm vận chuyển và thi công các hạng mục có mức ồn cao vào ban 

đêm, hoặc giảm tốc độ khi đi qua khu vực dân cƣ. 

 Đối với các loại sản phẩm, hóa chất có mùi khó chịu: Trƣớc khi đƣa lên 

phƣơng tiện vận chuyển phải gói bọc kỹ, không để lọt mùi ra ngoài, không để rơi vãi 

trên phƣơng tiện vận chuyển và trên đƣờng vận chuyển. 

 Không sử dụng xe quá cũ để vận chuyển vật liệu và thi công. Các loại xe ô tô, 

thiết bị chuyên dùng có đăng ký, đăng kiểm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khi đƣa vào 

lƣu hành phục vụ thi công dự án. (đƣợc kiểm định về khí thải theo Thông tƣ số 

70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải về kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ). 

 Không chuyên chở hàng hóa vƣợt trọng tải danh định, đi đúng đƣờng vận 

chuyển đã đƣợc xác định trong thi công.  

 Tuân thủ thời gian biểu của hoạt động thi công dự án đã trình bày về biện pháp 

tổ chức thi công hợp lý.  

 Đối tƣợng áp dụng của các biện pháp này đƣợc xác định là toàn bộ các hoạt 

động thi công của dự án có khả năng phát tán bụi ở mức độ cao và tất cả các hoạt động 

vận chuyển gây ô nhiễm môi trƣờng không khí khu vực dự án. Duy trì thực hiện các 

biện pháp này đối với toàn bộ thời gian thi công dự án. 

 Khi áp dụng các biện pháp che chắn, thu dọn khi rơi vãi hạn chế đƣợc tối đa 

mức độ phát thải bụi khuếch tán và khí thải gây ô nhiễm môi trƣờng không khí khu 

vực dự án và tuyến vận chuyển.  

2). Giảm thiểu tác động của các phƣơng tiện, trang thiết bị, máy móc thi công 

 Không sử dụng các loại máy móc thi công quá cũ để đảm bảo giảm thiểu phát 

thải ô nhiễm bụi, khí thải.  
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 Tính toán và sử dụng đúng số lƣợng máy móc, thiết bị để hạn chế tối đa mức 

độ gây tác động đến môi trƣờng không khí khu vực.  

 Sử dụng chân đế hạn chế rung động đối với các máy gây ra mức rung lớn nhƣ 

máy khoan, phá trộn bê tông, máy ủi,... Kiểm soát ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn và 

mức rung nhằm bổ sung áp dụng các biện pháp hạn chế khi cần thiết. 

 Tuân thủ thời gian biểu của hoạt động thi công và biện pháp tổ chức thi công 

hợp lý.  

 Thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động của các 

phƣơng tiện, máy móc tham gia đƣợc áp dụng đối với tất cả các phƣơng tiện, máy móc 

thiết bị đƣợc huy động phục vụ thi công. Duy trì các biện pháp trong toàn bộ thời gian 

thi công.  

 Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động của các phƣơng 

tiện, máy móc có tác dụng hạn chế đƣợc sự gia tăng nhiễm bụi, khí thải do hoạt động 

của chúng gây ra. Tuy nhiên, trong thực tế việc áp dụng biện pháp này chỉ đạt đƣợc 

hiệu quả cao khi có sự phối hợp và giúp đỡ của các cơ quan chức năng. 

3). Giảm thiểu tác động do khói hàn và khí thải từ công tác hàn thi công 

Đối với các quá trình thi công có công tác hàn, đốt nóng chảy, đặc biệt là quá 

trình thi công cống thoát nƣớc, các hạng mục công trình. Biện pháp hữu hiệu đảm bảo 

giảm thiểu tác động do bụi và khí thải đƣợc áp dụng: 

 Thực hiện trang bị bảo hộ lao động đối với công nhân tham gia trực tiếp các 

hoạt động thi công có phát sinh khí thải. 

 Thƣờng xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động, tuyên truyền về các tác 

động tiêu cực do khí thải từ các công tác hàn, đốt nóng chảy trong giai đoạn thi công. 

 Hạn chế thi công hàn, đốt nóng trong các khu vực có độ thoáng khí thấp hoặc 

trang bị quạt thông gió đối với các công tác thi công này. 

 Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với các công nhân tham gia thi công, 

đảm bảo chế độ nghỉ dƣỡng hợp lý nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với sức 

khỏe của công nhân lao động. 

Biện pháp này đƣợc áp dụng đối với tất cả các hoạt động thi công hàn cắt, đốt 

nóng chảy. Duy trì thực hiện trong suốt thời gian thi công, đặc biệt đối với thi công hạ 

tầng kỹ thuật, các công trình kiến trúc của dự án nhằm hạn chế đƣợc các tác động do 

bụi, khí thải từ thi công hàn cắt, đốt nóng chảy, đặc biệt hạn chế đƣợc các tác động đối 

với sức khỏe công nhân trực tiếp thi công.  

(2). Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước 

Theo đặc trƣng ô nhiễm, các tác động môi trƣờng do nƣớc thải thi công của dự 

án đã đƣợc đánh giá mục 4.1.1.2 của báo cáo này, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

do nƣớc thải thi công xây dựng của dự án đƣợc áp dụng bao gồm:  

 Tiến hành vệ sinh, khơi thông cống rãnh định kỳ, tránh ứ đọng nƣớc thải. 

 Không thải trực tiếp nƣớc thải có chứa hàm lƣợng bùn đất lớn từ quá trình đào 

đắp, nƣớc thải từ hoạt động rửa cốt liệu khi trộn bê tông,... vào môi trƣờng. 
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Nƣớc thải loại này đƣợc tái sử dụng sau khi tách loại chất rắn lơ lửng bằng bể 

lắng. Biện pháp lắng cặn tại chỗ đƣợc áp dụng có thể loại bỏ hầu hết các loại cặn dễ 

lắng trong nƣớc thải thi công. 

 

Các biện pháp thực hiện từ kỹ thuật thi công: 

 Tiến hành các hoạt động đào đắp theo đúng kế hoạch đã đặt ra; 

 Không thực hiện đào đắp khi trời mƣa, gió bão; 

 Toàn bộ khối lƣợng đất đào đƣợc vận chuyển đến công trƣờng và tiến hành san 

lấp ngay sau khi đƣợc tập kết; 

 Không lƣu chứa vật liệu san nền tại công trƣờng, các loại vật liệu san nền đƣợc 

thi công ngay khi tập kết về công trƣờng. 

Các biện pháp này đƣợc áp dụng đối với toàn bộ các nguồn phát sinh nƣớc thải 

từ hoạt động thi công dự án bao gồm: nƣớc thải thi công, nƣớc rửa cốt liệu trộn bê 

tông,… Duy trì suốt quá trình thi công dự án nhằm hạn chế đƣợc tối đa ô nhiễm môi 

trƣờng do bùn đất, chất rắn lơ lửng có trong nƣớc thải thi công trƣớc khi xả vào môi 

trƣờng.  

1). Biện pháp giảm thiểu tác động do nƣớc thải sinh hoạt  

Theo các kết quả đánh giá ở mục 4.1.1.2 thì nƣớc thải sinh hoạt của công nhân 

trên công trƣờng thi công tối đa khoảng 2,4 m
3
/ngày, có nồng độ ô nhiễm cao có khả 

năng gây ra những tác động có hại đối với môi trƣờng tự nhiên, sức khỏe cộng 

đồng,… Do vậy, Chủ đầu tƣ yêu cầu các nhà thầu thi công áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật giảm thiểu ô nhiễm do nƣớc thải sinh hoạt gồm: 

 Trang bị nhà vệ sinh di động có hầm tự hoại tạm thời. 

 Theo đánh giá, lƣợng công nhân trong khu vực công trƣờng vào thời điểm cao 

nhất là khoảng 20 ngƣời, khi đó hầm tự hoại sẽ đƣợc tính toán theo nhu cầu sử dụng 

đối với mỗi hoạt động của 1 công nhân trên công trƣờng cần 0,05 - 0,1 m
3
 bể tự hoại 

trong ngày.  

 Loại nhà vệ sinh di động có 2 hố xí tự hoại loại khối tích 3m
3
 phục vụ số lƣợng 

công nhân tƣơng ứng hơn 20 ÷ 30 ngƣời/ngày. Số lƣợng nhà vệ sinh di động dự kiến 

trang bị cho dự án khoảng 8 nhà vệ sinh đƣợc bố trí gần các khu vực thi công cách xa 

các công trình hiện hữu, khu vực có các khu dân cƣ hiện hữu. Kinh phí thuê 01 nhà vệ 

sinh di động 2 ngăn: 01 x 5.000.000 đồng/nhà = 5.000.000 đồng.  

 Thu gom và xử lý nƣớc thải sinh hoạt: Nƣớc thải phát sinh từ các bể tự hoại sẽ 

đƣợc các đơn vị có chức năng bơm hút, thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

 Nghiêm cấm công nhân phóng uế bừa bãi trong phạm vi các khu thi công, khu 

vực nhà dân hiện có hoặc trên công trƣờng thi công.  

Các biện pháp này đƣợc áp dụng đối với toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt của dự án 

trong giai đoạn thi công và duy trì trong toàn bộ thời gian thi công. 

 Khi kết thúc giai đoạn xây dựng, các nhà vệ sinh di động này cũng đƣợc tháo 

dỡ, trả lại mặt bằng cho khu vực dự án.  
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Một số hình ảnh mẫu nhà vệ sinh di động đƣợc dự án lựa chọn trang bị trong giai 

đoạn thi công đƣợc trình bày theo Hình 4.1.  

 

 

Hình 4.1. Hình ảnh mẫu nhà vệ sinh di động đƣợc lựa chọn cho giai đoạn thi công 

2). Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nƣớc thải thi công xây dựng 

Nhƣ đã đề cập tại mục 4.1.1.2, khối lƣợng nƣớc thải thi công xây dựng khoảng 5 

m
3
/ngày đêm. Tuy nhiên, thành phần ô nhiễm loại nƣớc thải này không phức tạp và rất 

dễ xử lý. Chủ đầu tƣ sẽ thực hiện các biện pháp xử lý nhƣ sau: 

 Đối với nƣớc thải xây dựng Nhà thầu thi công sẽ xây dựng một hồ lắng tạm 

thời bằng bạt HDPE với kích thƣớc đủ chứa 5 m
3
 nƣớc thải phát sinh. Hồ chứa sẽ lắng 

các tạp chất bẩn phần lớn là đất, cát, rác và nƣớc sau lắng là nƣớc trong sẽ đƣợc sử 

dụng lại cho thi công hoặc tƣới phun giảm bụi.  

 Phần cặn cát, đất, rác có khối lƣợng rất nhỏ sẽ đƣợc thu gom và xử lý chung 

với cặn phát sinh từ hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa bởi các đơn vị có chức năng. 

(3). Các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

1). Chất thải rắn phát sinh từ thu dọn thực bì 

Để phòng ngừa và giảm thiểu các ảnh hƣởng tiêu cực từ hoạt động phát quang, 

thu dọn lớp phủ thực vật các biện pháp sau đây sẽ đƣợc triển khai áp dụng: 

 Phân lô, dọn dẹp từng phần, phân thành từng loại bán cho đơn vị có nhu cầu 

cũng nhƣ cho dân cƣ xung quanh dự án tận thu. 

 Tiến hành tận thu lƣợng lâm sản phát sinh trong quá trình phát quang, bóc lớp 

phủ thực vật. Đối với cành lá cây, cỏ hoang và các loại chất thải không tận dụng đƣợc 

sẽ đƣợc thu gom tập trung cố định tại một khu vực đất trống của dự án sau đó thuê đơn 

vị có chức năng vận chuyển và xử lý. 
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 Hoạt động phát quang, bóc lớp phủ thực vật tránh thực hiện vào các giờ nhạy 

cảm nhƣ sáng sớm, trƣa, chiều tối, trong điều kiện mƣa bão, gió to,… và sẽ chấm dứt 

hoạt động này sau một thời gian ngắn để giảm tác động do tiếng ồn.  

 Chỉ tiến hành tận thu, thu dọn thảm phủ thực vật trong phạm vi 18.300 m
2
 khu 

đất dự án, nghiêm cấm việc tận thu ra các khu vực xung quanh. 

2). Chất thải rắn sinh hoạt  

Theo các kết quả đánh giá, khối lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh do tập trung 

công nhân trên công trƣờng thi công tối đa 10 kg/ngƣời/ngày có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trƣờng nếu không đƣợc xử lý. Do vậy, Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu thi công thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng do chất thải rắn sinh hoạt từ khu 

vực này nhƣ sau: 

 Bố trí lắp đặt hệ thống thu gom rác sinh hoạt: với khối lƣợng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh hàng ngày đƣợc tính toán khoảng 10 kg/ngƣời/ngày, Chủ dự án yêu cầu 

các Nhà thầu thi công bố trí lắp đặt khoảng 5 thùng chứa rác thải sinh hoạt loại 120 – 

240 lít (khoảng 3 triệu đồng). Khi khu vực thi công xong, các thùng này sẽ đƣợc luân 

chuyển sang khu vực thi công mới. Rác thải sinh hoạt phát sinh sẽ đƣợc công nhân thu 

gom bằng xe đẩy tay thô sơ và tập trung về khu tập kết tạm thời với tần suất 1 

lần/ngày. 

 Thu gom và vận chuyển xử lý: Lƣợng rác thải sinh hoạt đƣợc định kỳ giao cho 

các đơn vị chức năng thu gom và xử lý. 

 Quản lý công nhân lao động trong hoạt động thu gom và xả rác thải: Nghiêm 

cấm mọi hành vi xả rác thải sinh hoạt, phóng uế bừa bãi trên công trƣờng; đƣa ra 

những yêu cầu xả rác sinh hoạt đúng nơi quy định; lắp đặt biển báo, biển cấm xả rác 

tại các khu vực thi công xây dựng. Khi phát hiện cá nhân hay tập thể vi phạm tùy theo 

mức độ Chủ dự án sẽ đƣa ra mức phạt nhƣ cảnh cáo, trừ lƣơng hoặc chấm dứt hợp 

đồng lao động đối với cá nhân hoặc tập thể vi phạm tại công trƣờng. 

 Các biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đƣợc áp dụng đối với toàn 

bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị và thi công dự án. Các biện 

pháp này đƣợc duy trì trong toàn bộ thời gian thi công.  

3). Chất thải rắn xây dựng 

Nhƣ những nội dung đã trình bày tại mục 4.1.1.2, các loại chất thải rắn phát sinh 

từ các hoạt động thi công nhƣ đất đá phát sinh từ đào đắp, phế thải xây dựng,… đƣợc 

dự án tận dụng tối đa để san lấp các khu vực thi công dự án. Do vậy, các biện pháp 

giảm thiểu tác động do các chất thải loại này đƣợc chủ dự án thực hiện bao gồm: 

 Xúc bốc vận chuyển đất đá: các loại đất hữu cơ bóc bỏ, đất đá dƣ thừa, vật liệu, 

phế thải xây dựng,… đƣợc vận chuyển đi san lấp ngay sau khi phát sinh. 

 Thu dọn mặt bằng: Thu dọn mặt bằng mỗi khi kết thúc ngày thi công, trƣớc khi 

có các trận mƣa lớn, nhằm hạn chế bụi khuếch tán từ hoạt động xúc bốc, vận chuyển 

các loại vật liệu này, đồng thời phòng ngừa đƣợc hiện tƣợng rửa trôi theo nƣớc mƣa, 

lầy hóa khu vực thi công,… 

 Thu gom, xử lý các chất thải thi công không thích hợp san lấp: Chất thải rắn thi 
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công gồm các loại cốp pha, gỗ, rác thải khác,… đƣợc tập trung lại và phân loại ra 

thành các nhóm và xử lý nhƣ: 

+ Xà bần, vật liệu xây dựng hƣ hỏng đƣợc xúc đem đi san lấp nền khu vực sân 

bãi; 

+ Các loại cốp pha bằng gỗ đƣợc thu gom, bán để tái sử dụng hoặc làm nhiên liệu 

đốt hoặc đun nấu,…  

−  Biện pháp này đƣợc áp dụng chủ yếu trong giai đoạn thi công san nền, hạ tầng 

kỹ thuật và thi công các khu chức năng của dự án. Duy trì thực hiện trong toàn bộ thời 

gian thi công. Hạn chế các tác động do lƣu giữ chất thải rắn thi công, nƣớc mƣa chảy 

tràn rửa trôi đất đá và khả năng phát tán bụi khi có gió, dông bão,…  

−  Các chất thải rắn xây dựng đƣợc công nhân thu gom thƣờng xuyên và vận 

chuyển bằng xe đẩy tay thô sơ (đối với khối lƣợng phát sinh ít) hoặc bằng xe tải (đối 

với khối lƣợng phát sinh lớn) từ khu vực thi công đến khu tập kết tạm thời với tần suất 

1 lần/ngày. 

4). Chất thải nguy hại 

Các biện pháp thu gom và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi 

công dự án bao gồm:  

 Thu gom, phân loại và lƣu giữ các chất thải rắn nguy hại phát sinh theo quy 

định của Thông tƣ số 02/2022/BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng.  

 Công nhân tiến hành thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại bằng xe đẩy tay 

thô sơ tập trung tại khu tập kết tạm thời với tần suất 1 lần/ngày. 

 Việc xử lý các chất thải nguy hại đƣợc thực hiện cùng việc xử lý dầu mỡ thải 

phát sinh trong giai đoạn thi công dự án trên cơ sở ký kết hợp đồng đối với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại với tần suất thu gom khoảng 4 

lần/tháng. 

Việc áp dụng các biện pháp này đƣợc thực hiện đối với các loại dầu thải, chất 

thải rắn nhiễm dầu, bùn cặn sơn,… phát sinh từ các hoạt động thi công dự án. Biện 

pháp này đƣợc duy trì trong toàn bộ giai đoạn thi công dự án. Quản lý, xử lý chất thải 

nguy hại nhằm hạn chế đƣợc các tác động tiêu cực đối với môi trƣờng tự nhiên, sinh 

thái và sức khỏe cộng đồng do các chất thải này gây ra.  

Nhƣ vậy tất cả các loại chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 

đều đƣợc tập trung về khu tập kết tạm thời. Khu tập kết đƣợc thiết kế biệt lập so với 

các đối tƣợng xung quanh, có che chắn kỹ càng nhằm tránh khả năng phát tán ô nhiễm 

ra môi trƣờng xung quanh. Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, 

vận chuyển và xử lý. 

4.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không liên quan đến chất thải 

(1). Giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

Khi áp dụng triệt để các biện pháp áp dụng giảm thiểu ô nhiễm không khí đƣợc 

trình bày ở trên có tác dụng khá hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn đối với các khu 
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vực thi công xây dựng. Ngoài ra, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn do dự án 

thực hiện bao gồm:  

 Bố trí lắp đặt các thiết bị gây ồn lớn cách xa khu vực dân cƣ. 

 Kiểm soát tiếng ồn lan truyền: Định kỳ kiểm tra sự lan truyền tiếng ồn phát 

sinh từ hoạt động của các trang thiết bị, máy móc tham gia các hoạt động thi công dự 

án theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

 Tuân thủ thời gian biểu, tổ chức thi công hợp lý và kiểm soát mức ồn từ hoạt 

động vận chuyển trong thi công: phƣơng tiện sử dụng không chở vƣợt quá danh định, 

tắt máy khi không cần thiết và tránh những hành động gây ồn không đáng có khi điều 

khiển phƣơng tiện.  

 Lựa chọn máy móc thiết bị có mức ồn nguồn thấp khi thi công các hạng mục 

công trình của dự án. Các thiết bị, máy móc đặt cố định hoặc di chuyển trong một 

phạm vi ngắn để thi công một hạng mục liên tục trong nhiều giờ lựa chọn chủng loại 

có mức ồn nguồn thấp. Lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn cho các máy móc có mức ồn 

cao, cố định, máy phát điện, máy nén khí...  

 Thực hiện các quy phạm thi công: Chỉ vận hành các thiết bị đƣợc bảo dƣỡng 

tốt ngay ngoài hiện trƣờng, bảo trì thiết bị trong suốt thời gian thi công, tắt những máy 

móc hoạt động gián đoạn khi không cần thiết để giảm mức ồn tích lũy ở mức thấp 

nhất. Thông qua các hoạt động giám sát, theo dõi mức ồn tới các đối tƣợng nhạy cảm, 

chủ dự án sẽ tiếp tục điều chỉnh để có những lựa chọn phù hợp nhằm đạt đƣợc mức ồn 

tại những đối tƣợng nhạy cảm này duy trì ở mức có thể chấp nhận đƣợc.  

(2). Biện pháp khống chế rung động 

Biện pháp giảm thiểu tác động do rung động trong suốt quá trình thi công đƣợc 

coi là một yêu cầu cơ bản đối với các nhà thầu thi công, các biện pháp đƣợc áp dụng 

bao gồm:  

 Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động,... đối với các trang 

thiết bị thi công, máy móc có độ chấn động cao. 

 Biện pháp công nghệ: Sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm 

việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,...  

 Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung nhƣ hộp dầu giảm chấn, gối đàn 

hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su,... đƣợc lắp 

giữa máy và bệ máy đồng thời đƣợc định kỳ kiểm tra hoặc thay thế; hoặc có loại đƣợc 

lắp cố định trên máy và đƣợc xem nhƣ là một bộ phận hoặc chi tiết của máy nhƣ: ghế 

lái giảm rung, tay nắm cách rung; có loại lại luôn luôn độc lập và nằm ngoài máy nhƣ 

sàn cách rung, tay kẹp giảm rung,...  

 Những hoạt động thi công cần thiết đƣợc hạn chế mức rung trong giai đoạn thi 

công dự án chủ yếu bao gồm các hoạt động đầm nén, khoan phá bê tông,… áp dụng 

các biện pháp chống rung đƣợc thực hiện đối với toàn bộ giai đoạn thi công dự án.  

(3). Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mưa chảy tràn 
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Trên cơ sở đánh giá ô nhiễm do nƣớc mƣa có thể gây ra khi chảy tràn bề mặt 

trong quá trình thi công dự án, các biện pháp kỹ thuật đƣợc áp dụng nhằm giảm thiểu 

các tác động này gồm: 

 Lựa chọn vị trí điểm xả nƣớc mƣa chảy tràn hợp lý đảm bảo khả năng thoát 

nƣớc mƣa một cách dễ dàng và nhanh nhất. Vị trí điểm xả nƣớc mƣa chảy tràn trong 

giai đoạn thi công cũng chính là vị trí thoát nƣớc mƣa của dự án.  

 Quy hoạch, thi công hệ thống thoát nƣớc tạm thời trong quá trình san nền, thi 

công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc của dự án. 

Nhằm hạn chế các hiện tƣợng rửa trôi, sạt lở đất bề mặt, gia tăng độ đục ô nhiễm đối 

với nguồn nƣớc mặt khu vực xung quanh dự án. 

 Thi công xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống cống thoát nƣớc trƣớc 

khi thi công các hạng mục công trình khác. Khối lƣợng các hạng mục thi công cống, 

rãnh của dự án,... 

 Kiểm tra, khơi thông cống rãnh, các đoạn cống thoát nƣớc trƣớc khi có mƣa 

lớn xảy ra nhằm tránh tích tụ, bồi lắng và xói lở hệ thống thoát nƣớc khu vực. 

 Thực hiện công tác nạo vét bùn tại các cống rãnh theo định kỳ khoảng 2 

lần/tháng. 

 Thực hiện thi công san nền, đầm nén ngay sau khi tập kết vật liệu hoặc che phủ 

vật liệu thi công nhằm tránh sự rửa trôi gây mất mát nguyên vật liệu thi công và ô 

nhiễm môi trƣờng khi trời có mƣa.  

 Các biện pháp này đƣợc áp dụng trong toàn bộ thời gian thi công đối với tổng 

diện tích mặt bằng dự án. Giảm thiểu tối đa ô nhiễm nƣớc mƣa chảy tràn bề mặt và 

giảm thiểu mức độ rửa trôi đất cát trong những trận mƣa lớn.  

(4). Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất 

Tại mục 4.1.1.3 cũng đã xác định các tác động ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất 

xung quanh khu dự án do các hoạt động thi công xây dựng dự án, Chủ dự án cũng sẽ 

có các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế và tránh ảnh hƣởng nhƣ sau: 

 Quản lý chặt chẽ về các chất thải phát sinh nhƣ đã đƣa ra tại các “biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm đối với nƣớc thải”, “biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với chất 

thải rắn” nhằm tránh phát tán ra môi trƣờng đất làm ô nhiễm và suy thoái đất. 

 Đối với các khu đất nằm ngoài dự án bị trơ hóa, cây xanh bị chết Chủ dự án sẽ 

tiến hành cải tạo lại đất và trồng cây phục hồi lại nguyên trạng khu vực đó. 

 Các khu đất bị biến đổi về cấu trúc, địa hình do hoạt động giao thông, đào 

xới,... tại khu vực dự án có khả năng gây sạt lở, xói mòn và ngập úng thì Chủ dự án sẽ 

tiến hành đắp, bồi và giữ đất tại khu vực này. 

(5). Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực về kinh tế xã hội, trật tự an ninh, giao 
thông đến người dân địa phương và dân cư khu vực lân cận 

Các biện pháp giảm thiểu tác động do tập trung công nhân lao động trong giai 

đoạn thi công gồm: 

 Sử dụng tối đa công nhân lao động có sẵn tại địa phƣơng trong những công 
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việc phù hợp theo từng hoạt động của dự án. Ví dụ sẽ thuê ngƣời dân tại địa phƣơng 

vào các vị trí nhƣ bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh, phân luồng giao thông, tham gia vào các 

công đoạn thi công đơn giản,...;  

 Phối hợp với chính quyền địa phƣơng tại xã Đak Nhau cùng thực hiện các biện 

pháp quản lý, đăng ký tạm trú, tạm vắng cho ngƣời lao động tại dự án, nghiêm cấm 

mọi hành vi cờ bạc của công nhân nhất là quản lý chặt chẽ vào các giờ nghỉ giải lao, 

đề phòng trộm cắp, khi bộ phận kiểm tra của Chủ dự án hoặc ngƣời dân có phản hồi về 

các hành vi trên thì Chủ dự án sẽ tiến hành phạt đối với cá nhân hoặc tập thể vi phạm 

tùy theo mức độ hoặc có thể nhờ đơn vị chính quyền xử lý... 

 Biện pháp quản lý công nhân lao động đƣợc thực hiện đối với toàn bộ lao động 

trong giai đoạn thi công dự án. Thời gian áp dụng đƣợc tính cho toàn bộ thời gian thi 

công.  

 Phòng ngừa và giảm thiểu khả năng xảy ra các tác động do mâu thuẫn, xung 

đột cộng đồng, các tệ nạn xã hội,… gây ảnh hƣởng xấu đến yếu tố kinh tế - xã hội của 

khu vực dự án và khu dân cƣ xung quanh. 

Ngoài ra, việc sử dụng tối đa lao động địa phƣơng góp phần gia tăng thu nhập 

đối với số ít các hộ gia đình có lao động tham gia vào khu vực dự án. 

 

4.1.2.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

(1). Sự cố cháy nổ 

1). Các yêu cầu chung 

Theo các đánh giá về khả năng xảy ra sự cố cháy nổ và tác động môi trƣờng khi 

xảy ra trong giai đoạn thi công dự án đã đƣợc trình bày tại mục 4.1.1.4 của báo cáo. 

Nhằm mục tiêu phòng ngừa và ứng phó đối với sự cố cháy nổ, dự án áp dụng triệt để 

các biện pháp quản lý và kỹ thuật trong yêu cầu đối với các nhà thầu thi công hoặc do 

chủ dự án chủ động trang bị bao gồm: 

 Các yêu cầu phòng chống cháy nổ đối với các nhà thầu thi công: 

 Có lắp đặt thiết bị báo cháy nổ; 

 Có lắp đặt đầy đủ thiết bị PCCC tại khu vực thi công: xe đẩy bột, bình bột, 

bình CO2,... 

+ Đối với các loại máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao phải có hồ 

sơ xuất xứ rõ ràng và thực hiện nghiêm ngặt các chế độ kiểm tra định kỳ; 

+ Các thiết bị làm việc trong điều kiện áp suất cao phải đƣợc trang bị đầy đủ các 

đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất và các thiết bị an toàn khác,...; 

+ Các thiết bị điện phải đƣợc duy trì ở điều kiện an toàn, ngăn ngừa khả năng 

phát tia lửa điện của các thiết bị, dụng cụ điện ở các khu vực gây nguy hiểm; 

+ Trong quá trình thi công phải có phƣơng án PCCC và tuân theo mọi quy định 

nghiêm ngặt về PCCC. 

 Thƣờng xuyên tập huấn về công tác PCCC đối với công nhân lao động trên 

công trƣờng. 
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2). Kịch bản ứng phó và xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ 

(a). Chiến lược ứng phó sự cố 

 Lấy phòng ngừa và sẵn sàng ứng cứu là chính; 

 Khi xảy ra sự cố có tính chất nghiêm trọng cần thông báo ngay cho đơn vị 

PCCC tại huyện Bù Đăng hoặc tỉnh Bình Phƣớc để kịp thời triển khai phƣơng án ứng 

cứu; 

 Tiến hành ứng cứu sơ bộ trƣớc khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trƣờng 

để tiến hành ứng cứu; 

 Nguyên tắc chính là phải bảo vệ sức khỏe và tính mạng con ngƣời là trên hết 

đồng thời bảo vệ sinh thái tại khu vực dự án; 

 Sẽ giám soát về việc có khả năng lan truyền cháy do gió để công tác bảo vệ các 

vùng dân cƣ lân cận, vùng sinh thái nhạy cảm tại khu vực. Báo động cho các nhà chức 

trách địa phƣơng ở khu vực có cháy nổ và có khả năng bị cháy nổ.  

(b). Tổ chức ứng phó sự cố cháy nổ 

Để ứng phó sự cố cháy nổ Chủ dự án sẽ thành lập tổ chức chuyên ứng phó sự 

cố và phối hợp với đơn vị thầu thi công, các cơ quan ứng phó sự cố xung quanh dự án 

để giải quyết sự cố xảy ra tại khu vực dự án. Sơ đồ tổ chức triển khai ứng cứu sự cố 

cháy nổ trong giai đoạn thi công xây dựng đƣợc trình bày tại Hình 4.2. 

 

 

Đề xuất nhanh 

phƣơng án ứng cứu 

Nhận thông tin sự cố 

 

Thông báo: 

- Ban chuyên trách 

- Ban Quản lý 

Tổ chức lực lƣợng 

phản ứng nhanh ứng 

cứu hiện trƣờng 

Thông báo, điều 

động các đơn vị 

tham gia ứng cứu 

Thông báo đơn vị 

liên quan tham gia 

ứng cứu 

Triển khai công tác ứng cứu sự cố 

- Công tác cứu hộ cứu nạn 

- Công tác phòng cháy chữa cháy 

- Trực ứng cứu hiện trƣờng 

- Báo cáo thƣờng xuyên công tác ứng 

cứu 
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Hình 4.2. Sơ đồ tổ chức triển khai ứng cứu sự cố cháy nổ trong giai đoạn thi công  

xây dựng 

Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ đƣợc thực hiện trong suốt quá 

trình hoạt động của dự án. 

(2). Biện pháp phòng ngừa và ứng phó đối với sự cố tai nạn lao động 

Nhằm hạn chế xảy ra tai nạn lao động trong quá trình thi công xây dựng, dự án 

triển khai thực hiện các biện pháp sau:  

 Thiết lập tổ y tế túc trực tại dự án; 

 Thƣờng xuyên tổ chức diễn tập cho các tình huống xảy ra sự cố tai nạn lao 

động; 

 Lƣu giữ địa chỉ, điện thoại của tổ chức y tế gần nhất. Các địa chỉ, số điện thoại 

này cần đƣợc bố trí tại các khu vực cần thiết để kịp thời phục vụ khi có sự cố; 

 Phối hợp với trạm y tế để xây dựng quy trình sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra sự 

cố tai nạn lao động trong mọi tình huống. Các nhân viên y tế thƣờng xuyên đƣợc tập 

luyện, diễn tập và đảm bảo thành thạo các quy trình này.  

Các biện pháp này đƣợc thực hiện và duy trì đến hết giai đoạn thi công dự án. 

(3). Biện pháp phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông 

Phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông là rất cần thiết trong giai đoạn thi công dự 

án, các biện pháp đƣợc chủ dự án áp dụng bao gồm:  

 Lắp đặt các biển báo tại khu vực ngã ba, ngã tƣ trên tuyến đƣờng nội bộ và lắp 

đặt biển báo tại điểm giao với các đƣờng giao thông đối ngoại theo đúng quy định; 

 Điều tiết các phƣơng tiện vận tải ra vào dự án hợp lý, chở đúng trọng tải; 

 Tổ chức tuyên truyền vận động công nhân và các chủ phƣơng tiện thực hiện tốt 

về luật an toàn giao thông và thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng kỹ thuật phƣơng tiện; 

 Yêu cầu đối với các đối tƣợng điều khiển phƣơng tiện giao thông vận tải phải 

thực hiện nghiêm túc các quy định đối với tốc độ, tải trọng, ngƣời điều khiển các 

phƣơng tiện này; 

 Thƣờng xuyên tập huấn, chuẩn bị các biện pháp ứng phó khi sự cố xảy ra bao 

gồm:  

+ Nhanh chóng tổ chức, huy động mọi lực lƣợng cần thiết để cứu ngƣời. Cắm 

các biển báo hiệu đúng quy định tại những nơi cần thiết để thông báo cho các phƣơng 

tiện khu vực xảy ra sự cố tai nạn giao thông; 

+ Cắt, cử ngƣời trông giữ và bảo vệ hiện trƣờng, phân luồng giao thông; 

+ Thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc theo quy định để tổ chức hƣớng 

dẫn và giám sát quá trình ứng cứu sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông. 

Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn giao thông đƣợc triển khai và 

duy trì thực hiện đến hết giai đoạn thi công dự án. 
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(4). Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố ngập úng 

Để tránh tình trạng ngập úng cục bộ xảy ra do mƣa hoặc tràn nƣớc từ hoạt động 

thi công xây dựng, ngập úng các vùng xung quanh do việc san nền, nâng độ cao nền 

tại khu đất dự án cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

 Thi công theo đúng trình tự kỹ thuật, san lấp các hố, vùng trũng khi kết thúc 

một công đoạn thi công nào đó. 

 Dọn dẹp, vệ sinh vào cuối ngày thi công nhằm tránh việc ứ đọng vật chất gây 

cản trở thoát nƣớc. 

 Khai thông các khu vực ứ trọng, tránh tồn đọng nƣớc lâu ngày phát sinh mùi 

hôi và sinh vật gây bênh. 

 Thi công đúng tiến độ tránh kéo dài. 

Biện pháp ứng phó sự cố ngập úng đƣợc triển khai và duy trì thực hiện đến hết 

giai đoạn thi công dự án. 

(5). Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố rửa trôi, sạt lở, sụt lún 

−  Sự cố rửa trôi, sạt lở đất cát làm hƣ hại công trình, trôi các vật chất xuống 

mƣơng thoát nƣớc tại khu vực dự án, sự cố xảy ra chủ yếu do sụt lún công trình gây 

sụp đổ các công trình xung quanh hiện hữu. Để phòng ngừa sự cố trong quá trình thi 

công cần áp dụng các biện pháp kè chống hợp lý, thƣờng xuyên kiểm tra độ sụt lún 

của các công trình đặc biệt là vào mùa mƣa. Cần nhanh chóng khắc phục khi có sự cố 

xảy ra. 

−  Biện pháp ứng phó sự cố rửa trôi, sạt lở, sụt lún đƣợc triển khai và duy trì thực 

hiện đến hết giai đoạn thi công xây dựng. 

(6). Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất 

Để phòng chống và ứng phó sự cố thất thoát nguyên vật liệu, rò rỉ nhiên liệu (dầu 

DO), Chủ dự án sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt các hệ 

thống kỹ thuật của thiết bị lƣu chứa, phƣơng tiện vận tải và lập phƣơng án ứng phó sự 

cố, cụ thể nhƣ sau: 

 Thƣờng xuyên kiểm tra độ an toàn của các bồn chứa nhiên liệu nhằm sửa chữa, 

thay thế và khắc phục kịp thời việc rò rỉ nhiên liệu; 

 Rào chắn khu vực xung quanh bồn chứa nhiên liệu, cách vị trí đặt bồn 5-10 m, 

đặt các bảng cảnh báo, biển cấm lửa, vật liệu dễ cháy để gần khu vực; 

 Các phƣơng tiện vận chuyển xăng dầu, hóa chất,... (nhƣ xe bồn,...) phải có đủ 

tƣ cách pháp nhân, cũng nhƣ đáp ứng Tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật theo qui định hiện 

hành khi vận chuyển trên đƣờng giao thông. 

Biện pháp ứng phó sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất đƣợc triển khai và duy trì thực 

hiện đến hết giai đoạn thi công xây dựng. 
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4.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

 

4.2.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

(1). Tác động đến môi trường không khí 

1). Bụi, khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển chất thải 

 Nguồn phát sinh bụi, khí thải chủ yếu từ hoạt động xe vận chuyển chất thải từ 

các điểm tập kết rác thải trên địa bàn cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 và khu vực lân 

cận. Vì vậy, nguồn phát sinh bụi, khí thải chủ yếu là do hoạt động xe vận chuyển. 

 Xe vận chuyển chất thải có trọng tải 15 tấn và quãng đƣờng vận chuyển 

khoảng 10 km. Dựa vào công suất tiếp nhận của bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt của dự 

án (9 – 13,5 tấn/ngày), số chuyến xe vận chuyển chất thải về bãi chôn lấp là 01 

chuyến/ngày.  

 Trên cơ sở hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với 

loại xe vận tải sử dụng dầu DO có tải trọng 3,5 - 16,0 tấn, thì tổng tải lƣợng các chất ô 

nhiễm trong khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển đƣợc ƣớc tính theo Bảng 4.18. 

 

Bảng 4.18. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh ra từ các phƣơng tiện vận 

chuyển chất thải của dự án 

TT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(*)
 

(kg/1000 km) 

Tổng chiều dài tính 

toán (km/ngày) 

Tải lƣợng 

(kg/ngày) 

1 Bụi 0,9 

10 

0,009 

2 SO2 4,15S 0,002 

3 NOx 14,4 0,144 

4 CO 2,9 0,029 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 

 

Ghi chú: 

 

- (*): WHO, 1993: Hệ số ô nhiễm đối với xe vận tải có tải trọng từ 3,5 - 16 tấn, 
đi đường ngoài thành phố.  

- Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu DO là 0,05%. 

- Tổng tải lượng (kg)   Hệ số ô nhiễm (kg/1.000 km) x Tổng chiều dài tính toán 
cho một ngày vận chuyển (km)/1.000. 

 

 Từ tải lƣợng của các chất ô nhiễm đã đƣợc tính toán tại Bảng 4.18, áp dụng 

công thức mô hình cải biên của Sutton (Nguồn: Tổng cục môi trường, 2010) xác định 

đƣợc nồng độ trung bình ở một điểm bất kỳ nhƣ sau : 
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 (mg/m
3
) 

Trong đó: 

- C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m
3
). 

- E - Tải lƣợng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s). 

- z - Độ cao của điểm tính toán (m). 

- h - Độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m), đƣợc tính trung bình 

0,5m. 

- u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), theo số liệu tại Bảng 3.7 thì tốc độ 

gió trung bình tại khu vực dự án là 2 m/s. 

- z - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phƣơng z(m) phụ thuộc vào độ ổn định 

của khí quyển loại B đƣợc xác định theo công thức Slade: z = 0,53x
0,73

. 

- x: khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải theo phƣơng ngang (m).  

 

 Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải do các phƣơng tiện 

vận chuyển chất thải của dự án đƣợc trình bày tại Bảng 4.19. 

  

Bảng 4.19. Nồng độ các chất ô nhiễm do phƣơng tiện vận chuyển chất thải của dự án 

 

Stt 
Thông 

số 

Khoảng 

cách 

x(m) 

Nồng độ  (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m
3
) z = 1 z = 1,5 z = 2 z = 2,5 

1 Bụi 

5 0,0053 0,0066 0,0091 0,0138 

0,3 

10 0,0027 0,0030 0,0033 0,0038 

15 0,00196 0,00205 0,00218 0,00236 

20 0,00157 0,00161 0,00168 0,00177 

30 0,00115 0,00117 0,00120 0,00123 

2 SO2 

5 0,0012 0,0015 0,0020 0,0031 

0,35 

10 0,0006 0,0007 0,0007 0,0008 

15 0,00044 0,00046 0,00048 0,00052 

20 0,00035 0,00036 0,00037 0,00039 

30 0,00026 0,00026 0,00027 0,00027 

3 NOx 

5 0,08 0,11 0,15 0,22 

0,2 

10 0,044 0,047 0,053 0,061 

15 0,031 0,033 0,035 0,038 

20 0,025 0,026 0,027 0,028 

30 0,018 0,019 0,019 0,020 

4 CO 
5 0,017 0,021 0,029 0,044 

30 
10 0,009 0,010 0,011 0,012 

   

u.

2

hz
exp

2

hz
exp.E8,0

C
z

2

z

2

2

z

2
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Stt 
Thông 

số 

Khoảng 

cách 

x(m) 

Nồng độ  (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m
3
) z = 1 z = 1,5 z = 2 z = 2,5 

15 0,0063 0,0066 0,0070 0,0076 

20 0,0051 0,0052 0,0054 0,0057 

30 0,0037 0,0038 0,0039 0,0040 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 

 

Nhận xét: Từ các kết quả tính toán tại Bảng 4.19, so sánh với QCVN 

05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh, 

nhận thấy rằng nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải và bụi phát sinh từ các phƣơng 

tiện giao thông vận chuyển chất thải của dự án đều thấp hơn nhiều lần so với tiêu 

chuẩn cho phép. Mặt khác tuyến đƣờng vận chuyển trong cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 

10 và khu vực lân cận vào đến nhà máy dài 10km, dân cƣ thƣa thớt do đó mức độ tác 

động thấp.  

2). Ô nhiễm không khí từ hoạt động của Bãi chôn lấp 

Các loại chất thải sinh hoạt khi đƣa vào ô chôn lấp chủ yếu là các chất hữu cơ và 

vô cơ chịu một số những thay đổi về sinh học, hóa lý tƣơng quan và đồng thời. Quá 

trình trao đổi chất giữa các phản ứng sinh học, hóa học và vật lý không nhiều, do vậy 

khả năng phát sinh khí thải và các chất gây mùi hôi hầu nhƣ không đáng kể. 

 

 Phản ứng sinh học: 

+ Những phản ứng sinh học quan trọng nhất đang xảy ra trong ô chôn lấp là 

những phản ứng gồm vật liệu hữu cơ có trong chất thải sinh hoạt dẫn đến sự phát sinh 

của các khí thải và nƣớc thải. Quy trình phân hủy sinh học thƣờng bắt đầu trong một 

khoảng thời gian ngắn ngay sau sự tích tụ chất thải cho đến khi khí oxy xuất hiện lúc 

đầu bị hủy bỏ. Trong suốt quá trình phân hủy do vi sinh vật hiếu khí, trong thời kỳ này 

khí CO2 là chất khí cơ bản đƣợc sản sinh ra.  

+ Một khi khí oxy có sẵn đƣợc các vi sinh vật hiếu khí sửa dụng hết, thì sự phân 

hủy kỵ khí bắt đầu, sản phẩm của quá trình này tạo thành các khí nhƣ Cacbon Dioxit 

(CO2), Metan (CH4), NH3 và Hydro Sunfua (H2S), Amoniac (NH3). Đồng thời còn có 

nhiều phản ứng hóa học khác cũng làm trung gian sinh học. Bởi vì một số những ảnh 

hƣởng có liên quan với nhau nên khó mà xác định đƣợc những điều kiện sẽ tồn tại 

thành phần khí trong bất cứ ô chôn lấp nào tại bất kỳ thời điểm hay giai đoạn nào. 

 

 Sự phân hủy kỵ khí: Khi các hợp chất hữu cơ phân huỷ dƣới những dạng kỵ 

khí (tình trạng không có oxy kết hợp tự do), sản phẩm cuối cùng bao gồm những chất 

khí nhƣ CH4, CO2, một lƣợng nhỏ H2S, NH3, và một ít các khí khác.  

 

 Phản ứng hóa học: 

+ Các phản ứng hóa học quan trọng xuất hiện trong phạm vi ô chôn lấp bao gồm 

sự trung hoà của các vật chất có trong chất thải và những sản phẩm của sự biến đổi 

sinh học, sự làm bay hơi và bốc hơi của các hợp chất hóa học, nƣớc vào trong chất khí 

đang tiến hóa, sự thấm hút bề mặt của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi vào trong chất 
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thải, sự halogen hóa khử, sự phân hủy của các hợp chất hữu cơ và các phản ứng oxy 

hóa khử có thể làm tăng hoặc giảm tính hoạt hoá các ion kim loại cũng nhƣ tính tan 

của các chất muối kim loại.  

+ Sự phân hủy của các sản phẩm của sự biến đổi sinh học và các hợp chất khác, 

đặc biệt các hợp chất hữu cơ theo nƣớc rỉ của ô chôn lấp khi bơm ra ngoài các hợp 

chất này sẽ hoá hơi và sinh mùi hôi.  

 

 Phản ứng vật lý:  

+ Giữa những thay đổi vật lý quan trọng hơn trong ô chôn lấp chính là sự khuếch 

tán của chất khí vào bên trong ô chôn lấp và thoát khí, bốc mùi của chất khí từ ô chôn 

lấp ra môi trƣờng xung quanh, sự di chuyển của nƣớc rỉ trong phạm vi ô chôn lấp và 

vào trong lớp đất nằm bên dƣới, và sự lún xuống gây ra bởi sự ổn định và phân hủy 

của vật liệu chôn lấp. 

 

Tùy theo thời gian chôn lấp và đóng ô chôn lấp (ngƣng tiếp nhận), thành phần 

mỗi loại chất thải sẽ khác nhau và tỷ lệ các khí hình thành từ ô chôn lấp cũng khác 

nhau. Tuy nhiên, nhìn chung khí ô chôn lấp sẽ có chứa CH4, CO2, NH3, H2S, CO, N2 

và O2. Trong đó, CH4 và CO2 chiếm tỷ lệ cao nhất (lên đến 90%), còn lại là các khí 

khác. Đây là hai nguồn chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính. Sự phát tán của NH3, H2S và 

các hợp chất Mercaptan sẽ gây ra mùi hôi thối ở khu vực có chất thải. Khi triển khai 

lắp đặt các ống thu khí, quá trình phân hủy đang xảy ra với tốc độ cao, khí tích tụ trong 

lòng ô chôn lấp có điều kiện thoát ra ngoài gây mùi hôi thối cho toàn bộ khu vực xung 

quanh.  

 

Số liệu tham thành phần các khí sinh ra từ các ô chôn lấp nói chung bao gồm 

NH3, CO2, CO, H2, H2S, CH4, N2, O2, theo tỷ lệ đƣợc trình bày trong Bảng 4.20. 

 

Bảng 4.20. Thành phần các khí của ô chôn lấp 

 

Stt Thành phần % (thể tích khô) 

1 CH4 45-60 

2 CO2 40-60 

3 N2 2-5 

4 O2 0,1 – 1,0 

5 Mercaptan, hợp chất chứa lƣu huỳnh 0– 1,0 

6 NH3 0,1 – 1,0 

7 H2 0 – 0,2 

8 CO 0 – 0,2 

9 Các khí khác 0,01 – 0,6 

Nguồn: Tchobanoglous và cộng sự, 1993. 

 

Mặc dù các khí đƣợc phát tán vào trong không khí, nhƣng thông thƣờng thì hàm 

lƣợng của hỗn hợp CH4 và CO2 thƣờng lên đến 40% ở khoảng cách chiều cao 120m 

tính từ mép ô chôn lấp. Đối với những ô chôn lấp không có hệ thống thu khí thì chiều 
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cao này có thể tăng lên, tùy theo đặc tính của vật liệu che phủ ô chôn lấp và môi 

trƣờng khí quyển khu vực xung quanh. Nếu không đƣợc thông thoáng hợp lý, CH4 có 

thể tích tụ lại trong các công trình kiến trúc gần đó.  

3). Đánh giá tác động của các tác nhân gây ô nhiễm không khí: 

Tùy thuộc vào nồng độ và thời gian phơi nhiễm, các chất gây ô nhiễm trong 

không khí có thể sẽ gây những tác động xấu đến con ngƣời, động thực vật và kể cả tài 

sản, cơ sở vật chất trong vùng bị ảnh hƣởng. Mức độ gây tác hại cho các đối tƣợng phụ 

thuộc mức độ độc hại của từng chất ô nhiễm, cụ thể nhƣ sau: 

 

(a). Đối với khí CO: 

 

Khí CO là loại khí không màu, không mùi, không vị. Khả năng đề kháng của con 

ngƣời đối với khí CO rất thấp. Khí CO có thể bị oxy hóa thành carbon dioxyt (CO2) 

nhƣng phản ứng này xảy ra rất chậm dƣới tác dụng của ánh sáng mặt trời trong một 

thời gian khá lâu. Có thể CO bị oxy hóa rồi bám vào thực vật và dịch chuyển trong quá 

trình diệp lục hóa. 

Các vi sinh vật trên mặt đất cũng có khả năng hấp thụ khí CO từ khí quyển. Tác 

hại của khí CO đối với con ngƣời và động vật xảy ra khi nó hóa hợp thuận nghịch với 

Hemoglobin (Hb) trong máu theo phản ứng: 

Hb + CO ↔ HbCO + O2 

Hemoglobin có lực hút hóa học đối với CO mạnh hơn đối với O2, khi CO và O2 

có mặt bão hòa số lƣợng cùng với Hemoglobin thì nồng độ HbO2 (Oxyhemoglobin) và 

HbCO (Caroxihemoglobin) có quan hệ theo đẳng thức nhƣ sau: 

 

Ở đây P(CO) và P(O2) là lực hút thành phần khí (hay nồng độ khí) CO và O2, còn 

M có giá trị từ 200 – 300. Hỗn hợp Hb và CO là tác nhân làm giảm oxy trong máu. 

 

(b). Đối với khí SO2: 

 

Khí sunfur dioxyt (SO2) đƣợc xem là chất gây ô nhiễm nhất trong họ sunfur oxit. 

Khí SO2 là khí không màu, không cháy và có vị cay. Do quá trình tác dụng của quang 

hóa học hay một xúc tác nào đó mà khí SO2 dễ dàng bị oxy hóa và biến thành SO3 

trong khí quyển. SO3 lại tác dụng với hơi nƣớc trong không khí ẩm ƣớt và biến thành 

axit H2SO4 hay các muối sulfate, khi tạo thành muối và axit sẽ nhanh chóng tách khỏi 

khí quyển và rơi xuống đất. 

Nói chung SOx là tác nhân chính gây mƣa axit, phá hủy đối với vật liệu xây dựng 

và đồ dùng, chính vì sự biến đổi thành axit sulfuric có phản ứng mạnh. SO2 làm hƣ 

hỏng và làm thay đổi tính chất vật lý, màu sắc của vật liệu xây dựng nhƣ đá vôi, đá 

hoa, đá cẩm thạch, đá phiến và vữa xây, cũng nhƣ phá hoại các tác phẩm điêu khắc, 

tƣợng đài. Sắt thép khi ở trong môi trƣờng nóng ẩm và có khí SO2 thì han gỉ rất 

nhanh…SO2 cũng làm hƣ hỏng và giảm tuổi thọ các sản phẩm vải, nilon, đồ da, giấy… 

Đối với con ngƣời SO2 có thể gây nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu.  
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(c). Đối với khí NOx: 

 

 Các nghiên cứu khoa học cho biết các loại oxyt nitơ có tác dụng làm phai màu 

thuốc nhuộm vải, làm hƣ hỏng vải bông, nilon, han gỉ kim loại và sản sinh ra phân tử 

Nitrat.  

Một số thực vật có tính nhạy cảm với môi trƣờng sẽ bị tác hại khi nồng độ NO2 

khoảng 1ppm và thời gian tác dụng trong khoảng 1 ngày. Nếu nồng độ NO2 nhỏ 

khoảng 0,35ppm thì thời gian tác dụng là 1 tháng. Tuy nhiên, đối với nồng độ NO 

thƣờng có trong không khí không phải là chất kích thích và nó cũng không gây tác hại 

đối với sức khỏe con ngƣời, nó chỉ gây ra tác hại khi bị oxy hóa thành NO2. 

NO2 là khí có màu hồng, mùi của nó có thể phát hiện đƣợc vào khoảng 0,12 ppm. 

Tính chất quan trọng của nó trong phản ứng hóa học là hấp thụ bức xạ tử ngoại. Khí 

NO2 với nồng độ 100 ppm có thể gây tử vong cho ngƣời và động vật sau 1 thời gian 

ngắn tiếp xúc. Với nồng độ 5 ppm sau 1 thời gian tiếp xúc có thể ảnh hƣởng xấu đến 

hệ hô hấp. Khi tiếp xúc lâu với khí NO2 khoảng 0,06 ppm có thể bị các bệnh về phổi. 

 

 

(d). Đối với các chất hữu cơ bay hơi (VOC): 

 

Các chất hữu cơ bay hơi thƣờng ít gây nhiễm độc mãn tính mà chỉ gây nhiễm độc 

cấp tính. Các triệu chứng nhiễm độc cấp tính là: suy nhƣợc, chóng mặt, say, co giật, 

ngạt, viêm phổi, áp xe phổi,…Khi hít thở các loại khí này ở nồng độ 40.000 mg/cm
3
 

có thể bị nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng tức ngực, chóng mặt, rối loạn giác 

quan, tâm thần, nhức đầu buồn nôn,… 

 

(e). Đối với bụi: 

 

Bụi sinh ra từ các công đoạn sản xuất khác nhau sẽ có tác hại khác nhau đối với 

sức khỏe con ngƣời. Tuy nhiên, có một số bệnh đặc trƣng do bụi gây ra bệnh phổi. 

Nếu bụi nhôm thì công nhân bị bệnh bụi phổi Aluminose. Bệnh này tiến triển 

nhanh, gây khó thở rõ rệt, suy phổi điển hình, tràn khí phế mạc và hay tái phát. Công 

nhân làm việc trong các nhà máy gốm, sứ, thủy tinh hoặc làm việc tại các công đoạn 

mài, đánh bóng, làm sạch bề mặt tại các nhà máy, xí nghiệp sản xuất thép, ống thép 

hay tại các công đoạn hàn điện…dễ bị bệnh bụi phổi Siderose. 

Ngoài bệnh phổi, một số bệnh khác ở đƣờng hô hấp cũng do bụi gây ra nhƣ phù 

thủng niêm mạc, viêm loét phế quản (đối với công nhân tiếp xúc với bụi bông sợi 

trong các nhà máy dệt hay may mặc). Ngoài ra, bụi còn gây nên những tổn thƣơng cho 

da, gây chấn thƣơng mắt và gây bệnh ở đƣờng tiêu hóa. 

Đối với cây trồng bụi là tác nhân làm ảnh hƣởng đến quá trình quan hợp và đối 

với các công trình, kiến trúc bụi làm ảnh hƣởng đến tính thẩm mỹ và tuổi thộ của công 

trình. 

 

(f). Tác hại của mùi hôi: 

 

Mùi hôi là một hỗn hợp của một vài hay nhiều loại chất khí có mùi gây cảm giác 

hôi thối, khó chịu cho con ngƣời khi ngửi phải. Trong bãi chôn lấp chất thải mùi hôi 
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phát sinh từ nguồn gốc, đặc biệt từ các hợp chất hữu cơ và từ quá trình phân hủy các 

hợp chất hữu cơ. Trong thực tế, mùi hôi luôn gây cảm giác khó chịu, làm cho con 

ngƣời luôn cảm thấy muốn rời xa khu vực có mùi hôi. Chính vì vậy, mùi hôi là một 

trong những yếu tố làm giảm năng suất lao động và tiềm ẩn khả năng dẫn đến tai nạn 

lao động của công nhân. Nhiều kết quả nghiên cứu cũng chứng minh đƣợc rằng hầu 

hết các khí có mùi hôi là những khí có độc tính đối với con ngƣời. Vì vậy mùi hôi bên 

cạnh yếu tố thẩm mỹ, là một trong những yếu tố tác động tiêu cực đến sức khỏe và 

hoạt động của con ngƣời.    

(2). Tác động do nước rỉ rác 

Nƣớc rỉ rác phát sinh từ ô chôn lấp đƣợc xác định là do nƣớc thải phát sinh từ 

quá trình phân huỷ sinh học các hợp chất hữu cơ có trong chất thải, sự thay đổi độ ẩm 

của rác, lƣợng nƣớc tiêu thụ do phƣơng trình phân hủy và lƣợng nƣớc bay hơi. Lƣợng 

nƣớc rỉ rác từ ô chôn lấp chất thải đƣợc tính theo công thức nhƣ sau:  

 

Q = M x (W1-W2) / D 

 

Trong đó: 

Q: là lƣu lƣợng nƣớc rỉ sinh ra trong bãi rác (m
3
/ngày) 

M: Khối lƣợng rác trung bình ngày (tấn/ngày) M = (9 – 13,5 tấn/ngày)  

D: Tỷ trọng của chất thải tiếp nhận 0,55 tấn/m
3
 

W1: Độ ẩm của rác trƣớc khi đƣa vào ô chôn lấp (W1= 70%) 

W2: Độ ẩm của rác sau khi đƣa vào ô chôn lấp (W2 = 30%) 

 

Qmax = 13,5 x (0,7 - 0,3) / 0,55 = 10 m
3
/ngày 

 

Dữ liệu điển hình về chất lƣợng của nƣớc rỉ rác từ ô chôn lấp mới và ô chôn lấp 

đã đóng đƣợc trình bày tại Bảng 4.21. 

 

Bảng 4.21. Dữ liệu điển hình về chất lƣợng nƣớc rỉ rác từ ô chôn lấp mới và ô đã đóng 

 

Stt Thông số 

Giá trị (mg/l) 

Ô chôn lấp mới (dưới 2 năm) Ô chôn lấp 

trên 10 năm Khoảng giá trị Điển hình 

1 BOD5 2.000 - 30.000 10.000 100 - 200 

2 TOC 1.500 - 20.000 6.000 80 - 160 

3 COD 3.000 - 60.000 18.000 100 - 500 

4 TSS 200 - 2.000 500 100 - 400 

5 Nitơ hữu cơ 10 - 800 200 80 - 120 

6 NH3 10 - 800 200 20 - 40 

7 N-NO3
-
 5 - 40 25 5 - 10 
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Stt Thông số 

Giá trị (mg/l) 

Ô chôn lấp mới (dưới 2 năm) Ô chôn lấp 

trên 10 năm Khoảng giá trị Điển hình 

8 Phospho tổng số 5 -100 30 5 - 10 

9 Độ kiềm (tính theo CaCO3) 1.000 -10.000 3.000 200 - 1.000 

10 pH 4,5 - 7,5 6 6,6-7,5 

11 Độ cứng (tính theo CaCO3) 300 - 10.000 3.500 200 - 500 

12 Ca 200 - 3.000 1.000 100 - 400 

13 Mg 50 - 1.500 250 50 - 200 

14 K 200 -1.000 300 50 - 400 

15 Na 200 - 2.500 500 100 - 200 

16 Chloride 200 - 3.000 500 100 - 400 

17 Sulfate 50 - 1.000 300 20 - 50 

18 Tổng sắt 50 -12 60 20 - 200 

Nguồn: Handbook of Solid Waste Managament, 1994. 

 

Thành phần các chất hữu cơ độc hại trong nƣớc rỉ rác tại bãi rác đô thị đƣợc trình 

bày tại Bảng 4.22. 

Bảng 4.22. Các chất hữu cơ độc hại trong nƣớc rỉ rác tại bãi rác đô thị 

 

TT Thành phần Nồng độ (mg/l) 

1. 1,1,1 Trichloroethane 0,086 

2. 1,2 Dichloroenthane 0,01 

3. 2,4 Dichloroenthane 0,13 

4. Benxo[a]pyrene 0,00025 

5. Benzene 0,037 

6. Chlorobenzene 0,007 

7. Chloroform 0,029 

8. Cholorophenol 0,00051 

9. Dichloromethane 0,44 

10. Endrin 0,00025 

11. Ethylbenzene 0,058 

12. 2 Ethyltoluene 0,005 

13. Hexachlorobenzene 0,0018 

14. Isophorone 0,076 

15. Naphthalene 0,006 

16. PCBs 0,00073 
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TT Thành phần Nồng độ (mg/l) 

17. Pentachlorophenol 0,045 

18. Phenol 0,038 

19. 1 Propenylbenzene 0,003 

20. Tetrachloromethane 0,2 

21. Toluene 0,41 

22. Toxaphene 0,001 

23. Trichloroethane 0,043 

24. Vinylchoride 0,04 

25. Xylenes 0,107 

26. Dioxins/furans 0,32 

Nguồn: Integrated Solid Waste Management: A lifecycle Inventory Blackie Academic 

and Professional, London, 1995) 

 

Đánh giá tác động của các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước: 

 

Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của bãi chôn lấp có chứa những tác nhân gây ô 

nhiễm nhƣ chất rắn lở lửng (SS), chất hữu cơ (COD/BOD), chất dinh dƣỡng (tổng N; 

tổng P); các kim loại nặng; vi sinh gây bệnh; hóa chất độc hại khác .... Các tác nhân 

gây ô nhiễm khác nhau, thì mức độ tác động cũng khác nhau, cụ thể nhƣ sau: 

i). Đối với độ pH 

 

Độ pH của nƣớc thải quá cao (pH > 9) hoặc quá thấp (pH <5 ) sẽ làm mất khả 

năng tự làm sạch của nguồn nƣớc tiếp nhận, do các vi sinh vật có lợi trong nguồn nƣớc 

bị ức chế khả năng phát triển. Độ pH của nguồn nƣớc quá thấp hoặc quá cao sẽ làm 

tăng tính linh động của các ion kim loại có trong nƣớc, khi các ion hoạt hóa mạnh hơn 

sẽ dễ dàng phản ứng với các tạp chất khác tạo thành sản phẩm không có lợi cho sự 

sống thủy sinh. 

 

ii). Đối với các hợp chất hữu cơ 

 

Các chất hữu cơ chủ yếu trong nƣớc thải là carbonhydrate. Đây là hợp chất dễ bị 

oxy hóa bởi các vi sinh vật phân sử dụng oxy hoà tan trong nƣớc. Đây cũng là yếu tố 

làm suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nƣớc (DO) trong nƣớc. Nếu DO < 5 sẽ làm 

kiềm hãm sự phát triển của hệ thủy sinh, mặt khác nƣớc thải có chứa các hợp chất hữu 

cơ cao khi ứ đọng lâu ngoài môi trƣờng sẽ phát sinh mùi hôi thối khó chịu do các hợp 

chất hữu cơ bị phân hủy kỵ khí.   

 

iii). Đối với các chất rắn lơ lửng 

 

Các chất rắn lơ lửng khi thải ra môi trƣờng nƣớc một phần sẽ nổi lên mặt nƣớc 

tạo thành lớp ván, ngăn cản quá trình khuếch tán oxy và truyền ánh vào nƣớc, làm tăng 

độ đục của nƣớc gây mất cảm quan. Mặt khác, một phần lắng xuống đáy gây bồi lắng.  
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iv). Đối với chất dinh dƣỡng 

 

Các chất dinh dƣỡng trong môi trƣờng nƣớc ô nhiễm là môi trƣờng thuận lợi cho 

rong, tảo phát triển, gây hiện tƣợng phú dƣỡng nguồn nƣớc (nƣớc nở hoa). Khi kết 

thúc quá trình phú dƣỡng, rong, tảo chết sẽ làm tăng nồng độ các chất hữu cơ trong 

nƣớc, ảnh hƣởng tới chất lƣợng nƣớc và sự sống thuỷ sinh.  

 

v). Đối với các kim loại nặng 

 

Hầu hết các kim loại nặng đều có độc tính cao đối với con ngƣời và các loài động 

vật. Các kim loại nặng thƣờng có trong nƣớc thải rỉ rác nhƣ: Pb; Hg; Cr; Cd; As: 

+ Pb: có khả năng tích lũy lâu dài trong cơ thể sống, Pb là kim loại nặng có độc 

tính cao và có thể gây chết ngƣời nếu bị nhiễm độc nặng. Pb làm giảm khả năng tổng 

hợp glucose và chuyển hoá pyruvate, làm tăng bài tiết glucose trong nƣớc tiểu. Nồng 

độ gây chết 50% (LC50 96 giờ) của muối chì đối với cá là 1 – 27 mg/l (trong nƣớc 

mềm) và 440 – 550 mg/l (trong nƣớc cứng). Các hợp chất Pb hữu cơ có độc tính gấp 

từ 10 – 100 lần so với Pb vô cơ đối với loài cá. 

+ Hg: là kim loại có thể tạo muối ở dạng ion, Hg cũng có trong hợp chất hữu cơ, 

Hg đƣợc sử dụng trong nông nghiệp (thuốc chống nấm) và trong công nghiệp (làm 

điện cực). Hg trong môi trƣờng nƣớc có thể bị hấp thụ vào cơ thể thủy sinh, đặc biệt là 

các loại động vật không xƣơng sông. Loài cá cũng hấp thụ Hg và chuyển hóa thành 

methyl Thủy ngân. 

+ As: là kim loại nặng có thể tồn tại trong nhiều dạng hợp chất vô cơ và hữu cơ. 

As là chất có độc tính cao, khả năng tích lũy lâu và có khả năng gây ung thƣ. 

+ Cr: là kim loại nặng có độc tính cao với ngƣời và động vật. Độc tính của Cr
6+

 

cao hơn nhiều so với Cr
3+

. Theo WHO cho phép nồng độ Crom tối đa trong nƣớc uống 

là 0,05 mg/l. 

+ Cd: là kim loại nặng có độc tính cao với ngƣời và thủy sinh. Thận là cơ quan 

dễ bị tổn thƣơng nhất, nồng độ ngƣỡng Cd gây tác hại thận là 20 µg/l. 

 

vi). Đối với phenol 

 

Phenol và các dẫn xuất của phenol có trong nƣớc thải của 1 số ngành công 

nghiệp nhƣ sản xuất hƣơng liệu, hóa mỹ phẩm... Các hợp chất phenol làm cho nƣớc có 

mùi, đồng thời gây tác hại cho hệ thủy sinh và sức khỏe con ngƣời, một số dẫn xuất 

của phenol có khả năng gây ung thƣ. Theo WHO hàm lƣợng 2,4-trichlcphenol và 

pentachlorophenol trong nƣớc uống không quá 10 µg/l. 

 

vii). Đối với dầu mỡ     

 

 Dầu mỡ khi xả vào nguồn nƣớc sẽ loang trên mặt nƣớc tạo thành màng dầu, 

một phần nhỏ hoà tan trong nƣớc hoặc tồn tại trong nƣớc ở dạng nhũ tƣơng. Cặn chứa 

dầu khi lắng xuống sông, suối sẽ tích tụ trong bùn đáy. Dầu mỡ không những là những 

hợp chất hydrocarbon khó phân huỷ sinh học, mà còn chứa các chất phụ gia độc hại 

nhƣ các dẫn suất của phenol, gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, có tác động tiêu cực đến 

đời sống thuỷ sinh bao gồm cả tôm cá và ảnh hƣởng tới mục đích cấp nƣớc sinh hoạt, 
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nuôi trồng thuỷ sản. Khi hàm lƣợng dầu trong nƣớc cao hơn 0,2 mg/l nƣớc có mùi hôi 

không dùng đƣợc cho mục đích ăn uống. 

 Ô nhiễm dầu gây cạn kiệt oxy hòa tan trong nƣớc, dẫn đến giảm khả năng tự 

làm sạch của các nguồn nƣớc do giết chết các sinh vật phiêu sinh, sinh vật đáy tham 

gia vào quá trình tự làm sạch. 

 Khi hàm lƣợng dầu trong nƣớc 0,1 - 0,5mg/l sẽ làm giảm năng suất và chất 

lƣợng của việc nuôi cá. Tiêu chuẩn dầu trong các nguồn nƣớc nuôi cá không vƣợt quá 

0,05 mg/l – Tiêu chuẩn oxy hoà tan là > 4 mgO2/l. Ô nhiễm dầu giàu lƣu huỳnh còn có 

thể gây chết cá nếu hàm lƣợng Na2S trong nƣớc đạt tới 3 - 4mg/l. Một số loài cá nhạy 

cảm có thể bị chết ngay khi hàm lƣợng Na2S nhỏ hơn 1 mg/l. 

 Ngoài ra, dầu trong nƣớc sẽ bị chuyển hoá thành các hợp chất độc hại khác đối 

với con ngƣời và thuỷ sinh nhƣ phenol, các dẫn xuất clo của phenol. Tiêu chuẩn 

phenol cho nguồn nƣớc cấp cho sinh hoạt là 0,001 mg/l, ngƣỡng chịu đựng của cá là 

10 - 15 mg/l. 

(3). Phát sinh chất thải rắn từ hoạt động vận chuyển chất thải 

Chất thải sinh hoạt bị rơi vãi trong quá trình thu gom, vận chuyển từ các điểm tập 

kết về bãi chôn lấp. Tuy nhiên, quy trình vận chuyển đƣợc kiểm soát chặt chẽ và đƣợc 

chở bằng xe chuyên dụng đảm bảo kín khít nên xác suất xảy ra sự cố này là rất thấp. 

(4). Phát sinh chất thải nguy hại 

(a). Từ quá trình bảo dƣỡng xe vận chuyển 

 

Trong quá trình vận hành dự án, bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị của dự án 

cũng sẽ phát sinh CTNH bao gồm giẻ lau và dầu nhớt thải. Trung bình mỗi lần thay 

nhớt cho xe vận chuyển khoảng 15 lít/xe, mỗi năm thay 04 lần. Với số lƣợng xe vận 

chuyển của khu xử lý khoảng 02 xe thì lƣợng dầu nhớt phế thải phát sinh khoảng 30 

lít/lần thay.  

 

(b). Bùn từ hệ thống xử lý nƣớc thải 

 

Với công suất hệ thống xử lý nƣớc thải là 30 m
3
/ngày đêm, hoạt động của hệ 

thống xử lý nƣớc thải sẽ phát sinh lƣợng bùn thải khoảng 5 kg/ngày (tham khảo các hệ 

thống có công nghệ và công suất xử lý tương tự). 

 

4.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

 

(1). Tác động của tiếng ồn, rung 

Trong quá trình hoạt động của dự án, tiếng ồn và rung có thể phát sinh từ hoạt 

động của các phƣơng tiện vận chuyển chất thải ra vào Nhà máy. 

Một số tác động của tiếng ồn và độ rung gây ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân 

làm việc tại dự án và ngƣời dân khu vực xung quanh nhƣ:  
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 Tiếng ồn cao sẽ gây tâm lý khó chịu, mất tập trung, mệt mỏi đối với công nhân 

làm việc trực tiếp. Tiếng ồn còn là nguyên nhân làm tăng các bệnh thần kinh và cao 

huyết áp. Đặc biệt, nếu làm việc liên tục trong môi trƣờng có độ ồn cao, công nhân dễ 

mắc các bệnh nặng tai, điếc mà không thể có khả năng phục hồi đƣợc. 

Bảng 4.23. Mức độ ồn ảnh hƣởng đến cơ thể 

 

Stt Mức ồn (dB) Tác động đến ngƣời nghe 

1 0 Ngƣỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 Ngƣỡng chói tai 

5 130 – 135 Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

6 140 Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên 

7 145 Giới hạn mà con ngƣời có thể chịu đựng đƣợc với tiếng ồn 

8 150 Nếu mức chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai 

9 160 Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

Nguồn: Environmenttal Technolory Series, 1993 

 Tác động của độ rung: 

+ Gây suy nhƣợc thần kinh. 

+ Chấn động có thể gây ra bệnh khớp xƣơng. 

+ Gây rối loạn hệ thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh trung ƣơng 

Nhìn chung, cƣờng độ ồn và rung phát sinh trong khu vực của Dự án là không 

đáng kể. Bên cạnh đó, khi thực hiện Dự án, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp quản 

lý, kỹ thuật phù hợp để giảm thiểu mức độ ồn và rung đến mức thấp nhất, không ảnh 

hƣởng đến hoạt động của công nhân làm việc tại dự án và ngƣời dân xung quanh. 

 

(2). Nước mưa chảy tràn 

 

−  Vào mùa mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn qua mặt bằng Dự án sẽ cuốn theo đất, cát, 

rác, cặn, dầu mỡ,… Tuy nhiên, trong thực tế nƣớc mƣa chỉ bị nhiễm bẩn trong vòng 20 

phút đầu trong tổng thời gian mƣa. Trong giai đoạn hoạt động của Dự án, sân bãi và 

đƣờng sá đƣợc trải nhựa và láng xi măng nên phần lớn nƣớc mƣa sẽ chảy tràn trên về 

mặt. Nếu lƣợng nƣớc mƣa này không đƣợc quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực 

đến nguồn nƣớc bề mặt, nƣớc dƣới đất và đời sống thủy sinh trong khu vực. Đối với 

nƣớc mƣa ngấm vào bãi chôn lấp rác sinh hoạt đã đƣợc tính toán trong lƣợng nƣớc rỉ 

rác.  

−  Áp dụng cách tính toán tƣơng tự đƣợc trình bày tại mục 4.1.1.3 với hệ số chảy 

tràn K = 0,5, lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên diện tích khu đất Dự án: 

 

Qmax = 0,278 K.I.A = 0,278 x 0,5 x 7,8 x 0,018 = 0,02 m
3
/s. 
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−  Tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn qua diện tích 

khu đất Dự án đƣợc trình bày tại Bảng 4.24. 

 

Bảng 4.24. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn qua diện tích khu đất 

Dự án 

 

Stt Thông số Nồng độ (mg/l) Tải lƣợng (g/s) 

1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 0,01 – 0,03 

2 Tổng Photpho 0,004 – 0,03 0,0001 – 0,0006 

3 Nhu cầu oxy hoá học (COD) 10 – 20 0,2 – 0,4 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 – 20 0,2 – 0,4 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 

 

Từ số liệu tại Bảng 4.24 cho thấy, so với nƣớc thải, nƣớc mƣa chảy tràn khá sạch 

và có hàm lƣợng chất ô nhiễm thấp.  

 

(3). Ảnh hưởng của dự án đến khu dân cư xung quanh 

1). Ảnh hƣởng đến mật độ giao thông trên tuyến đƣờng thu gom chất thải 

Mật độ giao thông trên tuyến đƣờng vận chuyển chất thải về bãi chôn lấp phần 

gia tăng trên địa bàn cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 và khu vực lân cận. Với việc tăng 

đột ngột các chuyến xe trên các tuyến đƣờng trong địa bàn huyện nói chung và trên địa 

bàn xã Đak Nhau – Đƣờng 10 nói riêng là mối đe dọa về tai nạn giao thông, ảnh 

hƣởng rất lớn đến ngƣời dân trong khu vực. Do đó Chủ dự án sẽ có biện pháp phân bổ 

thời gian các xe vận chuyển ra vào khu vực dự án và hỗ trợ địa phƣơng nâng cấp các 

tuyến đƣờng ra vào dự án. 

2). Đánh giá ảnh hƣởng do vận chuyển chất thải qua khu dân cƣ 

−  Ngoài khói bụi, còn do rơi vãi chất thải sinh hoạt, đặc biệt chất thải lỏng sẽ 

thấm vào đất, nƣớc mặt, nƣớc ngầm là nguồn cung cấp nƣớc hoặc đất trồng của ngƣời 

dân. Các loại chất thải công nghiệp hữu cơ trên đƣờng vận chuyển dài sẽ dẫn đến phân 

hủy kỵ khí sinh các khí CH4, H2S, mecaptan… gây mùi khó chịu.  

−  Dựa theo sơ đồ vạch tuyến thì các xe vận chuyển chất thải đi từ các các điểm 

tập kết chất thải sinh hoạt trên địa bàn cụm xã Đak Nhau – Đƣờng 10 và khu vực lân 

cận theo tỉnh lộ 760 và đƣờng liên xã về bãi chôn lấp gây ảnh hƣởng đến các khu dân 

cƣ sống trên các đƣờng này. Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố thì khu dân cƣ nơi xảy ra 

tai nạn sẽ bị tác động nặng nề nhất. Vì vậy cần thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý 

nhằm phòng tránh và giảm thiểu tác động đến khu dân cƣ. 

 

(4). Tác động đến kinh tế xã hội 

Dự án đi vào hoạt động ổn định và lâu dài sẽ có những tác động có lợi và có hại 

đồng thời đối với kinh tế - xã hội trong khu vực nhƣ sau: 

1). Các tác động có lợi 
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−  Góp phần trong việc thu gom xử lý CTRSH trên địa bàn cụm xã Đak Nhau – 

Đƣờng 10 và khu vực lân cận, vốn là vấn đề đang đƣợc quan tâm của huyện Bù Đăng; 

góp phần cạnh tranh, giảm giá thành xử lý chất thải, thúc đẩy nhiều hơn các đơn vị 

tham gia xử lý môi trƣờng. 

−  Dự án sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định huyện Bù Đăng. 

−  Tạo điều kiện việc làm cho ngƣời dân xung quanh khu dự án, thúc đẩy nền 

kinh tế phát triển, nâng cao mức sống của ngƣời dân, tăng nguồn thu cho địa phƣơng 

và nộp ngân sách cho tỉnh Bình Phƣớc thông qua các khoản thuế. 

2). Các tác động có hại 

Cùng với những lợi ích tăng trƣởng kinh tế - xã hội, thì dự án sẽ gây ra một số 

ảnh hƣởng tiêu cực nhƣ:  

−  Khi dự án đi vào hoạt động đồng nghĩa với việc lƣu lƣợng các phƣơng tiện 

giao thông vận tải tăng, ảnh hƣởng đến an toàn giao thông và có khả năng xảy ra tai 

nạn giao thông nhiều hơn làm thiệt hại đến sức khoẻ, tính mạng tài sản của ngƣời dân 

trong vùng. 

−  Dễ xảy ra các dịch bệnh, ảnh hƣởng đến sức khoẻ cộng đồng. 

−  Tuy nhiên, khi dự án đi vào hoạt động cũng sẽ vấp phải phản ứng, khiếu nại 

của ngƣời dân trong khu vực do việc phát sinh mùi hôi, bụi, nguồn nƣớc mặt, nƣớc 

ngầm, môi trƣờng đất bị ô nhiễm dẫn đến kiện tụng gây mất an ninh trật tự khu vực 

nếu Chủ dự án không thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trƣờng. 

 

(5). Tác động đến môi trường đất 

Một khi môi trƣờng không khí và môi trƣờng nƣớc đã bị ô nhiễm, chất lƣợng môi 

trƣờng đất sẽ giảm là điều tất yếu. Các loại chất thải sinh hoạt là môi trƣờng thuận lợi 

cho vi trùng phát triển, là nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng 

(ruồi, chuột, kiến, gián…) ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của con 

ngƣời và cảnh quan khu vực. Nếu không đƣợc xử  lý tốt, chất thải rắn sẽ  gây tác động 

xấu cho môi trƣờng đất. Đồng thời, một số  diện tích đất bị bê tông hóa bề mặt mất khả 

năng thoát nƣớc tự nhiên. 

 

(6). Lây lan bệnh dịch 

−  Trong công tác vận chuyển nếu các xe chở rác không đƣợc bịt kín sẽ dễ phát 

tán chất thải theo gió, vào nhà dân, kênh mƣơng. Nƣớc rác rò rỉ dọc tuyến thu gom 

không đƣợc dọn dẹp sẽ thu hút vật truyền bệnh trung gian nhƣ chuột, ruồi, bọ hoặc tạo 

môi trƣờng tốt cho vi sinh vật gây bệnh phát triển nhƣ vi trùng thƣơng hàn, lỵ, tiêu 

chảy, lao, giun sán… 

−  Với chu kỳ sinh trƣởng rất ngắn, các loài vi sinh vật này sẽ là nguồn lan truyền 

bệnh tật đối với khu vực dân cƣ xung quanh nếu không đƣợc quản lý tốt. 
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Hình 4.3. Các con đƣờng di chuyển chất ô nhiễm từ BCL đến con ngƣời 

 

4.2.1.3. Dự báo những rủi ro, sự cố môi trường 

 

Nguy cơ xảy ra rủi ro, sự cố trong suốt quá trình hoạt động của dự án có thể ảnh 

hƣởng tới phát triển kinh tế - xã hội và môi trƣờng khu vực và vùng lân cận đƣợc dự 

báo nhƣ sau : 

 

(1). Rủi ro, sự cố từ hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải 
 

Trong quá trình vận chuyển chất thải từ nơi phát sinh về bãi chôn lấp có thể xảy 

ra sự cố rò rỉ, rơi vãi chất thải ra môi trƣờng, có thể dự báo do một số nguyên nhân 

nhƣ: xe chở chất thải gây tai nạn lật, đổ hoặc chở quá tải trọng, quá tốc độ. Khi sự cố 

xảy ra có thể gây cản trở giao thông, tắc đƣờng, gây mùi hôi thối, gây ô nhiễm cục bộ 

tại khu vực, tạo điều kiện lây lan dịch bệnh cho khu vực và vùng lân cận vị trí xảy ra 

sự cố, gây bất bình cho nhân dân sống hai bên đƣờng giao thông. Có thể tóm tắt các sự 

cố từ hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải của dự án trong Bảng 4.25. 

 

Bảng 4.25. Tóm tắt các sự cố từ hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải của dự án 

 

Sự cố Tính chất nguy hiểm 

Tai nạn xe cộ 

+ Gây tai nạn cho ngƣời vận chuyển và ngƣời tham gia giao thông; 

+ Tràn đổ chất thải, gây tác động tới môi trƣờng xung quanh và sức 

khỏe ngƣời dân xung quanh. 

Rơi đổ chất thải 

trong quá trình 

vận chuyển 

+ Thùng xe hoặc dụng cụ chứa không đảm bảo dẫn đến rơi đổ chất  

thải ra ngoài; 

+ Có khả năng gây nguy hiểm cho ngƣời tham gia giao thông và 

dân cƣ trên tuyến vận chuyển. 

Lắng đọng  
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Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô dự báo, năm 2022 

 

(2). Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 
 

−  Hệ thống bơm, máy thổi khí, tắt nghẽn đƣờng ống, thiết bị định lƣợng hóa chất 

không hoạt động hoặc hoạt động không đúng yêu cầu xử lý; 

−  Công nhân vận hành chƣa đạt yêu cầu kỹ thuật từ các công đoạn xử lý sơ bộ 

không đảm bảo đƣợc yêu cầu trƣớc khi đƣa vào công đoạn xử lý vi sinh làm giảm khả 

năng hoạt hóa của các vi sinh vật, hệ thống xử lý nƣớc thải phải tạm ngừng hoạt động 

để nuôi cấy lại vi sinh; 

−  Khi xảy ra sự cố, hệ thống tạm ngừng hoạt động sẽ khiến một lƣợng lớn nƣớc 

thải ứ đọng, nếu không có phƣơng án xử lý phù hợp.  

 

(3). Sự cố đối với ô chôn lấp chất thải 
 

Các sự cố có thể xảy ra đối với ô chôn lấp chất thải là: 

−  Trong quá trình vận hành ô chôn lấp có thể gặp phải sự cố đối với hệ thống thu 

gom nƣớc rỉ nhƣ gẫy, nghẹt…do nhiều nguyên nhân nhƣ sử dụng vật liệu chƣa phù 

hợp, lớp lót đáy bị sụt lún bít kín hệ thống thu gom. Trong giai đoạn đóng cửa ô chôn 

lấp cũng có thể xảy ra sự cố hƣ hỏng lớp chống thấm đáy ô chôn lấp do mục nát làm rò 

rỉ làm ô nhiễm đất và nƣớc ngầm. 

−  Sự cố nứt ô chôn lấp có nhiều nguyên nhân nhƣ việc bào mòn bởi gió, nƣớc 

mƣa chảy tràn, đào bới của động vật hoặc vận động địa chất của khu vực dẫn đến bề 

mặt bãi bị nứt và khí thoát ra. Đồng thời do các thiết bị hoạt động tại các khu đang 

chôn lấp chƣa thao tác vận hành đúng quy định. 

−  Khí ô chôn lấp thƣờng chứa hàm lƣợng methane cao nên dễ gây cháy nổ. Khi 

nồng độ khí CH4 trong không khí vƣợt quá 5% theo thể tích sẽ gây hiện tƣợng tự bốc 

cháy.  

 

 

 

(4). Sự cố cháy nổ 

 

Sự cố cháy nổ xảy trong quá trình hoạt động của dự án có thể xác định một số 

nguyên nhân cụ thể nhƣ sau: 

−  Hệ thống cấp điện ở các khu vực chồng chéo nhau gây ra sự cố chập điện; 

−  Các thiết bị, máy móc của dự án vận hành chƣa đúng nguyên lý có thể xảy ra 

sự cố cháy nổ. 

−  Không xây dựng hệ thống chống sét, hoặc có nhƣng chƣa đạt yêu cầu theo quy 

định;  

−  Ý thức chấp hành nội quy PCCC của CBCNV chƣa cao nhƣ: hút thuốc, đốt lửa 

ở những khu vực dễ gây cháy nổ.  

 

(5). Sự cố gây tai nạn lao động 
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Tai nạn lao động có thể xảy bất cứ thời gian nào trong suốt quá trình vận hành dự 

án, nguyên nhân chủ yếu là bao gồm: 

−  Bất cẩn của công nhân trong quá trình làm việc nhƣ vận hành máy móc, thiết 

bị; 

−  Tình trạng sức khoẻ của công nhân không tốt: ngủ gật, mệt mỏi thiếu tập trung 

trong lúc làm việc… 

−  Áp lực công việc cao, làm việc quá sức gây choáng, đột tử…. 

 

(6). Sự cố do tai nạn giao thông 

 

−  Khi dự án đi vào hoạt động thì mật độ các phƣơng tiện giao thông vận chuyển 

chất thải ra vào khu vực dự án tăng, sẽ làm tăng khả năng xảy ra các tai nạn giao thông 

ở khu vực, gây ảnh hƣởng xấu tới cuộc sống của ngƣời dân dọc theo các tuyến đƣờng 

chính vận chuyển chất thải ra vào dự án. 

−  Sự cố tai nạn giao thông gây thiệt hại về tài sản, tính mạng con ngƣời, gây ảnh 

hƣởng đến tinh thần của ngƣời tham gia lƣu thông. Nguyên nhân có thể do phƣơng 

tiện vận chuyển không đảm bảo kỹ thuật, hoặc do công nhân điều khiển không chú ý 

hoặc không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông, nhƣ chở quá tải, chạy quá tốc 

độ...  

 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

 

4.2.2.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

(1). Tác động đến môi trường không khí 

1). Các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ các phƣơng tiện 

vận chuyển chất thải 

 Xe vận chuyển chất thải sinh hoạt của dự án đảm bảo kín (thùng kín hoặc phủ 

bạt kín), có biển dấu hiệu cảnh báo các loại, gầm xe có thùng thu gom chất thải lỏng rò 

rỉ, hai bên thành xe có tên, địa chỉ, điện thoại của bãi chôn lấp, có bình cứu hỏa,...  

 Các phƣơng tiện vận chuyển chất thải theo đúng trọng tải quy định không chở 

quá cồng kềnh;  

 Kiểm tra bảo trì các phƣơng tiện vận chuyển theo định kỳ; 

 Bố trí tần suất và điều phối lƣợng xe ra vào bãi chôn lấp cho phù hợp, khi các 

xe lƣu thông trong khuôn viên bãi chôn lấp giảm tốc độ; 

 Công nhân điều khiển phƣơng tiện vận tải chấp hành đúng các quy đinh về an 

toàn giao thông;  

 Công  nhân bộ phận thu gom - vận chuyển phải đƣợc đào tạo và tập huấn về 

thành phần, tính chất các nhóm chất thải, cũng nhƣ các phƣơng án ứng phó sự cố theo 

chƣơng trình quản lý môi trƣờng của dự án; 

 Hoạt động chuẩn bị cho công tác thu gom, vận chuyển chất thải trƣớc khi rời 

bãi chôn lấp phải đƣợc tổ trƣởng bãi chôn lấp kiểm tra thƣờng xuyên trƣớc khi xe rời 
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khỏi bãi chôn lấp nhƣ: (1) Kiểm tra các thiết bị đi kèm nhƣ: biển cảnh báo, bình chữa 

cháy, xẻng, bạt, xô, bao bì và thùng chứa; (2) kiểm tra bảo hộ lao động; (3) Kiểm tra 

các thiết bị thùng chứa, lƣu giữ chất thải;  

 Trong quá trình vận chuyển chất thải, đối với xe tải thùng kín thì việc bốc dỡ 

và sắp xếp chất thải đƣợc sự trợ giúp của xe nâng và công nhân thu gom. 

 Trong quá trình vận chuyển, sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển chất thải. 

Xe vận chuyển đƣợc phủ bạt kín nhằm hạn chế nắng, mƣa trực tiếp vào, hạn chế chất 

thải rơi vãi và phát tán mùi hôi trong suốt quá trình vận chuyển và đƣợc trang bị các 

thiết bị sau: bình bột dập lửa, vật liệu thấm hút và xẻng, hộp sơ cứu vết thƣơng và hệ 

thống định vị toàn cầu (GPS) kết nối với máy trung tâm điều khiển của bãi chôn lấp để 

giám sát lộ trình xe đang hoạt động.  

 Tăng trồng cây xanh xung quanh bãi chôn lấp và hai bên đƣờng giao thông. 

2). Các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi phát sinh từ BCL 

Sự phát sinh khí từ BCL: Khi hoàn toàn đƣợc ổn định, bùn thải từ BCL phát sinh 

ra nƣớc rỉ và khí bãi thải bởi các phản ứng sinh học chủ yếu từ các chất thải hữu cơ. 

Nói chung, luợng, thành phần và tốc độ phát thải của khí BCL phụ thuộc vào điều kiện 

bên trong và bên ngoài BCL nhƣ: thành phần của hợp chất hữu cơ có trong bùn thải, 

nhiệt độ, độ ẩm của bùn thải đƣợc chôn lấp và thời gian sau khi bãi chôn lấp đầy. Khi 

các phản ứng sinh học trong BCL xảy ra trong điều kiện kị khí, thì khí thải phát sinh từ 

BCL (Landfill Gas – LFG) cũng đƣợc sinh ra, bao gồm khí Metan (CH4), khí 

Cacbonic (CO2), Ammoniac (NH3), một lƣợng nhỏ Hidrosunfua (H2S), Đimetan 

Sunfua (CH3)2S, và Metyl Mercaptan (CH3SH). Trong đó, Metan chiếm tỉ lệ lớn và là 

chất dễ gây cháy nổ. Vì vậy, khí Metan có thể là nguyên nhân gây ra cháy và nổ tại 

BCL nếu hàm lƣợng đủ lớn. Do đó, khí thải phát sinh từ BCL cần đƣợc thu gom và xử 

lý một cách hợp lý.  

 

Hệ thống thu gom và xử lý khí thải phát sinh từ BCL: 

 Để thu gom khí thải phát sinh từ BCL, cần thiết phải có một số thiết bị nhƣ: hệ 

thống thu gom và hệ thống xử lý bao gồm cả hệ thống đốt khí. 

 Thông thƣờng phƣơng pháp thu gom khí thải từ BCL đƣợc chia thành 02 loại: 

giếng thu gom khí thải theo phƣơng đứng và giếng thu gom khí thải theo phƣơng 

ngang. Việc lựa chọn phƣơng pháp thu gom đƣợc dựa trên hình dạng của BCL và 

lƣợng phát sinh khí thải của BCL.  

 Các ống dẫn khí cũng đƣợc chia thành 02 loại: Ống dẫn khí có máy thu khí và 

ống dẫn khí tự nhiên (không có máy thu khí). Kích thƣớc đƣờng ống dẫn khí có thể 

đƣợc lựa chọn dựa trên lƣợng khí thải phát sinh từ BCL.  

 Việc xử lý khí thải phát sinh từ BCL: Khí thải phát sinh từ BCL có thể đƣợc xử 

lý theo 03 phƣơng pháp, đó là sự phát thải khí thải tự nhiên vào môi trƣờng, xử lý khí 

thải bằng hệ thống đốt giản đơn, xử lý khí thải bằng hệ thống đốt phức hợp hoặc tận 

dụng khí đốt để phát điện.  

 

Đối với BCL quy mô lớn, hàm lƣợng chất thải chôn lấp trong bãi có hàm lƣợng 

hữu cơ cao, lúc đó lƣợng khí Metan trong khí thải của BCL cao. Khi đó, khí thải phát 
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sinh từ BCL có thể đƣợc sử dụng nhƣ nguồn năng lƣợng để phát điện. Tuy nhiên, 

trong trƣờng hợp BCL của dự án chỉ chôn lấp các loại chất thải sinh hoạt với công suất 

khá nhỏ khoảng 3 – 5 tấn/ngày nên hàm lƣợng chất thải hữu cơ trong bùn thải không 

cao nên lƣợng phát sinh khí gas sẽ không nhiều. Do đó, dự án sẽ phát thải khí thải tự 

nhiên vào môi trƣờng.  

  

Trong quá trình vận hành, Chủ dự án sẽ kiểm tra hàm lƣợng khí metan từ giếng 

thu khí gas, nếu phát hiện hàm lƣợng khí metan cao hơn điểm giới hạn cháy, thì Chủ 

dự án sẽ lắp đặt hệ thống đầu đốt đơn giản để đốt lƣợng khí phát sinh này. Hệ thống 

phát thải khí thải phát sinh từ BCL của Chủ dự án đƣợc lựa chọn nhƣ sau: 

 Giếng thu khí: 

+ Dạng đứng đặt từ đáy bãi xuyên qua các lớp bùn chôn lấp lên tận đỉnh bãi.  

+ Ô chôn lấp sẽ có khoảng 04 giếng thu khí, khoảng cách giữa các giếng thu 

khoảng 35m. Vị trí bố trí các giếng thu khí đƣợc điều chỉnh nhằm tránh tuyến đƣờng 

dẫn xuống lòng bãi, và đến các vị trí nằm trên nhánh ống thu nƣớc rác để có kết hợp 

thu lƣợng khí thoát ra trong các rãnh thu nƣớc rác. 

+ Mỗi ô chôn lấp bao gồm các ống thu khí đứng HDPE Φ90mm đục lỗ, có lớp đá 

4x6 đƣờng kính ngoài là 0,60m bao quanh đƣợc tạo hình bằng ống HDPE 2 lớp Φ 600, 

bên ngoài mỗi ống thu có lớp đá 5×7 bao quanh có đƣờng kính ngoài là 2,60m, các 

ống thu khí đƣợc bố trí thi công theo chiều cao lớp rác chôn lấp. 

+ Các giếng thu khí đƣợc lắp đặt trên tấm bê tông cốt thép kích thƣớc 

1,50×1,50×0,2m và đƣợc lắp đặt theo chiều cao chôn lấp rác.  

+ Mỗi ống thu khí có 04 thanh thép L70×70×5mm lắp đặt theo giếng giúp bảo 

vệ, định vị, chỉnh sửa vị trí giếng khi cần thiết.  

 Hệ thống phát thải tự nhiên: khí gas từ ô chôn lấp đƣợc thu gom bằng các 

giếng thu sau đó sẽ đƣợc phát thải tự nhiên ra môi trƣờng. 

 Hệ thống kiểm soát khí gas động đƣợc lắp đặt và đƣợc nâng dần theo độ cao, 

từ lúc bắt đầu quá trình vận hành, tiếp tục nâng lên phía trên mỗi lớp bùn đƣợc chôn và 

kết thúc trong lớp bùn chôn cuối cùng. 

 

Biện pháp giảm thiểu mùi hôi, ruồi nhặng từ bãi đổ rác:  

 Mùi hôi phát sinh từ BCL sẽ đƣợc kiểm soát bằng cách sử dụng các biện pháp 

phun chế phẩm EM, H2O2…và sử dụng vật liệu đất bao phủ theo lớp nhằm hạn chế 

ruồi nhặng xuất hiện trong BCL. 

 Xung quanh BCL là vùng đệm cây xanh đã có sẵn, vì khu đất dự kiến để xây 

dựng BCL là vƣờn điều, đồng thời xung quanh BCL đều là vƣờn điều. Bên cạnh đó, 

Chủ dự án sẽ thực hiện trồng cây xanh trong khu vực dự án để hạn chế sự phát tán mùi 

trong không khí. 

(2). Biện pháp giảm thiểu tác động do nước rỉ rác 

Toàn bộ lƣợng nƣớc rỉ rác phát sinh ở ô chôn lấp đƣợc thu gom và dẫn về hệ 

thống xử lý nƣớc rỉ rác công suất 30 m
3
/ ngày đêm để xử lý trƣớc khi thải ra môi 

trƣờng. Hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải đƣợc thiết kế tách riêng với hệ thống thoát 
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nƣớc mƣa. Chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 25:2009/BTNMT, cột A. Quy 

trình công nghệ của hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác đƣợc trình bày nhƣ sau: 
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Hình 4.4. Sơ đồ quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác  

công suất 30 m
3
/ngày đêm của dự án 

Thuyết minh quy trình: 

 

i). Bể thu gom  

 

Nƣớc rỉ rác đƣợc đƣa đến bể thu gom thông qua các mƣơng dẫn. Tại mƣơng dẫn 

có đặt song chắn rác thô, ở đây rác thô, rác có kích thƣớc lớn sẽ đƣợc giữ lại và thu 

gom định kỳ nhằm hạn chế ảnh hƣởng đến các thiết bị cơ khí cũng nhƣ trình trạng tắc 

nghẽn đƣờng ống gây tiêu hao năng lƣợng bơm. Nƣớc thải đƣợc tập trung tại hố thu 

gom, sau đó nƣớc thải đƣợc bơm lên thiết bị tách rác tinh trƣớc khi chảy xuống bể điều 

hòa. 

 

ii). Bể điều hòa 

 Bể điều hòa có nhiệm vụ ổn định lƣu lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm có 

trong nƣớc thải để tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn phía sau, tránh hiện 

tƣợng quá tải trong những giờ cao điểm. 

 Bể điều hòa đƣợc thiết kế với thời gian lƣu đủ lớn để cân bằng về lƣu lƣợng và 

nồng độ các thành phần ô nhiễm có trong nƣớc thải.  

 Trong bể điều hoà đƣợc lắp đặt hệ thống phân phối khí thô dƣới đáy bể. Khí 

đƣợc cấp vào từ máy thổi khí nhằm hoà trộn đều dòng nƣớc thải ở trong bể, tránh tạo 

điều kiện phân hủy sinh học kỵ khí phát sinh mùi hôi, tích tụ cặn lắng dƣới đáy bể.  

 Nhiệm vụ của bể điều hòa: 

 Lƣu trữ nƣớc thải phát sinh vào những giờ cao điểm và phân phối đều cho các 

bể xử lý phía sau; 

 Kiểm soát các dòng nƣớc thải có nồng độ ô nhiễm cao; 

 Giúp ổn định nồng độ pH; 

 Tránh gây quá tải cho các quá trình xử lý phía sau;  

 Đảm bảo tính liên tục cho hệ thống và các công trình tiếp theo hoạt động hiệu 

quả; 

 Tránh hiện tƣợng lắng cặn ở bể điều hoà, xử lý đƣợc phần nào hàm lƣợng 

COD, BOD đạt khoảng 5-10%. 

 Có vai trò là bể chứa nƣớc thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hay bảo trì.  

 Bể điều hòa đƣợc Máy thổi khí cấp khí liên tục nhằm xáo trộn để giải phóng 

lƣợng clo dƣ (sinh ra do công tác vệ sinh khử trùng) trong nƣớc thải, đồng thời phân 

hủy một phần chất hữu cơ trong nƣớc thải. Sục khí làm thoáng sơ bộ, tránh phân hủy 

kỵ khí gây mùi hôi. Nƣớc thải sau khi đƣợc ổn định lƣu lƣợng và nồng độ tại Bể điều 

hòa sẽ lần lƣợt đƣợc bơm chìm bơm vào cụm xử lý hóa lý. 

 

iii). Bể keo tụ, tạo bông 

Bể keo tụ:  
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 Các chất keo thụ thông thƣờng sử dụng trong thực tế là Phèn nhôm, phèn sắt, 

PAC.. Các chất keo tụ sẽ đƣợc trộn đều trong bể keo tụ. Nhằm tăng quá trình keo tụ, 

trong một số trƣờng hợp ngƣời ta thêm vào hòa chất trợ keo tụ để quá trình keo tụ diễn 

ra nhanh hơn, hiệu quả hơn. 

 Khi chất keo tụ cho nào nƣớc thì dƣới tác dụng của cánh khuấy sẽ làm cho hóa 

chất keo tụ tiếp xúc trực tiếp, hoàn toàn với các hạt keo có trong nƣớc. 

Bể tạo bông: Dƣới tác dụng của cánh khuấy nhƣng với tốc độ nhỏ hơn thì các bông 

cặn nhỏ tiến hành liên kết với nhau tạo thành bông cặn lớn hơn. 

 

iv). Bể lắng hóa lý: Dƣới tác dụng của trọng lực các hạt bông cặn có kích thƣớc, khối 

lƣợng  lớn sẽ lắng xuống bể, nƣớc tách cặn sẽ đƣợc thu về bể trung gian. 

 

v). Bể trung gian: Chứa nƣớc trƣớc khi đƣợc đƣa qua công đoàn xử lý phía sau. 

 

vi). Bể kỵ khí 

 Bể kỵ khí trong xử lý nƣớc thải là phƣơng pháp xử lý nƣớc theo nguyên tắc 

yếm khí (không có oxy). Theo đó, các vi sinh vật kỵ khí sẽ đƣợc tạo điều kiện để lấy 

oxy trong các chất hữu cơ trong nƣớc để sử dụng, từ đó giảm nồng độ các chất này. 

 Nƣớc thải sẽ đƣợc điều chỉnh pH đảm bảo duy trì ở 6,6 – 7,6 đảm bảo tốt duy 

trì cho quá trình phát triển của Vi sinh vật kị khí và sẽ đƣợc thông qua đƣờng ống cấp 

cấp toàn bộ lƣợng nƣớc thải vào bể UASB với vận tốc từ 0,6 – 0,9m. 

 Khi đó hỗn hợp bùn và nƣớc thải sẽ đƣợc tiếp xúc nhau và phát triển sinh khối 

bằng cách vi sinh vật sử dụng các chất ô nhiễm và tạo thành 70% đến 80% CH4. 

Lƣợng khí metan này sẽ đƣợc bám dính vào bùn và cùng với khí tự do nổi lên trên bề 

mặt. 

 Nhằm tách lƣợng khí ra khỏi nƣớc sau xử lý ngƣời ta đặt các tấm vách 

nghiêng, tại đây sẽ xảy ra hiện tƣợng tách pha khí – lỏng – rắn. 

 Sau đó, nhằm hấp thụ triệt để lƣợng khí trên thì hỗn hợp khí sẽ đƣợc dẫn qua 

bình dung dịch NaOH từ 5 đến 10%. 

 Bùn sau đó sẽ đƣợc lắng xuống do tách hoàn toàn khí. 

 Nƣớc thải theo máng tràn răng cƣa dẫn đến bể xử lý tiếp theo. 

 

vii). Bể thiếu khí 

 Tại bể sinh học thiếu khí Anoxic quá trình khử nitrat đƣợc xảy ra trong điều 

kiện thiếu oxy. Hệ vi sinh vật thiếu khí sẽ hấp thụ chất dinh dƣỡng và khử Nitrate 

thành nitơ tự do thoát ra khỏi mặt thoáng của bể. Dòng nƣớc vào bể kết hợp với dòng 

nƣớc tuần hoàn từ bể hiếu khí và bùn tuần hoàn tạo ra quá trình khử nitrat hiệu quả. 

Máy khuấy trộn nhằm khuấy trộn nƣớc thải và bùn có trong bể giúp tạo điều kiện thiếu 

oxy và vi sinh vật tiếp xúc với nƣớc thải một cách tốt nhất. 

 Thông số quan trọng ảnh hƣởng tới hiệu quả khử Nitơ là: 

(1) Thời gian lƣu nƣớc của bể thiếu khí. 

(2) Nồng độ vi sinh trong bể. 
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(3) Tốc độ tuần hoàn nƣớc và bùn từ bể hiếu khí và bể lắng. 

(4) Nồng độ chất hữu cơ phân hủy sinh học. 

(5) Phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học. 

(6) Nhiệt độ. 

 Trong các thông số trên, phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học đóng   

vai trò cực kì quan trọng trong việc khử Nitơ. Nghiên cứu cho thấy nƣớc thải cùng  

một nồng độ hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (bCOD) nhƣng khác về thành 

phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học (rbCOD). Trƣờng hợp nào có rbCOD 

càng cao,    tốc độ khử Nitơ càng cao. 

 Hai quá trình tham gia vào quá trình khử Nito: 

+ Quá trình 1 Nitrate hóa: là quá trình hóa sinh chuyển hóa Nitơ từ dạng Nitơ 

Amoni (N− NH
+
) thành dạng Nitrate (N−NO

−
), quá trình này diễn ra theo 2 giai đoạn 

với các chủng vi sinh hoạt động chuyên biệt, có thể tạm chia thành 2 giai đoạn Nitrite hóa 

và giai đoạn Nitrate hóa. 

 
Nitrite tồn tại không bền trong điều kiện giàu oxy dễ dàng bị oxy hóa đẩy Nito 

đến số oxy hóa tối đa trở thành dạng Nitrate. 
 

 
Tổng cộng: 

 

 

 
 

+ Quá trình khử Nitrate trong nƣớc thải: là quá trình sinh hóa khử Nitrate về dạng 

khí Nitơ thoát ra khỏi pha lỏng. Quá trình này diễn ra trong điều kiện thiếu khí. Đầu 

tiên Nitrate  bị khử chuyển hóa trở lại thành Nitrite. 
 

 

Đến đây để tránh nitrite bị oxy hóa trở lại thành Nitrte phản ứng phải diễn ra 

trong điều kiện thiếu khí để diễn ra quá tình khử Nito, nhận electron trở về dạng trơ là 

N2 thoát ra khỏi hệ. 

 

Tổng cộng: 

 

NH4+3O2 2NO2+4H+2H2O 
Nitroso-bateria 

NO2+O2 2NO3 
Nitroso-bateria 

NH4
+
+2O

2 
NO

-
3+2H

+
+H2O 

Nitroso-bateria 

6NO
-
3+3CH3OH 3N2t+3H2O+ 6OH

-
 

Nitroso-bateria 

6NO
-
3+2CH3OH 6NO

-
2+2CO2 

Nitroso-bateria 
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Dinh dưỡng đƣợc châm vào cân bằng tỷ lệ dƣỡng chất để thúc đầy quá trình khử 

Nitơ ở bể Anoxic. 

 

viii). Bể hiếu khí 

 

Vì tính chất nƣớc thải có thành phần dinh dƣỡng thấp, không đủ cho sự phát 

triển của vi sinh, do đó tại hạng mục xử lý sinh học, dinh dƣỡng sẽ đƣợc tính toán và 

đƣợc bơm định lƣợng cấp vào để đảm bảo tỷ lệ chất dinh dƣỡng cho vi sinh vật là 

BOD:N:P = 100:5:1. 

 

Mục đích của bể này là: 

 Giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt động của vi sinh tự dƣỡng hiếu 

khí. 

 Thực hiện quá trình nitrate hóa nhằm tạo ra lƣợng nitrate cho hệ thống thiếu 

khí phía  trƣớc thông qua nhóm vi sinh vật Nitrosomonas và Nitrobacter. 

 Không khí đƣợc cấp vào trong bể tạo điều kiện xáo trộn bùn hoạt tính và nƣớc 

thải. Vi sinh vật sử dụng oxy đƣợc cấp vào để tiêu thụ các chất ô nhiễm hữu cơ có 

trong nƣớc thải. Quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nƣớc thải thành các 

hợp chất vô cơ đơn giản nhƣ CO2 và H2O theo 03 giai đoạn: 

 Oxy hóa các chất hữu cơ 

CxHyOz + (x+y/4 – z/2) O2 → x CO2 + y/2 H2O 

 Tổng hợp sinh khối tế bào 

CxHyOz + NH3+ O2→ Sinh khối + CO2 + H2O + C5H7NO2 - ∆H 

 Tự oxy hóa vật liệu tế bào (phân hủy nội bào) 

C5H7NO2 + 5nO2 → 5CO2 + 2H2O + NH3 ± ∆H 

 Theo các giai đoạn trên, vi sinh vật hiếu khí không chỉ oxy hóa các chất hữu cơ 

trong nƣớc thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng hợp phospho và 

nitơ nhằm tổng hợp, duy trì tế bào và vận chuyển năng lƣợng cho quá trình trao đổi 

chất của chúng. 

 Đây là giai đoạn mang tính ƣu tiên hơn so với giai đoạn nitrate hóa của nhóm 

vi sinh vật Nitrosomonas và Nitrobacter. Do vậy giai đoạn xử lý các chất hữu cơ sẽ 

đƣợc ƣu tiên xảy ra trƣớc bởi nhóm vi sinh vật tự dƣỡng. Tuy nhiên lƣợng chất hữu cơ 

không phải đƣợc xử lý triệt để mà còn một lƣợng dƣ cho nhóm vi sinh nitrate hóa sử 

dụng để chuyển hóa nitrate. Dƣới tác dụng của Nitrosomonas và Nitrobacter, quá trình 

nitrate hóa xảy ra theo các  phƣơng trình phản ứng sau đây: 

Nitrosomonas: NH3 + 3/2O2→ NO2
- + H

+
 + H2O + sinh khối 

  Nitrobacter: NO2
- + ½O2 → NO3

- + sinh khối 

 Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nƣớc thải và thu năng 

lƣợng để chuyển hóa thành tế bào mới, chỉ một phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn 

6NO
-
3+5CH3OH 3N2t+7H2O+5CO2+ 6OH

-
 

Nitroso-bateria 
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thành CO2, H2O, NO3-, SO4
2-

,… Một cách tổng quát, vi sinh vật tồn tại trong hệ thống 

bùn hoạt tính bao gồm Pseudomonas, Zoogloea, Achromobacter, Flacobacterium, 

Nocardia, Bdellovibrio, Mycobacterium, và hai loại vi khuẩn nitrate hóa Nitrosomonas 

và Nitrobacter. Thêm vào đó, nhiều loại vi khuẩn dạng sợi nhƣ Sphaerotilus, 

Beggiatoa, Thiothrix, Lecicothrix, và Geotrichum cũng tồn tại. 

Quá trình hấp thu các chất dinh dƣỡng dạng N, P vào trong bùn 

 Một phần Nitơ, Photpho sẽ đƣợc giảm thiểu nhờ việc hấp thu vào bùn thải 

trong quá trình xử lý sinh học. Để tăng hiệu quả xử lý Nitơ ở bể sinh học hiếu khí thì 

dinh dƣỡng đƣợc châm bổ sung định kỳ vào bể. 

 Để giảm triệt để hàm lƣợng Nitơ còn tồn tại trong dòng nƣớc thải trƣớc khi thải 

ra ngoài môi trƣờng thì cuối bể sinh học hiếu khí đƣợc bố trí hệ thống bơm chìm để 

tuần hoàn nƣớc và bùn về lại đầu bể sinh học thiếu khí để tiếp tục xử lý. 

 Sau khi tiến hành quá trình xử lý sinh học, phần lớn các chất hữu cơ có trong 

nƣớc thải đƣợc loại bỏ. 

 Nƣớc thải sau khi ra khỏi Bể MBBR sẽ tự chảy qua bể lắng sinh học, một phần 

nƣớc thải sẽ bơm tuần hoàn về Bể Anoxic để thực hiện quá trình khử Nitrate.  

 Hóa chất NaOH đƣợc châm vào để ổn định pH nhằm tạo môi trƣờng trung tính 

cho vi sinh vật hoạt động tốt nhất. 

 

ix). Bể lắng sinh học 

 Nƣớc thải sau khi qua bể Aerotank sẽ tự chảy qua bể lắng sinh học. Tại đây, 

xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần bùn lắng này chủ 

yếu là vi sinh vật trôi ra từ bể hiếu khí. Một lƣợng bùn đƣợc bơm tuần hoàn về bể 

thiếu khí và hiếu khí. 

 Do năng suất sinh học của bể phản ứng sinh học không đáp ứng đƣợc độ rửa 

trôi bùn của dòng chảy liên tục nên cần cấp bù lƣợng bùn bị trôi ra đảm bảo duy trì 

lƣợng vi sinh trong bể. 

 Phần bùn dƣ đƣợc bơm đến bể chứa bùn nhằm nén ép giảm độ ẩm, tách nƣớc 

để  chờ xử lý. 

 

x). Bể trung gian 1 

 Bể trung gian đóng vai trò quan trọng trong gian đoạn vận hành thích nghi vì 

lúc này lƣu lƣợng đầu vào bể phản ứng Fent chƣa ổn định. 

 

xi). Bể phản ứng Fenton 

 Nƣớc sau lắng sẽ đƣợc oxy hóa bằng Fenton đây là quá trình oxy hóa nâng cao, 

các hóa chất H2O2 và Fe
2+

 đƣợc châm vào bể. Đây là phƣơng pháp hóa lý nhằm xử lý 

các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học, mà các công trình xử lý sơ bộ và sinh học 

không thể xử lý đƣợc. Các chất hữu cơ khó phân hủy sẽ bị oxy hóa. pH tối ƣu của quá 

trình này là 2,5 – 4. 

 

xii). Bể lắng Fenton 
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 Nƣớc tách bùn đƣợc đƣa về bể trung gian 2. Bông bùn cặn có kích thƣớc lớn 

lắng xuống đáy bể. 

 

xiii). Lọc than hoạt tính 

 Hấp phụ lƣợng cặn còn sót lại sau quá trình xử lý Oxy hóa bậc cao Fenton. 

 

xiv). Bể trung gian 2 

 Nƣớc sau xử lý đƣợc tiếp xúc với Clorine để diệt các loại vi khuẩn có hại đến 

sức khỏe. 

 

xv). Bể chứa nƣớc thải sau xử lý 

Nƣớc thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải bãi chôn lấp 

QCVN 25:2009/BTNMT, cột A sẽ đƣợc chứa trong bể chứa nƣớc thải sau xử lý và 

đƣợc tái sử dụng hoàn toàn cho mục đích tƣới cây xanh trong khuôn viên dự án mà 

không xả ra môi trƣờng. Diện tích cây xanh của Dự án khoảng 5.220 m
2
 thì nhu cầu sử 

dụng nƣớc tƣới cây, thảm cỏ khoảng 15,7 m
3
/ngày. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ thực hiện 

phƣơng án tƣới với tần suất 2 ngày/lần nên lƣợng nƣớc tƣới cây xanh thực tế cho Dự 

án ƣớc tính khoảng 8 – 10 m
3
/ngày. Do đó, lƣợng nƣớc sau xử lý từ HTXLNT của Dự 

án hoàn toàn đảm bảo khả năng đáp ứng cho mục đích tƣới cây xanh trong khu vực Dự 

án.  

 

xvi). Bể chứa bùn 

 Bể chứa bùn có nhiệm vụ làm giảm độ ẩm lƣợng thải sinh ra từ quá trình xử lý 

sinh học. Phần nƣớc tách bùn dẫn về bể điều hòa để xử lý. Bùn thải ở bể chứa bùn 

đƣợc thu gom ép bùn xử lý định kỳ. 

 

Hiệu suất xử lý của HTXLNT công suất 30 m
3
/ngày đêm của Dự án đƣợc trình 

bày tại Bảng 4.26.  

 

Bảng 4.26. Hiệu suất xử lý của HTXLNT công suất 30 m
3
/ngày đêm của Dự án 

 

Thông số ô nhiễm Công đoạn xử lý Hiệu suất xử lý (%) 

COD 

Bể điều hòa 

5 

BOD5 (20
o
C) 5 

Chất rắn lơ lửng 5 

Amoni 5 

T-N 5 

Phosphat (PO4) 5 

Tổng Coliforms 5 

COD Cụm hóa lý 1 60 
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Thông số ô nhiễm Công đoạn xử lý Hiệu suất xử lý (%) 

BOD5 (20
o
C) 50 

Chất rắn lơ lửng 75 

Amoni 50 

T-N 50 

Phosphat (PO4) 20 

Tổng Coliforms 0 

COD 

Bể kỵ khí 

70 

BOD5 (20
o
C) 80 

Chất rắn lơ lửng 70 

Amoni 0 

T-N 0 

Phosphat (PO4) 0 

Tổng Coliforms 5 

COD 

Bể thiếu khí  

+ Bể hiếu khí 

80 

BOD5 (20
o
C) 90 

Chất rắn lơ lửng 20 

Amoni 80 

T-N 70 

Phosphat (PO4) 70 

Tổng Coliforms 10 

COD 

Bể lắng SH 

0 

BOD5 (20
o
C) 0 

Chất rắn lơ lửng 50 

Amoni 0 

T-N 0 

Phosphat (PO4) 0 

Tổng Coliforms 0 

COD 

Cụm Fenton 

80 

BOD5 (20
o
C) 50 

Chất rắn lơ lửng 60 
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Thông số ô nhiễm Công đoạn xử lý Hiệu suất xử lý (%) 

Amoni 75 

T-N 85 

Phosphat (PO4) 40 

Tổng Coliforms 90 

COD 

Lọc than + khử trùng 

0 

BOD5 (20
o
C) 0 

Chất rắn lơ lửng 40 

Amoni 0 

T-N 0 

Phosphat (PO4) 0 

Tổng Coliforms 98 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 

 

Chi tiết các hạng mục công trình của HTXLNT của Dự án đƣợc trình bày trong 

Bảng 4.27. 

 

Bảng 4.27. Chi tiết các hạng mục công trình của HTXLNT của Dự án 

 

Stt Hạng mục Kích thƣớc (m) 
Thể tích 

(m
3
) 

Vật liệu Số lƣợng 

1. Bể thu gom 
DxRxC =  

1 x 1 x 3,8 
3,8 BTCT 01 

2. Bể điều hòa 
DxRxC =  

4 x 1 x 3,8 
15,2 BTCT 01 

3. 
Bể keo tụ, tạo 

bông 

Đƣờng kính x chiều 

cao =  

0,7 x 0,84 

0,3 

PVC 

01 

DxRxC = 

1,24 x 0,86 x 0,73 
0,5 01 

4. Bể lắng hóa lý 

Đƣờng kính x chiều 

cao =  

1,8 x 3,8m 

6,8 Thép 01 

5. Bể kỵ khí 
DxRxC =  

1,5 x 1,5 x 6,3 
14,2 BTCT 01 

6. Bể thiếu khí 
DxRxC = 

2,3 x 1,5 x 3,8 
13,1 BTCT 01 

7. Bể hiếu khí 
DxRxC = 

2,0 x 2,3 x 3,8 
17,5 BTCT 01 

8. Bể lắng sinh học 
DxRxC =  

1,5 x 1,5 x 3,8 
8,55 BTCT 01 
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Stt Hạng mục Kích thƣớc (m) 
Thể tích 

(m
3
) 

Vật liệu Số lƣợng 

9. Bể trung gian 1 
DxRxC =  

0,4 x 1,5 x 3,8 
2,3 BTCT 01 

10. Bể fenton 

Đƣờng kính x chiều 

cao =  

0,7 x 0,84 

0,3 

PVC 

01 

DxRxC = 

1,24 x 0,86 x 0,73 
0,5 01 

11. Bể lắng fenton 

Đƣờng kính x chiều 

cao =  

1,8 x 3,8 

6,8 Thép 01 

12. Bể trung gian 2 
DxRxC =  

2,3 x 0,5 x 3,8 
4,4 BTCT 01 

13. 
Bể chứa nƣớc 

thải sau xử lý 

DxRxC =  

4 x 2,2 x 3,8 
33,4 BTCT 01 

14. Bể chứa bùn 
DxRxC = 

2,3 x 0,5 x 3,8 
4,4 BTCT 01 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án, năm 2022 

 

Ghi chú: các công trình của HTXLNT của dự án sẽ được phủ bạt HDPE dưới lớp 

lót đáy có bề dày 5 mm để tránh thủng và phát sinh mùi ra ngoài. 

 

Danh mục máy móc, thiết bị của HTXLNT của Dự án đƣợc trình bày chi tiết tại 

Bảng 4.28.  

 

Bảng 4.28. Danh mục máy móc, thiết bị của HTXLNT của Dự án 

 

TT 
Cụm bể  

(tên thiết bị) 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lƣợng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

I Bể thu gom     

1 
Bơm chìm nước 

thải 

Model: EF-05 

- Lƣu lƣợng: Qmax= 18m
3
/h 

- Cột áp: Hmax = 8,5m 

- Điện áp: 380V/50Hz/3 

pha 

- Nhiệt độ chất bơm: 0- 

40
o
C 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

- Vật liệu: Thân và trục 

inox, cánh gang. 

2 Đài Loan 100% 

2 
Phao báo mức 

nước 
- 1 Đài Loan 100% 

II Bể điều hòa     
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TT 
Cụm bể  

(tên thiết bị) 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lƣợng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

1 Giỏ chắn rác thô 
- Khe hở: 3-5mm 

- Vật liệu: Inox 304 
1 Việt Nam 100% 

2 
Bơm chìm nước 

thải 

Model: EF-05 

- Lƣu lƣợng: Qmax= 18m
3
/h 

- Cột áp: Hmax = 8,5m 

- Điện áp: 380V/50Hz/3 

pha 

- Nhiệt độ chất bơm: 0- 

40
o
C 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

- Vật liệu: Thân và trục 

inox, cánh gang. 

2 Đài Loan 100% 

3 
Phao báo mức 

nƣớc 
- 1 Đài Loan 100% 

4 
Hệ thống phân 

phối khí thô 

- Kích thƣớc: D=105mm 

- Loại màng EPDM 
1 Đức 100% 

III Cụm hóa lý     

1 
Bơm định lượng 

hoá chất 

- Dạng màng;  

- Lƣu lƣợng: 60-100 lit/giờ 

- Điện áp: 220V, 50Hz 

3 
Hàn 

Quốc 
100% 

2 
Bồn pha hóa chất 

+ Phao chống cạn 

- Dung tích: V=500L; 

- Vật liệu: PE; 

- Bao gồm đƣờng ống sục 

khí đảo trộn hóa chất và 

cấp nƣớc sạch, µPVC. 

3 Việt Nam 100% 

3 Máy khuấy 
- Công suất motor: 

0,75kW/380V/50Hz/3pha 
2 Đài Loan 100% 

4 Bồn khuấy trộn 
- Dung tích: V=500L; 

- Vật liệu: PE 
2 Việt Nam 100% 

IV Bể thiếu khí     

1 Máy khuấy chìm 
- Công suất motor: 

0,75kW/380V/50Hz/3pha 
2 Đài Loan 100% 

2 
Bơm định lượng 

hoá chất 

- Dạng màng;  

- Lƣu lƣợng: 60-100 lit/giờ 

- Điện áp: 220V, 50Hz 

1 
Hàn 

Quốc 
100% 
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TT 
Cụm bể  

(tên thiết bị) 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lƣợng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

3 Bồn pha hóa chất 

- Dung tích: V=500L; 

- Vật liệu: PE; 

- Bao gồm đƣờng ống sục 

khí đảo trộn hóa chất và 

cấp nƣớc sạch, µPVC. 

1 Việt Nam 100% 

V Bể hiếu khí     

1 Máy thổi khí cạn 

- Lƣu lƣợng Q=1,85- 3,75 

m
3
/phút; 

- Cột áp H = 4,0m; 

- Điện áp: 380v/50HZ/3 

pha; 

- Phụ kiện kèm theo: Van 

giảm áp, đế máy, ống giảm 

thanh, đồng hồ áp, khớp 

nối mềm… 

2 Đài Loan 100% 

2 
Hệ thống phân 

phối khí tinh 

- Kích thƣớc: D=220mm 

- Loại màng EPDM 
1 Đức 100% 

3 
Máy đo pH tự 

động 

- Kiểu: pH online; 

- Thang đo: 0 - 14; nhiệt 

độ: 0 - 90
o
C 

1 
Hàn 

Quốc 
100% 

4 
Bơm định lượng 

hoá chất 

- Dạng màng;  

- Lƣu lƣợng: 60-100 lit/giờ 

- Điện áp: 220V, 50Hz 

1 
Hàn 

Quốc 
100% 

5 

Bồn pha hóa 

chất+ Phao chống 

cạn 

- Dung tích: V=500L; 

- Vật liệu: PE; 

- Bao gồm đƣờng ống sục 

khí đảo trộn hóa chất và 

cấp nƣớc sạch, µPVC. 

1 Việt Nam 100% 

6 

Khung chắn giá 

thể (lớp dưới + 

lớp trên) 

- Vật liệu: V50x3ly + hộp 

13x26x1,2ly/inox 304 
1 Việt Nam 100% 
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TT 
Cụm bể  

(tên thiết bị) 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lƣợng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

7 
Bơm chìm nước 

thải 

Model: EF-05 

- Lƣu lƣợng: Qmax= 18m
3
/h 

- Cột áp: Hmax = 8,5m 

- Điện áp: 380V/50Hz/3 

pha 

- Nhiệt độ chất bơm: 0- 

40
o
C 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

- Vật liệu: Thân và trục 

inox, cánh gang. 

2 Đài Loan 100% 

VI Bể lắng sinh học    100% 

1 
Bơm chìm nước 

thải 

Model: EF-05 

- Lƣu lƣợng: Qmax= 18m
3
/h 

- Cột áp: Hmax = 8,5m 

- Điện áp: 380V/50Hz/3 

pha 

- Nhiệt độ chất bơm: 0- 

40
o
C 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

- Vật liệu: Thân và trục 

inox, cánh gang. 

2 Đài Loan 100% 

2 
Ống lắng trung 

tâm 

- Kích thƣớc: DxH = 

0,55x1,6 m; 

- Vật liệu: SUS 304/dày 2ly 

1 Việt Nam 100% 

3 
Tấm răng cưa + 

Tấm chắn bọt 
Vật liệu: SUS 304/dày 2ly 1 Việt Nam 100% 

VII Bể trung gian 1     

1 Bơm trục ngang 

- Model: MS60 

- Lƣu lƣợng: Qmax= 4,8m
3
/h 

- Cột áp: Hmax = 17 m 

- Điện áp: 380V/50Hz/3 

pha 

- Nhiệt độ chất bơm: 0- 

40
o
C 

1 
Trung 

Quốc 
100% 

2 
Phao báo mức 

nước 
- 1 Đài Loan 100% 

VIII Cụm fenton    100% 
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TT 
Cụm bể  

(tên thiết bị) 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lƣợng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

1 
Bơm định lượng 

hoá chất 

- Dạng màng;  

- Lƣu lƣợng: 60-100 lit/giờ; 

- Điện áp: 220V, 50Hz 

4 
Hàn 

Quốc 
100% 

2 
Bồn pha hóa chất 

+ Phao chống cạn 

- Dung tích: V=500L; 

- Vật liệu: PE; 

- Bao gồm đƣờng ống sục 

khí đảo trộn hóa chất và 

cấp nƣớc sạch, µPVC. 

4 Việt Nam 100% 

3 Máy khuấy 
- Công suất motor: 

0,75kW/380V/50Hz/3pha 
2 Đài Loan 100% 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án, năm 2022 

 

Hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nƣớc thải của Dự án đƣợc trình bày tại 

Bảng 4.29. 

 

 

Bảng 4.29. Hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nƣớc thải của Dự án 

 

Stt Tên hóa chất Xuất xứ 
Định mức  

sử dụng 

1 PAC Trung Quốc 30 g/m
3
 

2 H2O2 Việt Nam 6,4 g/m
3
 

3 Fe
2+

 Việt Nam 6,4 g/m
3
 

4 H2SO4 Việt Nam 50 g/m
3
 

5 NaOH Việt Nam 50 g/m
3
 

6 Chlorine Việt Nam 3 - 5 g/m
3
 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án, năm 2022 

 

Tổng lƣợng nƣớc rỉ rác phát sinh tại bãi chôn lấp ƣớc tính là 10 m
3
/ngày đêm, 

hệ thống xử lý nƣớc thải có công suất 30 m
3
/ngày đêm hoàn toàn đáp ứng đƣợc nhu 

cầu tiếp nhận và xử lý nƣớc thải của dự án. 

(3). Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn phát sinh từ hoạt động vận chuyển 

chất thải 

−  Chủ  dự án sẽ  thiết  lập  quy trình  xe  vận  chuyển  chất  thải chặt chẽ và tập 

huấn định kỳ ứng phó sự cố cho đội ngũ nhân viên và  tài  xế  tham  gia  vận  chuyển 

chất thải. 

−  Chất thải sinh hoạt bị rơi vãi trong quá trình thu gom, vận chuyển từ các điểm 

tập kết về bãi chôn lấp. Tuy nhiên, quy trình vận chuyển đƣợc kiểm soát chặt chẽ và 

đƣợc chở bằng xe chuyên dụng đảm bảo kín khít nên xác suất xảy ra sự cố này là rất 

thấp. Bên cạnh đó, trên các phƣơng tiện vận chuyển chất thải của dự án đều đƣợc trang 

bị các dụng cụ vệ sinh (chổi, xẻng, xô, ki hốt rác,..) để công nhân thu gom dọn dẹp 
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chất thải trên các tuyến đƣờng xe đi qua trong trƣờng hợp xảy ra rơi vãi, không để mất 

mỹ quan đƣờng xá và vệ sinh môi trƣờng.  

(4). Biện pháp giảm thiểu tác động từ chất thải nguy hại 

(a). Từ quá trình bảo dƣỡng xe vận chuyển 

 

−  Đối với các loại CTNH phát sinh từ quá trình bảo dƣỡng phƣơng tiện vận 

chuyển chất thải của dự án (dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu), Chủ dự án sẽ bố trí thực 

hiện bảo dƣỡng định kỳ các phƣơng tiện này tại các garage nên các loại CTNH này sẽ 

đƣợc thu gom và xử lý bởi các garage này. Do đó, tại khu vực dự án sẽ không phát 

sinh loại CTNH từ quá trình bảo dƣỡng các phƣơng tiện vận chuyển chất thải, Chủ dự 

án sẽ không đề xuất biện pháp thu gom xử lý đối với loại CTNH này.    

 

(b). Bùn từ hệ thống xử lý nƣớc thải 

 

−  Đối với bùn thải phát sinh từ HTXLNT sẽ đƣợc lƣu chứa tại kho chứa bùn thải 

có diện tích khoảng 30m
2
, kiểm tra ngƣỡng nguy hại của bùn để có phƣơng án thu 

gom và xử lý theo đúng thực tế chất lƣợng bùn phát sinh sau đó chuyển giao cho đơn 

vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định. Với diện tích kho chứa 30m
2
, thì kho 

có thể lƣu chứa bùn thải tối đa khoảng 30 tấn (1 tấn/m
2
).  

−  Kho chứa bùn thải đƣợc thiết kế và xây dựng với nền bê tông có diện tích 30 

m
2
 (5m x 6m) có tƣờng vách xây bằng gạch và tôn bao xung quanh, mái che đƣợc lợp 

bằng tole sóng vuông dày 0,4mm. Cao độ nền của kho đƣợc thiết kế cao hơn khu đất 

mặt bằng Dự án 15cm nhằm đảm bảo tránh bị ngập úng và nƣớc mƣa chảy tràn từ các 

khu vực xung quanh chảy tràn vào khu vực lƣu chứa. Trƣớc cửa kho có dán bảng 

thông tin, nhãn cảnh báo CTNH. 

 

4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

 

(1). Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung 

 

−  Thƣờng xuyên bảo trì các xe vận chuyển, lắp đặt hệ thống tiêu âm đúng thiết 

kế của xe. 

−  Hạn chế vận hành các thiết bị, máy móc có phát sinh độ ồn cao vào ban đêm và 

giờ nghỉ; 

−  Các thiết bị máy móc có độ ồn cao đƣợc đặt trên bệ bê tông và dùng lớp đệm 

bằng cao su để giảm rung và ồn nhƣ máy nén khí, thổi khí,... 

−  Không vận hành quá tải máy móc và thiết bị, luôn bảo dƣỡng và thay thế định 

kỳ, đảm bảo tốt các điều kiện kỹ thuật làm việc của máy móc thiết bị; 

−  Các giải pháp cục bộ bảo vệ công nhân: phƣơng tiện chống ồn cho công nhân, 

nút bịt tai; 

−  Xung quanh dự án là vƣờn điều của ngƣời dân nên cũng hạn chế lan truyền ồn 

đi xa. 

 

(2). Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 
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 Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nƣớc thải. 

Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa của dự án đƣợc trình bày tại Hình 4.5.  

 

Hình 4.5. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa của dự án 

 

Thuyết minh sơ đồ: 

 Nƣớc mƣa chảy tràn sạch qua khuôn viên dự án đƣợc thu gom vào hệ thống 

rãnh thoát nƣớc mặt, qua hố ga có song chắn rác để loại bỏ rác và cặn lắng; cuối cùng 

đƣợc thoát ra mƣơng thoát nƣớc của dự án. 

Để khống chế ô nhiễm do nƣớc mƣa, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

 Khống chế các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng (khí thải, nƣớc thải, CTR …)  

theo đúng quy định. Khu vực sân bãi thƣờng xuyên đƣợc làm vệ sinh sạch sẽ, không 

để rơi vãi chất thải trong quá trình hoạt động của dự án. 

 Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nƣớc thải, 

khu vực sân bãi đƣợc tráng bê tông tạo độ dốc cần thiết để nƣớc mƣa thoát nhanh; tại 

các cửa thu hố ga thoát nƣớc mƣa đều lắp đặt song chắn rác; 

 Chủ dự án sẽ tiến hành nạo vét các hố ga của hệ thống thoát nƣớc mƣa theo 

định kỳ 03 tháng/lần đối với mùa mƣa; 

 Hệ thống thoát nƣớc mƣa xung quanh BCL đƣợc xây dựng hoàn thành trƣớc 

khi vận hành BCL; 

 Trong khuôn viên dự án những khoảng không gian trống, Chủ dự án sẽ bố trí 

trồng cây xanh và trồng cỏ toàn bộ bề mặt.    

(3). Biện pháp giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội và người dân xung quanh 

 

−  Các biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội của Dự án chủ yếu làm 

tăng các mặt tích cực và giảm thiểu các yếu tố tiêu cực: 

  Quản lý tốt nguồn thải hạn chế các vấn đề ô nhiễm môi trƣờng không khí, nƣớc 

và đất nhằn hạn chế việc phát sinh và lây lan dịch bệnh. 

  Khi Dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án sẽ ƣu tiên tạo công ăn việc làm cho 

ngƣời dân khu vực xã Đak Nhau – Đƣờng 10 và các xã lân cận góp phần nâng cao đời 

sống ngƣời dân trong khu vực. 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Hố ga, song chắn rác 

 

Mƣơng thoát nƣớc của dự án 
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  Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng và các lực lƣợng 

dân quân, công an, tổ chức đội bảo vệ tuyên truyền cho công nhân đảm bảo tuân thủ 

các nội quy và cam kết tại địa phƣơng. 

  Phòng ngừa các sự cố rủi ra do cháy nổ, tai nạn giao thông,....  

 

(4). Giảm thiểu tác động đến môi trường đất 
 

Nhằm tránh ảnh hƣởng tới đất và hệ sinh thái, thay đổi hiện trạng sử dụng đất 

không còn sử dụng cho cây trồng đƣợc nữa, sau khi đóng cửa bãi chôn lấp khoảng 20 

năm, sử dụng mặt bằng bãi chôn lấp để xây công viên hình thành vành đai cây xanh 

cho khu vực.   

 

(5). Giảm thiểu tác động của lây lan dịch bệnh 

 

−  Thƣờng xuyên vệ sinh toàn bộ khu vực hệ thống xử lý nƣớc thải. Định kỳ hàng 

tuần, phun thuốc diệt côn trùng nhằm ngăn ngừa hiện tƣợng lây lan chất ô nhiễm, mầm 

bệnh từ ruồi, chuột,…sang con ngƣời; Phun chế phẩm sinh học để khử mùi tại các nơi 

phát sinh mùi định kỳ 02 lần/tuần. 

−  Ngoài các biện pháp kiểm soát chất thải rắn nhƣ đƣợc nêu ở phần trên. Dự án 

sẽ lên kế hoạch phun vôi xung quanh ô chôn lấp. Ngoài ra, thƣờng xuyên xịt thuốc 

nhằm tiêu độc, khử trùng, tiêu diệt mầm bệnh cho xe chở chất thải, thùng chứa rác, vệ 

sinh khu vực đựng thùng chứa rác, HTXLNT,.... 

 

4.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố, rủi ro môi trường 

 

(1). Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố từ quá trình vận chuyển chất thải 
 

−  Lập kế hoạch thu gom, vận chuyển vào những thời điểm thích hợp, ít ngƣời  

tránh làm gia tăng mật độ giao thông trên tuyến đƣờng thu gom chất thải; 

−  Tuân thủ quy trình thu gom vận chuyển chất thải, nhằm giảm thiểu chất thải rơi 

vãi trên tuyến đƣờng vận chuyển; 

−  Thƣờng xuyên vệ sinh, định kỳ bảo trì, bảo dƣỡng; 

−  Bố trí thùng xe kín, có phủ bạt; 

−  Lái xe phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định giao thông đƣờng bộ đối với quá 

trình vận chuyển chất thải; 

−  Trên xe bố trí bình CO2 chữa cháy, dụng cụ, thuốc men y tế cần thiết và các 

thiết bị phụ trợ cho ứng cứu sự cố; 

−  Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom và lái xe; 

−  Bố trí các thiết bị, dụng cụ và thuốc men cần thiết để kịp thời sơ cứu trƣớc khi 

chuyển nạn nhân đến các bệnh viện. 

 

Sơ đồ hƣớng dẫn dán trên phƣơng tiện vận chuyển và tại bảng thông báo của 

BCL theo sơ đồ hƣớng dẫn tại Hình 4.6. 
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Hình 4.6. Bảng hƣớng dẫn an toàn lao động trong quá trình thu gom vận chuyển 

−  Để tránh sự cố xảy ra trong quá trình thu gom vận chuyển ngoài việc tuân thủ 

qui trình cần phải kiểm tra tổng quát các điều kiện kỹ thuật của phƣơng tiện vận 

chuyển: thùng xe, lốp xe, thắng xe, đèn xe, biển báo cảnh báo, bộ phận chặn bánh xe. 

−  Kiểm tra các điều kiện phòng chống rủi ro do phƣơng tiện: dây đai an toàn, vật 

liệu thấm hút, thuốc khử trùng, khử mùi. 

−  Chuẩn bị điều kiện cung cấp lạnh cần thiết, các dụng cụ thiết bị, điều kiện bảo 

hộ lao động cần thiết. 

−  Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý về vận chuyển chất thải (hợp đồng vận chuyển, xử 

lý, giấy phép, biên bản, chứng từ về chất thải, các dữ liệu an toàn liên quan đến chất 

thải. 

−  Khi có sự cố xảy ra, tùy theo mức độ sự cố xảy ra mà gọi đơn vị cứu hộ cần 

thiết. 

−  Chở ngƣời bị thƣơng đến bệnh viện hoặc trạm y tế gần nhất bằng xe cán bộ áp 

tải hoặc gọi xe cứu thƣơng của tỉnh nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng. 

−  Báo cho cơ quan gần nhất khi xảy ra sự cố. 

−  Tiến hành dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ mặt đƣờng, sàn xe, sang chất thải qua một 

xe khác, nếu nhƣ xe vận chuyển bị tai nạn không thể vận hành đƣợc. 

−  Tiến hành tiếp tục di chuyển khi đƣợc sự cho phép. 

 

(2). Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 

 

Để giảm thiểu các sự cố đối với hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác, Chủ dự án sẽ thực 

hiện các biện pháp sau: 

 Chủ dự án sẽ trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị dự phòng nhƣ máy bơm, 

máy khuấy, máy châm hóa chất,…thay thế ngay khi các thiết bị này hƣ hỏng, không 

làm gián đoạn quá trình xử lý. Khi gặp sự cố, nhân viên vận hành cần ngƣng cung cấp 

nƣớc vào hệ thống xử lý, nƣớc thải đƣợc lƣu lại tại bể điều hòa. Kế tiếp xác định rõ 

hạng mục công trình nào gặp sự cố, tiến hành sửa chữa từng hạng mục một để vận 

hành tiếp tục hệ thống. Nƣớc thải từ bể điều hòa đƣợc tiếp tục đƣa qua các công trình 

kế tiếp của hệ thống xử lý nƣớc thải để xử lý đạt quy chuẩn cho phép; 

Bảo vệ sức khỏe 

Lái xe phải tỉnh táo khi 

vận chuyển 

Tuân thủ luật đƣờng bộ và 

trang bị thiết bị an toàn 

Đeo thiết bị bảo hộ 

theo t/c công việc  

Tuân thủ qui trình thu 

gom, vận chuyển   

Có chế độ làm việc và 

nghỉ ngơi thích hợp 

 

Bố trí biển báo, khuyến 

cáo nguy hại 

 



101 

 

 Các công trình xử lý của HTXLNT phải đƣợc tính toán kỹ lƣỡng với hệ số an 

toàn cao để tránh sự cố rò rỉ, vỡ bể xử lý; 

 Bể đƣợc xây dựng bằng BTCT chắc chắn; sử dụng các thiết bị có độ bền cao 

và chống ăn mòn; 

  Thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc (1-2 lần/tháng), sửa 

chữa kịp thời những hỏng hóc, duy tu bảo dƣỡng định kỳ; 

 Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành và bảo dƣỡng; 

 Bố trí cán bộ có năng lực và chuyên môn để vận hành và bảo trì trạm XLNT; 

 Thực hiện kiểm tra định kỳ lƣu lƣợng và chất lƣợng nƣớc thải; 

 Thông báo cho nhà cung cấp, hoặc cơ quan chức năng về môi trƣờng các thông 

tin về sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

−  Khi có sự cố, Chủ dự án sẽ tiến hành sửa chữa với thời gian nhanh nhất để đƣa 

hệ thống đi vào hoạt động trở lại. 

−  Để kiểm soát sự cố đối với hệ thống xử lý nƣớc thải, Chủ dự án sẽ tuân thủ các 

yêu cầu thiết kế, nhân viên vận hành phải tập huấn chƣơng trình vận hành và bảo 

dƣỡng hệ thống xử lý nƣớc thải. Mặc khác, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận 

hành, thực hiện tốt việc quan trắc hệ thống xử lý: 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra lƣu lƣợng nƣớc thải, tính chất nƣớc thải đầu vào và đầu 

ra hệ thống xử lý nƣớc thải, lƣợng hóa chất sử dụng, pH của nƣớc thải đầu vào bể  kỵ 

khí; 

+ Lấy mẫu bùn từ các bể bùn kỵ khí và hiếu khí: xem kích cỡ bông bùn, màu 

bùn, khảo sát chỉ số SVI của bùn hoạt tính. 

 Trƣờng hợp xảy ra sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải, tạm dừng hoạt động của 

trạm xử lý nƣớc thải để kiểm tra. Sau khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo 

nƣớc thải đƣợc xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B, K=1 - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

 

(3). Biện pháp phòng chống và ứng phó sự cố BCL 

 

−  Theo dõi lƣợng khí sinh ra từ các giếng thu khí.  

−  Thực hiện các biện pháp hỗ trợ thu khí để thu gom triệt để lƣợng khí phát sinh 

và làm giảm các nguy cơ cháy nổ ở BCL bằng các biện pháp thoát khí chủ động nhờ 

bơm hút.  

−  Sự cố nứt BCL cũng nhƣ sụt lún trong quá trình vận hành BCL có nhiều 

nguyên nhân dẫn tới nứt, sụt lún BCL nhƣ: lún không đều, khí bị tắc nghẽn trong 

đƣờng ống… Để khắc phục các sự cố này, ngay trong quá trình xây dựng BCL, Nhà 

thầu thi công phải đầm nén thật kỹ nhằm hạn chế lún không đều, sử dụng các đƣờng 

ống dẫn khí chất lƣợng cao và lắp đặt đúng kỹ thuật.  

−  Khi xảy ra sự cố phải lấy đất hoặc vữa xi măng chèn vào chỗ nứt nhằm tránh 

phát tán chất ô nhiễm ra môi trƣờng, tiến hành kiểm tra đƣờng ống thu khí nhằm sửa 

chữa bổ sung kịp thời. 
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−  Trong quá trình vận hành, đƣờng ống thu khí có thể bị tắc nghẽn do bùn thải 

rơi vào đƣờng ống, hệ thống thu gom nƣớc rỉ tại BCL có thể bị vỡ do sụt lún. Nhằm 

hạn chế các sự cố này, Chủ dự án sẽ sử dụng các thiết bị có uy tín, đảm bảo chất lƣợng 

lâu dài. Trên đầu ống thu khí phải lắp đặt các nắp lƣới bảo vệ nhằm tránh sự xâm nhập 

của bùn thải và các vật thể không mong muốn khác. Khi sự cố xảy ra sẽ tiến hành sửa 

chữa khắc phục ngay lập tức.  

−  Nƣớc mƣa thấm xuống BCL sẽ hình thành nƣớc rỉ. Do đó, BCL sẽ đƣợc thiết 

kế hệ thống lớp lót chống thấm theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành để giảm thiểu lƣợng 

nƣớc rỉ thấm xuống đất gây ô nhiễm tầng nƣớc ngầm của khu vực. 

   

(4). Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

  

Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ Chủ dự án sẽ áp dụng cho dự án 

nhƣ sau: 

−  Bố trí bình bột CO2, phuy chứa cát có gắn xẻng xúc cát khi xảy ra sự cố.  

−  Các bình CO2 đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên 01 tháng/lần, sau thời gian 06 tháng 

không sử dụng Chủ dự án tiến hành đổi lấy các bình mới để đảm bảo áp suất khi sử 

dụng; 

−  CBCNV định kỳ 06 tháng đƣợc tập huấn về PCCC 01 lần;  

−  Tại cổng ra vào dự án, đều có gắn biển cảnh báo về PCCC; 

−  Tuyên truyền cho công nhân ý thức về PCCC, đồng thời kỹ luật hoặc buộc thôi 

việc những cá nhân nào không tuân thủ nội qui về PCCC của dự án.   

−  Đặc biệt, Chủ dự án sẽ phối hợp cùng với các cơ quan phòng cháy chữa cháy 

địa phƣơng tiến hành thiết lập cụ thể các biện pháp phòng cháy chữa cháy, tính toán số 

lƣợng trang thiết bị chữa cháy cần thiết phải lắp đặt cho từng hạng mục công trình, xây 

dựng cụ thể các bảng nội quy và tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, bố trí các bảng hiệu 

này ở từng hạng mục công trình, đồng thời tổ chức các buổi huấn luyện về PCCC cho 

tất cả các công nhân của bãi chôn lấp. 

 

(5). Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

 

−  Trong quá trình hoạt động, Chủ dự án sẽ xây dựng chi tiết các bảng nội quy về 

an toàn lao động cho dự án.  

−  Thƣờng xuyên tổ chức các lớp học định kỳ về đào tạo và hƣớng dẫn về an toàn, 

sức khỏe môi trƣờng và cách vận hành an toàn hệ thống máy móc thiết bị, quy trình xử 

lý, các biện pháp phòng tránh khi có sự cố xảy ra theo định kỳ 02 tháng/lần, những 

công nhân mới vào sẽ đƣợc cán bộ kỹ thuật đào tạo trong thời gian 2 tuần mới tham 

gia lao động tại BCL. 

−  Tuyên truyền, giáo dục công nhân có ý thức chấp hành nội quy của dự án, tổ 

chức khen thƣởng cho những CBCNV có ý thức BVMT. Đồng thời áp dụng những 

biện pháp xử phạt nghiêm khắc đối với những công nhân không tuân theo nội quy; 

−  Thƣờng xuyên tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV theo định kỳ; 
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−  Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động có thể kể đến nhƣ: kính phòng hộ 

mắt, găng tay, khẩu trang, giày ủng, quần áo bảo hộ lao động, v.v... Ngoài ra còn có 

các chế độ ăn uống và bồi dƣỡng độc hại thích hợp. 

−  Công nhân trƣớc khi làm việc chính thức tại dự án đƣợc Chủ dự án trang bị 

kiến thức cho ngƣời lao động về các bệnh hô hấp nghề nghiệp và biện pháp dự phòng 

dƣới hình thức thông qua các lớp tập huấn, đào tạo về an toàn lao động và bệnh nghề 

nghiệp. 

−  Chủ dự án sẽ tiến hành giám sát, kiểm tra định kì và có biện pháp cải thiện môi 

trƣờng lao động thƣờng xuyên, tăng cƣờng áp dụng các biện pháp kỹ thuật bảo hộ lao 

động và tăng cƣờng trang bị bảo hộ lao động cá nhân, khẩu trang có hiệu quả. 

−  Ngƣời lao động đƣợc Công ty mua bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm xã hội cho tất cả CBCNV.  

 

(6). Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 

 

Khi dự án đi vào vận hành thì mật độ giao thông ra vào khu vực dự án sẽ tăng 

lên, nên dễ xảy ra tai nạn giao thông, để giảm thiểu sự cố này, Chủ dự án áp dụng một 

số biện pháp nhƣ sau:  

−  Tuyên truyền, giáo dục cho CBCNV ý thức chấp hành luật an toàn giao thông 

khi tham gia giao thông; 

−  Thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật các phƣơng tiện vận tải để đảm bảo 

an toàn giao thông; 

−  Đƣa ra những nội quy về an toàn giao thông trong dự án, để xử lý nghiêm 

những công nhân điều khiển phƣơng tiện không chấp hành đúng nội quy. 

 

4.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MOI TRƢỜNG GIAI ĐOẠN ĐÓNG CỬA BÃI CHÔN LẤP 

 

4.3.1. Đánh giá tác động giai đoạn đóng cửa bãi chôn lấp 

 

Khác với các công trình xây dựng hay với cơ sở sản xuất, khi đã đóng cửa, tác 

động đến môi trƣờng của bãi rác vẫn còn tiếp tục và kéo dài hàng chục năm sau. Các 

tác động này bao gồm: 

−  Nƣớc rò rỉ thấm ra ngoài gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

−  Bề mặt bãi rác bị bào mòn hoặc bị đào bới gây ô nhiễm môi trƣờng không khí, 

nƣớc. 

−  Bề mặt bãi rác bị nứt do sự giảm thể tích rác không đều dẫn đến sự thoát khí 

hay sụt lún kiến tạo. 

 

4.3.1.1. Nước rò rỉ gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn đóng cửa bãi rác 

−  Sau khi bãi rác đóng cửa, quá trình phân hủy rác hữu cơ trong bãi chôn lấp hợp 

vệ sinh vẫn tiếp tục diễn ra, nƣớc rò rỉ đƣợc sản sinh trong quá trình phân hủy sẽ tích 

lũy và di chuyển bên trong bãi. Mặc dù phần lớn nƣớc rác đã đƣợc thu gom và xử lý 

nhƣng vẫn có một lƣợng nƣớc rác nhất định còn bên trong và nó làm ẩm ƣớt bề mặt 
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của lớp màng vải địa chất lót đáy dần dần, lâu ngày màng địa chất có thể bị mục nát. 

Lớp màng địa chất lót đáy cũng có thể bị thủng do các vật nhọn hoặc cứng xuyên qua 

(rác chỉ đƣợc nén ép, chứ không nghiền trƣớc khi chôn lấp). Trong trƣờng hợp đặc 

biệt, toàn bộ tầng đáy chống thấm (bao gồm lớp vải địa chất, lớp HDPE và lớp đất sét) 

có thể bị nứt vỡ do các chuyển động của lớp nền địa chất.  

−  Khi nƣớc rò rỉ bị thấm ra ngoài, sẽ làm ô nhiễm đất ở khu vực xung quanh và 

làm ô nhiễm nguồn nƣớc. Nếu không có sự giám sát môi trƣờng nƣớc xung quanh khu 

vực BCL sau khi bãi rác đóng cửa, thì có thể không phát hiện đƣợc sự rò rỉ nƣớc rác. 

Điều này gây nguy hại đến sức khỏe của nhân dân trên phạm vi rộng. 

 

4.3.1.2. Bề mặt bãi chôn lấp bị bào mòn hoặc bị đào các chất ô nhiễm phát tán vào 

môi trường 

Nếu các lớp bao phủ trên cùng của bãi rác không đủ khả năng chống lại mƣa, 

gió…, một thời gian sau khi đóng cửa (vài năm hoặc hàng chục năm) bề mặt bãi sẽ bị 

bào mòn. Cũng có trƣờng hợp bãi rác sau khi đóng cửa sẽ bị con ngƣời hay động vật 

đào bới, làm bề mặt bao phủ của lớp chất thải lộ ra, các chất ô nhiễm phân tán vào 

không khí và vào nguồn nƣớc.  Lớp bao phủ bề mặt bãi rác cũng có thể bị phá hủy do 

lớp cây trồng phía trên có bộ rễ lớn và sâu. Trong trƣờng hợp này, ngoài việc chất ô 

nhiễm bị phát tán vào môi trƣờng không khí, nƣớc, cây trồng cũng sẽ hấp thụ các chất 

có hại trong bãi rác. 

4.3.1.3. Bề mặt bãi rác bị nứt do sự giảm thể tích rác không đều, sự sụt lún kiến tạo. 

−  Sự giảm thể tích rác không đều: thành phần rác trong hố chôn lấp rất khác nhau 

nên tốc độ phân hủy rác không đều, do đó, gây nên sự giảm thể tích của rác thải không 

đồng nhất, bề mặt bãi rác bị lún với cƣờng độ khác nhau gây nên các vết nứt. 

−  Sự thoát khí gas: Khi hệ thống thu hồi khí bị mất tác dụng (đƣờng dẫn khí bị 

tắc) khí bãi rác sẽ len lỏi vào các khe hở nhỏ tìm cách thóat ra ngoài tạo nên các khe 

nứt lớn hơn. Khi đó, phản ứng cháy nổ có thể xảy ra ngay tại bề mặt lớp đất trên cùng, 

và có thể gây hỏa hoạn nếu xung quanh đó có các vật dễ bắt lửa và sự tập trung khí với 

cƣờng độ lớn. 

 

4.3.2. Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn đóng cửa bãi chôn 

lấp 

Ngay sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt, Chủ dự án sẽ tiến hành cải 

tạo cảnh quan tại khu vực đồng thời có biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trƣờng; 

Tổ chức quan trắc, theo dõi diễn biến môi trƣờng tại bãi chôn lấp chất thải sinh 

hoạt kể từ ngày kết thúc việc đóng bãi chôn lấp và báo cáo Sở TNMT tỉnh Bình Phƣớc 

theo quy định; 

Hoàn thành việc xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trƣờng, lập hồ sơ và bàn giao mặt 

bằng cho cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền sau khi kết thúc hoạt động.  
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4.3.2.1. Biện pháp kiểm soát nước thải 

Khi đóng bãi chôn lấp thì hệ thống xử lý nƣớc thải vẫn phải tiếp tục hoạt động, 

xử lý nƣớc thải phát sinh từ bãi chôn lấp. Nƣớc thải đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc 

thải và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trƣờng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận.   

4.3.2.2. Các biện pháp quản lý bãi rác sau khi đóng cửa 

−  Thƣờng xuyên kiểm tra mặt bãi để phát hiện vết nứt hay lỗ thủng. Kiểm tra 

đƣờng thoát nƣớc mƣa trên mặt bãi; bố trí dòng nƣớc mƣa trên bề mặt luôn hƣớng ra 

phía ngoài bãi rác để tránh xói mòn. 

−  Công tác giám sát môi trƣờng nƣớc dƣới đất xung quanh bãi chôn lấp vẫn đƣợc 

tiến hành thƣờng xuyên trong năm đầu là 03 tháng/lần, những năm sau với với tần suất 

2 - 3 lần/năm và phải tiếp tục kéo dài sau 20 năm, kể từ khi đóng cửa bãi rác. 

 

4.3.2.3. Trình tự đóng cửa bãi chôn lấp 

−  Lớp chống thấm HDPE dày 1,5 mm. 

−  Phủ lớp đệm bằng đất có thành phần phổ biến là cát dày 50 cm; 

−  Phủ lớp đất trồng (lớp đất thổ nhƣỡng) dày 20 cm; 

−  Trồng cỏ và cây xanh; không trồng lọai cây có rễ ăn quá sâu để rễ cây không 

thể xuyên qua lớp đất phủ, đến tầng đất chứa rác làm hƣ hỏng mặt bãi hoặc rễ cây sẽ 

hấp thụ các chất độc có trong rác. 

−  Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày đóng cửa bãi chôn lấp, chủ dự án sẽ báo 

cáo với cơ quan nhà nƣớc (Sở TNMT tỉnh Bình Phƣớc) về hiện trạng của bãi chôn lấp. 

Báo cáo sẽ bao gồm các nội dung sau: 

+ Tình hình hoạt động, hiệu quả và khả năng vận hành của tất các công trình 

trong bãi chôn lấp nhƣ: hệ thống chống thấm của bãi chôn lấp, hệ thống thu gom và xử 

lý nƣớc rò rỉ, hệ thống quản lý nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất cũng nhƣ toàn bộ hệ thống 

giám sát chất lƣợng nƣớc dƣới đất.... 

+ Tình hình quan trắc chất lƣợng nƣớc thải từ bãi chôn lấp ra môi truờng, về chất 

lƣợng nƣớc dƣới đất cũng nhƣ về phát thải khí thải; 

+ Sau khi đóng cửa bãi chôn lấp, vẫn không cho ngƣời và súc vật ra vào tự do. 

Đặc biệt, trên đỉnh bãi chôn lấp là nơi tập trung khí gas, doanh nghiệp sẽ có các biển 

báo, chỉ dẫn an toàn trong khu vực bãi chôn lấp. 

Khí gas phải đƣợc quan sát thƣờng xuyên, công tác này rất cần thiết, vì đây là 

dấu hiệu để nhận biết mức độ phân hủy của bãi rác. Khi không còn khí bãi rác thoát ra 

chứng tỏ sự phân hủy rác đã kết thúc.  

 

4.4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG 
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Chi phí đầu tƣ các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng của Dự án trong giai 

đoạn vận hành đƣợc thể hiện tại Bảng 4.30. 

 

Bảng 4.30. Chi phí đầu tƣ các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng của Dự án trong 

giai đoạn vận hành 

 

Stt Danh mục Dự toán kinh phí
* 

1 Xây dựng HTXLNT công suất 30 m
3
/ngày đêm 393.000.000 

2 Trang thiết bị bảo hộ lao động 7.000.000 

 Tổng cộng: 400.000.000 

Nguồn: Chủ dự án cung cấp, năm 2022 

 

Ghi chú: (*): chưa bao gồm kinh phí vận hành, bảo trì bảo dưỡng. 

 

Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng của Dự án 

đƣợc trình bày tại Bảng 4.31. 

 

Bảng 4.31. Tổ chức quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

Stt Hạng mục Quản lý Vận hành/Theo dõi 

1 
HTXLNT công suất 30 m

3
/ngày 

đêm 
Ban giám đốc Nhân viên môi trƣờng 

2 Trang thiết bị bảo hộ lao động Ban giám đốc Nhân viên môi trƣờng 

Nguồn: Chủ dự án cung cấp, năm 2022 

4.5. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

 

−  Những phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong báo cáo này chủ yếu dựa vào “Hƣớng 

dẫn thực hiện Báo cáo Đánh giá tác động Môi trƣờng” do Bộ Tài nguyên Môi trƣờng 

ban hành trên cơ sở phù hợp với hoàn cảnh nƣớc ta, hoàn cảnh khu vực đang xét và 

phù hợp với số liệu điều tra. 

−  Báo cáo GPMT cho Dự án xây dựng “Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh 

hoạt cho cụm xã Đak Nhau – Đường 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước” đƣợc nêu chi tiết và đánh giá đầy đủ các tác động môi trƣờng, 

các rủi ro, sự cố môi trƣờng có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án. 

−  Các nội dung đánh giá tác động môi trƣờng về khí thải, nƣớc thải, chất thải rắn 

phát sinh từ các hoạt động trong quá trình Dự án đi vào vận hành là đầy đủ, có cơ sở 

khoa học và đáng tin cậy. 

−  Các thông tin, số liệu mô tả Dự án là số liệu dự kiến, do Chủ dự án – Ban quản 

lý dự án ĐTXD huyện Bù Đăng cung cấp. 

 

Các phƣơng pháp đƣợc sử dụng phổ biến trong và ngoài nƣớc, có mức độ tin cậy 

cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết đƣợc các nguồn phát thải và mức độ ảnh hƣởng của 

các tác động này đến môi trƣờng, dựa trên cơ sở: 
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−  Dựa vào các nguồn tài liệu tham khảo về chuyên môn đƣợc đánh giá cao tài 

liệu đánh giá nhanh WHO, … 

−  Việc tiến hành lấy mẫu ngoài hiện trƣờng và phân tích trong phòng thí nghiệm 

đều đƣợc thực hiện đơn vị có nhân lực và thiết bị đầy đủ trong lĩnh vực quan trắc môi 

trƣờng. 

−  Với việc lựa chọn sử dụng các phƣơng pháp thƣờng đƣợc dùng trong ĐTM và 

có độ chính xác khá cao nên các dự báo, đánh giá đƣa ra là đáng tin cậy. Tuy nhiên, 

trong phần đánh giá tác động này, các kết quả tính toán tải lƣợng phát thải chỉ có ý 

nghĩa dự báo do các phƣơng pháp tính toán ở mức độ tổng quát, ƣớc tính theo thống 

kê, kinh nghiệm và khi áp dụng vào thực tiễn từng Dự án thì chỉ cho kết quả gần đúng. 

−  Trong quá trình thực hiện giám sát môi trƣờng của Dự án ở từng giai đoạn, Dự 

án tiếp tục xác định cụ thể và chi tiết các tác động xấu, đồng thời áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu thích hợp các tác động này. 

Về các tài liệu sử dụng trong báo cáo GPMT: 

Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trên đều đƣợc tham chiếu từ các tƣ 

liệu chính thống đã và đang đƣợc áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình 

đang đƣợc sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trƣờng Đại học nhƣ 

ĐHBK Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc,… Các tài liệu, dữ liệu thống kê về tình 

hình kinh tế - xã hội khu vực Dự án đƣợc các nhà khoa học, cơ quan chính quyền theo 

dõi, tính toán đo đạc rất cụ thể nên kết quả rất đáng tin cậy. 

Về nội dung của báo cáo GPMT: 

−  Thực hiện đầy đủ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 

10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

−  Nêu đƣợc chi tiết và đánh giá đầy đủ về các tác động môi trƣờng, các rủi ro về 

sự cố môi trƣờng có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án. 

−  Nhƣ vậy, báo cáo GPMT của Dự án này đƣợc đánh giá dựa trên sự kết hợp 

giữa kiến thức chuyên môn và kinh nghiệp thực tế, giữa mục tiêu phát triển kinh tế và 

khả năng tiếp nhận của môi trƣờng. Qua đó, cho thấy mức độ ảnh hƣởng từ hoạt động 

của Dự án đến môi trƣờng, kinh tế và xã hội. Điều này chứng tỏ, các phƣơng pháp sử 

dụng để thực hiện trong báo cáo GPMT này là rất đáng tin cậy. 

 

Đánh giá chung 

−  Báo cáo GPMT cho Dự án đầu tƣ “Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt 

cho cụm xã Đak Nhau – Đường 10 tại thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước” đƣợc thực hiện với sự tƣ vấn của Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng 

và Môi trƣờng Việt Đô. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực môi trƣờng (lập 

báo cáo ĐTM, XNHT, NKPL, GPMT,…), đơn vị tƣ vấn đã đánh giá đầy đủ và có đủ 

độ tin cậy cần thiết về các tác động của dự án và đề xuất đƣợc các giải pháp khả thi để 

hạn chế các tác động có hại. 
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−  Tuy nhiên, một số đánh giá trong báo cáo GPMT này còn định tính hoặc bán 

định lƣợng do chƣa có đủ thông tin, số liệu chi tiết để đánh giá định lƣợng.  
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CHƯƠNG 5.  
PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG, 

PHƢƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 
5.1. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CẢI TẠO MÔI TRƢỜNG 

 

- Cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải: Phủ lớp chống thấm HDPE dày 1,5 

mm, Phủ lớp đệm bằng đất có thành phần phổ biến là cát dày 50 cm, Phủ lớp đất trồng 

(lớp đất thổ nhƣỡng) dày 20 cm, trồng cây xanh; 

- Công tác duy tu, bảo trì các công trình cải tạo môi trường: vận hành 

HTXLNT;  

- Công tác cải tạo, phục hồi môi trường khác: quan trắc môi trƣờng trong quá 

trình cải tạo. 

 

5.2. NỘI DUNG CẢI TẠO MÔI TRƢỜNG 

 

5.2.1. Cải tạo môi trƣờng bãi chôn lấp chất thải 

 

5.2.1.1. Cải tạo giai đoạn 1 

 

Công tác cải tạo khu vực ô chôn lấp trong giai đoạn 1 đƣợc thực hiện trong thời 

gian hoạt động của BCL (từ năm 2030 - 2033), sau khi ô chôn lấp số 1 của BCL có 

diện tích 1.600 m
2
 đầy. Các hạng mục và khối lƣợng thực hiện nhƣ sau:   

(1). Công tác phủ lớp chống thấm HDPE 

Chủ dự án sẽ thực hiện thi công công trình sử dụng bạt HDPE phủ ô chôn lấp số 

1 của Dự án khi ô chôn lấp này đầy. Biện pháp này sẽ giải quyết tình trạng ô nhiễm 

môi trƣờng, giảm thiểu mùi hôi ảnh hƣởng đến khu vực dân cƣ xung quanh. Đồng 

thời, ngăn ngừa lƣợng nƣớc mƣa trong khu vực thấm xuống ô chôn lấp rác thải, giảm 

thiểu lƣợng nƣớc rỉ rác phát sinh, không gây quá tải hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác của dự 

án. 

 

Chủ dự án sẽ sử dụng bạt nhựa HDPE dày 1,5mm làm lớp phủ chống thấm cho ô 

chôn lấp số 1 với nhu cầu sử dụng khoảng 2.120 m
2
.  

(2). Công tác phủ lớp đệm 

Sau khi thực hiện phủ lớp chống thấm HDPE lên ô chôn lấp số 1, Chủ dự án sẽ 

tiếp tục tiến hành phủ lớp đệm bằng đất có thành phần phổ biến là cát dày 50 cm với 

khối lƣợng khoảng 800 m
3
. Phƣơng tiện để thực hiện san gạt là máy ủi 110cv và máy 

lu bánh thép 25T. 

(3). Công tác phủ lớp đất trồng 

Tiếp đó, sau công tác phủ lớp đệm, Chủ dự án sẽ thực hiện phủ lớp đất trồng (lớp 

đất thổ nhƣỡng) dày 20 cm với khối lƣợng khoảng 320 m
3
. Đất dùng cho công tác phủ 
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tạo lớp đất trồng cây xanh đƣợc sử dụng từ đất tại bãi chứa đất phủ của dự án. Phƣơng 

tiện để thực hiện san gạt là máy ủi 110cv. 

(4). Công tác trồng cây xanh 

Cây xanh trồng tại ô chôn lấp số 1 có tác dụng giảm thiểu bụi phát tán vừa có tác 

dụng làm hàng rào cây xanh giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ dự án ra khu vực xung 

quanh. Theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 07 năm 2005 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cây keo lá tràm đƣợc trồng với mật độ cây cách 

cây 2m, hàng cách hàng 3m. Do vậy, Chủ dự án sẽ tiến hành trồng cây trên bề mặt ô 

chôn lấp sau khi đã đƣợc phủ lớp đất trồng (lớp đất thổ nhƣỡng) dày 20 cm nhƣ sau: 7 

hàng, cây cách cây 2m; hàng cách hàng 3m; tổng diện tích ô chôn lấp số 1 là 1.600 m
2
 

(80m x 20m). Do đó, tổng số cây cần trồng theo quy định là 280 cây. Số lƣợng cây 

trồng trồng trên ô chôn lấp số 1 của Dự án đƣợc trình bày tại Bảng 5.1. 

 

Bảng 5.1. Số lƣợng cây trồng trên ô chôn lấp số 1 của Dự án 

 

Stt 
Diện tích 

(m
2
) 

Chiều 

dài 

(m) 

Chiều 

rộng 

(m) 

Quy cách trồng 

Số cây trồng 

theo quy định 

(cây) 

1 1.600 80 20 

- 7 hàng;  

- Cây cách cây 2m;  

- Hàng cách hàng 3m; 

- Trồng so le. 

280 

Tổng số cây 280 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 

 

Các công việc thực hiện: 

−  Đào hố và trồng cây. 

−  Chăm sóc cây trong 3 năm đầu: Tƣới nƣớc, bón phân, trồng dặm cây chết.  

−  Loại cây trồng: Keo lá tràm. 

 

5.2.1.2. Cải tạo giai đoạn 2 

 

Công tác cải tạo khu vực ô chôn lấp trong giai đoạn 2 đƣợc thực hiện trong thời 

gian hoạt động của BCL (từ năm 2037 - 2040), sau khi ô chôn lấp số 2 của BCL có 

diện tích 1.600 m
2
 đầy. Các hạng mục và khối lƣợng thực hiện nhƣ sau:   

(1). Công tác phủ lớp chống thấm HDPE 

Chủ dự án sẽ thực hiện thi công công trình sử dụng bạt HDPE phủ ô chôn lấp số 

2 của Dự án khi ô chôn lấp này đầy. Biện pháp này sẽ giải quyết tình trạng ô nhiễm 

môi trƣờng, giảm thiểu mùi hôi ảnh hƣởng đến khu vực dân cƣ xung quanh. Đồng 

thời, ngăn ngừa lƣợng nƣớc mƣa trong khu vực thấm xuống ô chôn lấp rác thải, giảm 

thiểu lƣợng nƣớc rỉ rác phát sinh, không gây quá tải hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác của dự 
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án. 

 

Chủ dự án sẽ sử dụng bạt nhựa HDPE dày 1,5mm làm lớp phủ chống thấm cho ô 

chôn lấp số 2 với nhu cầu sử dụng khoảng 2.120 m
2
.  

(2). Công tác phủ lớp đệm 

Sau khi thực hiện phủ lớp chống thấm HDPE lên ô chôn lấp số 2, Chủ dự án sẽ 

tiếp tục tiến hành phủ lớp đệm bằng đất có thành phần phổ biến là cát dày 50 cm với 

khối lƣợng khoảng 800 m
3
. Phƣơng tiện để thực hiện san gạt là máy ủi 110cv và máy 

lu bánh thép 25T. 

(3). Công tác phủ lớp đất trồng 

Tiếp đó, sau công tác phủ lớp đệm, Chủ dự án sẽ thực hiện phủ lớp đất trồng (lớp 

đất thổ nhƣỡng) dày 20 cm với khối lƣợng khoảng 320 m
3
. Đất dùng cho công tác phủ 

tạo lớp đất trồng cây xanh đƣợc sử dụng từ đất tại bãi chứa đất phủ của dự án. Phƣơng 

tiện để thực hiện san gạt là máy ủi 110cv. 

(4). Công tác trồng cây xanh 

Cây xanh trồng tại ô chôn lấp số 2 có tác dụng giảm thiểu bụi phát tán vừa có tác 

dụng làm hàng rào cây xanh giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ dự án ra khu vực xung 

quanh. Theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 07 năm 2005 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cây keo lá tràm đƣợc trồng với mật độ cây cách 

cây 2m, hàng cách hàng 3m. Do vậy, Chủ dự án sẽ tiến hành trồng cây trên bề mặt ô 

chôn lấp sau khi đã đƣợc phủ lớp đất trồng (lớp đất thổ nhƣỡng) dày 20 cm nhƣ sau: 7 

hàng, cây cách cây 2m; hàng cách hàng 3m; tổng diện tích ô chôn lấp số 2 là 1.600 m
2
 

(80m x 20m). Do đó, tổng số cây cần trồng theo quy định là 280 cây. Số lƣợng cây 

trồng trồng trên ô chôn lấp số 2 của Dự án đƣợc trình bày tại Bảng 5.2. 

 

Bảng 5.2. Số lƣợng cây trồng trên ô chôn lấp số 2 của Dự án 

 

Stt 
Diện tích 

(m
2
) 

Chiều 

dài 

(m) 

Chiều 

rộng 

(m) 

Quy cách trồng 

Số cây trồng 

theo quy định 

(cây) 

1 1.600 80 20 

- 7 hàng;  

- Cây cách cây 2m;  

- Hàng cách hàng 3m; 

- Trồng so le. 

280 

Tổng số cây 280 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 

 

Các công việc thực hiện: 

−  Đào hố và trồng cây. 

−  Chăm sóc cây trong 3 năm đầu: Tƣới nƣớc, bón phân, trồng dặm cây chết.  
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−  Loại cây trồng: Keo lá tràm. 

 

 

5.2.1.3. Cải tạo giai đoạn 3 

 

Công tác cải tạo khu vực ô chôn lấp trong giai đoạn 3 đƣợc thực hiện trong thời 

gian hoạt động của BCL (từ năm 2042 - 2045), sau khi ô chôn lấp số 3 của BCL có 

diện tích 1.600 m
2
 đầy. Các hạng mục và khối lƣợng thực hiện nhƣ sau:   

(1). Công tác phủ lớp chống thấm HDPE 

Chủ dự án sẽ thực hiện thi công công trình sử dụng bạt HDPE phủ ô chôn lấp số 

3 của Dự án khi ô chôn lấp này đầy. Biện pháp này sẽ giải quyết tình trạng ô nhiễm 

môi trƣờng, giảm thiểu mùi hôi ảnh hƣởng đến khu vực dân cƣ xung quanh. Đồng 

thời, ngăn ngừa lƣợng nƣớc mƣa trong khu vực thấm xuống ô chôn lấp rác thải, giảm 

thiểu lƣợng nƣớc rỉ rác phát sinh, không gây quá tải hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác của dự 

án. 

 

Chủ dự án sẽ sử dụng bạt nhựa HDPE dày 1,5mm làm lớp phủ chống thấm cho ô 

chôn lấp số 3 với nhu cầu sử dụng khoảng 2.120 m
2
.  

(2). Công tác phủ lớp đệm 

Sau khi thực hiện phủ lớp chống thấm HDPE lên ô chôn lấp số 3, Chủ dự án sẽ 

tiếp tục tiến hành phủ lớp đệm bằng đất có thành phần phổ biến là cát dày 50 cm với 

khối lƣợng khoảng 800 m
3
. Phƣơng tiện để thực hiện san gạt là máy ủi 110cv và máy 

lu bánh thép 25T. 

(3). Công tác phủ lớp đất trồng 

Tiếp đó, sau công tác phủ lớp đệm, Chủ dự án sẽ thực hiện phủ lớp đất trồng (lớp 

đất thổ nhƣỡng) dày 20 cm với khối lƣợng khoảng 320 m
3
. Đất dùng cho công tác phủ 

tạo lớp đất trồng cây xanh đƣợc sử dụng từ đất tại bãi chứa đất phủ của dự án. Phƣơng 

tiện để thực hiện san gạt là máy ủi 110cv. 

(4). Công tác trồng cây xanh 

Cây xanh trồng tại ô chôn lấp số 3 có tác dụng giảm thiểu bụi phát tán vừa có tác 

dụng làm hàng rào cây xanh giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ dự án ra khu vực xung 

quanh. Theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 07 năm 2005 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cây keo lá tràm đƣợc trồng với mật độ cây cách 

cây 2m, hàng cách hàng 3m. Do vậy, Chủ dự án sẽ tiến hành trồng cây trên bề mặt ô 

chôn lấp sau khi đã đƣợc phủ lớp đất trồng (lớp đất thổ nhƣỡng) dày 20 cm nhƣ sau: 7 

hàng, cây cách cây 2m; hàng cách hàng 3m; tổng diện tích ô chôn lấp số 3 là 1.600 m
2
 

(80m x 20m). Do đó, tổng số cây cần trồng theo quy định là 280 cây. Số lƣợng cây 

trồng trồng trên ô chôn lấp số 3 của Dự án đƣợc trình bày tại Bảng 5.3. 
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Bảng 5.3. Số lƣợng cây trồng trên ô chôn lấp số 3 của Dự án 

 

Stt 
Diện tích 

(m
2
) 

Chiều 

dài 

(m) 

Chiều 

rộng 

(m) 

Quy cách trồng 

Số cây trồng 

theo quy định 

(cây) 

1 1.600 80 20 

- 7 hàng;  

- Cây cách cây 2m;  

- Hàng cách hàng 3m; 

- Trồng so le. 

280 

Tổng số cây 280 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 

 

Các công việc thực hiện: 

−  Đào hố và trồng cây. 

−  Chăm sóc cây trong 3 năm đầu: Tƣới nƣớc, bón phân, trồng dặm cây chết.  

−  Loại cây trồng: Keo lá tràm. 

 

5.2.2. Công tác duy tu, bảo trì các công trình cải tạo môi trƣờng 

 

Công tác duy tu, bảo trì các công trình cải tạo môi trƣờng đƣợc thực hiện sau khi 

03 ô chôn lấp của BCL đầy (từ năm 2043 – 2047). Sau khi kết thúc giai đoạn chôn lấp 

chất thải sinh hoạt của Dự án, nƣớc rỉ rác từ ô chôn lấp vẫn tiếp tục phát sinh. Vì vậy, 

hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác công suất 30 m
3
/ngày đêm của dự án án vẫn sẽ tiếp tục đƣợc 

vận hành để đảm bảo xử lý triệt để toàn bộ nƣớc rỉ rác phát sinh từ ô chôn lấp đạt quy 

chuẩn QCVN 25:2009/BTNMT, cột A sau đó tái sử dụng để tƣới cây xanh trong 

khuôn viên Dự án. 

 

5.2.3. Công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng khác 

 

Nhằm mục đích đánh giá diễn biến môi trƣờng trong giai đoạn cải tạo, phục hồi 

môi trƣờng (sau khi kết thúc giai đoạn chôn lấp chất thải sinh hoạt của Dự án). Các 

môi trƣờng giám sát bao gồm: giám sát nƣớc dƣới đất, nƣớc thải, bùn thải.  

 

5.2.4. Tổng hợp công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

 

Tổng hợp các công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng của Dự án đƣợc tổng hợp tại 

Bảng 5.4. 

 

Bảng 5.4. Tổng hợp các công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng của Dự án 

 

TT Công tác Đơn vị tính Khối lƣợng 

I 
Cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất 

thải 
  

1 Giai đoạn 1   
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TT Công tác Đơn vị tính Khối lƣợng 

1.1 Phủ lớp chống thấm HDPE dày 1,5mm m
2
 2.120 

1.2 Phủ lớp đệm m
3
 800 

1.3 Phủ lớp đất trồng m
3
 320 

1.4 Trồng cây xanh cây 280 

2 Giai đoạn 2   

2.1 Phủ lớp chống thấm HDPE dày 1,5mm m
2
 2.120 

2.2 Phủ lớp đệm m
3
 800 

2.3 Phủ lớp đất trồng m
3
 320 

2.4 Trồng cây xanh cây 280 

3 Giai đoạn 3   

3.1 Phủ lớp chống thấm HDPE dày 1,5mm m
2
 2.120 

3.2 Phủ lớp đệm m
3
 800 

3.3 Phủ lớp đất trồng m
3
 320 

3.4 Trồng cây xanh cây 280 

II 
Duy tu, bảo trì các công trình cải tạo 

môi trường 
  

1 Vận hành HTXLNT  m
3
/ngày đêm 30 

III Cải tạo, phục hồi môi trường khác   

1 Giám sát môi trƣờng định kỳ Đợt/năm 2 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Việt Đô tính toán, năm 2022 

 

5.2.5. Nhu cầu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ công tác cải tạo, phục 

hồi môi trƣờng 

 

Nhu cầu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sử dụng phục vụ công tác cải tạo, 

phục hồi môi trƣờng của dự án đƣợc trình bày trong Bảng 5.5. 

 

Bảng 5.5. Nhu cầu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sử dụng phục vụ công tác cải 

tạo, phục hồi môi trƣờng của dự án 

 

TT 
Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên vật 

liệu 

Đơn vị 

tính 
Khối lƣợng 

1 Keo lá tràm cây 840 

2 Bạt HDPE dày 1,5 mm m
2
 6.300 

3 Đất đệm (thành phần chính là cát) m
3
 2.400 
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TT 
Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên vật 

liệu 

Đơn vị 

tính 
Khối lƣợng 

4 Đất thổ nhƣỡng m
3
 960 

5 Xe bồn phun nƣớc Chiếc 1 

6 Máy ủi 110cv Chiếc 1 

7 Máy lu bánh thép 25T Chiếc 1 

8 Xe vận tải Chiếc 1 

Nguồn: Chủ dự án cung cấp, năm 2022 

 

5.2.6. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình cải tạo 

môi trƣờng 

 

Trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng của dự án, các sự cố môi trƣờng 

chính có thể xảy ra chủ yếu là sự cố từ hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác và sự cố có thể xảy 

ra đối với ô chôn lấp chất thải (Nứt ô chôn lấp; Khí ô chôn lấp thƣờng chứa hàm lƣợng 

methane cao nên dễ gây cháy nổ; Hệ thống thu gom nƣớc rỉ nhƣ gẫy, nghẹt…). Để 

phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng có thể xảy ra, Chủ dự án sẽ thực hiện kế 

hoạch phòng ngừa và ứng phó nhƣ sau: 

 

5.2.6.1. Kiểm tra thường xuyên, định kỳ 

 Các hạng mục công trình phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

của dự án đều phải có kế hoạch kiểm tra gồm kiểm tra thƣờng xuyên và kiểm tra định 

kỳ. 

 Các hạng mục công trình cần phải tiến hành kiểm tra định kỳ của dự án bao 

gồm: Hệ thống cấp điện, hệ thống thu gom nƣớc rỉ, ống thoát khí từ ô chôn lấp, lớp 

phủ ô chôn lấp, cây xanh… 

 Các nội dung kiểm tra hàng ngày toàn bộ các hạng mục công trình cải tạo, 

phục hồi môi trƣờng của dự án, đảm bảo mọi hạng mục đều trong tình trạng tốt và an 

toàn, không có dấu hiệu rò rỉ, hƣ hỏng,... do cán bộ công nhân viên của dự án đƣợc 

giao nhiệm vụ phụ trách thực hiện.  

 

Bảng 5.6. Kế hoạch kiểm tra định kỳ các hạng mục công trình của dự án 

 

TT Hạng mục Trách nhiệm thực hiện Ghi chú 

1 
Hệ thống thu gom 

nƣớc rỉ rác 
Công nhân vận hành HTXLNT Định kỳ 3 lần/tuần  

2 Hệ thống cấp điện Công nhân vận hành HTXLNT Định kỳ 3 lần/tuần  

3 
Ống thoát khí từ ô 

chôn lấp 
Công nhân phụ trách ô chôn lấp Định kỳ 3 lần/tuần  

4 Lớp phủ ô chôn lấp Công nhân phụ trách ô chôn lấp Định kỳ 3 lần/tuần  

5 Cây xanh Công nhân cây xanh Định kỳ 3 lần/tuần  
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Nguồn: Chủ dự án cung cấp, năm 2022 

5.2.6.2. Kiểm tra đột xuất 

 

Việc kiểm tra đột xuất đƣợc thực hiện trong các trƣờng hợp sau: 

 Sau sự cố bất thƣờng; 

 Đoàn kiểm tra cấp trên có yêu cầu; 

 Các Cơ quan thẩm quyền có yêu cầu. 

 Nội dung và phƣơng thức kiểm tra đột xuất tuỳ thuộc yêu cầu kiểm tra. Ngƣời 

hoặc đơn vị tổ chức kiểm tra có trách nhiệm đƣa ra nội dung, phƣơng thức, kế hoạch 

thực hiện kiểm tra cho Chủ dự án để phối hợp và triển khai kiểm tra. Hồ sơ kiểm tra sẽ 

đƣợc lập theo yêu cầu của ngƣời kiểm tra và sẽ phải có chữ ký của đại diện Chủ dự án 

và đại diện đoàn kiểm tra và phải đƣợc lƣu ít nhất 01 bản gốc tại dự án.  

 

5.2.6.3. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình cải 

tạo môi trường của dự án 

 

(1). Biện pháp giảm thiểu sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 

 

Để giảm thiểu các sự cố đối với hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác, Chủ dự án sẽ thực 

hiện các biện pháp sau: 

−  Khi có sự cố, Chủ dự án sẽ tiến hành sửa chữa với thời gian nhanh nhất để đƣa 

hệ thống đi vào hoạt động trở lại. 

−  Để kiểm soát sự cố đối với hệ thống xử lý nƣớc thải, Chủ dự án sẽ tuân thủ các 

yêu cầu thiết kế, nhân viên vận hành phải tập huấn chƣơng trình vận hành và bảo 

dƣỡng hệ thống xử lý nƣớc thải. Mặc khác, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận 

hành, thực hiện tốt việc quan trắc hệ thống xử lý: 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra lƣu lƣợng nƣớc thải, tính chất nƣớc thải đầu vào và đầu 

ra hệ thống xử lý nƣớc thải, lƣợng hóa chất sử dụng, pH của nƣớc thải đầu vào bể  kỵ 

khí; 

+ Lấy mẫu bùn từ các bể bùn kỵ khí và hiếu khí: xem kích cỡ bông bùn, màu 

bùn, khảo sát chỉ số SVI của bùn hoạt tính. 

−  Ngoài ra, khi có sự cố xảy ra, nhân viên vận hành cần ngƣng cung cấp nƣớc 

vào hệ thống xử lý, nƣớc thải đƣợc lƣu lại tại bể điều hòa. Kế tiếp xác định rõ hạng 

mục công trình nào gặp sự cố, tiến hành sửa chữa từng hạng mục một để vận hành tiếp 

tục hệ thống. Nƣớc thải từ bể điều hòa đƣợc tiếp tục đƣa qua các công trình kế tiếp của 

hệ thống xử lý nƣớc thải để xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

 

(2). Biện pháp phòng chống và ứng phó sự cố BCL 

 

−  Theo dõi lƣợng khí sinh ra từ các giếng thu khí.  

−  Thực hiện các biện pháp hỗ trợ thu khí để thu gom triệt để lƣợng khí phát sinh 

và làm giảm các nguy cơ cháy nổ ở BCL bằng các biện pháp thoát khí chủ động nhờ 

bơm hút.  
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−  Sự cố nứt BCL cũng nhƣ sụt lún trong quá trình vận hành BCL có nhiều 

nguyên nhân dẫn tới nứt, sụt lún BCL nhƣ: lún không đều, khí bị tắc nghẽn trong 

đƣờng ống… Để khắc phục các sự cố này, ngay trong quá trình xây dựng BCL, Nhà 

thầu thi công phải đầm nén thật kỹ nhằm hạn chế lún không đều, sử dụng các đƣờng 

ống dẫn khí chất lƣợng cao và lắp đặt đúng kỹ thuật.  

−  Khi xảy ra sự cố phải lấy đất hoặc vữa xi măng chèn vào chỗ nứt nhằm tránh 

phát tán chất ô nhiễm ra môi trƣờng, tiến hành kiểm tra đƣờng ống thu khí nhằm sửa 

chữa bổ sung kịp thời. 

−  Trong quá trình vận hành, đƣờng ống thu khí có thể bị tắc nghẽn do bùn thải 

rơi vào đƣờng ống, hệ thống thu gom nƣớc rỉ tại BCL có thể bị vỡ do sụt lún. Nhằm 

hạn chế các sự cố này, Chủ dự án sẽ sử dụng các thiết bị có uy tín, đảm bảo chất lƣợng 

lâu dài. Trên đầu ống thu khí phải lắp đặt các nắp lƣới bảo vệ nhằm tránh sự xâm nhập 

của bùn thải và các vật thể không mong muốn khác. Khi sự cố xảy ra sẽ tiến hành sửa 

chữa khắc phục ngay lập tức.  

−  Nƣớc mƣa thấm xuống BCL sẽ hình thành nƣớc rỉ. Do đó, BCL sẽ đƣợc thiết 

kế hệ thống lớp lót chống thấm theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành để giảm thiểu lƣợng 

nƣớc rỉ thấm xuống đất gây ô nhiễm tầng nƣớc ngầm của khu vực.   

 

5.3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

 

5.3.1. Tổ chức quản lý thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

 

Công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng của dự án đƣợc tổ chức theo sơ đồ quản lý 

nhƣ sau: 

 
Hình 5.1. Sơ đồ quản lý công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng của dự án 

 

5.3.2. Tiến độ thực hiện cải tạo môi trƣờng và kế hoạch giám sát chất lƣợng công 

trình 

Tiến độ thực hiện cải tạo môi trƣờng và kế hoạch giám sát chất lƣợng công trình 

cải tạo, phục hồi môi trƣờng của dự án đƣợc trình bày cụ thể trong Bảng 5.7. 

Chủ dự án 

Nhà thầu 

thi công 

Công nhân 

thi công 

Phủ lớp chống thấm; 

phủ lớp đệm; phủ lớp 

đất trồng; san gạt tạo 

mặt bằng 

Lao động  

thủ công 
Trồng cây xanh 

Công nhân 

viên 

Duy tu, bảo trì các công 

trình cải tạo môi trƣờng 

 

Đơn vị  

quan trắc 
Giám sát chất 

lƣợng môi trƣờng 
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Bảng 5.7. Tiến độ thực hiện cải tạo môi trƣờng và kế hoạch giám sát chất lƣợng công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng của dự án 

 

TT Tên công trình 

Khối 

lƣợng/ 

đơn vị 

Đơn giá Thành tiền 
Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Cơ quan 

giám sát 

Đơn vị 

thực hiện 
Ghi chú 

I 
Khu vực ô chôn lấp 

chất thải 
  857.492.580 2043 2045 

Sở 

TNMT 

Bình 

Phƣớc 

Chủ dự án 

- 

Giai đoạn 1 285.830.860 2030 2033  

1 
Phủ lớp chống thấm 

HDPE 
2.120 m

2
  145.211.332 2030 2030 - 

1.1 
Bạt HDPE dày 

1,5mm 
2.120 m

2
 

66.500 

đồng/m
2
 

140.980.000 2030 2030  

1.2 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
21 công 

201.492 

đồng/công 
4.231.332 2030 2030  

2 
Phủ lớp đệm bằng 

đất 
800 m

3
  115.305.184 2030 2030 - 

2.1 
Đất san nền (thành 

phần phổ biến là cát) 
800 m

3
 

109.091 

đồng/ca 
87.272.800 2030 2030  

2.2 
Máy lu bánh thép 

25T 
8 ca 

1.442.279 

đồng/ca 
11.538.232 2030 2030  

2.3 Máy ủi 110CV 8 ca 
1.721.935 

đồng/ca 
13.775.480 2030 2030  

2.4 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
16 công 

169.917 

đồng/công 
2.718.672 2030 2030  

3 Phủ lớp đất trồng 320 m
3
  10.512.144 2030 2030 - 

3.1 
Máy lu bánh thép 

25T 
3 ca 

1.442.279 

đồng/ca 
4.326.837 2030 2030  

3.2 Máy ủi 110CV 3 ca 
1.721.935 

đồng/ca 
5.165.805 2030 2030  
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TT Tên công trình 

Khối 

lƣợng/ 

đơn vị 

Đơn giá Thành tiền 
Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Cơ quan 

giám sát 

Đơn vị 

thực hiện 
Ghi chú 

3.3 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
6 công 

169.917 

đồng/công 
1.019.502 2030 2030  

4 Trồng cây xanh 280 cây 
52.865 

đồng/cây 
14.802.200 2030 2033 

- 

Giai đoạn 2 285.830.860 2037 2040 

Sở 

TNMT 

Bình 

Phƣớc 

Chủ dự án 

 

1 
Phủ lớp chống thấm 

HDPE 
2.120 m

2
  145.211.332 2037 2037 - 

1.1 
Bạt HDPE dày 

1,5mm 
2.120 m

2
 

66.500 

đồng/m
2
 

140.980.000 2037 2037  

1.2 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
21 công 

201.492 

đồng/công 
4.231.332 2037 2037  

2 
Phủ lớp đệm bằng 

đất 
800 m

3
  115.305.184 2037 2037 - 

2.1 
Đất san nền (thành 

phần phổ biến là cát) 
800 m

3
 

109.091 

đồng/ca 
87.272.800 2037 2037  

2.2 
Máy lu bánh thép 

25T 
8 ca 

1.442.279 

đồng/ca 
11.538.232 2037 2037  

2.3 Máy ủi 110CV 8 ca 
1.721.935 

đồng/ca 
13.775.480 2037 2037  

2.4 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
16 công 

169.917 

đồng/công 
2.718.672 2037 2037  

3 Phủ lớp đất trồng 320 m
3
  10.512.144 2037 2037 - 

3.1 
Máy lu bánh thép 

25T 
3 ca 

1.442.279 

đồng/ca 
4.326.837 2037 2037  

3.2 Máy ủi 110CV 3 ca 
1.721.935 

đồng/ca 
5.165.805 2037 2037  
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TT Tên công trình 

Khối 

lƣợng/ 

đơn vị 

Đơn giá Thành tiền 
Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Cơ quan 

giám sát 

Đơn vị 

thực hiện 
Ghi chú 

3.3 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
6 công 

169.917 

đồng/công 
1.019.502 2037 2037  

4 Trồng cây xanh 280 cây 
52.865 

đồng/cây 
14.802.200 2037 2040 

- 

Giai đoạn 3 285.830.860 2042 2045 

Sở 

TNMT 

Bình 

Phƣớc 

Chủ dự án 

 

1 
Phủ lớp chống thấm 

HDPE 
2.120 m

2
  145.211.332 2042 2042 - 

1.1 
Bạt HDPE dày 

1,5mm 
2.120 m

2
 

66.500 

đồng/m
2
 

140.980.000 2042 2042  

1.2 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
21 công 

201.492 

đồng/công 
4.231.332 2042 2042  

2 
Phủ lớp đệm bằng 

đất 
800 m

3
  115.305.184 2042 2042 - 

2.1 
Đất san nền (thành 

phần phổ biến là cát) 
800 m

3
 

109.091 

đồng/ca 
87.272.800 2042 2042  

2.2 
Máy lu bánh thép 

25T 
8 ca 

1.442.279 

đồng/ca 
11.538.232 2042 2042  

2.3 Máy ủi 110CV 8 ca 
1.721.935 

đồng/ca 
13.775.480 2042 2042  

2.4 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
16 công 

169.917 

đồng/công 
2.718.672 2042 2042  

3 Phủ lớp đất trồng 320 m
3
  10.512.144 2042 2042 - 

3.1 
Máy lu bánh thép 

25T 
3 ca 

1.442.279 

đồng/ca 
4.326.837 2042 2042  

3.2 Máy ủi 110CV 3 ca 
1.721.935 

đồng/ca 
5.165.805 2042 2042  
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TT Tên công trình 

Khối 

lƣợng/ 

đơn vị 

Đơn giá Thành tiền 
Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Cơ quan 

giám sát 

Đơn vị 

thực hiện 
Ghi chú 

3.3 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
6 công 

169.917 

đồng/công 
1.019.502 2042 2042  

4 Trồng cây xanh 280 cây 
52.865 

đồng/cây 
14.802.200 2042 2045 

- 

II 
Giám sát môi 

trƣờng 
10 đợt 

10.025.000 

đồng/đợt 
100.250.000 2043 2047 

Sở 

TNMT 

Bình 

Phƣớc 

Chủ dự án - 

III 
Duy tu, bảo trì công 

trình 

Hàng 

năm 
10% (I + II) 95.774.258 2043 2047 

Sở 

TNMT 

Bình 

Phƣớc 

Chủ dự án - 

IV 
Tổng cộng (I + II + 

III) 
  1.053.516.838      

Nguồn: Ban QLDA ĐTXD huyện Bù Đăng, năm 2022 
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5.3.3. Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo môi trƣờng để kiểm tra, 

xác nhận hoàn thành các nội dung của phƣơng án cải tạo môi trƣờng 

 

Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình phục vụ cho công tác cải tạo phục 

hồi môi trƣờng của dự án (tháng 6/2043), Chủ dự án sẽ thông báo đến cơ quan có chức 

năng (Sở TNMT tỉnh Bình Phƣớc) để kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công tác phục 

hồi môi trƣờng của dự án. 

 

Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo môi trƣờng của dự án đƣợc 

trình bày tại Bảng 5.8. 

 

Bảng 5.8. Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo môi trƣờng của dự án 

 

TT  Các công trình cải tạo môi trƣờng 
Thời gian dự 

kiến 

Cơ quan  

giám định 

I Khu vực ô chôn lấp chất thải  

Sở TNMT Bình 

Phƣớc 

1 Giai đoạn 1 

Tháng 06/2033 

1.1 Phủ lớp chống thấm HDPE dày 1,5mm 

1.2 Phủ lớp đệm 

1.3 Phủ lớp đất trồng 

1.4 Trồng cây xanh 

2 Giai đoạn 2 

Tháng 06/2040 

2.1 Phủ lớp chống thấm HDPE dày 1,5mm 

2.2 Phủ lớp đệm 

2.3 Phủ lớp đất trồng 

2.4 Trồng cây xanh 

3 Giai đoạn 3 

Tháng 06/2045 

3.1 Phủ lớp chống thấm HDPE dày 1,5mm 

3.2 Phủ lớp đệm 

3.3 Phủ lớp đất trồng 

3.4 Trồng cây xanh 

II Giám sát môi trƣờng Tháng 06/2045 

III Duy tu, bảo trì công trình Tháng 06/2045 

Nguồn: Ban QLDA ĐTXD huyện Bù Đăng, năm 2022 
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5.3.4. Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo môi trƣờng sau khi kiểm 

tra, xác nhận 

 

Để đảm bảo công tác bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng của dự 

án sau khi đƣợc cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận, Chủ dự án sẽ thực hiện các 

biện pháp thƣờng xuyên và lâu dài: 

 Thực hiện và hoàn thành các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trƣờng đúng theo 

thời gian và khối lƣợng công việc nhƣ đã trình bày tại mục 5.2. 

 Trang bị đầy đủ phƣơng tiện phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng; 

 Lập báo cáo Giám sát môi trƣờng định kỳ 06 tháng/lần và trình cho Cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, phê duyệt; 

 Kết hợp với các Sở/Ban ngành tỉnh Bình Phƣớc phối hợp tổ chức kiểm tra 

thƣờng xuyên các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng của dự án. 

 Thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trƣờng tại Quỹ Bảo vệ Môi trƣờng của 

tỉnh Bình Phƣớc đúng tiến độ và đủ khối lƣợng. 

 Thực hiện đóng tiền ký quỹ ngay khi đƣợc cơ quan chức năng cấp giấy phép 

môi trƣờng cho dự án. 

 Lập báo cáo kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng theo 

đúng giai đoạn thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng theo quy định. 

 

5.4. DỰ TOÁN CHI PHÍ CẢI TẠO MÔI TRƢỜNG 

 

5.4.1. Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

 

Đơn giá các hạng mục công việc áp dụng trong tính toán dựa vào các căn cứ sau: 

 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tƣ xây dựng; 

 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức 

lƣơng tối thiểu vùng đối với ngƣời lao động làm việc theo hợp đồng; 

 Thông tƣ số 11//2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn 

một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; 

 Thông tƣ số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn 

phƣơng pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lƣợng công trình; 

 Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, 

khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; 

 Công văn số 1069/UBND-KT ngày 19/5/2011 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về 

việc thuận chủ trƣơng lập, xác định đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, 

giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng công bố định kỳ trên địa bàn tỉnh; 
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 Quyết định số 2932/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình 

Phƣớc về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc; 

 Đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc ban hành 

kèm theo Quyết định số 2932/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng 

tỉnh Bình Phƣớc;  

 Bảng đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2021 ban hành kèm 

theo Quyết định số 2932/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh 

Bình Phƣớc;  

 Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Dƣơng ban 

hành kèm theo Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Bình 

Dƣơng. 

 

Theo hƣớng dẫn tại Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thì 

chi phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đƣợc tính nhƣ 

sau: 

 

Mcp = Mbl + Mcn + Mhc + Mk 

Trong đó: 

 Mbl – Các chi phí cải tạo môi trƣờng bãi chôn lấp chất thải; 

 Mcn
 
- Chi phí cải tạo môi trƣờng mặt bằng sân công nghiệp; khu vực phân loại 

chất thải, khu vực phụ trợ và các hoạt động khác có liên quan;  

 Mhc - Chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo môi trƣờng sau khi kết thúc 

hoạt động cải tạo môi trƣờng (đƣợc tính bằng 10% tổng chi phí cải tạo môi trƣờng); 

chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo môi trƣờng; chi phí thiết kế, thẩm định 

thiết kế; chi phí dự phòng do phát sinh khối lƣợng; chi phí vận hành hệ thống xử lý 

nƣớc thải;. 

 Mk – Những khoản chi phí khác. 

 

5.4.2. Chi phí cải tạo môi trƣờng bãi chôn lấp chất thải 

 

5.4.2.1. Chi phí phủ lớp chống thấm HDPE 

 

Khối lƣợng thực hiện công tác phủ lớp chống thấm HDPE tại ô chôn lấp chất thải 

của dự án đƣợc trình bày trong Bảng 5.9. 

 

Bảng 5.9. Khối lƣợng thực hiện công tác phủ lớp chống thấm HDPE tại ô chôn lấp 

chất thải của dự án 

Stt Nội dung Phƣơng án thi công 
Khối lƣợng  

thực hiện  

1 

Phủ lớp chống thấm HDPE 

tại 03 ô chôn lấp chất thải 

của Dự án 

Sử dụng bạt nhựa HDPE dày 

1,5mm làm lớp phủ chống 

thấm cho 03 ô chôn lấp của 

Dự án 

6.360 m
2
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Nguồn: Báo cáo Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án, năm 2022 

Định mức chi phí thực hiện công tác phủ lớp chống thấm HDPE tại 03 ô chôn lấp 

chất thải của Dự án đƣợc trình bày trong Bảng 5.10. 

 

Bảng 5.10. Định mức chi phí thực hiện công tác phủ lớp chống thấm HDPE tại 03 ô 

chôn lấp chất thải của Dự án 

 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Đơn giá 

(VNĐ) 

 

Phủ lớp chống thấm HDPE tại 03 ô chôn 

lấp chất thải 
  

1 Bạt HDPE dày 1,5mm 100 m
2
 66.500 

2 Nhân công nhóm II, bậc 3,5/7 Công 201.492 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án, năm 2022 

 

5.4.2.2. Chi phí phủ lớp đệm 

 

Khối lƣợng thực hiện công tác phủ lớp đệm tại 03 ô chôn lấp chất thải của Dự án 

đƣợc trình bày trong Bảng 5.11. 

 

Bảng 5.11. Khối lƣợng thực hiện công tác phủ lớp đệm tại 03 ô chôn lấp chất thải của  

Dự án 

 

Stt Nội dung Phƣơng án thi công 
Khối lƣợng  

thực hiện  

1 
Phủ lớp đệm tại 03 ô chôn 

lấp chất thải của Dự án 

- Sử dụng đất có thành phần 

phổ biến là cát dày 50 cm làm 

lớp đệm cho 03 ô chôn lấp 

của Dự án; 

- Sử dụng máy ủi 110CV, 

máy lu bánh thép 25T để đắp 

lớp đất tạo lớp đệm cho ô 

chôn lấp chất thải.   

2.400 m
3
 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án, năm 2022 

 

Định mức chi phí thực hiện công tác phủ lớp đệm tại 03 ô chôn lấp chất thải của 

Dự án đƣợc trình bày trong Bảng 5.12. 

 

Bảng 5.12. Định mức chi phí thực hiện công tác phủ lớp đệm tại 03 ô chôn lấp chất 

thải của Dự án 

 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Đơn giá 

(VNĐ) 

 
Phủ lớp đệm tại 03 ô chôn lấp chất thải   

1 Đất san nền (thành phần phổ biến là cát) m
3
 109.091 
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TT Nội dung Đơn vị tính 
Đơn giá 

(VNĐ) 

2 Máy lu bánh thép 25T Ca 1.442.279 

3 Máy ủi 110CV Ca 1.721.935 

4 Nhân công nhóm II, bậc 3,5/7 Công 169.917 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án, năm 2022 

 

5.4.2.3. Chi phí phủ lớp đất trồng 

 

Khối lƣợng thực hiện công tác phủ lớp đất thổ nhƣỡng trồng cây xanh tại 03 ô 

chôn lấp chất thải của Dự án đƣợc trình bày trong Bảng 5.13. 

 

Bảng 5.13. Khối lƣợng thực hiện công tác phủ lớp đất thổ nhƣỡng trồng cây xanh tại 

03 ô chôn lấp chất thải của Dự án 

 

Stt Nội dung Phƣơng án thi công 
Khối lƣợng  

thực hiện  

1 

Phủ lớp đất trồng cây xanh 

tại 03 ô chôn lấp chất thải 

của Dự án 

- Sử dụng đất thổ nhƣỡng dày 

20 cm làm lớp đất trồng cây 

xanh cho 03 ô chôn lấp của 

Dự án; 

- Sử dụng máy ủi 110CV, 

máy lu bánh thép 25T để đắp 

lớp đất tạo lớp đệm cho 03 ô 

chôn lấp chất thải.   

960 m
3
 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án, năm 2022 

 

Định mức chi phí thực hiện công tác phủ lớp đất thổ nhƣỡng trồng cây xanh tại 

03 ô chôn lấp chất thải của Dự án đƣợc trình bày trong Bảng 5.14. 

 

Bảng 5.14. Định mức chi phí thực hiện công tác phủ lớp đất thổ nhƣỡng trồng cây 

xanh tại 03 ô chôn lấp chất thải của Dự án 

 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Đơn giá 

(VNĐ) 

 

Phủ lớp đất thổ nhƣỡng trồng cây xanh tại 

03 ô chôn lấp chất thải 
  

1 Máy lu bánh thép 25T Ca 1.442.279 

2 Máy ủi 110CV Ca 1.721.935 

3 Nhân công nhóm II, bậc 3,5/7 Công 169.917 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án, năm 2022 

 

5.4.2.4. Chi phí trồng cây xanh 

 

Đơn giá trồng cây tính cho từng cây bao gồm các chi phí sau: 
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 Chi phí mua cây giống: theo báo giá thực tế của thị trƣờng là 600đ/cây. 

 Chi phí trồng và chăm sóc cây trong 3 năm đầu:  

+ Chi phí lao động: tính theo định mức lao động tổng hợp đối với trồng rừng keo 

lá tràm (Bảng 5.2, phần 5 của Quyết định 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Theo đó, định mức lao động tổng hợp để trồng 

và chăm sóc trong suốt 3 năm đầu 1.660 cây keo lá tràm là 367,212 ca.  

 

Bảng 5.15. Định mức lao động trồng cây keo lá tràm trong 3 năm đầu 

 

TT Nội dung 
Keo lá tràm 

1.660 cây/ha 

I Tổng số   

S TSP (hao phí thời gian cho 1 đ/v SP=A+B) 367,212 

A TSX (hao phí thời gian cho =TCN + TPV) 348,525 

§ TCN (hao phí thời gian trực tiếp) 311,455 

§ TPV (hao phí thời gian phục vụ) 37,07 

B TQL (hao phí thời gian quản lý) 18,687 

 
Trong đó:   

II Trồng rừng   

S TSP 105,569 

A TSX 100,116 

§ TCN 90,886 

1 Phát dọn thực bì 25,907 

2 Đào hố  30,182 

3 Vận chuyển và bón phân 11,293 

4 Lấp hố 11,528 

5 Vận chuyển và trồng cây 10,44 

6 Trồng dặm 1,537 

§ TPV 9,23 

7 Thiết kế 7,23 

8 Nghiệm thu 2 

B TQL 5,453 

9 Lao động quản lý 5,453 

III Chăm sóc năm thứ 1   
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TT Nội dung 
Keo lá tràm 

1.660 cây/ha 

S TSP 79,527 

A TSX 75,551 

§ TCN 66,271 

1 Phát chăm sóc lần 1 17,953 

2 Xới vun gốc lần 1  18,242 

3 Phát chăm sóc lần 2 11,834 

4 Xới vun gốc lần 2  18,242 

§ TPV 9,28 

5 Nghiệm thu 2 

6 Bảo vệ 7,28 

B TQL 3,976 

7 Lao động quản lý 3,976 

IV Chăm sóc năm thứ 2   

S TSP 123,378 

A TSX 116,92 

§ TCN 107,64 

1 Phát chăm sóc lần 1 17,953 

2 Xới vun gốc lần 1  18,242 

3 Vận chuyển và bón phân  11,293 

4 Phát chăm sóc lần 2 11,834 

5 Xới vun gốc lần 2  18,242 

6 Phát chăm sóc lần 3 11,834 

7 Xới vun gốc lần 3  18,242 

§ TPV 9,28 

8 Nghiệm thu 2 

9 Bảo vệ 7,28 

B TQL 6,458 

10 Lao động quản lý 6,458 

V Chăm sóc năm thứ 3   
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TT Nội dung 
Keo lá tràm 

1.660 cây/ha 

S TSP 43,781 

A TSX 41,828 

§ TCN 32,548 

1 Phát chăm sóc lần 1 14,306 

2 Xới vun gốc lần 1  18,242 

§ TPV 9,28 

3 Nghiệm thu 2 

4 Bảo vệ 7,28 

B TQL 1,953 

5 Lao động quản lý 1,953 

Nguồn: Quyết định 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

 

Bảng 5.16. Chi phí nhân công trồng cây (đ/cây) 

 

TT Chi tiết Giá trị Đơn vị 

1 Mật độ trồng 1.660 cây/ha 

2 

Hao phí thời gian cho 1 đơn vị sản phẩm - trồng và 

chăm sóc đến năm 3 (Theo Quyết định 38/2005/QĐ-

BNN) 

367,212 ca/ha 

3 Thời gian làm việc trong ca 8 h 

4 

Mức lƣơng cơ bản huyện Bù Đăng thuộc vùng IV theo 

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của 

Chính phủ 

2.500.000 đ/tháng 

5 
Cấp bậc công việc (Theo Quyết định 38/2005/QĐ-

BNN) 
3 - 

6 
Hệ số lƣơng (Thông tư số 05/2016/TT-BXD 

ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng)  
2,44 - 

7 Số ca làm việc trong tháng 26 ca/tháng 

8 Chi phí lao động tính cho ha 85.447.408 đ/ha 

9 Chi phí lao động tính cho từng cây 51.900 đ/cây 

Nguồn: Quyết định 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

 

Vậy chi phí lao động để trồng 1 cây keo lá tràm là: 51.900 đồng/cây. 

 

+ Chi phí vật tƣ sản xuất: tính theo định mức vật tƣ kỹ thuật sản xuất Keo lá tràm 
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(Bảng 1, Mục 6.1, phần 6 của Quyết định 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).  

 

Bảng 5.17. Định mức vật tƣ sản xuất 1.000 cây keo lá tràm 

 

TT Nội dung Định mức 
Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(x1.000đ) 

Thành tiền 

(x1.000đ) 

1 Phân bón     

- Phân hữu cơ 50 Kg 1,6 80 

- Phân đạm 2 Kg 6,5 13 

- Phân lân 5,5 Kg 2,7 14,85 

- Kali 3 Kg 19 57 

2 Thuốc bảo vệ thực vật     

- Belat, Fastas... 0,57 Kg 40 22,8 

- Sunfat đồng 1,00 Kg 35 35 

Tổng cộng    222,65 

Nguồn: Quyết định 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

 

Vậy chi phí vật tƣ trồng 1 cây keo lá tràm là: 

 

222.650 đ/1.000 cây = 222,65 đồng/cây 

 

+ Chi phí sử dụng công cụ thủ công: tính theo định mức sử dụng công cụ thủ 

công (Mục 6.1, phần 6 của Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Định mức nhƣ sau (tính cho 1.000 cây và cả 

chăm sóc): 

 

Bảng 5.18. Định mức sử dụng công cụ thủ công 

 

TT Nội dung Định mức ĐVT 
Đơn giá 

(x1.000đ) 

Thành tiền 

(x1.000đ) 

I Phần trồng rừng    105 

1 Cuốc con trồng cây 0,45 Cái 35 15,75 

2 Cuốc to cuốc hố trồng cây 0,45 Cái 105 47,25 

3 Dao phát thực bì 0,3 Cái 50 15 

4 Đòn gánh 0,45 Cái 30 13,5 

5 Quang sọt gánh cây 0,45 Đôi 30 13,5 

II Làm giàu rừng    37,5 
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TT Nội dung Định mức ĐVT 
Đơn giá 

(x1.000đ) 

Thành tiền 

(x1.000đ) 

1 Cuốc con trồng cây 0,1 Cái 35 3,5 

2 Cuốc to cuốc hố 0,1 Cái 105 10,5 

3 Dao phát 0,2 Cái 50 10 

4 Đòn gánh 0,1 Cái 30 3 

5 Gùi 0,1 Cái 75 7,5 

6 Quang sọt gánh cây 0,1 Đôi 30 3 

Tổng    142,5 

Nguồn: Quyết định 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

 

Chi phí sử dụng công cụ thủ công để trồng 1 cây keo lá tràm là: 

 

142.500 đ/1000 cây= 142,5 đồng/cây 

 

Tổng chi phí trồng 1 cây keo lá tràm bao gồm cả chi phí chăm sóc và trồng dặm 

trong 3 năm là: 

 

Bảng 5.19. Đơn giá cây Keo lá tràm 

 

Stt Chi phí Đơn vị Thành tiền 

1 Chi phí mua cây giống Đồng/cây 600 

2 Chi phí lao động chăm sóc cây 3 năm đầu Đồng/cây 51.900 

3 Chi phí vật tƣ chăm sóc cây 3 năm đầu Đồng/cây 222,65 

4 Chi phí sử dụng công cụ chăm sóc cây Đồng/cây 142,5 

Tổng chi phí Đồng/cây 52.865 

Nguồn: Công ty CP ĐT XD & MT Việt Đô tổng hợp, năm 2022 

 

Nhƣ vậy, chi phí trồng và chăm sóc cây keo lá tràm là 52.865 đồng/cây. 

 

5.4.3. Chi phí phục vụ công tác duy tu, bảo trì các công trình cải tạo môi trƣờng 

 

Trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng của dự án, công tác duy tu, bảo trì 

các hạng mục công trình cải tạo môi trƣờng chủ yếu là hoạt động vận hành hệ thống 

xử lý nƣớc rỉ rác công suất 30 m
3
/ngày đêm. Chi phí vận hành hệ thống xử lý nƣớc rỉ 

rác đƣợc tính bằng 10% tổng chi phí cải tạo môi trƣờng.  
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5.4.4. Chi phí giám sát môi trƣờng trong quá trình cải tạo 

 

Để đảm bảo các hoạt động của Dự án không gây tác động tiêu cực đến môi 

trƣờng xung quanh và đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm trong thời 

gian cải tạo, phục hồi môi trƣờng. Dự án sẽ kết hợp với các cơ quan chuyên môn về 

bảo vệ môi trƣờng tiến hành giám sát chất lƣợng môi trƣờng trong quá trình cải tạo, 

phục hồi môi trƣờng. Chƣơng trình giám sát chất lƣợng môi trƣờng trong thời gian cải 

tạo, phục hồi môi trƣờng của dự án và dự trù kinh phí thực hiện dự kiến đƣợc trình bày 

tại Bảng 5.20. 

 

Bảng 5.20. Chƣơng trình giám sát chất lƣợng môi trƣờng trong thời gian cải tạo, phục 

hồi môi trƣờng của dự án và dự trù kinh phí thực hiện dự kiến 

 

TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lƣợng 

Đơn giá Thành 

tiền 

(đồng) 
(đồng/Đơn 

vị tính) 

I Mẫu nước thải 
   

1.150.000 

1 Công lấy mẫu nƣớc  mẫu 2 75.000 150.000 

2 

Phân tích mẫu nƣớc 

(BOD5, COD, Tổng 

Nitơ, Amoni) 

mẫu 2 500.000 1.000.000 

II Mẫu nước dưới đất 
   

2.575.000 

1 Công lấy mẫu nƣớc  mẫu 1 75.000 75.000 

2 

Phân tích mẫu nƣớc 

(pH, Độ cứng, TSS, 

COD, BOD5, NH4
+
, 

NO3
-
, Fe, SO4

2-
, 

coliform, As, Cd, Pb, 

Cr, Cu, Zn, Mn, Fe, 

Hg)  

mẫu 1 2.500.000 2.500.000 

III 
Mẫu bùn thải từ 

HTXLNT    
3.300.000 

1 Công lấy mẫu bùn mẫu 1 300.000 300.000 

2 

Phân tích mẫu bùn thải 

(As, Zn, Hg, Cd, Pb, 

Cu) 

mẫu 1 3.000.000 3.000.000 

IV Xăng, xe đi lại km 300 10.000 3.000.000 

Tổng cộng 
   

10.025.000 

Nguồn: Công ty CP ĐT XD & MT Việt Đô dự báo, năm 2022 

 

Tổng kinh phí giám sát môi trƣờng khi thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng tại dự án là 10.025.000 đồng/đợt, thời gian cải tạo, phục hồi môi trƣờng của dự 

án dự kiến thực hiện 02 đợt/năm, thời gian thực hiện giám sát từ 2043 đến năm 2047. 
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5.4.5. Tổng hợp các chi phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

 

Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng cải tạo, phục hồi môi trƣờng của Dự án đƣợc 

trình bày tại Bảng 5.21. 
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Bảng 5.21. Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng cải tạo, phục hồi môi trƣờng của Dự án 

 

TT 
Nội dung  

công việc 

Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Đơn giá ban hành (đồng) 
Hệ số điều chỉnh 

Đơn giá sau hiệu chỉnh (đồng) 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) Vật liệu 
Nhân 

công 
Máy Vật liệu Nhân công Máy Vật 

liệu 

Nhân 

công 
Máy 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

I 

Cải tạo môi trƣờng 

bãi chôn lấp chất 

thải 

           

 

857.492.580 

Giai đoạn 1 285.830.860 

1 
Phủ lớp chống thấm 

HDPE 
m

2
 2.120          

 
145.211.332 

1.1 
Bạt HDPE dày 

1,5mm 
m

2
 2.120 66.500      66.500   66.500 140.980.000 

1.2 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
công 21  201.492      201.492  201.492 4.231.332 

2 Phủ lớp đệm bằng đất m
3
 800           115.305.184 

2.1 
Đất san nền (thành 

phần phổ biến là cát) 
m

3
 800 109.091      109.091   109.091 87.272.800 

2.2 
Máy lu bánh thép 

25T 
ca 8   1.442.279      1.442.279 1.442.279 11.538.232 

2.3 Máy ủi 110CV ca 8   1.721.935      1.721.935 1.721.935 13.775.480 

2.4 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
công 16  169.917      169.917  169.917 2.718.672 

3 Phủ lớp đất trồng m
3
 320           10.512.144 

3.1 
Máy lu bánh thép 

25T 
m

3
 3   1.442.279      1.442.279 1.442.279 4.326.837 

3.2 Máy ủi 110CV ca 3   1.721.935      1.721.935 1.721.935 5.165.805 

3.3 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
ca 6  169.917      169.917  169.917 1.019.502 
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TT 
Nội dung  

công việc 

Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Đơn giá ban hành (đồng) 
Hệ số điều chỉnh 

Đơn giá sau hiệu chỉnh (đồng) 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) Vật liệu 
Nhân 

công 
Máy Vật liệu Nhân công Máy Vật 

liệu 

Nhân 

công 
Máy 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

4 Trồng cây xanh cây 280 52.865           52.865   52.865 14.802.200 

Giai đoạn 2 285.830.860 

1 
Phủ lớp chống thấm 

HDPE 
m

2
 2.120          

 
145.211.332 

1.1 
Bạt HDPE dày 

1,5mm 
m

2
 2.120 66.500      66.500   66.500 140.980.000 

1.2 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
công 21  201.492      201.492  201.492 4.231.332 

2 Phủ lớp đệm bằng đất m
3
 800           115.305.184 

2.1 
Đất san nền (thành 

phần phổ biến là cát) 
m

3
 800 109.091      109.091   109.091 87.272.800 

2.2 
Máy lu bánh thép 

25T 
ca 8   1.442.279      1.442.279 1.442.279 11.538.232 

2.3 Máy ủi 110CV ca 8   1.721.935      1.721.935 1.721.935 13.775.480 

2.4 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
công 16  169.917      169.917  169.917 2.718.672 

3 Phủ lớp đất trồng m
3
 320           10.512.144 

3.1 
Máy lu bánh thép 

25T 
m

3
 3   1.442.279      1.442.279 1.442.279 4.326.837 

3.2 Máy ủi 110CV ca 3   1.721.935      1.721.935 1.721.935 5.165.805 

3.3 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
ca 6  169.917      169.917  169.917 1.019.502 

4 Trồng cây xanh cây 280 52.865           52.865   52.865 14.802.200 

Giai đoạn 3 285.830.860 
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TT 
Nội dung  

công việc 

Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Đơn giá ban hành (đồng) 
Hệ số điều chỉnh 

Đơn giá sau hiệu chỉnh (đồng) 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) Vật liệu 
Nhân 

công 
Máy Vật liệu Nhân công Máy Vật 

liệu 

Nhân 

công 
Máy 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 
Phủ lớp chống thấm 

HDPE 
m

2
 2.120          

 
145.211.332 

1.1 
Bạt HDPE dày 

1,5mm 
m

2
 2.120 66.500      66.500   66.500 140.980.000 

1.2 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
công 21  201.492      201.492  201.492 4.231.332 

2 Phủ lớp đệm bằng đất m
3
 800           115.305.184 

2.1 
Đất san nền (thành 

phần phổ biến là cát) 
m

3
 800 109.091      109.091   109.091 87.272.800 

2.2 
Máy lu bánh thép 

25T 
ca 8   1.442.279      1.442.279 1.442.279 11.538.232 

2.3 Máy ủi 110CV ca 8   1.721.935      1.721.935 1.721.935 13.775.480 

2.4 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
công 16  169.917      169.917  169.917 2.718.672 

3 Phủ lớp đất trồng m
3
 320           10.512.144 

3.1 
Máy lu bánh thép 

25T 
m

3
 3   1.442.279      1.442.279 1.442.279 4.326.837 

3.2 Máy ủi 110CV ca 3   1.721.935      1.721.935 1.721.935 5.165.805 

3.3 
Nhân công nhóm II, 

bậc 3,5/7 
ca 6  169.917      169.917  169.917 1.019.502 

4 Trồng cây xanh cây 280 52.865           52.865   52.865 14.802.200 

II Hoạt động khác              

1 
Chi phí giám sát môi 

trƣờng 
Đợt 10                10.025.000 100.250.000 

III  Duy tu, bảo trì công trình (=10%x(I+II) 95.774.258 

IV  Tổng chi phí trực tiếp (=I+II+III) 1.053.516.838 
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TT 
Nội dung  

công việc 

Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Đơn giá ban hành (đồng) 
Hệ số điều chỉnh 

Đơn giá sau hiệu chỉnh (đồng) 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) Vật liệu 
Nhân 

công 
Máy Vật liệu Nhân công Máy Vật 

liệu 

Nhân 

công 
Máy 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

V  Chi phí trực tiếp khác (=2% x V) 21.070.337 

VI  Công trực tiếp chi phí (=IV+V) 1.074.587.175 

VII  Chi phí chung (=5% x VI) 53.729.359 

VIII  Giá dự toán (=VI+VII) 1.128.316.533 

IX  Thu nhập chịu thuế tính trƣớc (=6% x VIII) 67.698.992 

X  Tổng (=VIII+IX) 1.196.015.526 

XI  Chi phí nhà tạm (=1% x X)) 11.960.155 

XII  Tổng (=X+XI) 1.207.975.681 

Nguồn: Công ty CP ĐT XD & MT Việt Đô tính toán, năm 2022 

 

Ghi chú: - Các hạng mục có thứ tự III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII được tính theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 

10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 
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5.4.6. Chi phí hành chính cho việc lập dự án 

 

Chi phí hành chính hay chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng đƣợc tính theo Quyết định 

số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí 

quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình, chi phí dự tính nhƣ Bảng 5.22. 

 

Bảng 5.22. Chi phí hành chính phục vụ dự án cải tạo, phục hồi môi trƣờng tại dự án 

 

TT Hạng mục 

Đơn 

vị 

tính 

Diễn giải Chi phí (đồng) Ghi chú 

A Cơ sở tính toán     1.207.975.681   

1 

Chi phí cải tạo, 

phục hồi môi 

trƣờng trƣớc thuế 

    1.207.975.681 
Là giá trị Mục 

XIII Bảng 5.21 

B Chi phí tư vấn      226.162.867   

1 
Chi phí quản lý dự 

án 

Dự 

án 

2,930% x 

A1 
35.393.687 

Bảng 1, Quyết 

định số 

79/QĐ-BXD 

ngày 

15/02/2017 

2 

Chi phí tƣ vấn đầu 

tƣ xây dựng công 

trình 

    150.000.000  Thực tế 

2.1 
Chi phí thẩm tra dự 

toán công trình 

Dự 

án 

0,238% x 

A1 
2.874.982 

Bảng số 16, 

Quyết định số 

79/QĐ-BXD 

ngày 

15/02/2017 

2.2 
Chi phí giám sát thi 

công 

Dự 

án 

3,137% x 

A1 
37.894.197 

Bảng số 22, 

Quyết định số 

79/QĐ-BXD 

ngày 

15/02/2017 

Tổng (A+B)     1.434.138.547   

Nguồn: Công ty CP ĐT XD & MT Việt Đô tổng hợp và tính toán, năm 2022 

 

5.4.7. Chi phí dự phòng do yếu tố khối lƣợng phát sinh 

 

Chi phí dự phòng cho các yếu tố khối lƣợng phát sinh tính theo công thức: 

 

GDP = (GXD + GQL + GTV) x K 

Trong đó: 

- GXD: Giá trị dự toán xây dựng công trình, GXD =  1.207.975.681 đồng. 

- GQL: Chi phí quản lý dự án, GQL = 35.393.687 đồng. 

- GTV: Chi phí tƣ vấn xây dựng công trình, GTV = 150.000.000 đồng.  
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- K: hệ số dự phòng cho khối lƣợng công việc phát sinh, K = 5%. 

 

GDP = 69.668.468 đồng. 
 

5.4.8. Tổng dự toán đầu tƣ xây dựng công trình  

 

Tổng hợp dự toán công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng không bao gồm yếu tố 

trƣợt giá đƣợc trình bày tại Bảng 5.23. 

 

Bảng 5.23. Tổng hợp dự toán công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng không bao gồm 

yếu tố trƣợt giá 

 

TT Nội dung chi phí 
Giá trị  

trƣớc thuế 
Thuế GTGT Giá trị sau thuế 

1 Chi phí xây dựng 1.207.975.681 120.797.568 1.328.773.249 

2 Chi phí quản lý dự án 35.393.687 3.539.369 38.933.056 

3 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 

xây dựng 
150.000.000 15.000.000 165.000.000 

4 
Chi phí dự phòng 

(GDP) 
69.668.468 6.966.847 76.635.315 

Tổng cộng (1+2+3+4) 1.463.037.837 146.303.784 1.609.341.620 

Nguồn: Công ty CP ĐT XD & MT Việt Đô tổng hợp và tính toán, năm 2022 

 

5.4.9. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ 

 

5.4.9.1. Xác định hình thức ký quỹ 

 

Thời gian hoạt động của bãi chôn lấp dự kiến là 20 năm và 5 năm cải tạo phục 

hồi môi trƣờng sau khi đóng cửa bãi chôn lấp. Nhƣ vậy tổng tuổi thọ mỏ là 25 năm. 

Theo Điều 76 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ  thì dự án 

thuộc hình thức ký quỹ nhiều lần.  

 

5.4.9.2. Số tiền ký quỹ 

 

Số tiền ký quỹ (A) đƣợc xác định tại Bảng 5.23 là: 

 

A = 1.609.341.620 đồng 

 

5.4.9.3. Xác định mức tiền ký quỹ hàng năm 

 

(1). Số tiền ký quỹ lần đầu (B) 
 

Thời gian hoạt động của bãi chôn lấp dự kiến là 25 năm (20 năm ứng hoạt động 

chôn lấp chất thải và 5 năm cải tạo phục hồi môi trƣờng sau khi đóng cửa bãi chôn 

lấp). Với số tiền ký quỹ lần đầu bằng 25% tổng số tiền ký quỹ. 
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B = 1.609.341.620 x 25% = 402.335.405 đồng    

 

 

(2). Số tiền ký quỹ những lần sau (C) 
 

Tổng số tiền còn lại Chủ dự án sẽ đóng những năm sau: 

 

1.609.341.620 - 402.335.405 = 1.207.006.215 đồng 

 

Số lần Chủ dự án thực hiện ký quỹ những năm sau: 25 - 1 = 24 lần. 

 

Số tiền thực hiện đóng những lần sau: 

C = 
(A-B) 

= 
1.609.341.620 - 402.335.405 

= 50.291.926 đồng 
(Tg-1) 24 

 

Theo điểm đ khoản 2, Điều 76 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của 

Chính phủ, số tiền ký quỹ có tính tới yếu tố trƣợt giá sẽ đƣợc Chủ dự án tự kê khai, 

nộp tiền ký quỹ và thông báo cho quỹ bảo vệ môi trƣờng tỉnh Bình Phƣớc theo quy 

định.  

 

Bảng 5.24. Bảng tổng hợp số tiền ký quỹ hằng năm (không bao gồm yếu tố trƣợt giá) 

của Chủ dự án 

 

TT Năm Số tiền (đồng/năm) 

1. 2023 402.335.405 

2. 2024 50.291.926 

3. 2025 50.291.926 

4. 2026 50.291.926 

5. 2027 50.291.926 

6. 2028 50.291.926 

7. 2029 50.291.926 

8. 2030 50.291.926 

9. 2031 50.291.926 

10. 2032 50.291.926 

11. 2033 50.291.926 

12. 2034 50.291.926 

13. 2035 50.291.926 

14. 2036 50.291.926 

15. 2037 50.291.926 



141 

 

TT Năm Số tiền (đồng/năm) 

16. 2038 50.291.926 

17. 2039 50.291.926 

18. 2040 50.291.926 

19. 2041 50.291.926 

20. 2042 50.291.926 

21. 2043 50.291.926 

22. 2044 50.291.926 

23. 2045 50.291.926 

24. 2046 50.291.926 

25. 2047 50.291.926 

Tổng cộng 1.609.341.620 

Nguồn: Công ty CP ĐT XD & MT Việt Đô tổng hợp và tính toán, năm 2022 

 

5.4.9.4. Thời điểm thực hiện ký quỹ 

 

Tổng số lần ký quỹ của dự án là 25 lần, Chủ dự án sẽ thực hiện ký quỹ lần đầu 

trong thời hạn không quá 30 (ba mƣơi) ngày làm việc kể từ ngày đƣợc có quan chức 

năng cấp giấy phép môi trƣờng. Việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi sẽ thực hiện trƣớc 

ngày 31 tháng 01 của năm ký quỹ. 

 

5.4.10. Đơn vị nhận tiền ký quỹ 

 

Theo khoản 4 Điều 137 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14, Chủ dự án sẽ 

thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ Môi trƣờng của tỉnh Bình Phƣớc. 
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CHƯƠNG 6.  
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 
6.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI 

 

6.1.1. Nội dung đề nghị cấp phép xả nƣớc thải 

 

 Không thuộc đối tƣợng phải cấp phép đối với nƣớc thải theo quy định tại Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trƣờng (do nƣớc thải sau xử lý đƣợc tuần hoàn, tái sử dụng để tƣới 

cây, không xả ra môi trƣờng). 

 

6.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý nƣớc thải 

 

6.1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục 

 

(1). Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 

xử lý nước thải 

 

 Nƣớc rỉ rác phát sinh từ ô chôn lấp đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải 

của dự án có công suất thiết kế 30 m
3
/ngày đêm.  

 

(2). Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

 Tóm tắt quy trình công nghệ: Nƣớc rỉ rác  Bể thu gom  Bể điều hòa  Bể 

keo tụ, tạo bông  Bể lắng hóa lý  Bể trung gian  Bể kỵ khí  Bể thiếu khí  

Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học  Bể trung gian 1  Bể fenton  Lọc than hoạt tính 

  Bể trung gian 2  Bể chứa nƣớc thải sau xử lý  Tái sử dụng để tƣới cây.  

 Công suất thiết kế: 30 m
3
/ngày đêm. 

 Hóa chất sử dụng: PAC, NaOH, H2SO4, H2O2, Fe
2+

 (hoặc các hóa chất khác 

tƣơng đƣơng đảm bảo chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh 

thêm chất ô nhiễm).  

(3). Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục  
 

Không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt. 

 

(4). Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

 

 Trang bị các thiết bị dự phòng cho các hệ thống xử lý nhƣ máy bơm, bơm định 

lƣợng. Thƣờng xuyên kiểm tra đƣờng ống công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các 

sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

 Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý nƣớc 

thải để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố. 

 Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dƣỡng thiết bị, máy móc hệ 

thống xử lý nƣớc thải, hệ thống thu gom và tiêu thoát nƣớc thải. 
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6.1.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

 

(1). Thời gian vận hành thử nghiệm: 02 tháng kể từ ngày đƣợc Cơ quan chức năng 

chấp thuận. 

 

(2). Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm 

Hệ thống xử lý nƣớc thải công suất thiết kế 30 m
3
/ngày đêm. 

1). Vị trí lấy mẫu 

 

 Tại đầu vào của hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 30 m
3
/ngày đêm. 

 Tại đầu ra của của hệ thống xử lý nƣớc thải 30 m
3
/ngày đêm. 

2). Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Chủ dự án thực hiện giám sát các chất ô 

nhiễm có trong dòng nƣớc thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải 

đáp ứng yêu cầu của Dự án. Cụ thể đƣợc trình bày tại Bảng 6.1. 

Bảng 6.1. Các chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trong 

dòng nƣớc thải trong quá trình vận hành thử nghiệm 

 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 25:2009/BTNMT, 

cột A 

1 BOD5 mg/l 30 

2 COD mg/l 50 

3 Tổng Nitơ mg/l 15 

4 Amoni mg/l 5 

Nguồn: Công ty CP ĐT XD & MT Việt Đô tổng hợp, năm 2022 

 

(3). Tần suất lấy mẫu 

 Ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp theo quy định tại khoản 5 Điều 21 

Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

 

6.1.2.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

 

 Thu gom, xử lý toàn bộ nƣớc rỉ rác trƣớc khi xả vào nguồn tiếp nhận; không 

đƣợc xả nƣớc thải chƣa qua xử lý ra ngoài môi trƣờng dƣới mọi hình thức. 

 Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công 

trình xử lý nƣớc thải. 

 Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thƣờng xuyên vận hành hiệu 

quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nƣớc thải. 
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 Thu gom, xử lý nƣớc thải phát sinh bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới 

hạn của quy chuẩn cho phép theo quy định.  

 

6.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

 

 Không thuộc đối tƣợng phải cấp phép đối với nƣớc thải theo quy định tại Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trƣờng (do dự án không phát sinh khí thải ra môi trƣờng). 

 

6.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

 

6.3.1. Nội dung đề nghị cấp phép tiếng ồn, độ rung 

 

6.3.1.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

 

 Nguồn số 01: Khu vực hệ thống xử lý nƣớc thải.  

 Nguồn số 02: Khu vực bãi đổ rác tại ô chôn lấp. 

6.3.1.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại: Thôn Đak Xuyên, Xã Đak Nhau, 

Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước 

 Nguồn số 01: Tọa độ:      X = 1321526,76; Y= 609371,88 

 Nguồn số 02: Tọa độ:      X = 1321465,01;  Y= 609367,74 

 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106
o
15’ múi chiếu 3

o
) 

 

6.3.1.3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể được trình bày 

tại Bảng 6.2 và Bảng 6.3. 

 

Bảng 6.2. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn của dự án (*) 

 

Stt 
Từ 6 – 21 giờ 

(dAB) 

Từ 21 – 6 giờ 

(dAB) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thƣờng 

Nguồn: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

 

Bảng 6.3. Giới hạn tối đa cho phép về độ rung của dự án (**) 

 

Stt 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ Từ 21 – 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thƣờng 

Nguồn: QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 
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Ghi chú:  

- (*): QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; 

- (**): QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

 

6.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với tiếng ồn, độ rung 

 

6.3.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 

 Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy móc, thiết bị, đảm bảo động cơ hoạt động ổn 

định để giảm thiểu tiếng ồn. 

 

6.3.2.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

 

 Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải đƣợc giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép quy định tại mục 6.3.1. 

 Định kỳ bảo dƣỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng 

ồn, độ rung. 

 

6.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG 

NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

 

6.4.1. Nội dung đề nghị cấp phép về quản lý chất thải 

 

6.4.1.1. Chủng loại, khối lượng phát sinh 

 

(1). Khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh thường xuyên 

 

Tại Dự án không phát sinh CTNH thƣờng xuyên. 

 

(2). Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp cần phải kiểm soát 
 

 Khối lƣợng, chủng loại chất thải công nghiệp cần thực hiện phân định, phân 

loại theo quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT tại Dự án đƣợc trình bày tại 

Bảng 6.4. 

 

Bảng 6.4. Khối lƣợng, chủng loại chất thải công nghiệp cần thực hiện phân định, phân 

loại theo quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT tại Dự án 

 

TT Tên chất thải 
Mã  chất 

thải 

Khối lƣợng phát 

sinh (kg/năm) 

1 
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ 

các quá trình xử lý nƣớc thải công nghiệp 
12 06 05 1.825 

Tổng khối lƣợng  1.825 

Nguồn: Công ty CP ĐT XD & MT Việt Đô tổng hợp, năm 2022 
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(3). Khối lượng, chủng loại CTRSH phát sinh thường xuyên 

 

Tại Dự án không phát sinh CTRSH  thƣờng xuyên. 

  

6.4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

 

(1). Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

 Kho lƣu chứa bùn thải từ HTXLNT: 

+  Diện tích: 30 m
2
. 

+  Thiết kế, cấu tạo của kho: Tƣờng gạch và tôn bao kín, mái tôn, nền kho đƣợc 

bê tông hóa, có gờ chắn để ngăn nƣớc mƣa chảy tràn vào bên trong kho. 

(2). Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Không bố trí kho lƣu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng. 

(3). Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Không bố trí kho lƣu chứa chất thải rắn sinh hoạt. 

(4). Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, 
chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp thông thƣờng, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy 

định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT. 

 

6.4.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng  

 Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trƣờng, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trƣờng, tổ chức ứng phó sự cố môi trƣờng, phục hồi môi trƣờng sau sự cố môi 

trƣờng theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi 

trƣờng. 

 Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trƣờng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và 

phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong Giấy phép môi 

trƣờng đƣợc cấp. Trƣờng hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng đƣợc lồng ghép, tích 

hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b 

khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trƣờng thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung 

theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

 

6.5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP VỀ CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG 

 

6.5.1. Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trƣờng 
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 Các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng và kinh phí, thời gian 

thực hiện của Dự án đƣợc trình bày tại Bảng 6.5. 

 

Bảng 6.5. Các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng và kinh phí, thời gian 

thực hiện 

 

TT 
Hạng mục cải tạo,  

phục hồi môi trƣờng 

Kinh phí  

thực hiện (VNĐ) 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

I 
Khu vực ô chôn lấp chất 

thải 
857.492.580 2043 2045 

1 Giai đoạn 1 285.830.860 2030 2033 

1.1 
Phủ lớp chống thấm 

HDPE dày 1,5mm 
145.211.332 2030 2030 

1.2 Phủ lớp đệm 115.305.184 2030 2030 

1.3 Phủ lớp đất trồng 10.512.144 2030 2030 

1.4 Trồng cây xanh 14.802.200 2030 2033 

2 Giai đoạn 2 285.830.860 2037 2040 

2.1 
Phủ lớp chống thấm 

HDPE dày 1,5mm 
145.211.332 2037 2037 

2.2 Phủ lớp đệm 115.305.184 2037 2037 

2.3 Phủ lớp đất trồng 10.512.144 2037 2037 

2.4 Trồng cây xanh 14.802.200 2037 2040 

3 Giai đoạn 3 285.830.860 2042 2045 

3.1 
Phủ lớp chống thấm 

HDPE dày 1,5mm 
145.211.332 2042 2042 

3.2 Phủ lớp đệm 115.305.184 2042 2042 

3.3 Phủ lớp đất trồng 10.512.144 2042 2042 

3.4 Trồng cây xanh 14.802.200 2042 2045 

II Giám sát môi trƣờng 100.250.000 2043 2047 

III 
Duy tu, bảo trì công 

trình 
95.774.258 2043 2047 

IV Tổng  1.053.516.838   

Nguồn: Công ty CP ĐT XD & MT Việt Đô tổng hợp, năm 2022 

 

Thực hiện ký quỹ môi trƣờng theo quy định khoản 4 Điều 137 Luật Bảo vệ môi 

trƣờng số 72/2020/QH14 với tổng số tiền là 1.609.341.620 đồng trong thời gian 25 

năm (số tiền ký quỹ trong năm đầu tiên là 402.335.405 đồng và 50.291.926 đồng trong 

những năm tiếp theo) tại Quỹ Bảo vệ Môi trƣờng của tỉnh Bình Phƣớc.  
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6.5.2. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trƣờng 

 Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu 

về vệ sinh môi trƣờng và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 

 Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, 

phòng cháy chứa cháy theo quy định hiện hành. 

 Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; công 

khai thông tin môi trƣờng và kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng theo quy định của 

pháp luật. 

 Thực hiện trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ 

trình quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.  



149 

 

CHƯƠNG 7.  
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH  

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC  

MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 
 

7.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ  
 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

 

Công trình xử lý chất thải của dự án cần đƣa vào vận hành thử nghiệm Hệ thống 

xử lý nƣớc thải công suất 30 m
3
/ngày đêm. 

 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án đƣợc 

trình bày tại Bảng 7.1. 

 

Bảng 7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án 

 

Stt  
Các công trình 

xử lý chất thải 

Thời gian 
Công suất vận 

hành dự kiến Vận hành thử 

nghiệm (dự kiến) 

Kết thúc vận hành 

thử nghiệm (dự kiến) 

1. 

Hệ thống xử lý 

nƣớc thải công 

suất 30 m
3
/ngày 

đêm 

Sau khi đƣợc cơ 

quan chức năng 

chấp thuận 

02 tháng 80 – 100% 

Nguồn: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Bù Đăng, 2022 

 

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

 

Nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý nƣớc thải; Chủ 

dự án sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng & Môi trƣờng Đại Phú (Đơn vị đủ 

điều kiện hoạt động quan trắc môi trƣờng theo giấy chứng nhận VIMCERTS 292) để 

tiến hành thực hiện đo đạc, lấy mẫu và phân tích nƣớc thải. 

 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu, kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích 

dự kiến trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của hệ thống xử lý nƣớc thải tại dự án 

đƣợc mô tả chi tiết tại Bảng 7.2. 
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Bảng 7.2. Kế hoạch quan trắc nƣớc thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý nƣớc thải của dự án 

 

Stt 
Khu 

vực 

Loại 

mẫu 

Thời gian, tần 

suất quan trắc 

Thông số quan 

trắc 

Quy chuẩn  

so sánh 

1 

Nƣớc 

thải đầu 

vào hệ 

thống 

xử lý 

nƣớc 

thải của 

dự án 

Mẫu đơn 

 Thời gian: 

trong thời gian 

vận hành ổn 

định. 

 Tần suất: 01 

đợt. 

BOD5, COD, 

Tổng Nitơ, 

Amoni 

QCVN 

25:2009/BTNMT, 

cột A 

2 

Nƣớc 

thải đầu 

ra hệ 

thống 

xử lý 

nƣớc 

thải của 

dự án 

Mẫu đơn 

 Thời gian: 

trong thời gian 

vận hành ổn 

định. 

 Tần suất: 03 

đợt (liên tục 3 

ngày, mỗi ngày 

một mẫu). 

BOD5, COD, 

Tổng Nitơ, 

Amoni 

QCVN 

25:2009/BTNMT, 

cột A 

Nguồn: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Bù Đăng, 2022 

 

7.2. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA 

PHÁP LUẬT 

 

7.2.1. Chƣơng trình quan trắc chất thải định kỳ 

 

7.2.1.1. Giám sát khí thải 

 

Không thuộc đối tƣợng phải quan trắc bụi, khí thải định kỳ theo quy định tại 

khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

 

7.2.1.2. Giám sát nước thải 

 

Không thuộc đối tƣợng phải quan trắc nƣớc thải định kỳ theo quy định tại khoản 2 

Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

 

7.2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

 

7.2.2.1. Đối với hệ thống xử lý khí thải 

 

Theo quy định tại Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ thì cơ sở không thuộc các đối tƣợng đƣợc quy định tại Phụ lục XXIX (ban 

hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ); do đó, dự 

án sẽ không lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục khí thải. 
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7.2.2.2. Đối với hệ thống xử lý nước thải 

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ thì cơ sở không thuộc đối tƣợng đƣợc quy định tại Phụ lục 

XXVIII (ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ); do đó, dự án sẽ không lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục nƣớc thải. 

 

7.2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 

cơ sở 

 

7.2.3.1. Giám sát nước dưới đất 

 Vị trí: Giếng nƣớc ngầm của khu dân cƣ lân cận. 

 Thông số giám sát: pH, Độ cứng, TSS, COD, BOD5, NH4
+
, NO3

-
, Fe, SO4

2-
, 

coliform, As, Cd, Pb, Cr, Cu, Zn, Mn, Fe, Hg; 

 Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

 Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Thông tƣ 02/2022/TT-

BTNMT. 

7.2.3.2. Giám sát bùn thải 

 Vị trí: bùn thải của hệ thống xử lý nƣớc thải; 

 Thông số giám sát: As, Zn, Hg, Cd, Pb, Cu; 

 Tần suất giám sát: 06 tháng/lần; 

 Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Thông tƣ 02/2022/TT-

BTNMT. 

7.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG HẰNG NĂM 

 

Tổng kinh phí dự toán cho chƣơng trình giám sát môi trƣờng hàng năm của dự án 

đƣợc trình bày trong Bảng 7.3. 

 

Bảng 7.3. Tổng kinh phí dự toán cho chƣơng trình giám sát môi trƣờng hàng năm của 

dự án 

 

Stt Hạng mục 
Chi phí giám sát môi trƣờng 

hàng năm (VNĐ/năm) 

1 Quan trắc nƣớc dƣới đất 6.000.000 

2 Quan trắc bùn thải 5.000.000 

3 Tổng hợp lập báo cáo 3.000.000 

Tổng cộng 14.000.000 

Nguồn: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Bù Đăng, 2022 
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CHƯƠNG 8.  
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

8.1. CAM KẾT VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TRUNG THỰC CỦA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác, toàn vẹn của các số liệu, thông tin 

trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trƣờng. nếu có gì sai trái chúng tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam.  

 

8.2. CAM KẾT VIỆC XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐÁP ỨNG CÁC QUY CHUẨN, 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ MÔI TRƢỜNG VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO 

VỆ MÔI TRƢỜNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN 

 

Thực hiện đúng theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 

ngày 17/11/2020, các nội dung quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng và 

Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. Ban quản lý dự án 

ĐTXD huyện Bù Đăng cam kết: 

Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan nhƣ: 

 Hệ thống thu gom nƣớc thải triệt để đảm bảo nƣớc thải đƣợc thu gom 100% 

vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung; 

 Nƣớc thải rỉ rác đƣợc thu gom, xử lý tại HTXLNT công suất 30 m
3
/ngày đêm 

đạt QCVN 25:2009/BTNMT, cột A sau đó tái sử dụng cho mục đích tƣới cây trong 

khuôn viên dự án. 

 Chất thải rắn thông thƣờng và chất thải nguy hại đƣợc phân loại, thu gom, lƣu 

giữ và xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng. 

 Tiếng ồn, độ rung từ quá trình hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trƣờng:  

 Cam kết hoàn thành các công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng đƣợc 

cấp phép trƣớc khi Dự án đi vào hoạt động. 

 Cam kết thực hiện phƣơng án cải tạo phục hồi môi trƣờng của dự án theo quy 

định.  

 Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi, ruồi nhặng tại Dự án để 

đảm bảo không gây ảnh hƣởng đến ngƣời dân.  
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 Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố 

hóa chất, sự cố đối với các hệ thống xử lý nƣớc thải, chịu trách nhiệm hoàn toàn việc 

đền bù, khắc phục thiệt hại do sự cố gây ra.  

 Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trƣờng trong quá 

trình vận hành, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trƣờng của Nhà nƣớc và 

UBND tỉnh Bình Phƣớc. 

 Cam kết thực hiện chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng nhƣ đã nêu 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng, lƣu giữ số liệu để các cơ quan quản lý 

Nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng kiểm tra khi cần thiết. 

 Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trƣờng, bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng và ngƣời lao động. 

 Có bộ phận chuyên môn an toàn lao động và môi trƣờng đủ năng lực để thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng dự án. Tăng cƣờng công tác đào tạo cán bộ về môi 

trƣờng nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trƣờng trong nhà máy, đảm bảo không 

phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trƣờng. 

 

Chủ dự án đầu tƣ cam kết sẽ tiến hành đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng 

trong trƣờng hợp các sự cố, rủi ro môi trƣờng xảy ra do vận hành dự án. Đồng thời, 

Chủ dự án đầu tƣ cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam nếu sự 

cố và rủi ro môi trƣờng xảy ra do dự án.  
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PHỤ LỤC 1:  

VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN,  

PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ 
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PHỤ LỤC 2:  
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PHỤ LỤC 1 

VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN, 

PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

 
 



PL2-1 

 

PHỤ LỤC 2 

BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN 







HY BAN NHAN DAN 	ONG H6A XA Hot CHU NGHIA VItT NAM 
HUYEN BU BANG 	 DOc  Ip - Tv do - Hqnh phtic 

S6:36,4 /QD-UBND 	 Bit Doing, ngay4A thang 	nam 2021 

QUYET DINH 

Thuan quy hoych v tri dat a xfiy ding bai chtin lap chat thai sinh hoyt 
cho cym xä Dak Nhau — Duivng 10 tai than Dak Xuyen, xã Dak Nhau, 

huyen Bit Ding, tinh Binh Plunk 

IN BAN NHAN DAN HUYEN 

Can ca. Ludt T'd char chirzh guyn 	phurmg ngay 19/06/2015; 

Can cif Ludt silra ctáj, bd sung mOt s'd dieu cilia Ludt Td chat Chinh pha vth 
Ludt Td char chinh guydn dia phtrung ngay 22/11/2019; 

Can ca. Luat Dcit clai ngay 29/11/2013; 

ain c& Nght dinh so' 43/2014/1VD-CP ngay 15/5/2014 cilia Chinh phth 
guy chnh chi tat thi hanh mOt so dieu ctha Ludt Oat dui; 

Can ca.  ThOng tw so' 22/2019/17-BXD ngay 31/12/2019 cilia BO Kay &lig 
ban hanh Quy chuan hp' thtccit guac gia ye Quy hogch xcly &rig; 

Can ca. Thong bcio so' 275-TB/HU ngay 08/6/2021 cilia Hu$'n thy Bic  Dang 
kect titan HOi nghi Ban thtrang vy Huyen thy ngay 03/6/2021 doi vat cac nOi dung 
ctha UBND huyen; 

, 4S91- 
Theo de ngh1 cilta Phong Teti nguyen va Moi truang tgi Ter trinh so /TTr-

7NMT ngay 10/7/2021, 

QUYET BIND: 

Dieu 1. Thuan quy hoach vi tri dat de xay dyng bai ch6n lap chat thai sinh 
hoat cho cvm )(a Dak Nhau Dutng 10 tai then Dak Xuyen, )(a Dak Nhau, 
huyen Bit !Yang, tinh Binh Phutc nhu sau: 

- Dien tich quy hoach: 19.265,2 m2  (Medi chin nghin hai tram sciu mbrai 
Mm pheiy hai met vtaing). 

- Myc dich sü dyng: Dat bai thai, xü ly chat thai. 

- Dia diem quy hoach: Thon Dak Xuyen, xã Bak Nhau, huyen Bit Dang, 
tinh Binh Phydc. 

(CO ban Old vi tri guy hoach kern theo) 

SAO Y
Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng
Thời gian ký: 22/07/2021 17:22:47 +07:00



--MN 6.-/01 

Dieu 2. Giao Ph6ng Tai nguyen va M6i truing?  Ph6ng Kinh te va Ha tang, 
Phong Tai chinh — Ke hoach, Trung tam Nat trien quy dat, UBND xã Dak 
Nhau, UBND xa Duerng 10 va. cac co quan, don vi c6 lien quan can dr chirc 
nang, nhiem vu cUa don vi minh tham muu cho UBND huyen thgc hien tot 
nhiem vu quy hoach theo cac quy dinh cüa phap luat. 

Dieu 3. Chanh Van phong HDND vi UBND huyen, Truing phong Tai 
nguyen vi ,Moi truing, Truang phong Kinh te vi ,Ha tang, TnrOng phong Tai 
chinh — Ke hoach, Giarn dc Trung tam Phat trien guy dat huyen, Chü tich 
UBND cac 	Dak Nhau, Duing 1,0 vi Thu tnrang cac co quan, don vi c6 hen 
quan chiu trach nhiem thi hanh quyet dinh nay Ice tir ngay kY./. 

Noi niqinita- 
- CT, ca.c PCT UBND huyen; 
- Nhtx Di&'u 3; 
- Luu: VT, TN&MT. 

TM. UY BAN NHAN DAN HUYar_ 
CH TIC:11 



Ponian Tronq TuYen 

_0499" 

CC.DC-XD-NN-MT 

XA OAK NHAU 

SO Do VI TRI DE 	QUY HOACH BAI RAC CM DAR NHAU - WONG 10 

TINH BINH PHUOC - HUYSN 60 DAN° 

1321 
600 

um 400 600 	 me 800 

1321 
600 

331 

1 

196 

± 

179 

t0'e 

0 

± 

+ 

Bang lit Ice too de goo ranh VN-2000 

so DO vi ml 

186 

331 

170 

179 

1321 
400 

1321 
400 S6  

dinh tht
bi

cula X(m) Y04) Ca)414m) GNI CHO 

3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 

1 

1321562,78 
1321406,31 
1321363,32 
1321345,00 
1321345,78 

1321333,97 
1321478,86 

1321521,46 

1321552,96 

1321562,78 

60934901 

609495,56 
609483,33 
609474,19 
609459.51 

609442,38 
609297,30 

609346,53 

609341,90 

609349,81 

213,84 
44,7o 
13.05 
1602 

20,81 
205,04 
65,10 

31,81 

12,61 
 

76Nn DISH BCH : 19265,2 m2 010 TICH H8N mig sir DUNG 

Lovi aft Dip tich (m2) Loqi dift Dign Bch (m2) 

WI 18981,4 HLBVDB 283,8 

Off HLBVSS  

CMD HLBVDD 

NOIDUNG KHAC 

509  4® 600 	 609 800 

Algay op, teeny 0241im 2021 

UBND XA DUCFNG 10 

CC. DC-XD-NN-MT 	 XA DUC1N 

fly 
/7/ce 

TILE 1:2000 
1 cm On ban 46 !Ann 20 m Irin thyc din 

40m 20 0 	40 	80 	120 	160m 
IS  IS 	IS Is is 	  

NA( 0 q thOng ot/nam 2021 

UBND XA DAK NHAU 





UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM 
HUYEN Bt BANG 	 Dec Ifip — Ty' do — Hynh phtic  

86: 	/TB-UBND 	Bit Bang, ngdy* timing AV ndm 2021 

THONG BAO 
Ye viec thu hot dfit thyt hien Dkr an: Xfiy dyn bad" client Ifip chat  that 

sinh hot cho cym xi Dak Nhau - Dutng 10 ti them Dak Xuyen, 
xi Dak Nhau, huyen Bi Ding, tinh Binh Phutc 

Can dr diem b, khoan 3, diau 62, Luat DAt dai nam 2013; 

Can dr nhu cau sir dyng &At d thvc hien Dv an: Xay dkmg bai eh& lap chat 
thai sinh hog cho cym xa flak Nhau - DuOng 10 tai that Dak Xuyen, xa Dak 
Nhau, huyen B Bang, tinh Binh Phu&c, 

Xet da nghi cda Phong Tel nguyen va Moi truth-1g tai To trinh sa,g0.5/ /TTr-
TNMI ngay/5 /10/2021, 

UBND huyan Bit Dang thang bao nhu sau: 
1. Ni dung thang bao thu hi dat: 

- Thu hi 19.265,2 rri2  dat tang cay lau nam do ha 6ng Pham Van Dung 
dang sü dyngtai xa than Dak Xuyen, xa Oak Nhau, huy'an Bit Dang. Cy tha: 

STT -thii SDD 

Thai 
te.  bin 

" 
GPMB 

Thuec 
thira/ Tir 
be bin de 

DC xi 
Dak Nhau 

Dien tich 
thu hei (m) 

Loai did 
• 

Dia chi 
thira dfit 

Pham Van Wing 185/05 185/05 19.265,2 CLN 

Thon Dak 
Xuyen, xa 

Dak 
xuyen 

LY do thu hi tat D thvc hien Dv an: Xay dyng bai chon lap chat thai 
sinh hog cho cpm xa Dak Nhau - Dueng 10 tai than Dak Xuyen, xa Dak Nhau, 

Ba Dang, tinh Binh Phutc. 

Thin gian diau tra, khao sat, do 4c, kiam dam: 90 ngay 	voi dat nong 
nghiap va 180 ngay dai 	dat & (bat dau tCr ngdy thang bac duct kY ban hanh). 

Dtr kin ká hoach di chuyan, ba tri tai dinh cu: khOng 
Cac ta chat, ha gia dinh, cá nhan c6 dat bj thu hai có trach nhiem phi hop 

vai T6 chirc lam nhiam vy giai,  phOng mat bang thvc hien vi'ac diêu tra, khdo 
sat, do dac xac dinh dien tich dat, thong ke nha a, tai san khac gan lien yeti dat 

SAO Y
Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng
Thời gian ký: 26/10/2021 16:40:29 +07:00



TM. I_Ji" BAN NHAN DAN HUY :EN 
CHU TICH 

VI-10 CHU TICH 

a lap phucmg an bai thtrang, 1-16 trg, tái dint' cu. Truang hop to chCrc, he gia 
dinh, cá nhan c6 dat bl thu hi khong chap hanh viec diet' tra, khdo sat, do dac 
xac dinh dien tich dat, thong ke nha er, tai sari khác gan li8n vài dat thi Nha 
nu& trien khai kiern dem bat buOc theo quy dinh cna phap luat. 

Thong bao nay dugc niem yet ding khai tai try so.  UBND xã Dak Nhau, 
nai sinh hog chung cna &Ong (long dan cu nal co dat thu hei va gni true tiep 
den cac to chCrc, ho gia dinh, cá nhan c6 dat bi thu hoi theo quy dinh cna phap 
luat. 

Can dr nOi dung Thong bao nay, UBND huyen ily quyan cho Trung tarn 
Phat trian guy' ddt huyen t6 chat hop clan, cong be du an, d6ng thin gui Th6ng 
bao nay cho UBND xa Dak Nhau d UBND xã flak Nhau thuc hien nhiern vu 
tai myc 

Nol nhini3/41- 
- CT; cac PCT. UBND huye.n; 
- Trung tam PTQD huyft 
- Nhu num 5; 
- Luu: VT, TNMT. 























HO BONG NHAN DAN 	CQNG ROA XA HQI CHU NG111-A VIET NAM 
HUYtN BU BANG 	 DOW — Tv do — Ilynh phoc 

Sa: GIT NQ-HDND 	 Bii Lang, ngay 21 thcing (.1 ft 2022 

NGHI QUYET 
VA  vice thong qua dieu chinh danh myc va ke hoych von 

dal" tw cong trung hyn giai don 2021 —2025 

H01 BONG NHAN DAN HUYtN BU BANG 
ICHOA VII- Kt HQP THU' TU.  

Can cu. Lucit Td chtiv Chinh quyen dia phteang ngay 19 thong 6 nam 

Can cu. Ludt Stier qdi, be sung met se didu cita Ludt re chirc Chinh phü va 
LuOt To chi-c chinh quyen phtrang ngay 21 thang 11 nam 2019; 

Can at' Lucia Ngan scich nha nu& nga y 25 thong 6 nam 2015; 

Can cit. Ludt Deu tic cling ngay 13 thcing 6 neim 2019; 

Can czi Nghi dinh se 40/2020/ND-CF ngay 06 thaw 4 nam 2020 de 
Chinh pint quy clinh chi tiet thi hanh mç5tsd clieu cart Luat Dciu tic cong; 

Can ar Ng/ii clinh se 10/2021/ND-CF ngay 09 thang 02 nam 2021 cilia 
Chinh phit ye quan If) chi phi clau tic x ay dung; 

Can cre Nghi dinh se 15/2021/ND-CF ngay 03 thcing 3 ncim 2021 ctia 
Chinh phit ye quy clinh chi tiet met so nei dung yd quail 1)5 cltr an dau tie xay 
dung; 

Can ar Ng/ii quyect se 71/NQ-HDND ngay 23/12/2021 cua HDND huyen 
Bit Dang ye viec thong qua danh myc, Ice hogch dieu chinh von dcatu tic c6ng 
trung hgn giai dogn 2021-2025. 

Xet Ta trinh se 141/T7'r-UBND ngay 14 thOng 7 nam 2022 ctia Oy ban 
nhan dein huyen ye viec de nghi thong qua cliett chinh danh myc va Ice hogch van 
clau tic cong trung hgn giai clog?: 2021 — 2025; Bao cao thorn tra mitt Ban Kinh 
M z  Xei hei Hai dong nhan dan huyen ye vi& tham tra cltr thcio Nghi quyet ve 
diOu chinh ,danh myc V a Ice hogch von clau tic cong trung hgn giai dogn 2021 — 
2025; )5 kiln ththo luan elect dgi bieu HDND huye'n tgi hop. 

QUYET NGIUL: 

Dieu 1. Thong qua diki chinh danh trwc va ká hoach van dAu tu cOng 
trung h.n giai doan 2021 —2025, vol cac nOi dung nhu sau: 

I. Nguyen tAc, tieu chi phan b vOn du hr cong: 

2015; 

NAV'. 



Tuan 	cac quy dinh 	Luat &au tu 	Luat ngan such nha ntx&c, 
Nghi quyet sa 135/2020/QH14 ngay 17 thang 11 nam 2020 dm Quoc hi, Nghi 
quyet sa 973/2020/UBTVQH14 ngay 08 thang 7 nam 2020 dm Uy ban thuong 
vu Quac h' 0i, Quyat dinh so 26/2020/QD-TTg ngay 14 thang 9 narn 2020 dm 
Thu tuang Chinh phü va cac van ban phap luat c6 lien quan. 

Vic than ba van dau tu cong trung han phai phuc vu cho viec thuc hien 
cac mvc  tieu, dinh huang ke hoach phat then kinh tie - xa hoi 5 nam giai doan 
2021-2025 dm huyen. 

Vic ba tri van phai tuan thit cac quy dinh cüa Luat Dau tu ding, Luat 
Ngan sach nha nuac va cac van ban phap luat lien quan. 

Thuc hien M tri van theo dr& tkr in tien nhu sau: 

- B6 tri dü van cho cac du an chuyen tip, hoan thanh trong giai don 
2021-2025. 

- Ba tri van cho cac du an khai cOng mai that sty cAp thiat, pha hop vai ke 
hoach phat trien lcinh ve - xa hi 5 nam giai dog' 2021-2025 coa huyen. 

H. Ke hoach van du tu' cling trung han giai don 2021-2025: 

Tang ke hoach van: 1.695.821 triu ding. 

* Phan theo Huh vve: 

nth vuc hanh chinh ka hoach vein 	 129.000 trieu dang 

LTnh vut giao thong ke hoach van 	 573.899 trieu dong. 

nth vgc gin.° duc k hoach van 	 725.663 trieu clang. 

Linh \tut khac k hoach van 	 5.000 trieu dang. 

- Nguan van Chuang trinh MTQG xay dung NTM 260.259 trieu clang. 

Di& ang cong trinh: Nang cap, cai tao Nghia. trang Lit si huyen Bñ 
Dang: 2.000 trieu dong. 

(Kern theo bang dieu chinh danh myc vO id hogch van dau tie cong trung 
han giai dogn 2021 —2025) 

Dieu 2. Giao ny ban nhan dfin huyen t chac thuc hien; giao Thuang true 
HOi dang than clan huyen, cac Ban dm HOi dang than dan huyen, cac 
breu HOi dang than clan huyen va cac dai Mau HOi clang nhan dan huyen giam 
sat viec thuc hien Neil quyet nay. Nghi quyet nay thay cho Nghi quyet so 
71/NQ-HDND ngay 23/12/2021 dm HDND huyen B8 Bang. 



CHt1 TICH 

Nghi quyet nay da dugc HOi clang nhan d'an huyen Bü Dang khOa VII, KY 
h9p thlr Tu thong qua ngay 20 thang 7 nam 2022 va có hieu lye ke tit ngay 
thong qualeza 

Noi nhfin: 
- Thuong nye HDND tinh; 
- UBND tinh; 
- Thuang trcec Huyan ay; 
- Thuong trut HDND huyan; 
- UBND huyan; 
- Oy ban MTTQVN huyan; 
- Cie Ban HDND huyan; 
- Cac vj dai bietu HDND huyan; 
- Cdc co quan, don vj tan dja ban huyan; 
- TT. HDND, UBND cac xa, thj tan; 
- Ban hien tap website huyan; 
- Luu: VT. 



? t • 	4irsi, 
tihrr i 



DANH MIX KE ROACH DIEU CHINE VON DAU CONG 
TRUNG HAN NGUON NGA.N SACH DIA PHICONG GIAI DOAN 2021 - 2025 

(Kern theo Ngh( quyit 	/NQ-HDND ngial / ?1/2022 mkt HDND huyen Bü Deing) 

Donn liner Trieu tang 

srr 
Danh muc du an Teng mire den 

fir 
Lily ice yin be tri 

KE beach vim dieu chinh 
giai doan 2021 -2025 

din bit nam 2020 
Tong se Phfin be chi 

bit Dv pheng 

TONG SO 1.763.261 67.440 1.695.821 1378.720 317.101 

A DAU TV' CONG NAM 2021 71.024 32.685 38.339 38.339 

I LINE vvc GM.° Dvc & DAD rso 42.167 22.685 19.482 19.482 

1 3/Ay dung Ichai 10 ph/mg hoc lAu va cac hang muc phtt Tnrong TH Nghia Trung, xa Nghia 
Trung, huyen B8 Deng, tinh Binh Phufrc 9.617 7.185 2.432 2.432 

2 Xay dung Truting THCS Nghitt Trtmg, xa Nglda Trung, huyen Bit Dang, tinh Binh Phubc. 16.800 7.000 9.800 9.800 

3 My dung Ida& hiOu beo, cac phong chirc narig Trutmg THCS Binh Minh. 15.000 8.500 6.500 6.500 

4 Sim chda muong that ntrem trueng Mk gilt° Boa Hong„ xä DidcNhau 750 750 750 - 

II LINE VielC CIAO THONG 28.857 10.000 18.857 18.857 - 

1 Xay dtmg thremg than nhap nhua than 4 xa Binh Minh di Bom Bo (lchu 24) 12.857 10.000 2.857 2.857 

2 Did /mg von CTMTQG &long them mai 2021 10.000 10.000 10.000 

3 Sun chfra, nang cap be tong nhua the tuytm dubng nOi 8 TTHC xa Thong NhAt 6.000 6.000 6.000 - 

Paw 



Danh mac thy an STT Tang rare dm 
fir 

Lity Ice v6n 66 tri 
dEn Ilk ram 2020 

KE ho6ch van dal' chinh 
giai dotal 2021 -2025 

Tang so Phfin b6 chi 
tiet 

Dix phong 

B DAU Ti! CONG NAM 2022 623.887 34.755 589.132 485.701 103.431 

B.I DV AN CIWYEN TIE? 254.622 34.755 219.867 175.894 43.973 

I UNTO vice  MAO DUE & MO TAO 230.667 34.636 196.031 156.825 39.206 

1 XIV thing Trutmg TH Xufin Hang (diem mdri), xil Binh Minh. 23.500 9.636 13.864 11.091 2.773 

2 
xay dung mic pbong hoc, lchoi hieu ba vá the phong ph9c v9 boat clang trutmg Mau giao 
Sao Mai, xa Nghia Trung, huyen BU Pang, tinh Binh Plate. 

20.000 7.000 13.000 10.400 2.600 

3 
XV chmg cac pheng hgc, khai hieu be vá the phOng plmc v9 hog dang Trutyng MG Hon 
MM. 

20.000 8.000 12.000 ' 	9.600 2.400 

4 fly thmg meth Trilling TH Nguyan Ba Ng9c 30.000 10.000 20.000 16.000 4.000 

5 Xay chrng 10 phang lin Trutmg TH&THCS Doan Dim Thai (diem them 5), xd Bang Nth 6.000 6.000 4.800 1.200 

6 
fly dung 2 pilling hoc, 2 pheng ethic nang (diem San TN) Tnrong TH Th9 Son, ad Th9 

Son 
2.400 2.400 1.920 480 

7 fly chmg 6 phOng lau Trutmg TH Trail Qutc Tan, xa Elak Nhau 3.600 3.600 2.880 ' 	720 

8 
Mua Aro trang the bi !Mai phong hoc vá cac pheing oh& nang Tnrang tieu hcic Born Bo, 

xa Bom Bo, huyen Bil Dang 
1800 2.800 2.240 560 

9 fly dung 8 pheng NC 1iu Truang TH&THCS Trim Van On, xa Born Bo 4.800 4.800 3.840 960 

10 
Xay chmg 04 pheing h9c (diem chinh), 02 phong h9c (diem than 6), 02 phOng hoc (diem 
them 8) Train TH TO Vinh Dieu, xä Binh Minh. 

4.800 4.800 3.840 960 

pap, 



STT 
Danh awe dv an Tong unit du 

tix 
Lay kg von 136 tri 
din hit nam 2020 

Ka hoach von dieu chinh 
giai doun 2021 - 2025 

Tong so Phan 66 chi 
tiet Dv phbng 

11 fly dung 10 phOng hgc lau vã hang muc ph u san lip mat bang Truttng TH Bang Ha, xa 
Dang HA 6300 6.500 5200 1 300 

12 fly dlang 4 phong lau (diem Ea Xa) Tnrbng TH La Hong Phong, xa Phubc Son 2.400 2.400 1.920 480 

13 fly dung Tnxting TH Nguyen Van Trei, xa ThOng Nth 14.900 14.900 11.920 2.980 

14 fly d‘mg 01 phong hgc (Diem thOn 6)Tnating TH Deing Nai, xa Dong Nai 600 600 480 120 

15 Mua sim tang thief bj Tratmg TH Hang Ha, xl.Dang Ha 700 700 560 140 

. 	16 Xay du:ng 08 phting hgc, 06 phong be) men Trutmg TH Bac Lieu, xa Dim Lieu 9.800 
1 

9.800 7.840 1.960 

17 My dung 16 phang hgc Trubng TH Philtre Son, xa Phu& Son 10.277 10.277 8.222 2.055 

18 XV dung 18 phang hgc Trutmg TH thic Phong, thi irk Duo Phong 14.990 14.990 11.992 2.998 

19 X.Ay dung 15 phang hgc THCS Thong Nhit, xa Thong Nhat 10.500 10.500 8.400 2.100 

20 My dung 02 phang hgc Trubng TH Thong Nhit, xa Thong Nhit 1.400 1.400 1.120 280 

21 fly dung 12 pheng hoc Ian TrutinglEmc Son, xa Thg Son 8.400 8.400 6320 1.680 

22 My dung 10 phang hgc liu, 10 pheng b0 man trubng THCS Thg Son, xa Thg Son 14.000 14.000 11.200 2.800 

23 My ding 18 phbng hgc Tratmg TH Nguyen Van Trei xii Thong Nhat 12.000 12.000 9.600 2.400 

Pas. 3 



- 

Danh mut do an 
ling mitt diu 

to 
Lily ke Nin b6 tri 
din het nam 2020 

KE boach von dila chinh 
giai Sloan 2021 - 2025 SIT 

Ting so 
PhiIn b6 chi 

tiet 
Dv pitting 

24 My dung 3 phang hoc wit 6 phOng be mon Trubng TB Tran Quac Toan, xã Dak Nhau 6.300 6.300 5.040 1.260 

H LINH nrc GLAD THONG 6.955 119 6.836 5.469 1.367 

1 
Xay dung dating ba tong nhua (ben canh Tru ser BCHQS huyen) dr QLI4 den dining DI 
mai dal 

3.955 119 3.836 3.069 767 

2 Xay dung ha tang khu tai dash cu than 3, xii Minh Hung (giai don 2) 3.000 3.000 2.400 600 

III LINE VI/C IIANH CHINE 17.000 0 17.000 13.600 3.400 

I )0) Ida& tilt ser UBND xa Born Bo tai diem quy hooch mbi 17.000 17.000 13.600 3.400 

B.2 CAC DB.  IN DAD TU.  MOI 369.265 0 369.265 309.808 59.457 

I LINH WC MAO THONG 64.706 0 64.706 51.765 12.941 

I Mtn nhap nhua tuyen throng than 6 di than 7, xa Doan Kit 5.700 5.700 4.560 1.140 

2 Nang cep, sem chBa, met rOng ditong ta than Scrn Lgi di Son Han, xä 'rho Son 3.900 3.900 3.120 780 

3 
Nang cep, mart chga eluting lien than tir ldau 21 ha than Dak La di than Dak Xuyan, xa Dak 
Nhau 

5.400 - 5.400 4.320 1.080 

4 
Mug cAp, Ma chila, mei rOng Myren dutmg tit nga ba Ong Thoai di xä DAG Lua, huyen Tan 
Phil tinh D6ng Nai, xä Dang Ha 

8.700 8.700 6.960 1.740 

5 Nang clip, aim chtta &pang DT755 ip 5- Ngnia trang - Op 4, xa Phu& Son 5.100 5.100 4.080 1.020 
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STT 
Daub mgc &sr fig. Tang mit din 

tit 
Lily ki vim he tri 
din hit nam 2020 

Id heath yin dieu chinh 
giai dorm 2021 -2025 

Ting an Phan be chi 
titt 

Dg phang 

6 Nang cap, sira chria &thug lien thOn 7 di than 10 (doan bin d6), xä Born Bo 3.906 3.906 3.125 781 

7 fly dung via he, hi thong din chieu sang, he thing 	is 	nub° duOng nOi b0 IOC Dirc 
1-41) 

6.000 6.000 4.800 1.200 

8 fly tiling ha tang Irbil dig mei tong Nghla trang than clan thi tin Dim Phong 3.000 3.000 2.400 600 

9 fly thing during guanh he 7 mu dili 31cm 18.000 18.000 14.400 3.600 

10 Nang cep tham BTN dutmg vao S6c Buramang - thr tan Due Phong 5.000 5.000 4.000 1.000 

II 
. 

LINN VVC GIAO DVC & DA° TS0 232.300 0 232.300 185.840 46.460 

1 XD 04 pheng hgc diem thon 2 va them 6 tratmg TH-THCS Doim Dirc Thai, ica Ding Nai 2.800 2.800 2.240 560 

2 fly dgng 4 pheing hoc (2 diem le) Tnrang TH Doan Ket, Xa Doan Kit 2.800 2.800 2.240 560 

3 Kay dung 10 phOng hoc, 6 phew 1)0 mon (diem thigh), cac pheng vá hang mgc khac 
tuimg TH Doan Kit, xa Doan Kit 14.500 14.500 11.600 2.900 

4 Kay thing 06 pheng hoc, 06 pheng hi) m8n vá cac hang mgc khac Trirtmg TH Dang Ha, xa 
Dang Ha 11.100 11.100 8.880 2.220 

5 fly ding 8 pheng hoc, 2 pheing b0 mon va cite hang mgc khac Trirtmg MN Dang Ha, xa 
10.100 10.100 8.080 2.020 

Thing Ha 

6 
XD 02 phong hgc diem le Son Lang NM 01 phiang hgc diem le Son Tan Trixtmg MN Huang 
Throng, xa Phil Son 

2.550 2.550 2.040 510 

7 fly dung 08 phting hoc IL, 06 pheng b0 mon Tnrting TH Le Lgi, thi thin Mk Phong 11.000 11.000 8.800 2.200 

Pare5 



Ting mirc du 
hr 

_Lay ke vtn IA tri 
din hit nim 2020 

Kt heath von diiu chinh 
giai dean 2021 -2025 STT - 

Daub mot thy in 
Tang si 

Phan hi chi 
titt 

Do phling 

8 
Xay dimg 6 phOng hoc va 02 phOng bet mon, cac phOng va hang moc }Mac Tnrang MG 
Phubc Son, xii Phu& San 

6.900 6.900 
• 

5.520 1.380 

9 Xity dong Truemg MIim non Hon Seri, xa Doan Kat 20.700 20.700 16.560 4.140 

10 
Xay clung 03 phong b0 men, 01 phOng hanh chinh, cac phong va hang mix lchlic Luting 
THCS Quang Trung, xa Phil Son 

5.500 5.500 4.400 1.100 

11 
My ;Jong 02 phOng hoc, 05 phi:mg b0 non, 01 phdrig he trq hge t4p vit cac hong mile Ichac 
Throng THCS Dnc Lieu, xa Dim Lieu 

7.650 7.650 6.120 1.530 

12 
fly dung 09 phong hoc bd mon, 04 phimg hoc va can hang num Ichac Dyeing THCS Ve5 
Tnramg Toan, xli Plurac San 

13.000 13.000 10.400 2.600 

13 
Xay dung 02 phang bet mon, 06 phong hanh &inn, cac phong va hnng moc khan Trueng 
MG Hen Hang, xa Dak Nhau 

5.750 5.750 4.600 1.150 

14 
fly ding 11 phang hoc, 06 phimg hanh chinh, 02 phOng he trg, 03 phang phi trq va cite 
phOng va cat hang moc khan Trutimg MG ?haft Son, xa Murat San 

19.800 19.800 15.840 3.960 

15 
Xly dung 04 phOng hoc 14 men, cac phangya hang mile Ichac Tntong TH Nguyen Thai 
Binh, xi Thong Nhit 

4.800 4.800 3.840 960 

16 
fly ding 14 phOng hoc,12 phong 60 man, 06 phOng hanh chinh, Mc phOng va hang mve 
khac Tniting Trics  Chu Van An, xd Dak Nhau 

29.500 29.500 . 23.600 5.900 

17 Xay dung 04 phOng b0 men, cac hong mac lchac tatting Tieu hoc Xurin Hang xi Binh Minh. 4.150 4.150 3.320 830 

18 
fly dung 4 phang hoc, 6 phang hoc bar mon va cac hang mile lchac Tnrimg THCS Phan 
130i Chau, tin tran Due Phong 

9.300 9.300 7,440 1.860 

19 
flydimg 06 phong lchoi hanh chinh, 4 phOng hp; 2 phong giao doc the chit nghe thuit, 
cac phong va hang mac Ichac Tiding Mim non Thai Hang, xii Nghia Binh 

13.350 13.350 10.680 2.670 

20 
fly dong 6 pining hanh chinh, 4 phOng hi) tic, hoc tip, 3 phOng Phil trg va cac hang mile 
1chac trailing TH Le Lei, thi tram Dim Phong 

8.050 8.050 6.440 1.610 
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STT 
Danh mac dg in Tong mtbc diu 

by 
Ley ki von bit tri 
dOn het nam 2020 

ICE barb von Win chinh 
giai doan 2021 -2025 

'ling s6 Than 66 chi 
ait Dtr phing 

21 Xay d;mg 6 phong hanh chit*, 9 phOng be. man, 2 phOng phi trg va d 	 ge hang mgc TnrZm 
TH Dim Phong, thi tin Dim Thong 16.200 16.200 12.960 3.240 

22 Xay dong, nang cap, mua aim mOt so thiet Wva cic hang mgc Ithic cac trutrag hoc ten Ma 
bin hu3*. 12.800 12.800 10.240 2.560 

HI LINT sqfc HAM! calm 2.000 0 2.000 1.944 56 

Nang cap alba chaa Nha an, Ichuan vien HuyEn fly . 2.000 2.000 1.944 56 

IV NGUON VON CHUONG TR1NH MTQG XAY DVNG NTM TIM! HO TKO 68.259 0 68.259 68.259 0 

I Nguen van chucmg tritth MTQG xay Ong NTM tinh ho try 68.259 68.259 68.259 

V DO! ONG CONG 'PANEL NANG CAP, CAI TAO NGHTA MANG LITT ST 
HUYSN BU BANG 2.000 0 2.000 2.000 0 

1 Doi tug cong trinh: Nang clip, cài tgo Nghia trang Liet sr huyOn BA Dan 2.000 2.000 2.000 

C MU ru4  ceiNG NAM 2023 164.350 - 164.350 131.480 32.870 

LINE vut MAO DVC 84DA0 TAO 136.350 136350 109.080 27.270 

Xly dtmg Tnrang TH DI& Nhau 30.000 30.000 24.000 6.000 

2 Xly chrng Truemg Tik hgc Kim DEng, xit Din Lieu 40.000 40.000 32.000 8.000 

3 Xay dgng 6 phOng hanh chfnh; 11 phang hoc; 15 phOng b0 mon; 4 phOng hE trg hgc $p; 3 
phOng phg trg. Hang mgclhac tra2mg TH&THCS Doan Dim Thai, xa DEng Nai 32.450 32.450 25.960 6.490 

Par 7 



Danh myc dy an ST1' _ Tang intbc dAu 
fir 

Loy ki von b6 'CH 
Ki hunch von dirt chink 

giai &ran 2021 -2025 
din hit nim 2020 Phan 

Tang so 
66 chi 

O. alt 
Dv phOng 

4 
fly dung 10 phong hoc, 15 ph6ng b0 mon, 6 phong hank). chinh, 4 phi:mg h0 trq hqc tap, 3 
phi:mg ph tt trq vA cdc hang twin khris Trutmg TH&THCS Nglith Binh, xa Nghia Birth 

33.900 33.900 27.120 6.780 

II LINN VT/C CIAO THONG 28.000 - 28.000 22.400 5.600 

fly citing bai tap kit chem lap ran thai cum xa Phuerc Son - Thong Nhat - Dang HA 4.000 4.000 3.200 800 

2 fly dung bai tap kat chart lip ran thin cum xa Dak Nhau - Dueng 10 4.000 4.000 3.200 800 

3 fly dung bai tap kat chon lip tic that cum xa cum xa Binh Minh - Born Be 4.000 4.000 3.200 800 

4 fly dung ha tang Icy thuat trong khu quy heath 05 ha, xa The Son 16.000 16.000 12.800 3.200 

D DAU T11 CONG NAM 2024 VA 2025 904.000 904.000 723.200 180.800 

I LINH VHC CIAO DIJC & DAG TAO 141.500 141.500 113.200 28.300 

1 fly dung 16 phong hoc twang TM La Van Tarn, xa Nghia Trung 10.400 10.400 8.320 2.080 

2 
fly dtmg 09 pheng hoc, 11 phOng 60 m6n, 06 phOng Minh chink can phong vi hang muc 
khan TnrOng TM Mirth Hung, xa Minh Hung 

24.250 24.250 • 19.400 4.850 

3 fly clung 12 phOng hue TnRmg TH Pba San, xa Phir Son 7.800 7.800 6.240 1.560 

4 
fly dung 1 phang hoc b0 mon vi mOt s6 hang muc khan Truang MN Minh Hung, xa itainh 
Hung. 

1.350 1.350 1.080 270 

5 Kay dung 01 phang hpc stà mOt s6 hang mite khan TruOng MN Ha Mi, thi tin Dire Thong 1.350 1.350 1.080 270 

Sip 



STT 
Danis mac dw in Tang mut din 

fir 
Lay Ice vtin IA tri 
den hit nam 2020 

Ke hosch von than chinh 
giai (loan 2021 -2025 

Tang so 
Phan 66 chi 

nit 
Dty phang 

6 Xily cilmg 01 phang hoc, 01 phong Matt chinh, va can hang myc khdc Truting MO Tuoi 
Tha, xa Dim Lieu 2.050 2.050 1.640 410 

7 Xay ding 07 pheng b0 mem, 01 pheng h8 trq hoc tdp va cdc hang myc khac Trueng TN 
Xtilin Hong, xa Binh Minh 8.000 8.000 6.400 1.600 

8 Xay dung 06 phong b0 m6n, 01 phang hail chinh, can !thong va hang myc khac Tnrimg 
TN Nghla Tnmg, xli Nghia Thing 10.000 10.000 :8.000 2.000 

9 Xliy dung 05 phong hoc b0 man, 01 phOng hanh chink', cat phesag va hang myc khdc 
Tnitmg THCS Binh Minh, xa Binh Minh 6.350 6.350 5.080 1.270 

10 Xlly dung 02 pheing hoc, 06 phong hoc ho mon, 02 phong h8 trq hoc tdp, 04 phOng phy trq 
Tnnling THCS Neils Tnmg, xa NOB. Thing 11.200 11.200 8.960 2.240 

11 Xily dung 12 pheing b0 mon, 01 phOng bath chinh va cdc hwag myc khan trutmg THCS ' 
Minh Hung, xa Minh Hung 14.050 14.050 11.240 2.810 

12 Xly dung 19 phang ho mon, 18 phong hanh chinh, cac phang A. cdc hang myc khac 
Trutmg TH&THCS Tit Van On, xa Born Bo 38.700 38.700 30.960 7.740 

13 Xay dyng 10 phOng hoc lau Tnrang Ti! Dak Nhau 6,000 6.000 4.800 1.200 

11 LINE VITC GIAO THONG 455.500 - 455.500 364.400 91.100 

1 Xam nhap nhtra duting Nga 3 6ng Tim vac) Nga 3 Nang trirong Phil Ththh (02 dosn), xa 
Thong NhAt 4.500 4.500 3.600 900 

2 Huang lien thon khu 23 xa Born Bo 4.000 4.000 3.200 800 

3 Duang lien them nga ha firth nghla than 2,41 them 7 xii Binh Minh dai 2,51an, xa Binh Mirth 5.000 5.000 4.000 1.000 

4 Sira chOa, nang nip duong lien them 7,8,9,10 dai 11 km, xit Born Bo 5.000 5.000 4.000 1.000 
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STT Danh mgc dp an 
Tang mire aka 

hr 
Lay ki van ba tri 

Ki hogch van dial' chinh 
giai dean 2021 -2025 

din hit nam 2020 
Tang s6 

Phfin ba chi 
tot 

Dp phOng 

5 Xay thing tham nhap nhfra (bong s6 44 6 n6i tuyen thong qua cho cii 300 in, xa Dutmg 10 4.000 4.000 3.200 800 

6 main nhap nhua nal dai Than 2 di Then 5, xa Throng 10 6.000 6.000 4.800 1200 

7 Xay dung throng Na Trang Long nai dai den LS,  Thurmg Kit 60.000 60.000 48.000 12.000 

8 fly dung dating tir D1 noi dal thi trim Dim Phong di xfi Minh Hung, xa Minh Hung 25.000 25.000 20.000 5.000 

9 fly dung cat tuyin Chiang trong khu quy ho4ch ma rang 100 ha thi tin Dire Phong 30.000 30.000 24.000 6.000 

10 Nang cep, mei rang dating khu Dire Thien (canh xueng diau Long Dang) di xfi Doan Kit 2.000 2.000 1.600 400 

11 Nang cap be t8ng nhua dutmg thi Dating 10 di Bak Nhau 24.000 24.000 19.200 4.800 

12 Nang cip dating ft QL14 di him HA Thein 1 Minh Hung, xa Minh Hung 4.000 4.000 3.200 800 

13 fly dung cat tuyan dueling khu TTHC xa Dim Liu (dai 14 lcm) 50.000 50.000 40.000 10.000 

14 Nang cap lang nhua throng fir Them 12 xa Thang Nhat di Then 2 xa Dang Ha dai 171cm 25.000 25.000 20.000 5.000 

15 Xá y dung throng DI-I10 fir diu tuyin di KCN Minh Hung 2 43.000 43.000 34.400 8.600 

16 fly dung dating DH8 Nghia Binh di Heflin Trung 20.000 20.000 16.000 4.000 

17 fly dung dirang DH16 di Chip Thanh Dire 5.000 5.000 4.000 1.000 

0140 



STT Tong Danh muc dry an mire dAu 
tin 

Lfiy Idv6n be tri 
din hi t nam 2020 

Ka hooch yen filen chinh 
_ 	giai dean 2021 - 2025 

Ting s6 Thin hi chi 
tit Dv phOng 

18 My dung doting DH18 di quanh he Minh &mg 15.000 15.000 12.000 3.000 

19 Nang cep, moi rang throng d6i 1.,9 Thuimg Kiet, thi trin Dim Phong (giai dean 2) 45.000 45.000 36.000 9.000 

20 main nhva n6i nen doting lien xa Born Ed -palc Nhau din nga hr Dak Xuyen 8.000 8.000 6.400 	i  1.600 

21 Ciu Son Lang (qua Song Lip), xa Phil ion 6.000 6.000 . 	4.800 .1.200 

22 Doting lien xa Wan 24, a Binh Minh 6.000 6.000 4.800 1.200 

23 Nao vet suei ciu 23 din chq BO na, xã Nghin Trung 6.000 6.000 4.800 1.200 

24 'Ft nhap nhva doting DOI sao than 1 di then 2 nal dal. xil Doting 10 5.000 5.000 4.000 1.000 

25 CAu n6i xii Et& Ligu vi xa Phu& Son 15.000 15.000 12.000 3.000 

26 Nang cip, sfra chfia thrtmg Thon 04 di then 8 dai 6 kin, xä Minh Hung 15.000 15.000 12.000 3.000 

27 My dvng cat tuyen thrtmg trong ichu guy hooch clOn cu Ly Thuong Kit, thi trin Dim 
Phong 10.000 10.000 8.000 2.000 

28 Nang ch via he, muting thoat mem, diem chieu sang dui:mg Nguyen Thi Minh Khai - thi 
trAn Dim Phong 8.000 8.000 6.400 1.600 

TH Lliva vvt HANN CEITINH 110.000 110.000 88.000 22.000 

1 Xay dung tru sti lam viec Buyer' Ay QH diem med. (bao g6in sAn wen, Ichuon vian) 30.000 30.000 24.000 6.000 



TIng miic dau 
tu 

Lay ke Nen her tri 
Kt hoach v6n Chau ch1nh 

giai doan 2021 -2025 STY 	I Danh mac da an den het nam 2020 Phan 
Tong so 

bó chi 
titt 

Dkr pheng 

2 Xay dung try ser Khoi ca quan QH diem mai. (bao gam ran wan, Ichubn vien) 50.000 50.000 40.000 10.000 

3 Kay clang au sa C8ng an huyen Q11 Cliem mei. (bao Om san vtrarn,1chuon vien) 30.000 30.000 24.000 6.000 

1V LINE! VT/C )(BAC 5.000 0 5.000 4.000 1.000 

1 Cai tao, nang cap chinh tang N/A way dung Ichu dig phu dig BA Ding 5.000 5.000 4.000 1.000 

V 
NG UON VON CHOCiNG MINH MTQG ny DUNG NTM SR HO TRQ 2023 - 
2025 

192.000 0 192.000 153.600 38.400 

1 Nguan v6n chuang trinh MTQG fly chmg NTM tinh H8 trg narn 2023-2025 192.000 192.000 153.600 38.400 

Pagen 



Ui? BAN NHAN DAN 
MON  Bt  BANG 

ONG H6A )(A Ho CHU NGHIA VICT NAM 
DOc 1p - Tkr do - Hanh phtic 

19/i57QD-UBND 	 Bit Lang, ngay O9thangfl nam 2022 

QUYET DINH 
-\7" vi& giao k hoach v8n danh two chuan bj dAu tu narn 2023. 

CHIJ TICH Ut BAN NHAN DAN HUnN 

, Can ctr Ludt ta cht'ec chinh quyen dia phuving ngay 19/6/2015; Ludt sera 
doi, bó sung mat so dieu cilia Luat To char Chinh phti va Ludt TO ch&c chinh 
quyen ma phtrong nga' y 22/11/2019; 

Can a? Ludt Deizt tie cong ngay 13/6/2019; 

Can cá Luat Ngcin sach nha nteerc ngay 25/6/2015; 

Can ar Nghi clinh sa 40/2020/ND-CF ngety 06/4/2020 clia Chinh phü ve 
quy clinh mat so clieu mkt Luat Debi tie cong; 

Can cir Chi thi so ,20/CT-TTg ngay 29 thang 7 nam 2019 cua Thzi twang 
Chinh phti ye' viec tap Ice hogch deiu tie cong trung hgn giai dogn 2021-2025; 

Can cee Nghi guy& ,12/NQ-HDND ngay 12/7/2022 ctia HDND tinh Binh 
Phteerc ye viec thong qua Ice hogch di'du chinh von cidu tie cling nam 2022; 

Can ar QuyOt clinh sa 1335/QD-UBND ngay 25/7/2022 cna UBND tinh 
Binh Phu& ye viec giao cite toan &du chinh thu, chi ngdn sach nha ntrerc nam 
2022; 

Can etre Quyet dinh sa 1373/QD-UBND ngay 28/7/2022 ceia UBND tinh 
Binh Phteeic ye viec giao Ice hogch diau chinh van deiu tie cong When 2022; 

Can cz'e Nghi quyet 07/NQ-HDND ngay 28/7/2022 ctia HDND huyen Bit 
Lang ve viec thong qua dieu chinh danh myc va Ice hogch van du tie cong trung 
hgn giai clogn 2021 —2025; 

Can cie Nghl guy& so 08/NQ-HDND ngay 28/7/2022 clic' HDND huyen Bii 
Lang ve viec thong qua diOu chinh danh myc va hogch van &hi tie ding 
nguen ngdn scich dia phtrang nam 2022; 

Can at Quyet dinh se. 1835/QD-UBND ngay 22/8/2022 cña UBND huyen 
ve vidc giao di& chinh danh myc va ke hogch van dau tie ceng nguan ngein sach 
ma phtrong; Von Chuang trinh myc ,tieu elude gia xeiy dying ;tong th On mai nam 
2022 (Nguon ngcin Rich tinh va nguon ngein scich Trung teung Ito try). 

Xet de2 nght cilia Trteong phang Tai chinh - KO hogch tgi Ter trinh 
/TTr-TCICH ngay  0573 /2022. 



CHU TtCH 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Giao ice hoach van danh mgc chuatn bi dAu tu nam 2023, vtli cac 
nal dung nhu sau: 

Tong 	hoach vein giao nam 2022: 124.000.000 (tang. 

Bang chic: (Mat tram hai muyi ban triOu clang chan). 

Ngutin vtm: Nguan sir ding d'at nam 2022 cila huyen (Chuan bi du tu 
nam 2023) 

(Kern theo bang danh myc va ka hogch van chi tik) 

Dieu 2. Can dr ke hoach van dugc giao, cac dcm vi dugc giao la chi' du tu 
nhanh ch6ng trien khai thgc hien, phan dau hoan thanh nhiem vu giai ngan 
hoach van nam 2022. 

Dieu 3. Cac Ong (Ba) Chanh van phong HDND va UBND huyen; Truang 
phong Tai chinh - K hoach; Giam dc Ban Quart 139T dg an du tu xay Ong 
huyen; Giam dc Kho bac Nha nugc Bü gang va thn trueng cac dun vi c6 lien 
quan chju trach nhie'm thi hanh Quyet dinh nay ke tir ngày 

Ncei nh44.2r 
CT, cac PCT UBND huy@t; 

- Nhtr di&J 3; 
- LDVP; CVVP; 

Ltru: VT. 



t  

Kt HOSCH VON DANH MK CHUAN lif MU To' NGUON NGAN SACH OjA PHUONG NAM 2023 
(Kern theo Quyeet chnh sJ  4945  /Q-D-UBND negay 09 	/ g /2022 cita UBND huyOz Bit Dicing) 

Dan vi tinh: Trieu clang 

S 
TT 

Danh Inv dv in 

Dia 
dim 
xiy 

dung 

Dia 
dim 

mo• tii 
khoin 

Quyat dinh din tw dkr an 
Ka ho#ch 

diu fir &Ong 
trung han 
giai don 
2021-2025 

Von di 
gill ngin 
tie khari 

cong Ilan 
hat ka 

ho#ch Wain 
trwac 

A 	A Ka ho#ch von dau 
tw citing nAm 2022  Chu diu tw 

Trong do  

--A 
171c 

- 	0 
I  401 

„ 
SA, 

ng°37' 

dam 

.7. 	, 	-A Tong mut ciau tw 

mx  
1°,g 

so  
— 

Tong sh 
hthing, 

Trong do:  
P in vAn 
ngfin sich 
nhl ntric 

, 	, 

dkl!Ig 
dit 

en' 

Van sw  

Tong &Ong 181.000 181.000 181.000 - 124 124 - 
I Linh vvc giao due 133.000 133.000 133.000 - 74 74 - 

1 

My dtmg 6 phong hanh chinh; 11 
pitting hgc; 15 pitting b0 m8n; 4 phOng 
h8 trg hgc top; 3 phang pha trg, hang 
Tripe Mak twang TH&THCS Doan Dire 
Thai, la D8ng Nai 

Ka KBNN  
Wong 
Nai Ba DAng 

32.450 32.450 32.450 17 1 7 
Ban 

QLDADTX 
D 

2 

My dtmg 10 phong hgc, 15 phiang bt) 
mon, 6 plating hanh chinh, 4 phong h8 
trg hgc ta'p, 3 phOng plat trg va ck 
hang mug khac Truong TH&THCS 
Nghia Birth, id Nab. Binh 

Xa 
Nghia 
Binh 

KBNN 
BA Dang 

33.900 33.900 33.900 17 17 

, 

Ban 
QLDADTX 

D 

3 
Xay dt 	lux mg 16 ph6ng 	tnreng TH Le 
Van Tam, xa• Nghia Trung 

Xa 
Nghia 
Trung 

BU D'ang 
10.400 10.400 10.400 

BanKBNN 
8 8 QLDADTX 

D 
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Dia 
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deem 
ma tki 
khoan 

Quya dinh tau tir du an 
Ke hoach 

tau tir cong 
trung han 
giai (lout' 
2021-2025 

TOng so so 

Dia chti 

Von WA 
gat ngfin 
tir khoci 

ding den 
ha We' 

- a ho3ch nm 
trot 

ICe houch trOn tau 
fir ding nam 2022 Ghi 

Chu Tau fir 

S8, 

ngaY' 
thang, 
tam 

Tiling mut (16 tir 

, 
TO , 

Trong do 

- 	. 
Trong do: 
Ph an yOn 
ngan sach 
nia Turk 

Vat sir 
dung 
dat 

.... 

4 

Xay clang 05 phong be mon, 01 phong 
hanh chinh, cac phong Nth hang mac 
Ichac truong THCS Binh Mirth, id 
Minh Hung 

xa  

Binh 
Minh 

KBNN 
Bit Dang 

6.350 6.350 6.350 6 6 
Ban 

QLDADTX 
D 

5 

Xay dung 02 phong h9c, 06 pheng hoc 
b:0 mem, 02 phong he trg hoc tap, 04 
pheng phy trg Tnrong THCS Nghia 
Trung, xaNglila Trung 

xa  

Nghla 
Trung 

KBNN 
Bit Dang 

11.200 11.200 11.200 8 8 
Ban 

QLDADTX 
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Xay chrng 19 pheng b9 men, 18 phong 
hanh chinh, cac pheng va cac hang mac 
ichac Truerng TH&THCS Tran Van On, 
xa Born Bo 

Born  

Bo 

KBNN 
Bit Dang 

38.700 38.700 
Xä Ban 

38.700 18 18 QLDADTX 
D 

II Linh vire h3 tang giao thong 48.000 48.000 48.000 - 50 50 - BQLDADT 
XD 

1 
Xay chmg bar tap ket chon lap rac thai 
cam xa Phtrec Scm - Theng Nhat - 
DAng Ha 

Xã 
Theng_.., 
Nhat  

KBNN  
_ 

btu Dang 
4.000 4.000 4.000 5 5 

Ban 
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Xay dtmg bai tap ket cher' lap rac thai 
cam xa Dak Nhau - Duel-1g 10 

xa Dalc 
Nhau 
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Bit Dang 

4.000 4.000 4.000 5 5 
Ban 

QLDADTX 
D 
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QuyAt dinh dim fir du an 
KE hoach 

dau fir &Ong 
trung Ilan 
giai doan 
2021-2025 

Tong so sti 

Von da 
giii ngan 
tir khoi 

cling dAn 
A het Ice 

hoach Rain 
truest 

Kt hoach vim dAu 
hr crang nam 2022 . 

Chti d'au fir 

7:ItG 
.'A• 

••:-..6, 
....  
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Am 

\-- 

rn/ 

Ghi 
chti 

-I, 

So,  
ngaY' 
thang, 
nam 

Tang mirc dAu tu 

„ 
'Fling 

Trong do 

, 	1  
Trong do: 
phAn vAn  

ngan sach 
nha' rank 

Von sir  
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dAt 

3 
Xay dung bar tap ket ch8n lap the thai 
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Xã 
Binh 
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QLDADTX 
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8 Duong lien xa khu 24, xa. Binh Minh 
xa 
Binh
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, 

Minh 

KBNN 
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, 
 g 

6.000 6.000 6.000 6 6 
Ban 

QLDADTX 
D 

9 
Nang cAp via he, muang thoat nuerc, 
din chiAu sang dueling Nguy'en Thi 
Minh Khai - thi trAn Dire Phong 

TN 
tran 
Dire 

KBNN 
Bit Dang 

8.000 8.000 8.000 7 7 
Ban 

QLDADTX 
D 
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0 25M
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chó THÝCH:

RANH KHU §ÊT

1

2

3

4

5

6

b¶ng to¹ ®é §iÓM mèC (gps)

1 1321562,78 609349,81
213,84

2 1321406,31 609495,56
89,78

3
4
5

20,81

6

1321333,97 609442,38

205,04
1321478,86 609297,30

65,10
1321521,46 609346,53

31,81
1321552,96 609341,90

12,61

Sè hiÖu
®Ønh thöa

To¹ ®é VN-2000
X(m) Y(m)

ChiÒu dµi
(m)

1 1321562,78 609349,81



 

Sơ đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường Dự án “Xây dựng bãi tập kết chôn lấp rác thải cho cụm xã Dak Nhau – Đường 10 tại Thôn Dak Xuyên, Xã Dak Nhau, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước” 

  



 

Sơ đồ vị trí giám sát môi trường Dự án “Xây dựng bãi tập kết chôn lấp rác thải cho cụm xã Dak Nhau – Đường 10 tại Thôn Dak Xuyên, Xã Dak Nhau, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước” 
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